PHẦN THỨ BA: KINH TẾ

CHƯƠNG VII: TỔNG QUAN TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HUYỆN TĨNH GIA QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

I. KINH TẾ TĨNH GIA THỜI TIỀN SỬ VÀ THỜI KỲ PHONG KIẾN
Ngay từ thời tiền sử vùng đất Tĩnh Gia - Thanh Hóa đã có người sinh sống. Qua những công cụ thô sơ trong những xưởng chế tác đá công cụ Núi Ðọ (Thanh Hoá) cho thấy, người tiền sử đã sinh sống trên mảnh đất này từ thời đại đồ đá cũ. Bằng những viên đá cuội ven suối, cây que, họ chế tác ra các công cụ để hái lượm, săn bắt sản vật tự nhiên, lợi dụng những hang đá, vòm đá để ở. Việc khai thác các sản vật tự nhiên cũng như các hoạt động sinh sống nói chung được tiến hành theo kiểu cộng đồng, chủ yếu là theo huyết tộc. Đây cũng là cách thức để họ duy trì sự tồn tại, chống chọi với thiên tai, với thú dữ, bão lũ và để săn bắt, hái lượm được nhiều hơn các sản vật tự nhiên.
Cho đến những thế kỷ trước và sau Công nguyên – Thời Văn Lang, Âu Lạc thì nền kinh tế lúa nước đã bao trùm lên phần lớn các hoạt động sản xuất và đời sống của cư dân Tĩnh Gia. Việc canh tác được tiến hành bởi các hộ gia đình với công cụ sản xuất riêng, trồng cấy trên đất ruộng tự khai phá nhưng sử dụng theo luật tục của công xã, cộng đồng và chịu sự điều phối của các tù trưởng, thủ lĩnh bộ lạc. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, nhiều nghề sản xuất phụ cũng được mở mang và phát triển. Những nghề phụ đã có từ các giai đoạn trước như hái lượm, săn bắn vẫn được tồn tại và mở rộng. Họ không những chỉ săn bắn những thú lớn để lấy thịt mà còn săn bắn cả những thú nhỏ như dím, chuột… để bảo vệ mùa màng. Ngoài ra họ còn chăn nuôi gia súc để lấy thịt, đi săn, giữ nhà và sử dụng vào canh tác nông nghiệp. Nghề đánh cá thời kỳ này cũng được phát triển mạnh mẽ với phương tiện đánh bắt rất phong phú. Tại các vùng ven biển đã phát hiện được rất nhiều chì lưới các loại bằng đá, đất nung, lưỡi câu bằng đồng. Hình ảnh của những chiếc thuyền có người chèo được khắc họa trên trống đồng Đông Sơn
 cho thấy cư dân Tĩnh Gia đã sản xuất và sử dụng thành thạo thuyền, mảng trong khai thác hải sản.
Trong tiến trình đấu tranh xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước, cư dân Tĩnh Gia đã từng chung lưng đấu cật khắc phục thiên tai phát triển sản xuất; kiên cường dũng cảm chống giặc ngoại xâm giành giữ độc lập dân tộc, hun đúc truyền thống cách mạng kiên cường bất khuất – những giá trị cao quý đó kết tinh thành phẩm chất của cư dân Tĩnh Gia. 
Trong suốt thời kỳ phong kiến, đất Tĩnh Gia luôn là một vùng nông nghiệp quan trọng. Dưới các triều Đinh, Tiền Lê và sau đó là các triều Lý, Trần, Hậu Lê, tuy cách xa trung tâm đất nước song triều đình vẫn xác định Tĩnh Gia là “phên dậu” phía Nam của quốc gia, do đó càng có sự quan tâm đặc biệt. Vì vậy, Tĩnh Gia không những có ý nghĩa quan trọng về chiến lược phòng thủ mà còn có ý nghĩa to lớn về kinh tế, là vùng đất luôn đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của triều đình Trung ương kể từ khi hình thành quốc gia độc lập.

Trên đất Tĩnh Gia, ngay từ thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, bên cạnh ruộng đất công của làng xã, ruộng tự điền của các nhà chùa, còn có các loại ruộng đất phong cấp của vua cho quan lại trong triều, những người có công và những người trong hoàng thân quốc thích. Cùng với sự tồn tại và phát triển kinh tế tiểu nông gia gắn liền với ruộng đất công của làng xã, kinh tế nhà chùa và kinh tế trang ấp (dựa trên đất phong, thưởng) cũng bắt đầu phát triển mạnh. Tuy vậy kinh tế tiểu nông gia vẫn là bộ phận kinh tế chủ đạo. Đây cũng là bộ phận kinh tế làm nền tảng cho các chế độ phong kiến tập quyền.
Vào những năm 80 của thế kỷ X, người dân Tĩnh Gia đã cùng với quân lính nhà Tiền Lê khơi đào, nạo vét tuyến giao thông thủy từ Nam sông Yên đến Lạch Bạng và từ Lạch Bạng vào Quỳnh Lưu (Nghệ An), đó là tuyến giao thông thủy quan trọng đầu tiên được khơi đào trên đất Tĩnh Gia. Kênh Trầm Mông (còn gọi là kênh Hoà Lạc, kênh Than) nối sông Thị Long ở các khu vực xã Thanh Thuỷ, Thanh Sơn đến Cầu Hang (xã Hải Lĩnh) gặp sông Bà Hoà ở địa phận xã Mai Lâm theo kênh Xước vào Nghệ An
. Hệ thống kênh đào cùng với hệ thống sông ngòi tự nhiên đã tạo thành một mạng lưới giao thông đường thuỷ thuận lợi từ Bắc vào Nam cũng như mở rộng sự giao lưu giữa các vùng trong huyện Tĩnh Gia và với các vùng trong cả tỉnh Thanh Hoá. Bên cạnh đó, những mạng lưới kênh đào cùng với những con đê phần nào hạn chế được sự lệ thuộc vào thiên nhiên của nền sản xuất nông nghiệp Tĩnh Gia. Từ đó nâng cao được vị thế của vùng đất này trong tiến trình phát triển của quê hương đất nước. Số làng xã của Tĩnh Gia tăng lên rất nhanh cùng với sự xuất hiện của trung tâm kinh tế ven biển như Lạch Bạng cho thấy quá trình khẩn hoang chiếm lĩnh miền đồng bằng ven biển ngày càng được đẩy mạnh. Tĩnh Gia – Hòn Mê - Nghi Sơn – vùng đất, biển và đảo là nơi dừng chân của nhiều đoàn quân của các vua đời Tiền Lê, Lý trong những lần “vào Nam ra Bắc”.

Sang thời Lý – Trần, sản xuất có những bước tăng trưởng mới. Trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, nhà nước phong kiến Lý - Trần đã thực hiện một số biện pháp khuyến khích sản xuất bằng cách làm các công trình thủy lợi. Dưới sự chỉ đạo của tướng quân Lý Phật Quang, nhân dân Tĩnh Gia tiếp tục tiến hành nạo vét sông ngòi, đặc biệt là nạo, vét khơi thông tuyến kênh Than. Công tác đắp đê phòng lũ lụt bảo vệ mùa màng trên địa bàn huyện cũng được nhà nước quan tâm để phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời có tác dụng rất lớn trong quá trình khai hoang mở rộng diện tích canh tác, lập thêm trang ấp mới. Đây là thời mà chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất chiếm ưu thế trong xã hội và là cơ sở quan trọng của chính quyền trung ương tập quyền. Tuy vậy, đại bộ phận ruộng đất trong nước, về hình thức là quốc hữu nhưng thực chất vẫn là ruộng đất của công xã. Công xã vẫn là nền tảng bền vững của xã hội. Công xã được bảo lưu quyền tự trị rộng rãi về nhiều mặt. Ruộng của làng nào do làng ấy quản lý và phân phối cho các thành viên của mình cày cấy, nộp tô thuế cho nhà vua. Nông dân công xã cày cấy ruộng vua là thần dân của vua và phải nộp tô, thuế, lao dịch. Trong xã hội, họ là thành phần cơ bản và là lực lượng sản xuất chủ yếu.

Nhà vua có thể lấy ruộng đất công của làng xã để phong cấp, thực cấp cho quý tộc, quan lại và những người trong hoàng thân để lập ra các trang ấp, thực ấp. Đất đai và dân cư trên đất được phong cấp đó thuộc quyền sử dụng của người được phong. Trong đất đó có phần cấp vĩnh viễn, cũng có phần được cấp tạm thời và vua có thể thu hồi. Việc thừa kế đất phong do nhà vua quyết định. Bên trong các trang ấp, thực ấp, nền kinh tế tiểu nông gia và chế độ công xã vẫn tồn tại. Nông dân công xã trong trang ấp lệ thuộc vào chủ, phục dịch, đóng tô, thuế và làm gia binh cho chủ. Nhưng quan hệ giữa nông dân trong trang ấp, thực ấp với chủ vẫn do nhà vua điều chỉnh bao gồm mức tô, thuế, lao dịch. Các quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong quan hệ với chủ trang ấp, thực ấp cũng theo quy định chung như đối với nông dân tự do. Vì vậy, họ không bị nô dịch hóa và không bị biến thành nông nô. Hết thời hạn hưởng lộc trang ấp hay thực ấp của chủ, họ lại trở thành thần dân trực tiếp của nhà vua.
Ngoài hai loại ruộng trên, thời Lý còn có ruộng quốc khố là ruộng do Nhà nước trực tiếp quản lý và cử người canh tác. Lực lượng sản xuất trên ruộng quốc khố thường là tù nhân, tù binh, tội nhân. Họ phải nộp mức tô thuế cao hơn nông dân tự do.
Bên cạnh chính sách trọng nông rất thiết thực, dưới triều Lý, việc bảo vệ trâu bò, tăng cường sức kéo trong nông nghiệp cũng được nhà nước rất quan tâm. Năm 1117, vua Lý Nhân Tông xuống chiếu quy định “Trâu là một vật quan trọng cho việc cày cấy, lợi cho người không ít
. Từ nay về sau ba nhà làm một bảo, không được giết trâu ăn thịt, ai làm trái thì trị tội theo pháp luật”
. Chính sách nói trên có tác dụng không nhỏ đối với nền sản xuất nông nghiệp trong nước nói chung và huyện Tĩnh Gia nói riêng.
Thời Trần dùng chính sách khuyến khích vương hầu lập điền trang nhằm hình thành một phòng tuyến chính trị - quân sự - kinh tế - xã hội
. Nhà Trần khởi xướng việc bán ruộng công cho nhà giàu làm ruộng tư, mỗi diện (mỗi mẫu) giá 5 quan tiền, chủ trương này đã làm cho ruộng đất tư hữu có cơ hội phát triển mạnh và dần dần đã xuất hiện những điền trang rộng lớn. Sự phát triển điền trang, thái ấp đã tác động mạnh mẽ tới tình hình ruộng đất và công xã truyền thống trên đất Tĩnh Gia. Cùng với tư trang này, hàng loạt các làng mới được thành lập, cũng gọi là “trang” ở các vùng ven biển. Cuối thời Trần, cùng với sự phát triển của chế độ tư hữu ruộng đất, ở Tĩnh Gia xuất hiện nhiều chủ sở hữu ruộng đất với số lượng lớn như dòng họ Lê (4 anh em thủy tổ là Lê Văn Tăng, Lê Văn Lục, Lê Văn Lương và Lê Thị Lự - là những người ở huyện Quỳnh Lưu – tổng Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An di cư đến phủ Tĩnh Gia)
. Do đó, một phần ruộng đất công xã đã biến thành của tư nhân. Trên cơ sở đó, sở hữu tư nhân về ruộng đất (của quý tộc và địa chủ lớn) bắt đầu hình thành và phát triển. 
Năm Đinh Sửu (1397) Hồ Quý Ly xây thành An Tôn (Vĩnh Lộc) và dời kinh đô về Thanh Hoá, ngày 28 tháng 2 năm Canh Thìn (1400) bức vua Trần Thiếu Đế nhường ngôi, lập nước Đại Ngu, đất Thanh Hoá trở thành trung tâm của cả nước. Do tình hình ruộng đất tư hữu phát triển mạnh mẽ trong cả nước nên Hồ Quý Ly đã ban hành chính sách “hạn điền” sung công ruộng tư của các chủ sở hữu có trên 10 mẫu ruộng (trừ một số trường hợp ngoại lệ) làm cho ruộng tư bị thu hẹp lại nhiều.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, hoạt động thương nghiệp của Tĩnh Gia cũng phát triển mạnh thông qua khối lượng tiền tệ (chủ yếu là tiền đồng) được lưu thông rộng rãi trên thị trường. Cuối thế kỷ XIV, do nhu cầu kim loại đồng phục vụ cho chế tạo chiến cụ phòng chống giặc Minh trở nên cấp bách khiến Hồ Quý Ly nghĩ ra việc thay đổi tiền đồng bằng tiền giấy gồm 7 loại (10 đồng, 30 đồng, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 5 tiền, 1 quan) vào năm 1396
.
Sau 7 năm lên ngôi, nhà Minh cho quân đến đánh vào Lạch Ghép, quân triều đình bỏ thuyền tự tan vỡ, quân Minh chiếm lĩnh các trận địa và cả hai đường thuỷ, bộ kéo qua Tĩnh Gia. Khi chiếm xong nước ta, nhà Minh đốc suất thu nạp thuế, chúng bắt kê khai lại ruộng đất, cứ 1 mẫu phải tính thành 3 mẫu để nộp. Dân Du Độ, Khả La trước đó làm nghề muối được tự do sản xuất, mua bán nhưng theo quy định của chúng thì “bãi muối ven biển cấm dân mua bán riêng, sai nội quan coi giữ Cả Lại đặc chức Cục sứ và Phó sứ của bãi muối để chia nhau trông coi. Phép lấy muối trước hết sai viên Cục sứ và Phó Cục sứ đốc thúc dân nấu muối, mỗi tháng được bao nhiêu đem tới Đề sứ thu giữ, các viên nội quan, mỗi người buôn bỏ tiền ra lĩnh giấy khám hợp
 của Ty bố chính. Giấy khám hợp lớn thì lấy 10 cân muối, giấy khám hợp nhỏ thì lấy 1 cân muối rồi mới được đem bán. Nếu không có giấy khám hợp thì bị xử như luật nấu lậu”. Trong suốt thời kỳ này, nhân dân vô cùng cực khổ, đói, dịch bệnh và không cày, cấy được, người chết gối lên nhau.
Đến thời Lê, chế độ ruộng đất ở Tĩnh Gia đã bao gồm ruộng nhà nước, ruộng công xã và ruộng tư. Ruộng nhà nước là quan điền do nhà nước quản lý việc sản xuất và thu hoạch; hoa lợi nhập vào kho công. Ruộng này được kinh doanh dưới hình thức đồn điền. Trong các đồn điền đó, sản xuất lương thảo để dự trữ và cung cấp cho quan quân và dân địa phương. Nhà Lê chú trọng khuyến khích khai hoang, xây dựng đê điều và các công trình thủy nông. Vì vậy công tác đê điều ở Tĩnh Gia được tiếp tục củng cố và kiến thiết có quy mô nhằm ngăn nước mặn để khai thác vùng đầm lầy. Với các chính sách khuyến khích sản xuất, phát triển kinh tế, văn hoá, hệ thống sông, kênh được mở rộng tạo điều kiện cho Tĩnh Gia cùng các vùng ven sông giao lưu thuận tiện, đẩy mạnh khai hoang, phục hoá, phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Nhà nước khuyến khích mở chợ và ban hành lệ lập chợ, quy định nguyên tắc họp chợ luân phiên. Chợ Hôm (Du Độ) chậm nhất cũng là hình thành từ thời kỳ này
, thương nghiệp phát triển, thúc đẩy nền sản xuất hàng hoá. Vua Lê Thánh Tông đã cho lập các đồn điền trong cả nước, đáng kể là cải tiến cách làm muối ở Tĩnh Gia. Theo truyền thuyết kể lại rằng, có ông họ Trần ở Nghệ An ra làng Du Độ hướng dẫn cho dân cách làm muối, năng suất, sản lượng nhiều hơn trước, đặc biệt là thiết kế nồi nấu muối. Từ đó, nghề muối được phát triển từ Du Độ sang Khả La rồi sang Dự Quần, Yên Lạc, Đội Tỉnh, Vĩnh Điện là các thôn có bãi triều rộng hai bên sông gần cửa Bạng.
Sau khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, tiếp đó là Trịnh - Nguyễn phân tranh hơn 200 năm, chiến tranh diễn ra liên miên, nhân dân vô cùng cực khổ, nhất là các vùng cửa sông. Từ cuối thời Trịnh Giang trở đi (1740), chế độ phong kiến Đàng ngoài khủng hoảng trầm trọng, thiên tai địch hoạ luôn xảy ra. Việt sử thông giám cương đã chép: “… đời sống nhân dân đói khổ, làng xóm tiêu điều hoang vắng, nhân dân dắt díu nhau phiêu bạt muôn phương, chết đói đầy đường”
. Vì vậy, khi quân Tây Sơn xoá xong chế độ chúa Nguyễn ở Đàng trong, đánh tan quân xâm lược Xiêm (1785) và kéo quân ra xoá nốt chúa Trịnh Đàng ngoài đã được dân khắp nơi ủng hộ. Triều Tây Sơn đã chú ý chăm lo cải thiện đời sống nhân dân sau bao năm gian khổ. Vua Quang Trung ra chiếu khuyến nông, kêu gọi dân phiêu tán về quê quán làm ăn, khai khẩn đất hoang hoá, sản xuất ngư nghiệp, công thương nghiệp cũng được khôi phục và phát triển, khắp nơi được mùa bội thu. Đời sống của nhân dân Tĩnh Gia được cải thiện rất nhiều sau một thời kỳ dài lao đao khủng hoảng.
Đến năm 1802, sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi lập ra triều Nguyễn, lấy niên hiệu là Gia Long đã “cùng bầy tôi bàn đến chế độ ruộng đinh điền”
 và chỉ mấy tháng sau, vào đầu xuân năm 1803, Gia Long đã ban hành chính sách tô thuế ruộng đất công tư và tiếp đó là luật cấm bán ruộng đất công thành ruộng tư. Đến tháng 4 năm Gia Long thứ 3 (năm 1804), một chính sách ruộng đất tiếp theo vô cùng quan trọng cũng được ban hành, đó là “định lệ quân cấp công điền công thổ” quy định khá tỷ mỷ chi tiết về khẩu phần được hưởng của từng loại người. Ngoài ra nhà Nguyễn còn ban hành nhiều luật lệ, chính sách, chế độ khác có liên quan như sổ địa bạ, quan trại, quan điền, tịch điền, ruộng đất miễn thuế… Điều quan trọng, chính sách cụ thể khác về ruộng đất của nhà Nguyễn đối với Tĩnh Gia nói riêng và Thanh Hóa nói chung, đó là việc cấp ruộng cho con cháu nhà Lê và họ Trịnh để cảm hóa lòng dân và cũng để hạn chế đến mức tối đa sự chống đối của hai thế lực chính trị thù địch Lê – Trịnh. Cấp cho con cháu họ Lê một vạn mẫu ruộng “tự điền” và 1.000 suất “tự đinh” để chi phí cho việc thờ cúng tổ tiên.
Đến thời Tự Đức, số đinh tăng dần lên nhưng ruộng đất lại giảm đi 1/3. Bởi con người lấy đất ruộng làm nhà ở, một phần dành cho xây dựng còn phần lớn bị bỏ hoang. Hai huyện Hoằng Mĩ (Hoằng Hóa – Mĩ Hóa – Tĩnh Gia) ruộng đất hoang là 4.275 mẫu
. Theo lệ năm 1872, nếu địa phương nào trong thời hạn 2 năm mà không khai khẩn được 1/10 diện tích đất hoang thì bị đánh trượng hoặc giáng cấp. Tình trạng đất ít, năng suất thấp (80-90 kg thóc/sào) lại bị sưu cao, thuế nặng, dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt liên miên, thêm vào đó nạn tham ô của quan lại khiến đời sống nhân dân lao động khốn đốn. Làng xóm tiêu điều, đồng ruộng hoang hóa, đó là thảm cảnh của nông thôn Tĩnh Gia dưới triều Nguyễn
. 

Như vậy, trong suốt thời kỳ từ cuối thế kỷ X (triều đại nhà Đinh) đến cuối thế kỷ XIX. Kinh tế tiểu nông sản xuất lúa nước, làm muối vẫn là nét đặc trưng cơ bản và bao trùm toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của Tĩnh Gia. Kinh tế tiểu nông này căn bản dựa trên sở hữu ruộng đất công, tự nó vốn đã mang nặng tính tự cấp tự túc và luôn có xu hướng tự cấp tự túc, lại liên tục được tái tạo bởi cơ chế định kỳ tái phân phối công điền làng xã và được duy trì bởi chế độ bóc lột phi kinh tế bằng địa tô và lực dịch.
Các tổ chức kinh tế - xã hội trên đất Tĩnh Gia, thời phong kiến khá đa dạng: đồn điền, điền trang, thái ấp, hộ gia đình. Song về bản chất kinh tế, đó vẫn chỉ là kinh tế tiểu nông nặng tính chất tự cấp tự túc, vì lực lượng sản xuất chủ đạo trên phạm vi toàn xã hội vẫn là hộ nông dân với kỹ thuật và công cụ canh tác cũ kỹ, kém năng suất. Sự phân hóa xã hội diễn ra chủ yếu trong lĩnh vực sở hữu ruộng đất. Tất cả các triều đại phong kiến đều kiếm cách hạn chế việc tập trung ruộng đất vào tay tư nhân, nhưng quy mô tư hữu ruộng đất ngày càng lớn.
II. KINH TẾ TĨNH GIA THỜI KỲ PHÁP THUỘC (1884) ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945
Đến đầu thế kỷ XX, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1896 - 1918). Đây là thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và đặt ách đô hộ đối với nước ta, thiết lập chế độ kinh tế thực dân nửa phong kiến trên phạm vi cả nước. Tuy vậy, đây cũng là thời kỳ mà kinh tế Tĩnh Gia có những mặt tiến triển đáng kể so với giai đoạn lịch sử lâu dài trước đó. Nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là thương mại và giao thông vận tải đã phát triển một bước quan trọng.
1. Nông, ngư nghiệp
Dưới thời Pháp thuộc, nông nghiệp và nghề muối vẫn là nền tảng kinh tế của huyện Tĩnh Gia. Ngoài cây lúa giữ một vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp còn có các loại hoa màu khác như ngô, khoai, sắn cũng chiếm một tỷ lệ khá lớn, được người dân trồng trọt ở vùng đồi trung du, vùng bãi ven sông và dải đất cao ven biển. Với diện tích đất canh tác thấp nhất trong các huyện đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa (Tĩnh Gia có 12.611 mẫu ruộng, chiếm 4,17% diện tích đất canh tác toàn tỉnh
) lại bị lệ thuộc vào điều kiện thời tiết, năng suất thấp (năng suất lúa trung bình là 1.100 kg/ha). Vì vậy, đời sống của nhân dân Tĩnh Gia rất khổ cực và phải chịu đựng sự đe dọa thường xuyên của nạn đói. Những năm 1930, khi nền kinh tế thuộc địa của Pháp ở Đông Dương được xem là thịnh vượng, thì ở huyện Tĩnh Gia, bọn địa chủ tư sản Mac–Tanh, Tôn Thất Hối, Nguyễn Hữu Tiệp, Quân Lục, Ký Hiền… hùa nhau tước đoạt ruộng đất, lập đồn điền, làm sân bay và làm chỗ dựa cho giai cấp địa chủ phong kiến
. Cùng với sự bóc lột nhân công rẻ mạt, thực dân Pháp tìm mọi cách vơ vét tiền của của nhân dân, đặc biệt chúng đề ra những chính sách thuế khoá rất nặng nề. Thuế cũ, thuế mới không biết bao nhiêu loại làm cho đời sống của người dân ngày càng điêu đứng. Nặng nhất đối với người nông dân là thuế thân đánh vào dân đinh từ 18-60 tuổi. Mỗi suất đinh những năm 1930 phải đóng 2,50 đồng/người, không kể các khoản phụ thu khác do hương lý, kỳ hào tuỳ tiện quy định. Hơn thế nữa, sự thống trị của thực dân, phong kiến trong gần một thế kỷ đã để lại những hậu quả nặng nề cho Tĩnh Gia. Nguồn tài chính trống rỗng, lại là huyện ven biển ít lương thực nên nạn đói của huyện chiếm tỷ lệ cao so với toàn tỉnh, nạn lụt lội, thiên tai và các tệ nạn xã hội khác hoành hành… 
2. Công nghiệp 
Trong lịch sử phát triển kinh tế của Thanh Hoá nói chung và Tĩnh Gia nói riêng, bên cạnh các hoạt động nông nghiệp truyền thống, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được hình thành và phát triển từ rất sớm. Từ thế kỷ thứ XVII - XVIII, Tĩnh Gia đã phát triển các nghề thủ công như sản xuất gạch, ngói, nghề rèn, mộc, đan lát, thực phẩm, ngư cụ, v.v... 
Cho đến thế kỷ XIX, tiểu thủ công nghiệp ở Tĩnh Gia đã phát triển khá đa dạng, với nhiều ngành nghề, hàng chục loại sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho sản xuất và đời sống của dân cư. Ngoài các nghề thủ công truyền thống còn có sự phát triển đa dạng của các nghề đan lát (lưới, rổ, rá, nong, nia, thúng, mủng, kết võng, đan chiếu...), các nghề sản xuất nông cụ (cày, bừa, cuốc, thuổng, liềm, hái, bện dây thừng, đan lưới, vó, nơm...), các nghề thợ mộc, thợ xây, chế biến nông sản, thực phẩm (muối, nước mắm)...

Đến thời Pháp thuộc, nhất là từ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, các ngành nghề thủ công ở Tĩnh Gia tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, trình độ phát triển và sản phẩm của tiểu thủ công nghiệp còn thấp, quy mô sản xuất manh mún, nhỏ bé, kỹ thuật đơn giản... Các hoạt động sản xuất hầu hết mới chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình, lượng sản phẩm trở thành hàng hoá trao đổi không lớn nên chưa hình thành được một tầng lớp thợ thủ công chuyên biệt. Năm 1905, ở đây đã xuất hiện một số cơ sở công nghiệp của các chủ người Pháp, một số nhà tư bản Pháp bắt đầu đầu tư xây dựng Nhà máy cưa xẻ tại Tĩnh Gia và sản xuất diêm chính thức đi vào hoạt động. Nhà máy này có ảnh hưởng ít nhiều đến việc sử dụng nhân công và khai thác nguyên vật liệu của huyện và các địa phương khác trong tỉnh Thanh Hoá. Khai thác mỏ là ngành được tư bản Pháp chú trọng phát triển để vơ vét tài nguyên, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện 65 khu mỏ. Ngoài một số mỏ có quy mô được thực dân Pháp đầu tư lớn vào khai thác là mỏ Crôm Cổ Định (Triệu Sơn), mỏ chì Quảng Dạ (Như Xuân) thì ở Tĩnh Gia có mỏ kẽm Quang Sơn. Các mỏ này do Công ty phốt phát Bắc Kỳ, Công ty Nông lâm nghiệp Đông Dương đầu tư khai thác
. Năm 1909, nhà máy diêm sản xuất chính thức được đi vào hoạt động. Rừng của Tĩnh Gia bị khai thác để cung cấp cột chống hầm lò cho các mỏ ở Bắc Kỳ, thanh tà vẹt cho đường tàu hỏa và một phần gỗ phục vụ cho nhà máy diêm. 
Đến năm 1927, một số nhân sĩ yêu nước ở Tĩnh Gia đã tham gia được kết nạp vào “Phục Việt”
. Sau đó, Tân Việt tổ chức xưởng dệt Ngọc Đường (nay thuộc xã Hải Yến), thành lập cơ sở nuôi tằm làng Hoàng Xá (nay thuộc xã Hải Châu), xưởng dệt Minh Khai (nay thuộc xã Thanh Thuỷ). Song song với việc làm kinh tế, Tân Việt đã tổ chức đấu tranh chống sưu thuế, xoá bỏ hủ tục phong kiến đồi bại và tổ chức các hội quần chúng.
Với địa hình gần biển, Tĩnh Gia có nguồn hải sản lớn, song công cụ đánh bắt lại thô sơ nên việc khai thác nguồn lợi từ biển cũng không cung cấp đủ cho họ cuộc sống tạm no đủ quanh năm. Một đại bộ phận ngư dân nghèo không có thuyền bè ra biển, phải đi làm thuê cho các chủ thuyền ở Du Xuyên. Nguồn hải sản đánh bắt được chủ yếu cung cấp cho các cư dân vùng nông nghiệp trong tỉnh. Ngoài thức ăn tươi, hải sản đánh bắt về được ngư dân chế biến làm nước mắm để phục vụ cho bữa ăn trong gia đình và một phần xuất đi bán tại các tỉnh ngoài Bắc. Ba Làng và Du Xuyên là nơi sản xuất nước mắm lớn so với các vùng khác, cho đến nay sản phẩm này đã trở thành một đặc sản quý, nổi tiếng khắp cả nước và được nhiều người biết đến.
 Tuy vậy, cho đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, hầu hết các cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở Tĩnh Gia vẫn chỉ là các nhà xưởng có quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất thủ công đa số do thực dân Pháp và một số nhà tư sản cai quản, dựa chủ yếu vào bóc lột sức lao động của nhân công.

3. Giao thông, vận tải 
Sau khi thiết lập chính quyền đô hộ trên đất Tĩnh Gia, hệ thống giao thông thủy, bộ đã được quan tâm củng cố để thuận tiện cho nhu cầu khai thác tài nguyên và trước hết là vì mục đích cai trị đất nước ta. Thực dân Pháp đã sửa chữa, nâng cấp tuyến đường bộ xuyên Bắc – Nam, từ Ninh Bình qua Tĩnh Gia vào Nghệ An. Con đường này có lịch sử lâu đời, bao gồm hệ thống sông đào kết hợp với các con sông lớn, xuất hiện muộn nhất từ thế kỷ X. Cầu treo Hàm Rồng được khánh thành (năm 1904), tuyến đường sắt Hà Nội – Vinh (năm 1905) được khai thông đi qua huyện. Việc mở mang đường xá, cầu cống này có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
4. Thương mại

Nền thương nghiệp của huyện Tĩnh Gia bao gồm các chợ làng, chợ huyện với những ngày phiên chính, phiên xép định kỳ trong tháng vẫn chỉ là một thị trường trao đổi của từng địa phương. Thương phẩm chủ yếu là những mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản mà những người nông dân tự làm đem ra chợ bán để mua lại những nhu yếu phẩm mà họ không tự cung cấp được. Bên cạnh lớp người tham gia buôn bán nhỏ là những người nông dân, đã hình thành các tiểu thương mua đi bán lại hoặc cố định ở các chợ làng, chợ huyện hoặc lang thang (bán rong) len lỏi vào tận làng, ngõ xóm xa xôi hẻo lánh. Đến trước năm 1930, việc buôn bán ngoại tỉnh đã bắt đầu hình thành, một lớp thương nhân chuyên nghiệp bao gồm người Hoa và một số ít thương gia người Việt, người Âu, người Ấn với các mặt hàng như tơ, lụa, còn các mặt hàng như gia súc (trâu, bò) và hải sản (nước mắm) do người địa phương giữ vai trò chủ yếu. Ngoài mặt hàng nước mắm, ở Tĩnh Gia còn có “chượp” (cá muối), cá khô, vây bóng, tôm xiên nướng là các mặt hàng chủ yếu đem ra bán ở thị trường phía Bắc, chuyên chở bằng đường thủy là chính.
Việc thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác, chiếm đoạt, giành đặc quyền về các ngành kinh tế quan trọng; du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã làm cho dân cư Tĩnh Gia phân hóa sâu sắc. Người nông dân không có ruộng phải đi làm thuê và bị bọn địa chủ bóc lột. Với những người có ruộng thì số hoa lợi có được (nếu không gặp thiên tai) thì phải hết sức tằn tiện mới đủ sống. Cuộc sống của những người nông dân ở các làng quê ngày càng trở nên ngột ngạt. Vì vậy, không ít người phải rời bỏ quê hương đi vào các đồn điền, hầm mỏ, công xưởng bán sức lao động để kiếm sống hàng ngày. Song, cuộc sống của họ cũng chẳng khá hơn so với người nông dân.
Năm 1940, phát xít Nhật xâm lược Đông Dương, thực dân Pháp câu kết với Nhật để tăng cường vơ vét, bóc lột của cải, tài nguyên của đất nước ta. Năm 1944, phát xít Nhật cắm mốc khoanh vùng nhổ lúa trồng đay, bắt phu đi nạo vét kênh Than, đắp đường, xây dựng sân bay Lai Thành (Thị xã Thanh Hóa), cuộc sống của nhân dân vốn đã đói khổ lại càng đói khổ hơn. Cùng với chính sách vơ vét, bóc lột nặng nề của phát xít Nhật – Pháp và thiên tai năm 1944 đã gây ra trận đói kinh hoàng lịch sử (năm 1945), để lại những hậu quả tàn khốc cho nhân dân Tĩnh Gia. Nhiều gia đình chết cả nhà như gia đình ông Yến Ngãi, ông Minh Đối… ở làng Giữa (nay là thôn Quang Trung xã Ninh Hải); thôn Hiếu Hiền (xã Hải Châu) có khoảng 100 gia đình mà có tới hơn 200 người chết đói
. 
Như vậy, nền kinh tế của Tĩnh Gia thời kỳ Pháp thuộc bắt đầu xuất hiện những yếu tố của sản xuất hàng hoá và bị cuốn vào thị trường của một xã hội thuộc địa. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế - xã hội thuộc địa nửa phong kiến, những biến đổi kinh tế - xã hội của Tĩnh Gia (cũng như của cả nước) đã không mang lại lợi ích cho quảng đại quần chúng nhân dân mà trái lại còn đẩy các tầng lớp lao động vào tình trạng nghèo đói và bần cùng hơn. 
III. KINH TẾ TĨNH GIA TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1946-1954

Ngay sau Cách mạng tháng Tám, hưởng ứng quyết định của Chính phủ về việc phải chống “giặc đói”, phong trào “nhịn bữa”, “lá lành đùm lá rách” đã được phát động rộng rãi trong toàn tỉnh Thanh Hoá nói chung và ở Tĩnh Gia nói riêng. Song vấn đề quan trọng hơn là phải sản xuất ra lương thực, thực phẩm để ổn định đời sống vật chất cho nhân dân. Theo lời kêu gọi “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện phương châm “tự lực cánh sinh” để bồi dưỡng sức dân, kháng chiến lâu dài. Chính quyền huyện Tĩnh Gia đã tích cực giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, thực hiện cuộc trường kỳ kháng chiến. 
1. Nông nghiệp
Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân thời kỳ này là tiến hành chia lại công điền, công thổ cho những người không có ruộng, tạm cấp ruộng đất vắng chủ, tịch thu ruộng đất của địa chủ, giảm tô, giảm tức. Khẩu hiệu “tấc đất tấc vàng” đã trở thành phương châm hành động của chính quyền và nhân dân Tĩnh Gia. 

Tháng 10 năm 1946, chính quyền đã đứng ra trưng thu khoảng 400 ha đất canh tác của Martin để cấp cho hàng trăm hộ nông dân. Đây là một trong những bước khởi đầu cho quá trình cách mạng trong nông nghiệp và nông thôn sau này. Tình trạng bất bình đẳng trong quan hệ ruộng đất dần được xoá bỏ. Quỹ đất được khai thác một cách có hiệu quả để phục vụ cho cuộc sống của nông dân.
Trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã khai hoang phục hóa, mở rộng diện tích canh tác, xây dựng tổ đổi công. Xã Nguyên Bình đã vỡ hoang sân bay Nổ Giáp, trồng hàng chục mẫu khoai lang và rau màu. Xã Hải Yến đã xây dựng đập chống úng mặn cho hàng trăm hécta ruộng đất. Các xã khác cũng đã tích cực tham gia chiến dịch nạo vét kênh, mương, đào, đắp ao, hồ, chống úng, chống hạn phát triển sản xuất. Cùng với phong trào tăng gia sản xuất, các cấp chính quyền triển khai các chủ trương chính sách, phát động giảm tô 25% theo sắc lệnh của Chính phủ. Kết quả là, đến cuối năm 1949 đã có 400 chủ đất giảm tô 25% cho 1.012 tá điền trên diện tích 932 mẫu ruộng. 

Với tinh thần lao động, sáng tạo, cần cù, hàng loạt bãi đất hoang hoá ven sông Yên, sông Bạng, hai bên bờ kênh Than và ven biển đã biến thành màu xanh tươi tốt của các loại cây trồng như ngô, khoai, lúa... 
Phát huy những thắng lợi bước đầu trên mặt trận nông nghiệp, chính quyền huyện Tĩnh Gia tiếp tục phát động phong trào tăng gia sản xuất trên cơ sở xây dựng các tổ đổi công. Cho đến cuối năm 1949, phong trào tổ đổi công đã được nhân ra toàn huyện với hàng trăm tổ đổi công. Mô hình này đã tạo điều kiện để nông dân giúp nhau về sức lao động, phân bón, giống, kỹ thuật canh tác… Nhờ đó, đã động viên được sức mạnh tổng hợp của bà con nông dân hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu trong sản xuất.
Cùng với cả nước xây dựng hũ gạo kháng chiến, hàng chục tấn lương thực, hàng trăm tấn thóc, cá và muối đã được huy động ủng hộ cho kháng chiến. Vào khoảng giữa năm 1951, toàn huyện đã nhập kho Nhà nước 2.170 tấn thóc từ thuế nông nghiệp, Từ năm 1952, cùng với việc mở rộng chiếm đóng và tăng cường khủng bố nhân dân, thực dân Pháp còn mở hàng trăm cuộc càn quét, cướp bóc, phá hoại về kinh tế theo kiểu “đốt sạch, giết sạch, phá sạch” hết sức tàn bạo. Thực dân Pháp cũng dùng mọi thủ đoạn bắt thanh niên đi lính để mở rộng chiến tranh, gây trở ngại về nhân lực cho hoạt động sản xuất. Chúng cho máy bay ném bom, bắn phá các cơ sở kinh tế, hoa màu, các công trình thuỷ lợi, trâu, bò, các chợ nông thôn, gây hoang mang trong dân chúng. Hàng ngàn người, hàng ngàn gia súc đã bị chết và bị thương. Thêm vào đó là thiên tai, hạn hán kéo dài làm cho mùa màng bị thất thoát trên diện rộng, sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nạn đói lại tái diễn trên diện rộng và trở nên trầm trọng. Là huyện nằm ở vị trí chiến lược phía Nam của tỉnh Thanh Hoá, Tĩnh Gia liên tiếp bị tàu tuần tiễu của thực dân Pháp phong toả và vây bắt ngư dân ra khơi đánh cá. 
Mặc dù bị thực dân Pháp đàn áp, ngay trong chiến tranh, công cuộc phát triển kinh tế của Tĩnh Gia vẫn được đẩy mạnh. Thực hiện chính sách “người cày có ruộng”, giảm tô, giảm tức là việc làm cần thiết để từng bước đem lại sự công bằng ở nông thôn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ và chính quyền huyện cùng với sự quan tâm của Tỉnh uỷ, bà con nông dân, ngư dân và diêm dân Tĩnh Gia đã khắc phục mọi khó khăn, tăng gia sản xuất để đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho hậu phương và tiền tuyến. Lại một lần nữa, phong trào tổ đổi công, phong trào thi đua, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau được bà con tham gia tích cực. Do vậy, những vụ thu hoạch của năm 1952 và những năm sau đó không những đảm bảo đủ lương thực cho nhân dân mà còn nộp thuế đúng kỳ cho Nhà nước.

Tháng 6 năm 1953, tỉnh uỷ Thanh Hoá chỉ đạo chia lại ruộng đất ở hàng loạt các xã của huyện Tĩnh Gia. Nhiều tấn thóc được chia cho dân nghèo, hàng trăm hecta ruộng đất về tay nông dân. Là một huyện đất không rộng, người không đông, trong 9 năm kháng chiến, Tĩnh Gia đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp độc lập của dân tộc. Đây là một trong những bước khởi đầu cho quá trình cách mạng trong nông nghiệp và nông thôn sau này của huyện.
Như vậy, cải cách ruộng đất đây thực sự là bước ngoặt lớn trong sản xuất nông nghiệp của Tĩnh Gia, bởi chính sách này không chỉ tạo thêm niềm tin và động lực to lớn cho nhân dân hăng hái tăng gia sản xuất, ổn định đời sống mà còn xác lập địa vị làm chủ thực sự của nhân dân trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
2. Ngư nghiệp, diêm nghiệp
Là một huyện duyên hải, Tĩnh Gia rất chú trọng đến việc phát triển ngư nghiệp và làm nghề muối. Cùng với sản xuất nông nghiệp, thời kỳ này ngư nghiệp và nghề muối đã được khôi phục và phát triển. Khi các hợp tác xã được thành lập, nhân dân các xã ven biển như Hải Thanh, Hải Thượng, Hải Bình, Hải Châu, Hải Ninh… đã khởi công đắp bao đê từ đồi Bàng đến Đò Du dài 4,2km, hình thành cánh đồng muối lớn của huyện trên 80 ha, kiến thiết mương, đắp cồn ô, làm sân phơi, hàng năm khai hoang mở rộng diện tích. Bên cạnh đó, họ còn bất chấp sự nguy hiểm từ các toán biệt kích ngoài khơi, miệt mài bám biển, đánh cá. Kết quả, vụ cá, vụ muối của những năm 1947, 1948, 1949 không những góp phần cải thiện đời sống vật chất của nhân dân trong huyện mà còn cung cấp cho nhân dân các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá và hàng nghìn tấn cá, muối được vận chuyển ra tiền tuyến. Riêng trong năm 1950, huyện Tĩnh Gia cùng với huyện Nga Sơn và Hậu Lộc đã nhập kho 1.498 tấn muối
. 
3. Công nghiệp 

Để trang bị cho lực lượng bảo vệ và chiến đấu của mình, trên tinh thần “tự lực cánh sinh”, xưởng quân giới của huyện Tĩnh Gia được xây dựng tại thôn Hồ Thượng (xã Tân Dân ngày nay), hàng trăm cán bộ, công nhân và nhân dân đều được điều động đến đây với những tay nghề khác nhau như xây dựng, rèn, đúc… Nguyên vật liệu chủ yếu do nhân dân tự quyên góp. Tuy điều kiện hết sức khó khăn, nhưng xưởng đã sản xuất được hàng trăm quả lựu đạn và nhiều loại vũ khí khác. 
Cùng với quá trình đấu tranh giảm tô trong nông nghiệp, đội ngũ công nhân trong các xưởng cũng tích cực tham gia vào quá trình thực hiện cải cách dân chủ, giảm tô, giảm tức. Hơn 750 công nhân ở tập đoàn đánh cá Hải Bình và Du Xuyên đã đấu tranh thắng lợi buộc chủ thuyền giảm 25% tô chính và có quyền sử dụng số cá được chia.
4. Tài chính
Năm 1945, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát động “Tuần lễ vàng” và “Tuần lễ đồng”, nhân dân Tĩnh Gia đã tổ chức các cuộc vận động, tuyên truyền để huy động đồng bào ủng hộ kháng chiến. Cuộc vận động đã thu được 146 đồng cân vàng, 4.656 kg đồng, 2.000 đồng 1 hào, 819 đồng hào đôi
. Nhiều người còn tự nguyện đem những đồ vật thờ cúng linh thiêng của gia đình như đỉnh đồng, tượng đồng, cây đèn và cả những vật trang sức quý giá cũng được nhân dân ủng hộ kháng chiến. 
Đến năm 1946, thực hiện Sắc lệnh của Chính Phủ, cùng với các địa phương trong cả nước, nhân dân Tĩnh Gia đã tự nguyện đóng góp cho quỹ “Đảm phụ quốc phòng” 605.120 đồng bạc
, quỹ “rèn cán, chỉnh quân” là 15.750 đồng bạc tài chính và đóng góp cho phong trào “Hũ gạo kháng chiến” (tháng 8 năm 1947) hàng chục ngàn kilogam thóc.
Thực hiện chính sách thuế nông nghiệp của Nhà nước, trong năm 1951, nhân dân trong huyện đã tự nguyện kê khai ruộng đất một cách nghiêm túc và nộp 2.107 tấn thóc thuế . Đến giữa năm 1951, với phong trào mua “Công trái quốc gia” được phát động, nhân dân đã tự nguyện mua 6.139 phiếu, trị giá 3.394.334 đồng và 37.460 kg thóc; chiến dịch Quang Trung C (chiến dịch Hà Nam Ninh) là 90.000 đồng
. Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để chiến thắng”, nhân dân trong huyện đã mua công trái quốc gia, công trái kháng chiến, hũ gạo đồng tâm, hũ gạo kháng chiến đóng góp 54 triệu đồng, 146 chỉ vàng, gần 5 tấn đồng, nhiều kilogam bạc nguyên chất, 351 tấn gạo, 88 tấn thóc thuế nông nghiệp, hàng trăm tấn cá khô, moi khô, vừng, hàng ngàn tấn muối, hàng trăm trâu bò và hàng chục tấn thịt lợn
 cho chính quyền kháng chiến.
Tuy kinh tế của Tĩnh Gia giai đoạn này đã đạt được những kết quả đáng kể, đời sống của nhân dân trong huyện đã thoát được cảnh chết đói, lầm than song phát triển kinh tế thời kỳ này cũng gặp không ít khó khăn. Một mặt, do phải chuẩn bị kháng chiến và đối phó với chiến tranh nên nhiều cơ sở sản xuất phải sơ tán. Mặt khác, việc tập trung sức người, sức của cho kháng chiến với tinh thần tự cấp, tự túc, tự lực cánh sinh đã ảnh hưởng nhất định đến việc huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế của huyện trong khi đa số dân cư còn thiếu vốn liếng và tư liệu sản xuất.
IV. KINH TẾ TĨNH GIA THỜI KỲ 1955-1985

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết năm 1954, hòa bình được lập lại, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, cách mạng Việt Nam bước sang một thời kỳ phát triển mới với hai nhiệm vụ chiến lược: đẩy mạnh cải cách dân chủ, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời tiếp tục chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1. Đẩy mạnh khôi phục và cải cách kinh tế, phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao một bước đời sống của nhân dân (1955-1960)
Sau chiến tranh, tuy nạn đói đã được khắc phục, Tĩnh Gia vẫn là huyện còn rất nghèo và có nhiều khó khăn so với các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền huyện Tĩnh Gia vận động nhân dân khẩn trương bắt tay vào khôi phục sản xuất, ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

1.1. Nông nghiệp
Trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt vẫn chủ yếu dựa vào cây lúa là chính, ngoài ra còn trồng thêm khoai lang. Song đất đai, ruộng, vườn lại bị hoang hóa, ngập úng do luôn luôn phải đối mặt với thiên tai, trong khi hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu hầu như chưa có gì đáng kể (trừ ở Tân Trường có đập Kim Giao nhỏ bé). Sau cách mạng tháng 8, Tĩnh Gia đã tiến hành khai hoang để giải quyết nạn đói, mà chủ yếu tập trung ở các xã Trường Lâm, Tân Trường, Phú Lâm, Phú Sơn. 
Năm 1955, cùng với cả tỉnh, huyện Tĩnh Gia tiến hành cải cách ruộng đất 3 đợt, khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Kết quả, toàn huyện đã tịch thu, trưng mua được thêm hàng trăm hecta ruộng đất, hàng trăm con trâu bò, hàng trăm nông cụ sản xuất, hàng trăm căn nhà của địa chủ để chia cho nông dân nghèo. Ước mơ ngàn đời của nông dân được thực hiện. Cùng với những đợt thực hiện chính sách cải cách ruộng đất trước đó, đợt cải cách ruộng đất dứt điểm lần này đã xoá bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất ở Tĩnh Gia, xác lập quan hệ bình đẳng trong nông thôn, mục tiêu “người cày có ruộng” được thực hiện.
Ổn định tăng gia sản xuất, thực hiện cải cách ruộng đất trong kháng chiến và sau hoà bình lập lại đã tạo cơ sở bền vững cho nông dân phát huy khả năng của mình trong lao động. Giờ đây, trong tay người nông dân đã có ruộng, vườn, công cụ lao động và sức kéo. Họ khẩn trương sắp sếp lại lao động, phân loại từng thửa ruộng phù hợp với mỗi loại cây trồng, đề ra kế hoạch cho từng vụ để sản xuất nhiều của cải vật chất cho bản thân và cho xã hội. Nhiều thửa ruộng bị bỏ hoang, vắng chủ nay được bàn tay cần mẫn của người nông dân cày xới, vun trồng đã mang lại màu xanh cho cánh đồng.
Sau 3 năm thực hiện khôi phục kinh tế, miền Bắc bước vào thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Hội nghị lần thứ 14 (tháng 11 năm 1958) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải tạo xã hội chủ nghĩa và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa trong thời kỳ 1958-1960, huyện ủy Tĩnh Gia đã tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sản xuất mới với chủ trương: trong nông nghiệp, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi; ở miền núi tiến hành cải cách dân chủ kết hợp với xây dựng hợp tác xã; ở vùng miền biển, xây dựng các tập đoàn đánh cá và hợp tác xã nghề cá, hoặc có thể xây dựng hợp tác xã nông – ngư - diêm nghiệp. Kết quả, năm 1960, toàn huyện xây dựng được 310 hợp tác xã nông nghiệp, bao gồm 13.076 nông hộ, chiếm 62,83% tổng số nông hộ, trong đó số nông hộ bần nông là 8.573 hộ, số nông hộ trung nông là 4.210 hộ, số nông hộ trung nông lớp trên là 385 hộ
. Đặc biệt, trong số 310 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thì có 1 hợp tác xã ở vùng đồng bào thiểu số (đó là hợp tác xã Đồng Lách) và 2 hợp tác xã ở vùng đồng bào công giáo (hợp tác xã Hòa Yên và hợp tác xã Phượng Áng). Phong trào hợp tác hóa đã triển khai trên diện tích đất canh tác đạt tỷ lệ 57,8% tổng số diện tích canh tác trong huyện, thu hút được số lượng sức kéo là 11.642 con trâu, bò.

1.2. Ngư nghiệp, diêm nghiệp
Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, sản xuất diêm nghiệp, phát triển ngư nghiệp cũng được phục hồi. Vốn là huyện ở vùng ven biển nhưng nghề làm muối còn nhỏ bé, phụ thuộc vào thuỷ triều. Mặc dù có vùng biển rộng và 3 cửa lạch, nhưng phương tiện để khai thác cá chủ yếu là thuyền nhỏ (số lượng không đáng kể), bè mảng và lưới chân (lưới rùng). Nghề đánh bắt hải sản ở Tĩnh Gia còn rất thủ công, kém phát triển nên chỉ hoạt động khai thác ở bãi ngang. Vì vậy, đến năm 1956, Đảng bộ và chính quyền huyện Tĩnh Gia đã tập trung chỉ đạo khôi phục lại các nghề đánh cá, làm muối và một số nghề dịch vụ khác, bà con ngư nghiệp và diêm nghiệp tiếp tục mua sắm công cụ, tổ chức lại lao động để sản xuất có hiệu quả, tận dụng lợi thế 42km chiều dài đường biển. 

Cuối năm 1958, huyện ủy đề ra kế hoạch xây dựng các hợp tác xã làm muối và hợp tác xã ngư nghiệp. Vì vậy, đầu năm 1959, một bộ phận dân cư làm muối, đánh cá đã vào hợp tác xã và đến năm 1960 đã thành lập được 32 hợp tác xã gồm 993 ngư hộ, chiếm 50,9% số ngư hộ của huyện; 7 hợp tác xã diêm nghiệp gồm 204 diêm hộ, chiếm 92% diêm hộ toàn huyện. Các hợp tác xã đã tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lao động, mua sắm thêm ngư cụ nên sản lượng đánh bắt hải sản năm 1960 tăng nhiều hơn so với năm 1959 và sản lượng muối vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đạt 2.203 tấn muối
.
1.3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Từ sau kháng chiến chống Pháp, hoà bình được lập lại ở miền Bắc, Tĩnh Gia cũng như các địa phương ở miền Bắc thực hiện khôi phục kinh tế và tiếp tục bước vào thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958–1960). Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Tĩnh Gia bước sang thời kỳ phát triển mới. Theo tinh thần của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 14 (khoá II), các thành phần cá thể được động viên tham gia làm ăn tập thể trên cơ sở xoá bỏ hình thức sở hữu cá thể, xây dựng hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất để từng bước biến nền sản xuất manh mún, lạc hậu thành một nền sản xuất lớn. Trong phong trào hợp tác hoá, loại hình hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp được huyện quan tâm và có nhiều chuyển biến tốt. Sau khi được học tập, trên cơ sở những lò rèn, xưởng sản xuất vũ khí, xưởng dệt toàn huyện thành lập được 15 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hoạt động trong các ngành nghề: may mặc, rèn, sửa chữa xe đạp và các loại công cụ sản xuất như nông cụ, ngư cụ… Từ đó, các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp từng bước được phục hồi. Nghề khai thác đá, sản xuất nông cụ, chế biến hải sản cũng có nhiều chuyển biến tốt trong phong trào hợp tác hóa, góp phần tích cực vào cải tiến các loại nông cụ, ngư cụ. Tuy chưa phát triển mạnh nhưng các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp đã đáp ứng phần nào nhu cầu ăn, mặc và sản xuất của nhân dân
.

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một mặt huyện tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho các cơ sở sản xuất khỏi sự đánh phá của kẻ thù, mặt khác duy trì và mở rộng sản xuất các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là các cơ sở công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp, giao thông vận tải và sản xuất hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 
1.4. Thương mại, tài chính
Sau hòa bình lập lại, hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tín dụng đã hình thành sơ khai, mức độ và quy mô hoạt động còn hạn hẹp. Trong những năm 1959-1960, các xã viên hợp tác xã nông nghiệp, diêm nghiệp và ngư nghiệp đã tự nguyện đóng góp cổ phần gia nhập hợp tác xã mua bán. Hệ thống hợp tác xã mua bán từ huyện xuống các xã đã phối hợp với mậu dịch quốc doanh tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng gia sản xuất trong nông nghiệp, làm muối và đánh cá.

Trong lĩnh vực tín dụng, chính quyền và Đảng bộ huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo ngân hàng huyện xây dựng các hợp tác xã tín dụng trong toàn huyện. Đến năm 1960, hầu hết các xã trong huyện đều có hợp tác xã tín dụng, hỗ trợ tích cực trong việc phát triển các ngành kinh tế. Vốn của hợp tác xã chủ yếu là của xã viên và một phần được ngân hàng bổ sung thêm. Các hợp tác xã này đã giúp cho các xã viên vay vốn, khắc phục được nạn vay nặng lãi và phục vụ cho phát triển sản xuất. 
1.5. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
Hoà bình lập lại, một trong những nhiệm vụ trước mắt mà chính quyền và Đảng bộ huyện Tĩnh Gia đề ra là khẩn trương khắc phục những hậu quả của chiến tranh, tu bổ những cơ sở hạ tầng. Việc sửa chữa, khôi phục giao thông vận tải được diễn ra hết sức khẩn trương, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1A cùng với cầu, phà đi qua địa phận tỉnh và huyện dài 95 km. Huyện Tĩnh Gia được giao nhiệm vụ điều động nhân lực, vận chuyển đất đá, san lấp hầm hố, tu sửa mặt đường. Bằng sự lao động sáng tạo và cần cù, nhân dân Tĩnh Gia đã chuyên chở và san lấp hàng ngàn mét khối đất đá, đã góp phần quan trọng vào việc thông xe tuyến đường 1A và khôi phục nhiều cầu, phà trong đó có bến phà Ghép theo đúng kế hoạch.
Trong các thôn, xã, nhân dân khẩn trương san lấp hầm hào, sửa chữa những đoạn đường trong huyện bị hư hỏng. Với sự đóng góp nguyên vật liệu và sức lao động của nhân dân, nhiều trụ sở công cộng, các trường học và các trạm xá được sửa sang, khôi phục lại.
Tóm lại, cho đến năm 1960, các ngành kinh tế chủ yếu của Tĩnh Gia đã được cải tạo xã hội chủ nghĩa. Chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất giữ vai trò chủ đạo. Đại bộ phận nhân dân lao động tự nguyện đi theo con đường làm ăn tập thể. Kế hoạch 3 năm 1958-1960 cải tạo xã hội chủ nghĩa về quan hệ sản xuất căn bản hoàn thành.
2. Xây dựng và phát triển kinh tế (1961-1985)

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9 năm 1960), cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới với hai nhiệm vụ chiến lược là đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 1961, huyện Tĩnh Gia đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua và kết luận: “Về công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ và những nhà tư bản tư doanh đã căn bản hoàn thành và đã giành được những thắng lợi có tính chất quyết định”. Cụ thể:
2.1. Về nông, lâm nghiệp 
Đến năm 1961, tỷ lệ các hộ vào hợp tác xã là: nông hộ 92,3%, ngư hộ 93% và diêm hộ 93,6%. Trong đó, số hộ theo đạo Thiên chúa vào hợp tác xã chiếm tỷ lệ 48,8%; 107 hợp tác xã quy mô toàn thôn chiếm 58% và 52,7% hợp tác xã bậc cao (gồm 10.530 hộ).
- Trồng trọt: Nông nghiệp đã có bước phát triển, tốc độ sản xuất tăng khá nhanh, năm 1961, sản xuất lúa đạt năng suất cao: 1,7 tấn/1hecta. Công tác khai hoang không ngừng được mở rộng, đạt 1.342 mẫu. Để thúc đẩy tăng gia sản xuất, tạo ra năng suất lao động cao, chính quyền huyện đã hỗ trợ các hợp tác xã được vay vốn từ ngân sách để mở rộng sản xuất, thâm canh gối vụ. Phân hóa học, thuốc trừ sâu và các loại nông cụ được phân bổ đến tận tay người lao động. Vì vậy, từ năm 1962, giống lúa mới cho năng suất cao như Trân Châu lùn, Nông nghiệp 5, Nông nghiệp 8 đã được nhân rộng ở huyện và cây lạc bước đầu đưa vào trồng thử nghiệm đã cho kết quả tốt. Kể từ thời điểm này, cây lạc trở thành thế mạnh của đồng màu Tĩnh Gia. Tuy áp dụng các biện pháp kỹ thuật cao và giống mới nhưng năng suất năm 1962 chỉ đạt 1,55 tấn/ha, và đến năm 1963 chỉ còn 1,48 tấn/ha. Nguyên nhân là trong hai năm này, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại bởi thiên tai liên tiếp xảy ra.
Tiếp tục phong trào hợp tác hóa, từ năm 1964 đến năm 1965, huyện đã xây dựng thêm 2 hợp tác xã vùng Thiên chúa giáo là Lương Điền (xã Tùng Lâm) và Thanh Thủy. Kết quả, 100% số thôn trong huyện thành lập hợp tác xã. Vào thời kỳ này, huyện đã mở rộng thêm 4 vùng khai hoang với số hộ lên đến 515 hộ. Công tác cải tiến kỹ thuật trong canh tác đã được áp dụng. Sản lượng lương thực ngày càng tăng. Nếu như năm 1964, mỗi nhân khẩu bình quân là 220kg lương thực (thóc 150kg, màu 70kg) thì đến năm 1965 chỉ số này là 290kg (189kg thóc, 101 kg màu)
. 
Cùng với tăng năng suất lúa, năng suất khoai lang và năng suất lạc ngày càng được tăng cao. Nếu như năm 1965 có 33 hợp tác xã đạt năng suất 8 tấn/1ha, thì đến năm 1967 có 10 hợp tác xã đạt năng suất từ 6,5 tấn đến 8,8 tấn/1ha, sản xuất lạc với năng suất tăng 50% và sản lượng tăng 2,5 lần
.

Tiếp tục củng cố và xây dựng hợp tác xã, năm 1967, huyện đã thực hiện cải tiến quản lý xong ở 36 hợp tác xã, tiến hành hợp nhất 99 hợp tác xã nhỏ thành 39 hợp tác xã lớn có quy mô từ 150 hộ trở lên với diện tích canh tác trên 70 ha. Đồng thời mở rộng diện tích khai hoang và chuyển 1.125 hộ đến vùng khai hoang định cư, thành lập được 19 hợp tác xã tập trung và 14 đơn vị sản xuất xen ghép.
Để khai thác có hiệu quả diện tích đất canh tác, huyện đã chỉ đạo các hợp tác xã điều chỉnh lại lực lượng lao động. Cụ thể, nơi ruộng đất ít, người đông, lực lượng lao động được điều sang những nơi ruộng canh tác nhiều, người ít. Đồng thời để cải tạo giống và các loại cây trồng, các hợp tác xã đã nhập một số loại giống mới như: khe nam lùn, chiêm tráng, chiêm ba lá, giống lạc Nghệ An là những loại giống cho năng suất cao, có khả năng chống lại các loại sâu bệnh. Nhờ vậy, đất được cải tạo tốt hơn mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp.
Bên cạnh phong trào hợp tác hóa, phong trào làm ruộng cao sản, phong trào thanh niên nhận ruộng khu đồng 5 tấn được phát động khá sôi nổi. Kết quả, sau 3 năm thực hiện (1964-1967), đã có 120 hợp tác xã được công nhận là hợp tác xã tiên tiến, trong đó, điển hình là xã Thanh Nam (Các Sơn) năng suất lúa đạt từ 2,3 tấn đến 3,9 tấn/ha và một số hợp tác xã dẫn đầu về năng suất khoai lang, như hợp tác xã Trúc Lâm, Trường Thịnh (Trường Lâm), Liên Hải (Hải An). 
Trong xu hướng chuyển biến tích cực về mọi mặt của huyện nhà, sản xuất nông nghiệp cũng có tiến bộ hơn trước nhờ xây dựng cơ sở vật chất và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. Giai đoạn 1968-1971, số lượng các hợp tác xã đạt năng suất lúa từ 4,6 - 5,2 tấn/ha đã tăng lên là 8 xã và có 15 hợp tác xã đạt năng suất khoai từ 8 – 10,6 tấn/ha
. 
Triển khai Nghị quyết “Về nhiệm vụ, phương hướng khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc trong 2 năm 1974-1975” của BCH Trung ương Đảng khóa III, huyện Tĩnh Gia đã dồn sức lực vào công cuộc xây dựng quê hương. Trong đó, tăng diện tích gieo trồng năm 1973 lên 17.570 ha, tăng 540 ha so với năm 1972. Trong đó, diện tích các loại cây công nghiệp tăng nhanh, năm 1973 tăng hơn năm 1972 là 403 ha. Vụ chiêm xuân 1973-1974, diện tích cây công nghiệp tăng gấp rưỡi so với vụ chiêm xuân 1971-1972. Sản lượng và năng suất của các loại cây công nghiệp tăng rõ rệt. Năng suất khoai lang tăng thêm 5 tạ/ha, lạc tăng thêm 2 tạ/ha
. Nhiều hợp tác xã đã đạt được những thành tích đáng kể về năng suất và sản lượng như hợp tác xã Xuân Tiến, Hải An, Nguyên Bình, Minh Tiến. 
Bên cạnh mở rộng diện tích, các biện pháp kỹ thuật và công tác thủy lợi đạt nhiều tiến bộ so với giai đoạn trước. Cụ thể, phân bón ruộng hàng năm tăng từ 4-5 tạ/ha 1 vụ, giống mới được tăng lên từng năm với tỷ lệ từ 30% đến 50%
. Vụ mùa năm 1974, huyện đã xây dựng được 3 điểm giống với diện tích khoảng 200 ha ở 3 xã, đem lại năng suất đạt gần 3 tấn/ha
.
Trong bối cảnh chung của thời kỳ mới, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 4 đề ra, chính quyền huyện Tĩnh Gia đã xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu là tập trung giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm, nâng cao đời sống của nhân dân, làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Từ năm 1975, ở hầu khắp các xã, nông dân hăng hái thi đua sản xuất, tập trung cải tạo lại đồng ruộng, làm bờ vùng, bờ thửa, tăng cường phân bón nhằm tăng năng suất tối đa trên một diện tích canh tác. Kết quả, năm 1977, tổng diện tích gieo trồng trong toàn huyện đạt 16.638,9 ha, trong đó, cây lương thực có 14.666,6 ha; diện tích trồng lúa cả năm: 10.310,3 ha, diện tích trồng màu: 4.356,5 ha; diện tích trồng cây công nghiệp: 1.227 ha; cây thực phẩm: 744,8 ha. Sản lượng khoai đạt 13.786 tấn và sản lượng lạc là 797 tấn
. Tổng sản lượng lương thực cả năm (quy ra thóc) là 23.665 tấn (chỉ đạt 54% kế hoạch đề ra), sản lượng thóc cả năm là 11.897 tấn, năng suất vụ mùa chỉ có 11 tạ/ha. Nguyên nhân là do vụ mùa năm 1977 bị lũ lụt, làm mất trắng 1.230 ha lúa, và 226 ha khoai lang, số diện tích còn lại đều cho năng suất thấp. Toàn huyện có tới 46.754 người có mức ăn bình quân dưới 10 kg lương thực/người/tháng. Huyện phải vay 800 tấn lương thực của Nhà nước để hỗ trợ cho 25 hợp tác xã có mức ăn thấp
.
Tiếp tục mở rộng diện tích canh tác, khắc phục thiên tai, toàn dân đã bắt tay vào “chiến dịch đồng khởi khai hoang” dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ và Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia. Kết quả, cuối năm 1977, toàn huyện đã khai hoang được 2.527 ha, đưa 1.727 ha đất vào sản xuất vụ chiêm- xuân 1978, góp phần nâng tổng sản lượng lương thực quy thóc của cả huyện đạt 26.551 tấn. Bên cạnh đó, huyện đã tiến hành di chuyển 450 hộ gia đình ở Hải Hòa, Hải Lĩnh đi xây dựng vùng kinh tế mới ở các xã Trường Lâm, Tân Trường, Tùng Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn. Đến năm 1978, diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 18.181,5 ha, vượt 6,8% so với năm 1977, trong đó diện tích lúa chiêm xuân là 3.649,2 ha, năng suất đạt 82 tạ/ha; lúa mùa 7.974,6 ha; diện tích khoai lang cả năm là 3.644 ha và sắn là 834,5ha
.
Tuy nhiên, khó khăn tiếp tục đến với huyện Tĩnh Gia, vào năm 1979, nhiều đợt hạn hán và mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến mùa vụ. Song các địa phương trong huyện vẫn cố gắng khắc phục để đẩy mạnh sản xuất và mở rộng thêm diện tích khai hoang. Trong năm, huyện đã tăng diện tích gieo trồng lên 19.667 ha, riêng diện tích lúa tăng 19% so với năm 1978; diện tích trồng khoai vụ đông tăng 25% so với năm 1977-1978
. Năm 1980, diện tích gieo trồng tăng 106%, trong đó diện tích trồng lúa tăng 100,7%, màu tăng 111,8% và cây công nghiệp tăng 126,8%
 so với năm 1979.
Tiến trình thực hiện cuộc vận động tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý nông nghiệp được tiếp tục đẩy mạnh, tạo ra những điều kiện mới cho địa phương. Đồng thời với sự hỗ trợ của Nhà nước, các địa điểm ươm giống cơ sở, lò thúc mầm, nhà chế biến và sản xuất phân bón được thành lập. Nhờ đó, năng suất không ngừng được nâng lên, giống lúa 424 đã cho năng suất bình quân 18-20 tạ/ha, năng suất lúa cả năm trên toàn huyện tăng 0,6%, riêng lúa mùa tăng 17% so với năm 1978; giống khoai lang có năng suất 80-90 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc toàn huyện năm 1979 đạt 26.821 tấn, thóc là 20.144 tấn, đóng góp cho Nhà nước 2.300 tấn, mức ăn bình quân của mỗi nhân khẩu trên toàn huyện đạt 10 kg/tháng
.
Công tác xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng được chú ý quan tâm. Năm 1979, toàn huyện đã đưa các loại máy cày, máy kéo vào sản xuất, cày bừa trên 7.800 ha, chiếm 34% tổng diện tích gieo trồng cả năm; số lượng đầu máy tăng lên 35-40 chiếc. Sân phơi, nhà kho, chuồng trại, chăn nuôi của nhiều hợp tác xã được tu sửa lại.

Phát huy những kết quả đạt được, thực hiện Chỉ thị 100-CT/TW về "Mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp" của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV (1981), kinh tế hộ gia đình có chiều hướng phát triển nhanh. Tổng sản lượng lương thực toàn huyện năm 1981 là 32.000 tấn, tăng 8.500 tấn so với năm 1978. Nộp nghĩa vụ cho Nhà nước năm 1981 là 2.900 tấn lương thực; năm 1982 là 5.100 tấn. Cây trồng lạc cũng được triển khai trên những diện tích đất phù hợp. Hàng năm cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu từ 800-1.000 tấn lạc
.

Giai đoạn 1983-1985, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển do chấn chỉnh kịp thời hiện tượng khoán trắng trong các hợp tác xã, nhờ đó năm 1983 tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 22.000 tấn, đến năm 1984 tăng lên 26.000 tấn. 
Ngoài cây lúa, các loại cây màu cũng được huyện quan tâm phát triển như lạc, khoai lang, v.v… Trong năm 1983, toàn huyện đã gieo trồng được 1.326 ha lạc, sản lượng đạt 1.801 tấn; trồng được 4.032ha cây khoai lang, sản lượng đạt 11.773 tấn. Năm 1984, diện tích trồng lạc là 1.946 ha, sản lượng đạt 2.161tấn và khoai lang trồng được 4.139ha với sản lượng 15.339 tấn
. Đến năm 1985, diện tích trồng lạc là 2.094 ha, với sản lượng 1.928 tấn; diện tích khoai lang với 3.900 ha, đạt sản lượng 17.399 tấn
. Đặc biệt, với mục tiêu luân canh hợp lý, huyện đã thực hiện chuyển đổi thêm 200 ha từ đất canh tác 1 vụ lúa 1 vụ màu sang 3 vụ màu nên tổng sản lượng màu lương thực cả năm đạt 6.998 tấn, chiếm 23,2% trong tổng số sản lượng lương thực quy thóc của cả huyện. Vì vậy, cây màu được coi trọng và có vai trò đắc lực trong việc đảm bảo ổn định lương thực trên địa bàn huyện. Nghĩa vụ lương thực đối với Nhà nước luôn được hoàn thành đúng thời hạn, năm 1983 là 3.530 tấn, năm 1984 là 3.544 tấn
 và năm 1985 là 4.070 tấn (cao hơn năm 1984 là 526 tấn)
.
- Chăn nuôi: Cùng với hợp tác xã nông nghiệp tăng lên, số hợp tác xã chăn nuôi cũng được bổ sung. Huyện đã xây dựng được 73 hợp tác xã nuôi lợn, 5 hợp tác xã nuôi dê và 11 hợp tác xã nuôi vịt từ năm 1961-1964. Nhằm tăng thêm sức kéo trong phát triển nông nghiệp và cải thiện thực phẩm cho nhân dân, kể từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (9/1964), nhiệm vụ chăn nuôi được quan tâm, chú trọng và đạt được những kết quả lớn. Số lượng trâu bò đảm bảo sức kéo là 12.224 con, bình quân mỗi con đảm bảo sức kéo cho 1,7 sào đất. Số lượng lợn, vịt chăn nuôi trong các hợp tác xã và cá thể cũng lên đến hàng chục ngàn con. Bên cạnh đó, số lượng cơ sở sản xuất cũng ngày càng tăng lên, năm 1965 có 12 cơ sở thì đến năm 1966 đã xây dựng được 72 cơ sở.

Chính sách khuyến khích chăn nuôi tập thể được phát triển, giai đoạn 1965-1969, số lượng gia súc, gia cầm đã có sự chuyển biến lớn. Đàn trâu, bò tăng 650 con, lợn tập thể tăng 610 con, lợn gia đình tăng 2.503 con. Đây không những là nguồn thực phẩm cung cấp cho nhân dân mà còn tạo ra lượng phân bón dồi dào rất có ý nghĩa cho các loại cây trồng.
Thời kỳ 1971-1974, các cơ sở chăn nuôi tập thể vẫn được duy trì và đạt được mức tăng trưởng cao như cơ sở chăn nuôi Thanh Xuân, Thanh Thủy, Xuân Tiến… Số lượng lợn có đến 38.000 con, trong đó lợn tập thể là 1.964 con. Một số cơ sở nuôi vịt cũng có những tiến bộ đáng kể với số lượng là 125.637 con
. Tuy nhiên, đến năm 1977, do bị ảnh hưởng của thời tiết nên khó khăn về nguồn thức ăn, chăn nuôi bị giảm sút đáng kể, đàn lợn của huyện giảm 6.141 con, đàn trâu giảm 1.700 con so với năm 1976 (chỉ đạt 72,8% và 89% so với kế hoạch đề ra)
. Thực hiện chủ trương chính sách của huyện về khuyến khích chăn nuôi cả trong và ngoài hợp tác xã, hầu hết các xã viên đều sẵn sàng nhận nuôi lợn ngoài trại của hợp tác xã, mỗi gia đình nhận từ 1 đến 2 con. Đến năm 1979, tổng đàn lợn trên địa bàn huyện lên tới 37.382 con; tổng số trâu, bò tăng 11% và đàn gia cầm tăng 7% so với năm 1978
.

Từ năm 1980 đến 1982, tổng sản lượng lương thực quy thóc ngày càng tăng, cung ứng đầy đủ nguồn thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngành chăn nuôi đã chuyển hướng từ đàn lợn giống địa phương bằng các loại giống lai cho năng suất cao. Vì vậy, năm 1982, đàn lợn tăng 30%, đàn trâu bò tăng 32% so với năm 1981, đóng góp nghĩa vụ Nhà nước 405 tấn thịt lợn hơi
. Đến năm 1983, tổng đàn lợn toàn huyện là 40.266 con; năm 1984 là 41.400 con và năm 1985 là 43.055 con, tăng hơn năm trước 2.852 con. Đàn trâu, bò cũng ngày càng tăng qua các năm, nếu như năm 1984 có 6.050 con trâu và 10.650 con bò
, thì đến năm 1985, số trâu tăng lên 6.229 con và số bò là 10.866 con
, giải quyết vấn đề sức kéo trong sản xuất nông nghiệp kịp thời vụ.
- Lâm nghiệp: Công tác trồng cây gây rừng là một trong những thành tích trên mặt trận nông nghiệp của huyện nhà. Số lượng cây phủ xanh đồi trọc đã tăng từng năm. Từ năm 1961 đến năm 1973, đã phủ được 511,8 hécta đồi trọc với số lượng cây là 5.778.885 cây. 
Thời kỳ 1974-1978, thực hiện phong trào trồng cây gây rừng với cây trồng chủ yếu là bạch đàn, phi lao, Tĩnh Gia đã tiến hành trồng cây dọc các ven biển và trên các đồi trọc. Kết quả, giá trị sản lượng trồng rừng đạt 459.781 đồng, bằng 106% so với kế hoạch đề ra.

Gắn liền với sản xuất nông nghiệp, công tác trồng rừng cũng đã được huyện đầu tư, trong đó chủ yếu trồng thông tập trung trên những vùng được quy hoạch, tăng cường bảo vệ và chăm sóc rừng trồng mới, áp dụng một số biện pháp kỹ thuật mới, từ khâu ươm giống đến các biện pháp trồng và chăm bón. Ngoài ra, phong trào trồng cây phân tán vào dịp đầu xuân cũng được phát động. Năm 1979, toàn huyện đã trồng được 7.000 gốc tre ven biển, 500 nghìn cây phi lao và khoảng 400 nghìn cây ăn quả các loại.
Nối tiếp phong trào trồng cây phân tán diễn ra hàng năm (1980-1984), đến năm 1985, huyện đã phát động nhân dân tham gia công tác trồng cây tập trung, kết quả là trồng được 2.318.200 cây trên diện tích 1.200 ha. Cũng vào năm này, huyện đã triển khai xong công tác giao đất giao rừng, diện tích đất lâm nghiệp được rà soát lại là 18.682,6 ha, có đến 3.820 hộ gia đình
 được giao đất giao rừng, bắt đầu thực hiện kinh doanh phát triển nghề rừng theo xu hướng nông – lâm kết hợp. 
2.2. Về ngư nghiệp, diêm nghiệp
- Ngư nghiệp: Thực hiện chủ trương nâng quy mô hợp tác xã, mở mang sản xuất kinh doanh, năm 1961, các hợp tác xã sản xuất cá ngày càng gia tăng. Tại xã Hải Bình đã có 4 hợp tác xã nghề cá và 4 tổ hợp tác chuyên ngành hợp nhất lấy tên là hợp tác xã Liên Hải. Huyện còn cử các kỹ sư có chuyên môn về thủy sản, nghề cá xuống tận địa phương hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, nhờ đó, nghề cá được phát triển, đời sống của ngư dân được cải thiện, năm 1964, hợp tác xã Liên Hải được nhận danh hiệu lá cờ đầu của nghề cá trong tỉnh.
Phát huy tính sáng tạo bằng việc huy động nhân dân tự bỏ vốn mua sắm ngư cụ, chuyển hướng phát triển thêm nghề trong ngư nghiệp, như phát triển nghề lộng, nửa khơi, nửa lộng và phát triển bè. Những nơi không dùng được bè, khuyến khích đóng các loại thuyền nhỏ. Phục hồi những loại hình đánh, bắt cá quy mô nhỏ nhưng cho năng suất cao như dùng lưới hà, lưới nhặt, câu giăng, lưới dầm, sức kéo… Kết quả, năm 1965, hợp tác xã Hải Thượng, Thống Nhất thu hoạch 5 tháng đầu năm là 208 tấn cá, đạt 70% kế hoạch cả năm; hợp tác xã Thanh Đông, Hải Thanh thu hoạch 6 tháng đầu năm là 146 tấn cá, đạt 73% kế hoạch cả năm; 9 tháng đầu năm 1974 đã đạt 2.006 tấn, trong đó, làm nghĩa vụ cho Nhà nước 1.500 tấn.
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trong những năm 1975-1976, phong trào thi đua tăng gia sản xuất được phát triển mạnh mẽ. Nghề cá được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Được sự quan tâm của huyện ủy, nguồn vốn đầu tư cho khai thác hải sản tăng lên, năm 1977 là 1.262.767 đồng (tăng gấp đôi so với năm 1976); năm 1978 là 2,1 triệu đồng và năm 1979 là 2,5 triệu đồng
. Các đội thuyền, tổ thuyền của huyện đã mua sắm được thêm 10 thuyền máy 32 CV, 28 thuyền máy 12 CV, 6 thuyền máy 23 CV, 12 máy phát sáng; đóng mới 100 thuyền, 62 vàng vó… Tổng sản lượng hải sản khai thác được trong năm 1977 đạt 3.138 tấn và đến năm 1978, sản lượng tăng lên 5.930 tấn, vượt 80% so với năm 1977, năm 1979 là 4.100 tấn. Hoàn thành nghĩa vụ cho Nhà nước năm 1978 với 2.400 tấn (bán theo giá thỏa thuận 109 tấn)
, năm 1979 là 1.870 tấn. Tuy vậy, nghề cá vẫn chưa phát huy hết sức mạnh và tiềm năng sẵn có của địa phương, quan hệ hợp đồng hai chiều giữa Nhà nước và hợp tác xã có những vướng mắc nhất định cho nên chưa thúc đẩy sức sản xuất. 
Từ khi Nhà nước và ngành hải sản có chủ trương tăng cường xuất khẩu tôm, mực, Tĩnh Gia đã nhanh chóng chuyển một bộ phận chuyên đánh bắt theo lối truyền thống sang chuyên khai thác tôm, mực xuất khẩu. Năm 1978, tôm tươi, mực khô xuất khẩu được 10,5 tấn, năm 1979 là 21 tấn, gấp 2 lần năm 1978
. Trong 2 năm 1980-1981, nghề cá phải gánh chịu hậu quả nặng nề của hai cơn bãi lớn là cơn bão số 6 vào năm 1980 và cơn bão số 2 năm 1981 làm cho thuyền bè, ngư cụ, chài lưới bị hư hại, sản lượng đánh bắt hải sản không nhiều. Khắc phục hậu quả thiên tai, chính quyền huyện tập trung đầu tư đẩy mạnh cơ giới hóa trong đánh bắt hải sản cho ngư dân, chú trọng khai thác hải sản phục vụ xuất khẩu. Năm 1982, sản lượng tôm đạt 3,2 tấn nguyên liệu và 3,1 tấn mực khô
. Năm 1983, sản lượng tôm, cá đánh bắt được gần 4.000 tấn, bán cho Nhà nước 700 tấn (trong đó tôm xuất khẩu là 3,2 tấn, mực khô xuất khẩu 3,1 tấn)
. Đặc biệt, trong năm 1984 đã khôi phục được các nghề đánh bắt truyền thống như rê tôm 3 lớp, rê tôm hùm, thuyền nghề được sắp xếp lại một cách hợp lý hơn cho nên năng suất lao động có tăng lên rõ rệt và việc giao nộp nghĩa vụ cho Nhà nước đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, bán cho Nhà nước 1.480 tấn, trong đó có 23,5 tấn mực khô xuất khẩu
. Đến năm 1985, sản lượng đánh bắt hải sản đạt 4.000 tấn trong đó có 1.198,8 tấn cá, 45 tấn tôm và 6,2 tấn mực khô xuất khẩu
.
- Diêm nghiệp: Phát huy được thế mạnh biển, ngoài đánh bắt hải sản và nuôi trồng thủy sản, huyện còn tập trung sản xuất muối và thu được những kết quả đáng kể.

Trong phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp do tỉnh phát động (năm 1961), hợp tác xã Liên Hải xã Hải Bình được Ủy ban hành chính tỉnh tuyên dương là Đại Phong của vùng biển. Đến năm 1962, 1963 và đầu 1964, phong trào khai hoang có những bước tiến vượt bậc so với năm 1961. Diện tích đất làm muối tăng thêm 58 mẫu, nhiều ô phơi được xây dựng mới. Đặc biệt, hợp tác xã “Tiền Phong” xã Hải Bình là đơn vị dẫn đầu về ngành diêm nghiệp của huyện và tỉnh. Từ phong trào khai hoang đã thành lập thêm 1 xã và 15 hợp tác xã.
Một sự kiện khác đáng ghi nhớ trong lịch sử xây dựng quê hương Tĩnh Gia là chiến dịch quai đê lấn biển, mở rộng diện tích sản xuất muối. Giai đoạn 1961-1965, huyện đã lấn biển tạo ra hai vùng muối rộng lớn ở Hải Châu và Bãi Ngọc (Hải Thượng). Cánh đồng muối Hải Châu có diện tích 100 hécta, đem lại sản lượng muối hàng năm đạt 5.000 tấn. Đồng muối Bãi Ngọc có diện tích hàng trăm hécta, cho sản lượng muối hàng năm là 6.000 tấn. Do đắp đê chắn biển mở rộng diện tích làm muối, tổng sản lượng muối năm 1965 tăng gấp 2 lần năm 1964. Vì vậy, Tĩnh Gia không những cung cấp đủ số lượng muối cho tỉnh, trong cả nước mà còn cho cả nước bạn Lào.
Với tinh thần tự chủ trong sản xuất, các hợp tác xã muối đã chủ động cải tiến kỹ thuật nên năng suất muối không ngừng tăng lên qua các năm, năm 1965, năng suất bình quân 49 tấn/ha; năm 1966 là 78 tấn/ha và năm 1967 là 80 tấn/ha; nếu so với năm 1964 năng suất muối vào năm 1967 đạt 201%. Hợp tác xã Tiền Phong vẫn tiếp tục là lá cờ đầu trong sản xuất diêm nghiệp với năng suất từ 121 tấn muối đến 152 tấn muối/ha
. Từ năm 1969 đến năm 1971, nghề làm muối vẫn sản xuất vượt mức chỉ tiêu đề ra, đã có thêm các hợp tác xã dẫn đầu như hợp tác xã Quyết Tâm (Hải Thượng) và Yên Châu (Hải Châu), vì thế, Tĩnh Gia được tôn vinh là “Vua muối”.

Công tác khai hoang mở rộng diện tích sản xuất được đẩy mạnh, năm 1974, đã cải tạo thêm được 19,8 hécta, khai hoang được thêm 8 hécta, đưa tổng sản lượng muối năm 1973 lên 8.100 tấn, đến năm 1977, diện tích này mở rộng thêm 50 ha, đưa được 41 ha vào sản xuất, nâng tổng diện tích sản xuất muối của toàn huyện tăng lên đến 200 ha, sản lượng muối đạt 23.457 tấn, đạt 124% kế hoạch
. 
Sản xuất muối đang trên đà phát triển, diện tích muối được mở rộng nhờ việc cải tạo và khai hoang, chú trọng tu sửa đồng muối, áp dụng các khâu sản xuất cũng như vận chuyển nên sản lượng ngày càng tăng, đến năm 1979 sản lượng muối đạt 12.000 tấn.
Với 42km bờ biển, nhiều đồi trọc và những cồn cát trắng nên dễ bị ảnh hưởng của thời tiết, trong 2 năm liền (năm 1980 và năm 1981) Tĩnh Gia đã bị 2 cơn bão (số 6 và số 2) đổ bộ làm 160 ha ô nại và một số tuyến đê điều bị phá hỏng nhưng diêm dân trong huyện đã ra sức khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa ô nại, đẩy mạnh sản xuất. Nhờ đó, năm 1982, Tĩnh Gia đã giao nộp cho Nhà nước 12.500 tấn muối; năm 1983 giao nộp 16.620 tấn (với sản lượng sản xuất được 18.000 tấn); năm 1984 giao nộp 14.800 tấn và năm 1985 giao nộp 17.074 tấn
.
Do những cố gắng trên đây, mặc dù trong điều kiện ác liệt của chiến tranh và thời tiết phá hoại, nghề đánh bắt cá và làm muối của huyện vẫn được duy trì và phát triển, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.
2.3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Từ năm 1961 đến năm 1963, số hộ vào hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp là 94%. Riêng ở Ba Làng, thành lập thêm hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp “Tự Lực” để giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân. Ngoài ra, các nghề phụ của hợp tác xã như dệt chiếu, dệt thảm, nung gạch, đan lát cũng bắt đầu phát triển. Huyện đã tổ chức làm nghề chiếu cói cho bà con và mời các chuyên gia từ huyện Nga Sơn đến hướng dẫn.
Từ năm 1965 trở đi, chính quyền huyện Tĩnh Gia đã hướng đến sự phát triển của tiểu thủ công nghiệp vào phục vụ yêu cầu sản xuất thời chiến và nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân. Tiếp đó, Nghị quyết số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tiểu thủ công nghiệp trong 2 năm (1966 và 1967) được ban hành. Một số vùng, nhất là ở các cửa lạch đã tổ chức được một số cơ sở chế biến cá và 1 số cơ sở xe gai, đan lưới cho chị em phụ nữ. Ngoài ra đã phát triển thêm 121 lò vôi để giải quyết phân bón cho hàng loạt các loại cây trồng. Qua 2 năm thực hiện, sản xuất tiểu thủ công nghiệp của Tĩnh Gia đã thu được những kết quả bước đầu. Tổng doanh thu của sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong ba năm 1965-1967 đạt 3.389.000 đồng, trong đó 64% sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho phát triển nông nghiệp, 27% phục vụ đời sống và xuất khẩu, còn lại 9% phục vụ giao thông vận tải
. Mặc dù ngành tiểu thủ công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của cả 3 ngành sản xuất (nông, ngư, diêm nghiệp), nhưng những chỉ số trên đây chứng tỏ sự cố gắng rất lớn của nhân dân Tĩnh Gia trong điều kiện thiếu nhân lực, nguyên vật liệu và chiến tranh ác liệt. Đến năm 1970, ngành tiểu thủ công nghiệp của huyện đã từng bước được củng cố, phát triển được 121 lò vôi để cung cấp vật liệu cho các công trình xây dựng
, năm 1972, khai thác 46.000 m3 đá hộc, sửa chữa cầu đường phục vụ cho tiền tuyến.
Từng bước khôi phục lại sau chiến tranh phá hoại, ngành tiểu thủ công nghiệp đã tăng cường đẩy mạnh sản xuất ở cả hai khu vực, giai đoạn 1973-1976 lập thêm 14 hợp tác xã mới, củng cố lại các hợp tác xã đã có. Giá trị sản lượng tăng nhanh qua các năm, một số mặt hàng mới như thảm cói, mành trúc… được đưa vào sản xuất. Bên cạnh đó, huyện cũng tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố một số xí nghiệp, trạm trại sản xuất liên quan đến tàu thuyền, vận tải, xây dựng, gạch ngói, vôi đá… Đến năm 1977, giá trị tổng sản lượng đạt 4,5 triệu đồng, trong đó, sản phẩm chủ yếu là lưỡi và diệp cày, bừa, dao, liềm, hái… Năm 1978, doanh thu sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 4,61 triệu đồng; năm 1979 đạt 7,5 triệu đồng, tăng 62,8% so với năm 1978, trong đó, thủ công nghiệp chuyên đạt 86%, thủ công nghiệp trong nông nghiệp đạt 105% so với kế hoạch
.
Cùng với quá trình phát triển của các ngành khác, giai đoạn 1980-1983, ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đều hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, các ngành chế tạo cơ khí từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm nông cụ, ngư cụ; các ngành sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm ngày càng được mở rộng; sản xuất vôi, gạch, ngói được khuyến khích phát triển kịp thời phục vụ cho nhu cầu của nhân dân. Trong 2 năm (1984-1985), huyện đã chủ động nguồn nguyên liệu tại chỗ bằng cách mở rộng diện tích đồng cói lên 60ha (đối với nghề dệt chiếu cói). Đồng thời tăng cường sản xuất các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp của địa phương như cày, bừa, cuốc, xẻng và các loại hàng phục vụ xây dựng cơ bản như đá vôi, gạch ngói… Kết quả, doanh thu sản xuất tiểu thủ công nghiệp năm 1984 đạt 33,115 triệu đồng, trong đó, các mặt hàng thủ công xuất khẩu là 1,787 triệu đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 1983
; Năm 1985 đạt 74,551 triệu đồng, tăng gấp 2,25 lần so với năm 1984. 
Từ thời chiến chuyển sang thời bình, bên cạnh những thuận lợi, các cơ sở sản xuất cũng đứng trước nhiều khó khăn như trình độ tổ chức quản lý non kém, thiếu nguyên liệu cho sản xuất và đội ngũ lao động lành nghề còn ít, không có thị trường tiêu thụ… song ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện vẫn từng bước đi vào ổn định và phát triển.

2.4. Thương mại, tài chính
Trên mặt trận thương nghiệp có những bước tiến rõ rệt, nhất là về mặt cải tạo tiểu thương và quản lý thị trường. Các ngành dịch vụ khác như đóng thuyền, sản xuất nông cụ… được mở rộng thêm để phục vụ có hiệu quả nông, ngư, diêm nghiệp. Các hợp tác xã tín dụng và mua bán đang có những bước phát triển đáng kể. Năm 1961, số hộ vào các loại hình hợp tác xã này chiếm tỷ lệ 80% và vào hợp tác xã tiểu thương là 52%. 
Nguồn thu của Ngân sách Nhà nước chủ yếu là thu thuế nông nghiệp. Năm 1965, thu được 130 tấn thóc, đến năm 1966 là 170 tấn, riêng vụ đông xuân năm 1967 thu được 110 tấn. Các ngành thương nghiệp, tài chính, ngân hàng và một số ngành khác trong giai đoạn 1961-1967 tuy đã được hình thành và tập trung phát triển nhưng hiệu quả vẫn chưa cao, chưa thúc đẩy sản xuất một cách có hiệu quả.
Giai đoạn 1971-1974, ngành thương nghiệp với việc lưu thông hàng hóa đã đáp ứng phần nào cho đời sống nhân dân. Một số hợp tác xã có phong trào hoạt động tín dụng tương đối mạnh, có số dư hàng năm cao như Hải Thượng, Hải Nhân, Hải Yến… Các hợp tác xã mua bán cũng đã phục vụ tốt nhiệm vụ của huyện đề ra, nhất là phục vụ đợt thủy lợi vào tháng 8 năm 1973, trong đợt thiên tai, giáp hạt đầu năm 1974. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều hợp tác xã vẫn đảm bảo được công tác thu, mua nghĩa vụ cho Nhà nước. Công tác quản lý thị trường đã có nhiều cố gắng, đi sâu vào cơ sở phát động phong trào quần chúng tự quản lý. Vì vậy, tình trạng buôn bán lậu, gian lận được giảm nhiều, giá cả thị trường có phần ổn định hơn. Tiếp đó, huyện chấn chỉnh lại hoạt động lưu thông phân phối, triển khai thực hiện hợp đồng kinh tế hai chiều, tích cực đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm.
Hòa chung với nhân dân cả nước, giai đoạn 1980-1982, phong trào gửi tiền tiết kiệm được nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng. Năm 1980, số tiền gửi tiết kiệm là 5.702 nghìn đồng, năm 1981 là 3.714 nghìn đồng và đến năm 1982 số tiền này lên đến 6.564 nghìn đồng, tăng 77% so với năm 1981
. Đến năm 1985, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Hội nghị lần thứ 8 khóa V về giá tiền lương. Trên cơ sở về tình hình tài chính nước ta, Hội nghị đã đi đến quyết định: “Phải dứt khoát xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện đúng chế độ tập trung dân chủ và hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa thì mới đẩy mạnh được sản xuất kinh doanh có hiệu quả”. Trên tinh thần đó, huyện đã triển khai công tác thu đổi tiền ở địa phương và hoàn thành đúng tiến độ Nhà nước đề ra.
2.5. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

- Về thủy lợi, điện lưới: Từ năm 1961 đến 1965, hệ thống thủy nông tiếp tục được mở rộng. Ở các thôn, xã đã phát động nhiều phong trào nạo vét kênh, mương, xây dựng những tuyến đập để chống úng và chống hạn cho hàng chục ngàn hecta ruộng. Huyện đã huy động nhân dân các vùng lân cận và nhân dân trong huyện chung sức, đồng lòng để hoàn thành con đê chắn sóng được kè đá vững chắc tạo ra cánh đồng muối Hải Châu. Đồng thời đắp hai con đê ngăn sóng là đê phía Bắc từ xã Hải Thượng nối với đảo Nghi Sơn (có chiều dài 800 m) và đê phía Nam từ xã Hải Thượng (nay là xã Hải Hà) nối với đảo Nghi Sơn (có chiều dài 1.000 m) để tạo ra đồng muối Bãi Ngọc (Hải Thượng).
Cũng trong khoảng thời gian này, các xã Hải An, Hải Lĩnh, Ngọc Lĩnh, Hải Hòa, Hải Yến, Hải Ninh, Hùng Sơn đã đẩy mạnh công tác thủy lợi và đào đắp được 813.677 m3 đất, đá, kênh, mương, ao, hồ chống úng, chống hạn. Trong 6 tháng đầu năm 1965, đã đào đắp được 60.000 m3 đê, 50.000 m3 mương lớn
. Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực đã tăng lên, bình quân lương thực đầu người năm 1964 đạt 220 kg thóc, đã đẩy lùi được nạn đói, nhanh chóng ổn định đời sống và tăng gia sản xuất.
Những biện pháp kỹ thuật trong công tác thủy lợi cũng đã có những bước tiến so với thời kỳ trước. Hệ thống mương máng, tưới tiêu được quy hoạch lại. Trong điều kiện nguyên vật liệu thiếu thốn, huyện đã chỉ đạo phát động quần chúng tự túc một số loại nguyên vật liệu quan trọng như vôi, nứa… Chỉ riêng 4 hợp tác xã Tiền Phong, Đoan Hùng, Liên Châu và Xuân Thủy đã tự túc được 251 tấn vôi. Số nứa cần cho sản xuất vào năm 1967 là 52.800 cây, nhưng diêm dân đã tự túc được 32.000 cây
. Đã xây dựng được 14 tuyến đập, đào đắp được 5.162.400 m3 đất. Đặc biệt, đội thủy lợi Bình Tiến, Hùng Sơn được bình chọn là lá cờ đầu trên mặt trận thủy lợi với năng suất đạt 500% chỉ tiêu
. 

Công tác thủy lợi, các hồ đập chứa nước thường xuyên được gia cố hàng năm. Đến năm 1973 đã đắp thêm được 6 con đập
, đảm bảo tưới tiêu cho các diện tích gieo trồng. Một điểm đáng chú ý của phong trào xây dựng quê hương đất nước là việc xây dựng công trình tiêu ngăn mặn sông Bạng (mang tên là công trình 3/2) (năm 1977). Việc xây dựng công trình sông Bạng đã mở rộng diện tích trên 1.000 ha đất đai để trồng cói, nuôi trồng thủy sản và mang lại khả năng có thể dần dần cải tạo thành diện tích canh tác nông nghiệp. Đồng thời kết quả này đã tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành xây dựng các trạm bơm Mai Lâm, Tĩnh Hải và hoàn chỉnh hệ thống kênh mương thủy lợi ở địa bàn phía Nam huyện Tĩnh Gia. Tiếp đến là các công trình thủy lợi ở khe Tuần, xây dựng đập Đông, công trình thủy lợi sông Yên, các tuyến đê ngăn mặn ở Hải Châu, Hải Bình, Hải Thượng được xây dựng đã thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện Tĩnh Gia. 

Với tinh thần hăng say sản xuất và đầu tư vốn của Nhà nước, Tĩnh Gia bắt tay xây dựng thêm hồ chứa nước Yên Mỹ mang tên “công trình 30-4” (khởi công ngày 30/4/1978), gồm 2 hệ thống đập: đập chính dài 700m, đập phụ dài 1.100m với 1 cống xả, 1 đập tràn, dung tích lòng hồ chứa được khoảng 62,5 triệu m3 nước. Đi kèm với công trình hồ chứa nước là một hệ thống kênh mương bao gồm hệ thống kênh chính có chiều dài 6.600m, được phân bố thành 3 kênh cấp I với tổng chiều dài 23.400m, 6 xi-phông, 5 cống ngầm, 18 cầu trên kênh và 2 cầu máng. Hồ chứa nước Yên Mỹ là công trình thủy lợi lớn nhất huyện vào thời điểm này. Cùng với việc khởi công công trình hồ Yên Mỹ, huyện tiếp tục xây dựng mới và củng cố nâng cấp 17 hồ đập thủy lợi loại nhỏ
. Sau khi các công trình thủy lợi đã hoàn thành, để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, hàng năm, huyện chỉ đạo tổ chức nạo vét, tu bổ và sửa sang, tạo điều kiện thuận lợi tưới tiêu nước cho nội đồng. 
Các lĩnh vực sản xuất khác đang có những bước tiến bộ, nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị nhiều nên việc xây dựng điện lưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân là vấn đề cần thiết. Vì vậy, năm 1983, tiến hành khởi công xây dựng đường dây 35KV Minh Khôi – Tĩnh Gia, đi từ Minh Khôi (huyện Nông Cống) đến Xuân Lâm (Tĩnh Gia) dài 27 km với số vốn đầu tư 7,7 triệu đồng và 2 trạm biến áp ở Triêu Dương và Xuân Lâm với 2 máy có công suất 1.000 KVA/máy, số vốn đầu tư 2,3 triệu đồng cùng một số phụ kiện, phụ tải khác…
 đưa điện lưới quốc gia vào sản xuất và sinh hoạt. Đến ngày 2/9/1986, công trình đã hoàn thành theo đúng tiến độ và được đưa vào sử dụng. 
- Giao thông vận tải: Trong công tác đảm bảo giao thông vận tải, trên đất Tĩnh Gia mỗi con đường là nơi dấu xe. Chính vì vậy, Tĩnh Gia hết sức chú trọng đến việc đảm bảo giao thông vận tải trên những địa bàn và những tuyến đường khác ở nông thôn. Từ năm 1961 đến năm 1967, nhân dân trong huyện đã làm được 212km đường mới liên xã, tu sửa, cải tạo 150km đường cũ và 162km đường từ thôn xóm ra đồng ruộng
. Vì vậy, các tuyến đường vận chuyển cho tiền tuyến qua địa bàn huyện luôn được thông suốt, những đường bộ, đường sông trong nội địa huyện vẫn đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến đấu, nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.
Với tinh thần “Mở đường mà tiến, đánh địch mà đi”, nhân dân huyện Tĩnh Gia phát huy hết khả năng của mình trong việc huy động công sức, hy sinh đất đai, tài sản, phá núi, bạt đồi, đắp thêm hàng trăm km đường mới, tu sửa và cải tạo hàng chục km đường tránh, đường tắt, đường rẽ, phục vụ kịp thời cho công tác vận tải và chiến đấu. Từ năm 1968-1975, toàn huyện đã đào đắp 2 triệu m3 đất đá, đóng góp 46.000 m3 đá hộc, 80 nghìn cọc tre cọc gỗ để sửa chữa cầu đường, huy động 1.700 xe đạp thồ, 860 chiếc thuyền, 8 xe trâu bò và gần 5.000 dân công hỏa tuyến vận chuyển 120.000 tầu hàng hóa
.
Dựa vào nguồn kinh phí và vật tư do Nhà nước hỗ trợ và sự đóng góp sức người của nhân dân. Những năm sau này, huyện đã chủ động tu sửa nâng cấp các công trình giao thông trong huyện, làm mới hàng trăm km đường liên thôn, liên xã, đảm bảo cho các loại phương tiện vận chuyển thô sơ đến tận trụ sở các hợp tác xã.
Nhìn lại những chặng đường đi lên của huyện Tĩnh Gia, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của chính quyền, Đảng bộ huyện và sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của nhân dân, kinh tế của huyện vượt qua được những biến động của hoàn cảnh chung của cả nước và địa phương. Trong đó nhiều mặt đã đạt được những tiến bộ rõ rệt. Đời sống nhân dân sau những năm chiến tranh phá hoại được nâng lên, nhiều nơi được cải thiện một cách đáng kể, mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới.
V. KINH TẾ TĨNH GIA THỜI KỲ 1986 ĐẾN NAY
Để khắc phục tình trạng trì trệ của sản xuất và cải thiện, nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế của huyện, từ năm 1986, huyện Tĩnh Gia cùng với các huyện trong tỉnh Thanh Hoá và cả nước tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển toàn diện nền kinh tế - xã hội, chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước.

1. Giai đoạn 1986-1995
1.1. Nông, lâm nghiệp 

- Trồng trọt: Trong sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là cây lúa và các loại cây màu lương thực, chủ trương tập trung mở rộng diện tích canh tác, triệt để vận dụng thâm canh gối vụ, áp dụng giống mới tăng năng suất. Kết quả, năm 1986, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực là 16.793 ha trong đó diện tích trồng lúa cả năm là 12.057 ha và diện tích màu lương thực là 4.736 ha; sản lượng lúa cả năm đạt 26.212 tấn; sản lượng màu lương thực đạt 9.637 tấn. 

Sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển biến mạnh về cơ cấu, nhất là cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi. Vụ hè thu và mùa sớm được thực hiện trên diện rộng đã cho năng suất và sản lượng khá. Một số giống cây trồng có năng suất cao được nhân đại trà như giống lúa CR203, lạc vừng, đậu tương… Thời kỳ 1991 -1995, diện tích lúa được giữ ổn định ở mức 10.500-11.500 ha nhưng năng suất tăng dần, từ 18,8 tạ/ha năm 1991 lên 24,7 tạ/ha năm 1995 (bảng 7.1). Đưa giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm là 4,5%; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 35.700 tấn, tăng 12% so với thời kỳ 1989 – 1990
.

Bảng 7.1: Tình hình kinh tế huyện Tĩnh Gia thời kỳ 1986-1995

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 1986
	Năm 1990
	Năm 1991
	Năm 1993
	Năm 1995

	I. Nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	
	
	
	

	1. Tổng diện tích trồng cây lương thực
	Ha
	16.793
	15.197
	18.381
	19.724
	20.535

	2. Sản lượng lương thực quy thóc
	Tấn
	35.849
	36.919
	27.225
	33.749
	37.599

	3. Tổng số đàn lợn
	Con
	44.939
	45.246
	46.256
	48.837
	54.977

	4. Tổng số đàn trâu, bò
	Con
	17.218
	24.585
	24.570
	27.084
	30.531

	5. Sản lượng khai thác hải sản
	Tấn
	5.600
	7.000
	5.936
	5.935
	4.900

	6. Diện tích đầu tư nuôi trồng thuỷ sản
	Ha
	-
	-
	-
	500
	620

	7. Sản lượng muối
	Tấn
	21.000
	10.000
	-
	17.000
	18.000

	II. Công nghiệp địa phương
	
	
	
	
	
	

	1. Cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh
	Cơ sở
	-
	-
	5.528
	3.835
	3.082

	2. Lao động công nghiệp ngoài quốc doanh
	Người
	-
	-
	8.082
	6.787
	8.015

	3. Thuế công thương nghiệp
	Triệu đồng
	-
	-
	629
	1.237
	1.372


Nguồn: Số liệu thống kê 1991-1995, Cục Thống kê Thanh Hóa
- Chăn nuôi: Chăn nuôi gia súc, gia cầm của huyện có bước phát triển về số lượng. Tổng đàn trâu, bò toàn huyện năm 1986 đạt 17.218 con, thì đến năm 1990 là 24.585 con và năm 1995 lên tới 30.531 con (xem bảng 7.1).
Thời kỳ 1991-1995, chương trình ứng dụng kỹ thuật vào chăn nuôi như lai tạo đàn bò, đàn lợn được triển khai thực hiện đại trà và đưa lại kết quả khả quan. Tỷ trọng chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng lên, trong đó số lượng đàn lợn tăng nhanh nhất, với tốc độ tăng bình quân 4,41% (1991-1995), từ 46.256 con năm 1991 tăng lên 54.977 con vào năm 1995 (bảng 7.1).
- Về lâm nghiệp: Công tác trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc phát triển khá thuận lợi. Trong vòng 10 năm (1986 – 1996), tổng diện tích cây trồng mới trong toàn huyện đạt 1.600 ha, trong đó trồng theo dự án 4304 là 980 ha, dự án 327 là 500 ha; trồng cây phân tán 120 ha, đẩy mạnh công tác cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế trong các hộ gia đình.
Sự phát triển nông, lâm nghiệp của huyện Tĩnh Gia giai đoạn này khá thuận lợi. Cơ cấu nông, lâm nghiệp biến đổi nhanh chóng, sản xuất lương thực vẫn chiếm tỷ trọng cao cả về diện tích lẫn sản lượng. Bước đầu tập trung phát triển cây công nghiệp phục vụ cho chế biến, sản lượng lương thực quy thóc tăng nhanh và lương thực bình quân đầu người ngày càng tăng. Diện tích rừng được phủ xanh nhờ việc trồng mới và trồng theo dự án PAM nên độ che phủ dần tăng lên.
1.2. Ngư nghiệp, diêm nghiệp
Phương hướng phát triển kinh tế biển và hải sản cũng được mở rộng khai thác đi đôi với đẩy mạnh nuôi trồng và coi đây là một mũi nhọn, là tiềm năng thế mạnh của địa phương. Để khai thác hết tiềm năng vốn có, huyện chủ động đầu tư một số vốn, lao động và vật tư của mọi thành phần kinh tế, đồng thời chủ động đầu tư hỗ trợ kỹ thuật, giống để thực hiện sản xuất, huy động tối đa các thành phần kinh tế, mọi tổ chức kinh tế xã hội và nhân dân, liên doanh liên kết cho việc thực hiện mục tiêu đánh bắt hải sản.

Kết quả cho thấy, nghề cá có tiến bộ rõ rệt cả về phát triển nghề mới, phát triển phương tiện đánh bắt, phương thức thu mua, xuất khẩu hải sản. Tổng sản lượng đánh bắt năm 1986 là 5.600 tấn, thu mua được 1.400 tấn, trong đó mực khô xuất khẩu là 32 tấn, tôm nguyên liệu xuất khẩu là 30 tấn, mực nang tươi xuất khẩu 20 tấn, moi khô xuất khẩu 57 tấn
. Đến các năm 1987, 1988 và 1989, sản lượng đánh bắt lại giảm đi tương ứng là 5.500 tấn; 4.500 tấn và 4.000 tấn. Nguyên nhân là do cơn bão số 3 (ngày 21/8/1987) và cơn bão số 6 (ngày 27/4/1989) đổ bộ vào huyện và gây tổn thất cho ngư dân. Hàng chục tàu thuyền bị đắm và hỏng nát. Đời sống của người dân ven biển gặp nhiều khó khăn
. Đến năm 1990, các hợp tác xã phát động phong trào thi đua, tu sửa, cải tạo, phục hoá, ổn định và cải thiện cuộc sống nên sản lượng thủy sản tiếp tục tăng cao, đạt 7.000 tấn, trong đó các hải sản như mực, tôm có sản lượng xuất khẩu đạt khá cao (hơn 300 tấn mực, 80 tấn tôm). Các xã đã đầu tư, mua sắm mới tàu thuyền. Điển hình là xã Hải Bình, số lượng tàu tăng thêm 65 chiếc với công suất 12 CV
. Riêng năm 1991, sản lượng đánh bắt hải sản lại giảm đi còn 5.936 tấn, do các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã đã ảnh hưởng đến các hợp tác xã ven biển, đầu ra khó khăn, sản xuất ách tắc, một số hợp tác xã đã bị tê liệt và giải thể.

Thực hiện chủ chương phát triển kinh tế nhiều thành phần, cơ chế tự chủ hạch toán sản xuất kinh doanh, các cơ sở đã thực hiện khoán bán thẳng phương tiện, ngư cụ cho các đội thuyền, mỗi thuyền nghề là một đơn vị sản xuất hạch toán độc lập. Ngư dân thực sự chủ động lo vốn, vật tư, mua sắm thuyền lưới và chủ động tổ chức sản xuất. Nhờ đó, kinh tế biển theo đà phát triển, tiếp tục được đổi mới theo hướng cơ giới hoá, nâng cao năng lực sản xuất. Sản lượng hải sản khai thác được năm 1991-1993 duy trì từ 5.000 đến 6.000 tấn, trong đó chủ yếu là sản lượng mực. Bước sang năm 1995, tình hình khai thác hải sản gặp một số khó khăn. Số lượng mực càng hiếm và bị cạn kiệt dần (do trước đó ngư dân đã ồ ạt mua sắm các thuyền mới với công suất 12CV để tập trung khai thác nguồn lợi này) thu nhập giảm sút, nhiều chủ thuyền phải bán thuyền để trả nợ. Vì vậy, sản lượng hải sản đánh bắt được chỉ còn 4.900 tấn, giảm 30% so với năm 1990 (bảng 7.1).
Trước tình trạng nguồn lợi thuỷ hải sản phụ thuộc vào tài nguyên biển gần bờ, thu nhập bấp bênh, chính quyền và nhân dân Tĩnh Gia đã chủ động hướng ra ngư trường xa khơi, kết hợp đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản, dịch vụ và khắc phục tình trạng độc nghề. Từ đó, nuôi trồng hải sản được triển khai rộng rãi, thực hiện dự án nuôi trồng hải sản theo phương thức bán công nghiệp (năm 1993), các chủ hộ đã tự bỏ vốn đào đắp các đồng nuôi tôm, cua, cá theo thời vụ, tận dụng các vùng triều ven đê, kết hợp giữa thuỷ lợi đồng muối với nuôi tôm tự nhiên đem lại hiệu quả thiết thực cho người ngư dân. Vì vậy, diện tích đầu tư nuôi trồng thuỷ sản năm 1993 là 500 ha, năm 1995 là 620 ha, tăng 20,6% so với năm 1993 (bảng 7.1). 

Cùng với khai thác và nuôi trồng thuỷ hải sản, trong sản xuất muối, các hợp tác xã nghề muối cũng đã tổ chức đo đạc lại đất nại, phân mảnh định hạng, định lượng và giao chính thức ô nại cho xã viên tự quản lý, sản xuất trên đất được giao, giao nộp sản phẩm theo kế hoạch, vì vậy hầu hết các xã viên đều phấn đấu tăng năng suất. Năm 1986, sản lượng muối có những bước tiến vượt bậc, đạt 21.000 tấn và giữ vững trong những năm tiếp theo. Tình hình sản xuất muối vừa ổn định và đang phát triển, thì đến năm 1989, các tuyến đê muối, đê biển, đê ngọt bị vỡ (do cơn bão số 6) làm cho các ô, nại bị xói lở, bồi lấp. Vì vậy, sản lượng muối trong năm 1990 chỉ đạt 10.000 tấn (bảng 7.1), giảm 47,6% so với năm 1986.
Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, chính quyền và bà con diêm dân huy động lực lượng để tu sửa, hoàn thành các tuyến đê muối, đê sông để kịp thời cho sản xuất muối vụ chiêm. Đồng thời, chú trọng thâm canh, nhất là sau khi khai thông Lạch Bạng (2/9/1992), sản lượng muối dần dần tăng lên, từ 17.000 tấn năm 1993 lên 18.000 tấn vào năm 1995 (bảng 7.1).
1.3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, các nghề truyền thống được khôi phục, đồng thời mở thêm các ngành nghề mới, tăng cường các loại máy móc công cụ trong nông nghiệp và ngư nghiệp. 
Đầu năm 1987, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ra Nghị quyết số 02-NQ/HU về sản xuất cói nhằm giải quyết một phần khâu nguyên liệu tại chỗ cho sản xuất thủ công nghiệp của huyện, góp phần tổ chức lại sản xuất, phân công lại lao động, tạo thêm việc làm cho nhân dân và đây là một trong những khâu quan trọng trong việc thực hiện chương trình lương thực, chương trình hàng tiêu dùng và xuất khẩu trong giai đoạn này. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đã tăng lên, năm 1986 đạt 79,3 triệu đồng, đến năm 1987 là 93,6 triệu đồng, tăng 18,03% so với năm 1986.
Các cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của huyện phát triển không đều, có nhiều năm giảm sút. Năm 1991, toàn huyện có 5.528 cơ sở, đến năm 1993 giảm xuống còn 3.835 cơ sở và đến năm 1995 chỉ còn 3.082 cơ sở. Số lao động trong các cơ sở công nghiệp ngoài quốc doanh biến động thất thường. Năm 1991 có 8.082 người, năm 1992 tăng lên 8.259 người, đến năm 1993 giảm xuống còn 6.787 người và năm 1995 tăng lên 8.015 người (xem bảng 7.1). 
Một số ngành nghề có ưu thế về nguyên liệu, thị trường như sản xuất nông, ngư cụ, vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, vận tải, xay xát, chế biến nông thuỷ sản… đang được khôi phục dần song sự phục hồi còn chậm. Bình quân thời kỳ 1986-1990 có 3.712 hộ tham gia sản xuất thì đến thời kỳ 1991-1995 chỉ còn 3.228 hộ, giảm 13,04%
. 
1.4. Thương mại - dịch vụ, tài chính
- Thương mại – dịch vụ: Các hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển mạnh mẽ theo cơ chế mới và năng động, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất, đời sống. Dịch vụ sản xuất vật liệu xây dựng được phục hồi và xuất hiện thêm các dịch vụ khác như sản xuất đá lạnh, dịch vụ ăn uống, tiêu dùng, xuất khẩu có thời cơ phát đạt. 
Mạng lưới thương nghiệp quốc doanh tiếp tục mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động ở cả các xã, thị trấn. Số hộ kinh doanh thương nghiệp tăng dần lên, bình quân thời kỳ 1986-1990, số hộ kinh doanh thương nghiệp có 1.432 hộ, thời kỳ 1991-1995 là 1.790 hộ, tăng 25% so với thời kỳ 1986-1990. Trong đó, năm 1991, số hộ kinh doanh thương nghiệp có 1.629 hộ, đến năm 1992 tăng lên đến 1.701 hộ, năm 1993 có 1.778 hộ, năm 1994 là 1.852 hộ và năm 1995 tăng lên 1.993 hộ
. Hầu hết các mặt hàng thiết yếu đã được lưu thông, phân phối, cung cấp cho nhân dân như lương thực, vải vóc, muối, đồ dùng gia đình, vật tư, phân bón, công cụ sản xuất... Các mặt hàng thu mua chủ yếu là nông sản, thực phẩm. 

Đối với chương trình xuất khẩu, huyện đã có cố gắng tạo nguồn hàng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các loại hàng hoá, phong phú dồi dào, giá cả tương đối ổn định. Các doanh nghiệp trên địa bàn được sắp xếp lại, phát huy vai trò tích cực đối với sản xuất. Giá trị hàng hoá xuất khẩu bình quân thời kỳ 1986-1990 đạt 1,7 triệu USD, thời kỳ 1991-1995 đạt 2,1 triệu USD, tăng 23,5% so với thời kỳ 1986-1990. Tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu năm 1991 đạt 1,4 triệu USD, năm 1992 đạt 1,5 triệu USD, năm 1993 đạt 1,7 triệu USD, năm 1994 đạt 1,6 triệu USD và năm 1995 đạt tới 4,5 triệu USD
. Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, chiếu ngoại.
- Tài chính: Trong thời kỳ kinh tế mở cửa, các hoạt động tài chính, ngân hàng, tín dụng có nhiều đổi mới. Phong trào lập quỹ tín dụng xóa đói giảm nghèo, huy động vốn giúp đỡ các hộ nông dân, các gia đình khó khăn với số vốn tối thiểu để sản xuất kinh doanh được thực hiện. Sản lượng lương thực Nhà nước thu mua giảm dần trong thời kỳ 1986-1990, năm 1986 thu mua được 4.613 tấn, năm 1987 còn 3.487 tấn, năm 1988 là 2.663 tấn, năm 1989 là 1.806 tấn và năm 1990 chỉ thu được 1.233 tấn. Nguyên nhân là trong thời kỳ này huyện liên tục bị ảnh hưởng của bão lũ gây thiệt hại trong sản xuất nên sản lượng thu được thấp. 

Tổng thu ngân sách bình quân năm trên địa bàn huyện thời kỳ 1986-1990 là 792,4 triệu đồng/năm. Năm 1990, thu ngân sách do huyện quản lý được 2.588 triệu đồng, năm 1993 là 3.662 triệu đồng, năm 1994 là 4.495 triệu đồng và năm 1995 là 4.533 triệu đồng. Bình quân thời kỳ 1991-1995, tổng thu ngân sách do huyện quản lý là 3.760 triệu đồng/năm, tăng gấp 4,74 lần so với thời kỳ 1986-1990
. 

Chi ngân sách bình quân năm của huyện thời kỳ 1986-1990 là 1.443,6 triệu đồng. Năm 1991 là 5.609 triệu đồng, năm 1992 chi 6.386 triệu đồng, năm 1993 là 9.457 triệu đồng, năm 1994 là 12.401 triệu đồng và năm 1995 là 5.377 triệu đồng
. Số dư tiền gửi tiết kiệm cuối năm 1995 đạt 7 tỷ đồng
.
1.5. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
Về công tác xây dựng cơ bản, trong những năm qua đã xây dựng được một số cầu đường, trạm xá, chợ… nhưng vẫn còn tồn tại lớn chưa được khắc phục, chưa chủ động sáng tạo trong việc vận dụng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Để khắc phục tình hình đó, năm 1987, huyện đã đề ra nhiệm vụ: tập trung lao động, tiền vốn, vật tư, nguyên liệu nhằm hoàn chỉnh một số hạng mục công trình trọng điểm. Tổng số vốn được huy động cho xây dựng cơ bản là 127 triệu đồng, chủ yếu tập trung xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ sản xuất, một số các công trình phúc lợi, trong đó có 2 trạm biến thế tại Triêu Dương và Xuân Lâm, đưa lưới điện quốc gia về huyện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Thời kỳ 1991-1995, trên địa bàn huyện đã có nhiều công trình lớn được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả tốt như hệ thống đê sông Bạng, đê Hải Châu, đập Yên Mỹ, Cầu Dừa, đê Cầu Vằng, Cầu Hổ, cống ngăn mặn Bình Minh và hệ thống đường giao thông nông thôn, chợ được nâng cấp, góp phần đắc lực cho việc giao lưu hàng hoá và sinh hoạt của nhân dân. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản tăng gấp 4 lần so với thời kỳ 1989-1990
.
Cùng với việc mở rộng và phát triển hệ thống đường giao thông, mạng lưới điện cũng được đầu tư cải tạo, nâng cấp và phát triển mạnh mẽ. Cuối năm 1993, có 50% số xã, thị trấn trong huyện có điện lưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trong 2 năm tiếp theo (năm 1994 và năm 1995), số xã có điện chiếm 2/3, số hộ gia đình có điện lưới để sinh hoạt và sản xuất chiếm 60% toàn huyện.
Những kết quả của quá trình đổi mới phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời kỳ 1986-1995 đã tạo điều kiện vật chất và tinh thần khả quan hơn cho nhân dân địa phương, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho một số lớn người lao động, đời sống nhân dân được cải thiện, số hộ nông dân có thu nhập khá ngày càng tăng. 

2. Giai đoạn 1996-2005

Với chủ trương đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới. Khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực, tăng cường thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách mạnh mẽ có hiệu quả, theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, nhất là đối với lĩnh vực kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp. Chú trọng củng cố xây dựng quan hệ sản xuất mới, trọng tâm là đổi mới hợp tác xã và phát triển kinh tế hợp tác, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
Trên tinh thần đó, huyện đã đưa ra các mục tiêu cụ thể như: thâm canh tăng năng suất hai vụ lúa và phát triển mạnh cây màu vụ đông, đổi mới cơ chế quản lý và cơ cấu ngành nghề trong việc đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, nghề muối, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo vườn tạp cùng với việc du nhập cây, con giống mới vào sản xuất; mở rộng phát triển ngành nghề theo chiều hướng đa dạng hóa đối với các thành phần kinh tế, mở thêm các ngành nghề mới để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân; chú ý phát triển lĩnh vực dịch vụ thương mại…
Tổng sản phẩm quốc nội của huyện thời kỳ 1996-2000 đạt 365.562 triệu đồng (theo giá cố định 1994), với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7%. Trong đó giá trị nông – lâm – ngư nghiệp đạt 196.550 triệu đồng, tăng 4,45%; giá trị xây dựng – công nghiệp đạt 73.500 triệu đồng, tăng 12,8% và giá trị dịch vụ đạt 78.185 triệu đồng, tăng 7,4% (bảng 7.2). GDP bình quân đầu người năm 2000 đạt 290 USD. Tỷ trọng các ngành nông – lâm – ngư nghiệp trong GDP bình quân giảm từ 58,5% (năm 1995) xuống 52,37% vào năm 2000; tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng tăng từ 15% lên 17,54% và dịch vụ tăng từ 26,5% lên 30,08%
 so với năm 1995.
Bảng 7.2: Một số chỉ tiêu kinh tế của huyện Tĩnh Gia thời kỳ 1996 - 2005

	Chỉ tiêu
	Thời kỳ

	
	1996-2000
	2001-2005

	
	Giá trị

(Triệu đồng)
	BQ %/năm
	Giá trị

(Triệu đồng)
	BQ %/năm

	Tổng GDP (giá CĐ năm 1994)
	365.562
	7,0
	571.139
	19,8

	- Nông- lâm- ngư nghiệp
	196.550
	4,45
	182.829
	7,6

	- Công nghiệp – Xây dựng
	73.500
	12,8
	1.743.069
	28,1

	- Dịch vụ
	78.185
	7,4
	140.834
	6,8


Nguồn: - Niên giám thống kê 1999, Cục Thống kê Thanh Hoá, 2000
 - Hệ thống các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2000- 2005, Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia, 2005.
  - Tình hình kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2010, Cục Thống kê Thanh Hóa, tháng 6/2010.

Thời kỳ 2001-2005, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 19,8%, cao hơn thời kỳ 1996-2000 là 12,8%. Trong đó, tốc độ tăng GDP nông – lâm - ngư nghiệp bình quân thời kỳ này đạt 7,6%/năm, cao hơn 3,15% so với thời kỳ 1996-2000; tốc độ tăng trưởng GDP công nghiệp - xây dựng là 28,1%/năm; GDP ngành thương mại - dịch vụ bình quân hàng năm là 6,8% (bảng 7.2). GDP bình quân đầu người năm 2005 đạt 540,7 USD, tăng 1,86 lần so với năm 2000. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ trong năm 2005 là 20,2% - 65% - 14,8%
.
2.1. Nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt: Sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục có những bước tiến mới. Tuy tổng diện tích trồng cây lương thực giảm dần, từ 15.945 ha năm 1996 xuống còn 14.755 ha năm 1999, giảm 7,5% so với năm 1996, đến năm 2002 chỉ còn 12.206,1 ha và năm 2005 là 12.400 ha, giảm 22,2% so với năm 1996 nhưng sản lượng lương thực quy thóc lại không ngừng tăng lên, năm 1996 đạt 29.831 tấn, đến năm 2002 tăng lên 44.306,3 tấn và năm 2005 đạt tới 47.503 tấn, gấp 1,6 lần so với năm 1996 (bảng 7.3).
Giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác tăng từ 20 triệu đồng thời kỳ 1996-2000 lên gần 30 triệu đồng thời kỳ 2001-2005. Để đạt được thắng lợi trên, huyện đã chú ý đổi mới cây trồng và mùa vụ, áp dụng các loại giống mới có năng suất cao hơn, mở rộng diện tích gieo trồng vụ hè thu, thực hiện tốt chương trình “đổi điền dồn thửa”. Đẩy mạnh công tác cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế trong các hộ gia đình. 

Trong trồng trọt, tỷ trọng nhóm cây lương thực giảm dần, nhóm cây công nghiệp, cây ăn quả có chiều hướng gia tăng, tăng nhanh nhất là cây lạc.
 Bảng 7.3: Tình hình kinh tế huyện Tĩnh Gia thời kỳ 1996-2005
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	1996 
	1999
	2002
	2005

	I. Nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	
	
	

	1. Tổng diện tích trồng cây lương thực
	Ha
	15.945
	14.755
	12.206,1
	12.400

	2. Sản lượng lương thực quy thóc
	Tấn
	29.831
	23.183
	44.306,3
	47.503

	3. Tổng số đàn lợn
	Con
	55.486
	60.100
	82.575
	89.112

	4. Tổng số đàn trâu, bò
	Con
	30.833
	32.632
	32.491
	36.809

	5. Trồng rừng
	Ha
	
	
	
	

	 + Diện tích trồng rừng tập trung
	Ha
	2.100
	100
	-
	420

	 + Số cây trồng cây phân tán
	1.000 cây
	165
	195
	50
	43

	6. Sản lượng thuỷ sản
	Tấn
	4.344
	6.300
	10.398
	14.062

	7.Diện tích đầu tư nuôi trồng thuỷ sản
	Ha
	940
	950
	822
	1.094

	8. Sản lượng muối
	Tấn
	13.000
	13.500
	13.400
	10.000

	II. Công nghiệp - xây dựng
	
	
	
	
	

	1. Cơ sở sản xuất công nghiệp 
	Cơ sở
	2.837
	2.694
	3.295
	3.440

	2. Lao động công nghiệp
	Người
	8.088
	5.634
	8.148
	7.162

	3. Giá trị sản xuất (giá CĐ 1994)
	Triệu đồng
	20.300
	21.682
	29.700
	44.550

	III. Thương mại, dịch vụ
	
	
	
	
	

	1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá 
	Triệu đồng
	-
	-
	66.810
	558.000

	2. Tổng giá trị xuất khẩu
	1000 USD
	-
	-
	-
	9.000


Nguồn: - Niên giám thống kê 1999, Cục Thống kê Thanh Hoá, 2000
 - Hệ thống các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2000-2005, Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia, 2005.
 - Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, UBND huyện Tĩnh Gia, 2009.
 - Tình hình kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2010, Cục Thống kê Thanh Hóa, tháng 6/2010.

- Chăn nuôi: Chăn nuôi có sự chuyển biến tích cực, số lượng đàn gia súc, gia cầm hàng năm đều có sự tăng trưởng, trong đó tăng chủ yếu ở số lượng đàn bò và lợn. Năm 1996, toàn huyện có số lượng trâu, bò là 30.383 con, số lượng lợn có 55.486 con; năm 1999, số lượng trâu, bò tăng lên 32.632 con, lợn là 60.100 con; năm 2005, số lượng trâu ,bò đã lên đến 36.809 con, đàn lợn là 89.112 con (bảng 7.3). Đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng từ 20,7% năm 1996 lên 27% vào năm 2005 trong giá trị sản xuất nông nghiệp.
- Lâm nghiệp: Nghề rừng cũng được chú trọng hơn và được tổ chức lại theo hướng lâm nghiệp xã hội. Công tác trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc cũng phát triển khá thuận lợi. Các xã có vùng đồi đã tiến hành giao đất giao rừng đến từng hộ nông dân. Trong giai đoạn 1996-2000, huyện đã trồng mới được 2.100 ha rừng tập trung (trong đó trồng theo dự án 4304 là 980 ha, dự án 327 là 500 ha, dự án 661 là 100 ha); số cây phân tán trồng được năm 1996 là 165.000 cây, năm 1999 là 195.000 cây với mật độ che phủ rừng 38%. Trong 5 năm (2001-2005), diện tích này tăng lên 700 ha, trong đó năm 2005 trồng được 420 ha. Phát triển kinh tế đồi rừng, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả tiếp tục được nhân rộng ở hầu hết các xã, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân vùng núi.
2.2. Ngư nghiệp, diêm nghiệp 

Kinh tế biển trong năm 1996 đã có sự chuyển đổi cơ cấu, chú trọng đầu tư mua sắm phương tiện đánh bắt, tập trung cho đánh bắt xa bờ. Vì vậy, sản lượng cá đánh bắt được trong năm đạt 4.344 tấn. Từ năm 1997, huyện đã chú ý hơn đến việc đầu tư nghề lộng và khai thác ven bờ; nghề khơi được tập trung chỉ đạo tại các xã như Hải Thanh, Hải Bình, Nghi Sơn nên nuôi trồng thủy sản được duy trì và điều chỉnh thích hợp hơn ở các xã Xuân Lâm, Tĩnh Hải với sản lượng khai thác, nuôi trồng trong năm 1997 đạt khoảng 5.800 tấn. Năm 1998, nuôi trồng thuỷ sản được mở rộng trên diện tích 850 ha, trong đó có 130 ha nuôi quảng canh cải tiến, đưa sản lượng khai thác trong năm đạt 6.002 tấn.
Diện tích nuôi trồng thủy sản ngày càng được mở rộng khi hầu hết diện tích các vùng triều, bãi bồi đều được đưa vào nuôi trồng thuỷ sản, năm 1999 có 950 ha, năm 2002 có 822 ha, đến năm 2005 đã lên đến 1.094 ha với sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng cũng tăng lên, từ 6.300 tấn năm 1999 lên 10.398 tấn năm 2002 và đạt tới 14.062 tấn năm 2005, gấp 2,23 lần năm 1999 (bảng 7.3). Trong giá trị sản xuất nông nghiệp, tỷ trọng ngành thuỷ sản tăng từ 24,2% năm 1996 lên 29,5% năm 2005. 
Cùng với mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ hải sản, huyện còn chú trọng đầu tư 6 đội tàu thuyền để phục vụ đánh bắt xa bờ với công suất từ 90-254CV và 50 tàu thuyền từ 45-90CV để khai thác lộng bán khơi.
Nghề làm muối cũng được huyện chú trọng đầu tư phát triển bằng các giải pháp như đầu tư phát triển hệ thống đê bao, cống và kênh dẫn, cải tạo nội đồng… nên sản lượng muối đã tăng lên. Năm 1996, sản lượng muối đạt 13.000 tấn, năm 1999 tăng lên 13.500 tấn. Tuy nhiên, từ năm 2000, giá muối bấp bênh, đầu ra sản phẩm muối đang là nỗi lo cho diêm dân, trong lúc nhu cầu muối trong nước còn thiếu (chưa kể muối công nghiệp) thì nhu cầu tiêu thụ tại chỗ lại thừa. Diêm dân phải bán muối ra thị trường tự do song lại bị tư thương ép giá, diêm dân không mấy tích cực với sản xuất muối, sản lượng ngày một giảm đi. Năm 2002, sản lượng muối đạt 13.400 tấn, đến năm 2005 chỉ đạt có 10.000 tấn (bảng 7.3).
Thời kỳ 1996-2005, các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển một cách thuận lợi, đa dạng. Một trong những loại hình kinh tế mới trong nông nghiệp huyện Tĩnh Gia là sự hình thành và phát triển của kinh tế trang trại. Số lượng trang trại có đến ngày 1/8/1998 (theo tiêu chí trung ương) là 14 trang trại, tập trung chủ yếu là lâm nghiệp, có 8 trang trại; lĩnh vực thuỷ hải sản có 4 trang trại; nông lâm thuỷ sản kết hợp có 4 trang trại. Đến ngày 1/7/2004, trên địa bàn huyện đã có 77 trang trại (theo tiêu chí trung ương), trong đó, trồng cây hàng năm có 45 trang trại; nuôi trồng thuỷ sản có 10 trang trại; lâm nghiệp có 9 trang trại và trồng cây hàng năm có 7 trang trại
.
Kết quả của quá trình đổi mới và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung đã đảm bảo cho Tĩnh Gia giải quyết được vững chắc an ninh lương thực trên địa bàn huyện, làm tăng khối lượng và tỷ trọng hàng hoá trong nông nghiệp, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện.
2.3. Công nghiệp – xây dựng
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làm hàng xuất khẩu được tiếp tục đẩy mạnh trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 
Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ngày càng tăng (tính theo giá cố định năm 1994), thời kỳ 2001-2005 đạt 136.502 triệu đồng, gấp 1,85 lần so với thời kỳ 1996-2000. Trong đó, năm 1996 đạt 20.300 triệu đồng; năm 1999 đạt 21.682 triệu đồng, đến năm 2002 tăng lên 29.700 triệu đồng và năm 2005, giá trị này đạt 44.550 triệu đồng (bảng 7.3). 
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp của huyện được duy trì, ngành nghề được mở rộng, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên. Một số ngành nghề có tiềm năng, lợi thế được khuyến khích phát triển, hoạt động có hiệu quả như đóng sửa tàu thuyền sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí dân dụng, đồ mộc, chế biến thuỷ, hải sản. Việc phát triển tiểu thủ công nghiệp đã tạo được công ăn việc làm cho một số lớn lao động của địa phương. Tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng từ 8,17% (năm 1996) lên 20,7% (năm 2002) và đến năm 2005 đạt 56,4%
.
2.4. Thương mại - dịch vụ, tài chính
- Thương mại – dịch vụ: Lĩnh vực lưu thông và dịch vụ, thương mại có nhiều khởi sắc, phát triển tương đối đa dạng ở tất cả các thành phần kinh tế và trên khắp các vùng, miền trong huyện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Theo giá cố định năm 1994, tổng giá trị hoạt động lưu thông dịch vụ thời kỳ 1996-2000 đạt 78.185 triệu đồng, trong đó năm 1997 đạt giá trị dịch vụ cao nhất là 35.000 triệu đồng. Thời kỳ 2001-2005, giá trị dịch vụ đạt 140.834 triệu đồng, với tốc độ tăng trưởng cao hơn thời kỳ 1996-2000 là 4,4%. 
Giá trị xuất khẩu có bước chuyển biến mạnh mẽ, năm 1996 đạt 2,6 triệu USD, năm 1999 đạt 2,5 triệu USD và đến năm 2005 giá trị hàng hoá xuất khẩu là 9 triệu USD, tăng gấp 3,4 lần năm 1996 và tăng gấp 3,6 lần năm 1999. Trong đó, chủ yếu là xuất khẩu thuỷ hải sản, đạt 6,5 triệu USD, chiếm 72,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của huyện. 
Hệ thống chợ cũng góp một phần không nhỏ trong sự tăng trưởng ngành thương mại - dịch vụ, trong đó có những chợ nổi tiếng như: chợ Chào, chợ Kho, chợ Chìa, chợ Còng, chợ Du Xuyên,... Thời kỳ 1996-2005, toàn huyện có 23 số xã có chợ liên xã, chiếm tỷ lệ 67,6% số xã có chợ liên xã, đưa tổng mức bán lẻ bình quân năm của huyện từ 46.214 triệu đồng thời kỳ 1996-2000 lên 80.534,4 triệu đồng thời kỳ 2001-2005, trong đó, năm 2005 có tổng mức bán lẻ lớn nhất là 558.000 triệu đồng (bảng 7.3). Hệ thống chợ ở Tĩnh Gia thời kỳ 1996-2005 chủ yếu phục vụ cho nhu cầu trao đổi hàng hoá của cư dân trong huyện, do đó các mặt hàng kinh doanh là những hàng hoá thông thường, dùng trong sinh hoạt hàng ngày nên tổng giá trị hàng hoá ở mức thấp.
Mạng lưới bưu chính viễn thông cũng được mở rộng, là một trong những ngành đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tiên tiến vào sản xuất. Được sự đầu tư về kỹ thuật, vốn của trung ương và tỉnh Thanh Hóa, đến tháng 12 năm 2005, toàn huyện đã lắp đặt 6.874 máy điện thoại thuê bao, đạt tỷ lệ 3 máy trên 100 dân
.

- Tài chính, tín dụng: Với mục đích tất cả cho sản xuất, tất cả vì sự phát triển của quê hương, nguồn vốn từ ngân sách huyện và sự đóng góp của nhân dân được huy động tối đa. Thu ngân sách của huyện năm sau cao hơn năm trước và giảm dần phần trợ cấp từ ngân sách Trung ương. Tổng thu ngân sách bình quân năm trên địa bàn huyện thời kỳ 1996-2000 đạt 11.962 triệu đồng,; thời kỳ 2001-2005, thu ngân sách bình quân năm đạt 130.213 triệu đồng, gấp 10,9 lần thời kỳ 1996-2000. 

Về chi ngân sách, huyện bố trí chi ngân sách trên cơ sở nguồn thu từ kinh tế tại địa phương, trong đó chú ý tăng nhanh về đầu tư phát triển. Thời kỳ 1996-2000, tổng chi ngân sách bình quân năm của huyện là 11.643 triệu đồng, trong đó chủ yếu chi cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, đến thời kỳ 2001-2005, huyện tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng chi ngân sách bình quân năm là 74.870,4 triệu đồng, gấp 6,4 lần thời kỳ 1996-2000.

Hệ thống tín dụng, ngân hàng của huyện đang được mở rộng, ngoài hệ thống ngân hàng Nhà nước còn có ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng phục vụ người nghèo… với các đại lý, chi nhánh hoạt động xuống các xã đáp ứng nhu cầu huy động vốn và tín dụng vốn đầu tư trên địa bàn. Do vậy, tổng mức huy động vốn qua hệ thống tín dụng, ngân hàng trên địa bàn huyện đã tăng lên nhanh chóng. Tổng số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân năm thời kỳ 1996-2000 là 12.783 triệu đồng, đến thời kỳ 2001-2003 đã tăng lên 36.657 triệu đồng/năm, đến 30/9/2004 đạt 42.925 triệu đồng, tăng gấp 2,05 lần so với năm 2000 (20.900 triệu đồng).

Tín dụng vốn đầu tư cho các đối tượng vay thuộc tất cả các thành phần kinh tế - xã hội thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó vốn tín dụng tập trung chủ yếu vào phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của huyện như sản xuất vật liệu xây dựng, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cho vay đối với phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại và phát triển kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, trạm…).

2.5. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đã được chăm lo tích cực, hiệu quả hơn. Hệ thống các công trình đầu mối về giao thông, đường điện, đê điều, hồ đập, trường học, trạm y tế đã được đầu tư nâng cấp làm mới nhanh, đạt kết quả thiết thực. Hệ thống kênh mương thủy lợi được hoàn thiện và kiên cố hóa, thường xuyên tu bổ, cải tạo và làm mới hệ thống giao thông nông thôn; trường học, trạm xá, cơ sở văn hóa, công sở cũng được huyện chú trọng cải tạo, xây mới và bổ sung trang thiết bị... Tổng số vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất trên địa bàn huyện trong những năm 1996-2000 đạt trên 72 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn do nhân dân đóng góp là 12 tỷ đồng. Nhờ đó, huyện đã hoàn thành việc nâng cấp và kè lát đá hệ thống đê xung yếu. Các công trình tập trung có giá trị lớn trong thời gian này là: đường Hải Yến – Phú Sơn (3,2 tỷ đồng), công trình nước sạch thị trấn (1,8 tỷ đồng), kè Hải Bình (450 triệu), hồ Quế Sơn, đường 12, đường thị trấn – ga Văn Trai, đồng muối Hải Hà, hệ thống trạm xá ở các xã, trường cấp II thị trấn, trường cấp II Trường Lâm, 20 nhà bưu điện - văn hoá xã với tổng giá trị đầu tư xây dựng đạt 22.934 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp tới 6,4 tỷ đồng
; thi công và hoàn thành cảng cá Lạch Bạng - Đảo Mê với tổng số vốn 35.984 triệu đồng
.

Trong thời kỳ 1996-2005, huyện đã phát triển điện lưới cho các xã từ 26 xã năm 1996 lên 28 xã năm 1999, năm 2002 là 32 xã và năm 2005 hoàn thành 34 xã, đạt 100% số xã có điện, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện năm 2005 là 95% và nâng cấp hệ thống điện cho thị trấn.
Trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở huyện, nền kinh tế của Tĩnh Gia bắt đầu có những bước phát triển thuận lợi, nông nghiệp áp dụng nuôi trồng các loại cây con có năng suất cao; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được khôi phục và phát triển; hoạt động dịch vụ, thương mại năng động và đa dạng; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng, mức sống của nhân dân ngày càng nâng lên.
3. Giai đoạn 2006 đến nay
Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bằng việc phát triển mạnh mẽ tiểu thủ công nghiệp, xây dựng công nghiệp và phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.
Trong thời gian từ năm 2006 đến 2009, kinh tế của huyện Tĩnh Gia có sự phát triển khá ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 23,0% cao hơn thời kỳ 2001-2005 là 3,2%. Trong đó, nông - lâm - thuỷ sản bình quân đạt 7,1%, giảm 0,5% so với thời kỳ 2001-2005; công nghiệp - xây dựng bình quân đạt 26,3%, thấp hơn thời kỳ 2001-2005 là 1,8% và dịch vụ bình quân đạt 18,4%; cao hơn thời kỳ 2001-2005 là 11,6% (bảng 7.4).
Bảng 7.4: Tốc độ tăng trưởng GDP và cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2009
ĐVT: %

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	I. Tăng trưởng tổng GDP (Giá so sánh 1994)
	7,87
	15,99
	30,87
	25,39

	- Nông - lâm - ngư nghiệp
	8,62
	6,84
	7,68
	6,79

	- Công nghiệp - Xây dựng
	 6,79
	17,59
	37,93
	29,45

	- Dịch vụ
	13,67
	19,28
	18,43
	18,37

	II. Cơ cấu kinh tế 
(Tổng GDP)
	100
	100
	100
	100

	- Nông – lâm - ngư nghiệp
	20,62
	19,09
	14,43
	11,22

	- Công nghiệp - Xây dựng
	64,01
	65,21
	72,23
	77,51

	- Dịch vụ
	15,37
	15,70
	13,34
	11,27


Nguồn: Tính toán theo số liệu Tình hình kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2010, Cục Thống kê Thanh Hóa, tháng 6/2010.

Cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp giảm dần trong tổng GDP, năm 2006 chiếm 20,62%, năm 2007 giảm xuống 19,09%, năm 2008 chiếm 14,43% và năm 2009 chỉ chiếm 11,22%. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng dần trong tổng GDP, năm 2006 tỷ trọng là 64,01%, năm 2007 là 65,21% đến năm 2008 lên tới 72,23% và năm 2009 tỷ trọng này là 77,51%. Tỷ trọng các ngành dịch vụ trong tổng GDP năm 2006 chiếm 15,37%, năm 2007 chiếm 15,7%, năm 2008 chiếm 13,34% và năm 2009 chiếm 11,27% (bảng 7.4).

3.1. Nông, lâm, thuỷ sản
Tiếp tục phát triển ổn định diện tích gieo trồng, đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững cơ cấu đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo ổn định nguồn hàng xuất khẩu chủ lực như lạc và thuỷ hải sản.

Bảng 7.5: Tình hình kinh tế huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2009
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2006 
	2007
	2008
	2009

	I. Nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	
	
	

	1. Tổng diện tích gieo trồng
	Ha
	25.854
	25.074
	23.972
	23.461

	2. Sản lượng lương thực có hạt
	Tấn
	56.677
	56.648
	51.218
	52.306

	3. Tổng số đàn lợn
	Con
	98.300
	98.000
	99.357
	75.683

	4. Tổng số đàn trâu, bò
	Con
	36.300
	37.600
	38.441
	30.431

	5. Trồng rừng tập trung
	Ha
	322
	268
	366,67
	106

	6. Sản lượng thuỷ sản
	Tấn
	16.950
	17.500
	19.500
	20.000

	7. Diện tích đầu tư nuôi trồng thuỷ sản
	Ha
	1.094
	1.094
	1.094
	1.094

	8. Sản lượng muối
	Tấn
	13.000
	15.00
	15.500
	7.700

	II. Công nghiệp - xây dựng
	
	
	
	
	

	- Giá trị sản xuất CN 
(Giá so sánh)
	Tỷ đồng
	1.963,8
	2.173,4
	2.530,9
	2.936,3

	III. Thương mại, dịch vụ
	
	
	
	
	

	1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá 
	Tỷ đồng
	677
	810
	1.021
	1.289

	2. Tổng giá trị xuất khẩu
	Triệu USD
	10,0
	11,0
	11,5
	12,0

	IV. Tài chính, tín dụng
	
	
	
	
	

	1. Tổng thu ngân sách Nhà nước
	Tỷ đồng
	157,779
	193,778
	236,929
	347,091

	2. Tổng thu Ngân sách trên địa bàn
	Tỷ đồng
	37,355
	33,432
	57,29
	63,169

	3. Tổng chi ngân sách trên địa bàn
	Tỷ đồng
	153,346
	184,82
	233,789
	320,409


Nguồn: - Niên giám Thống kê Tĩnh Gia năm 2009, Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia.
- Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện Khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2010-2015).
- Tình hình kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2010, Cục Thống kê Thanh Hóa, tháng 6/2010.
- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng hàng năm ổn định từng vụ, trong đó chú trọng đến cây ngô vụ đông, đậu tương vụ hè thu, cây lạc vụ đông. Diện tích gieo trồng năm 2006 là 25.854 ha. Từ năm 2007, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp dần do chuyển một phần đất nông nghiệp sang cho phát triển công nghiệp nên diện tích đất gieo trồng giảm dần, năm 2007 có 25.074 ha, giảm 3,02% so với năm 2006, năm 2008 còn 23.972 ha và năm 2009 giảm xuống còn 23.461 ha. Tuy diện tích gieo trồng giảm nhưng năng suất các cây trồng chủ yếu như lúa vẫn ổn định ở mức từ 47 tạ đến 50 tạ/ha; năng suất lạc từ 12-20 tạ/ha, đưa sản lượng lương thực có hạt tăng từ 51.218 tấn năm 2008 lên 52.306 tấn năm 2009 (bảng 7.5).
- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu, bò, gia súc, gia cầm vẫn được giữ vững. Trong đó, đàn trâu, bò từ 37.700 – 38.000 con/năm, tăng 11,9 % so với giai đoạn 2001-2005. Tổng đàn lợn tăng dần từ năm 2006 có 98.300 con, năm 2007 là 98.000 con và đạt 99.357 con vào năm 2008, tăng 61% so với năm 2000 và tăng 11,5% so với năm 2005. Tuy nhiên, đến năm 2009, số lượng lợn giảm chỉ còn 75.683 con, đàn trâu bò giảm còn 30.431 con, nguyên nhân là do năm 2009, dịch lợn tai xanh, lở mồm long móng xuất hiện gây thiệt hại lớn trong chăn nuôi ở huyện (bảng 7.5).
- Về lâm nghiệp: Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào trồng cây nhân dân, trồng rừng mới, khoanh nuôi, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Hoàn thành kế hoạch xây dựng dự án trồng rừng mới và cải tạo rừng sản xuất giai đoạn 2008-2015 theo Quyết định 147/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Diện tích trồng rừng tập trung năm 2006 là 322 ha, năm 2007 là 268 ha; năm 2008 trồng được 366,67 ha và năm 2009 là 106 ha, nâng độ che phủ rừng lên 34%.

3.2. Ngư nghiệp, diêm nghiệp

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản hàng năm tăng, từ 16.950 tấn năm 2006 lên 17.500 tấn năm 2007, năm 2008 đạt 19.500 tấn và đến năm 2009, sản lượng này lên tới 20.000 tấn. Có được kết quả này là huyện đã chú trọng đến đánh bắt toàn diện, đa dạng và đặc biệt chú ý đến những sản phẩm có giá trị kinh tế cao và giá trị xuất khẩu như mực, cá xuất khẩu, tôm… đưa giá trị tăng thêm hàng năm tăng khá cao, bình quân thời kỳ 2006-2009 đạt mức 13,35 %/năm.
Với việc mở rộng diện tích ô nại sản xuất muối nên sản lượng muối đã tăng lên, từ 13.000 tấn năm 2006 tăng lên 15.000 tấn năm 2007 và đạt 15.500 tấn năm 2008. Tuy nhiên, năm 2009, nghề muối gặp phải khó khăn về giá cả, công việc làm muối đã vất vả trong khi giá muối bấp bênh, các hộ làm muối chỉ đủ tiền mua lương thực nuôi sống gia đình. Trong khi đó, khu kinh tế Nghi Sơn phát triển tạo ra các ngành nghề mới như dịch vụ, du lịch, xây dựng, thương mại vì thế nhiều việc làm có thu nhập cao hơn, đều hơn đã được diêm dân lựa chọn. Hơn nữa nghề cá phát triển do cơ chế nhân dân tự đầu tư, tự khai thác và tiêu thụ nên chủ động, hơn nữa nghề cá lại được nhà nước hỗ trợ vốn thông qua đánh bắt xa bờ (tiền dầu, đầu ra sản phẩm) nên thu nhập cao và ổn định. Vì vậy, người dân không mặn mà với nghề muối mà chuyển sang làm nghề khác, nên sản lượng muối đã giảm xuống còn 7.700 tấn. 
3.3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Nắm bắt được cơ hội và xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo tinh thần Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. UBND huyện Tĩnh Gia đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các ngành, các cơ sở kinh tế tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút và kêu gọi các dự án đầu tư phát triển công nghiệp vào địa bàn huyện. 
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ngày càng tăng, từ 1.963,8 tỷ đồng năm 2006 lên 2.173,4 tỷ đồng năm 2007 và đạt tới 2.963,3 tỷ đồng năm 2009, tăng 35,1% so với năm 2007 và tăng 49,5% so với năm 2006.
3.4. Thương mại - dịch vụ, tài chính 
- Thương mại, dịch vụ: Hệ thống các chợ nông thôn được nâng cấp, mở rộng; hệ thống bán lẻ đã về đến tận thôn, bản. Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt bình quân hàng năm 2006-2010 là 1.082 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với mức bình quân thời kỳ 2001-2005. Giá trị hàng hoá xuất khẩu bình quân hàng năm đạt khoảng 11,4 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu mạnh nhất là mực thương phẩm, đạt giá trị xuất khẩu bình quân hàng năm thời kỳ 2006-2010 là 3,64 triệu USD, tăng 21,3% so với giai đoạn 2001-2005; tiếp đó là cá đông lạnh với giá trị xuất khẩu bình quân hàng năm thời kỳ 2006-2010 đạt 3,58 triệu USD, tăng 19,33% so với giai đoạn 2001-2005. 

Các ngành dịch vụ vận tải hàng hoá phát triển đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất. Giá trị sản xuất ngành vận tải (theo giá cố định năm 1994) bình quân hàng năm thời kỳ 2006-2010 đạt 13.354 triệu đồng, tăng 43,3% so với thời kỳ 2001-2005. Trong đó, khối lượng hàng hoá vận chuyển thông qua cảng Nghi Sơn năm 2006 là 52.000 tấn, năm 2007 là 70.000 tấn, năm 2008 là 75.000 tấn và năm 2009 là 900.000 tấn, tăng 17,3 lần so với năm 2006.
Khu du lịch của huyện đang ngày được mở rộng với những địa danh nổi tiếng như: Hòn Bảng, Hòn Biện Sơn, Hòn Mê, núi Ngọc Sơn, núi Am, núi Thề Nguyền, hồ Yên Mỹ, động Trúc Lâm, nhà thờ Bùi Thị Xuân, du lịch di tích kiến trúc núi đá nghệ thuật thờ Quận công Lê Ðình Châu, nhà thờ xứ Ba Làng (xây dựng năm 1893), đền thờ Lương Chí thờ Ðào Duy Từ,... Tất cả tạo thành quần thể du lịch vô cùng độc đáo, là sự tổng hoà giữa những cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng cùng các truyền thuyết, dấu tích lịch sử đang được đầu tư phát triển mạnh, tạo thành các tour du lịch biển – đảo – hang động – di tích lịch sử. Trên cơ sở đó, các dịch vụ nghỉ dưỡng, tắm biển; các nhà hàng khách sạn được mở ra đáp ứng nhu cầu giao lưu Nam Bắc. Trong vòng 2 năm trở lại đây (năm 2008 và năm 2009), khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa đã thu hút được hơn 2.000 lượt khách trong nước đến tham quan, nghỉ mát.
Trong thời kỳ 2006-2009, mạng lưới dịch vụ bưu chính viễn thông ở huyện đang ngày càng phát triển. Số máy điện thoại năm 2006 có 12.351 máy, năm 2007 là 19.000 máy, năm 2008 lên tới 32.235 máy và năm 2009 lên tới 38.718 máy. Giá trị sản xuất ngành bưu điện bình quân thời kỳ 2006-2009 là 9.832,25 triệu đồng, tăng 16% so với thời kỳ 2000-2005. Do đã phát triển nhanh hệ thống cơ sở vật chất của ngành bưu chính, viễn thông nên việc thông tin liên lạc và các dịch vụ trong lĩnh vực này được thông suốt, nhanh và thuận tiện từ huyện xuống các xã, từ huyện lên tỉnh và đến các nơi trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của huyện.
- Tài chính, tín dụng: Hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng có nhiều tiến bộ. Tổng thu ngân sách năm 2006 đạt 157,779 tỷ đồng, năm 2007 đạt 193,778 tỷ đồng, năm 2008 đạt 236,929 tỷ đồng và năm 2009 tăng lên 397,091 tỷ đồng, gấp 2,11 lần so với năm 2005. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tương ứng các năm là 37,355 tỷ đồng; 33,432 tỷ đồng; 57,29 tỷ đồng và 63,169 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2006 là 153,346 tỷ đồng, năm 2007 đạt 184,82 tỷ đồng, năm 2008 là 233,789 tỷ đồng, đến năm 2009 lên tới 340,409 tỷ đồng (bảng 7.5).
3.5. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
Công tác xây dựng cơ bản đư​ợc tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các công trình đã đư​ợc hoàn thành, như Khu hội nghị huyện, Khu du lịch nghỉ mát Hải Hoà, đường Hải Ninh - Đò Trạp, hồ Hao Hao... Chuẩn bị khởi công các dự án như: đường Xuân Lâm - Phú Sơn, đê Hải Châu, đê Hải Thanh, đê Hải Bình, đê tả sông Bạng xã Xuân Lâm, đê hữu sông Bạng xã Mai Lâm, đê Anh Sơn... Tiếp tục đầu tư xây dựng dân dụng và các công trình phúc lợi xã hội như trường học, trạm y tế, công sở và các chương trình mục tiêu quốc gia như: 134, 135, 257, WB, v.v… với tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2007 đạt 123,156 tỷ đồng, năm 2008 là 185,459 tỷ đồng và năm 2009 toàn huyện đã triển khai xây dựng 93 công trình với tổng mức đầu tư 311,913 tỷ đồng
. Các nguồn vốn cũng được huy động một cách tối đa với mục tiêu tất cả cho sản xuất, tất cả vì sự phát triển của quê hương.

Cùng với phát triển các công trình xây dựng trọng điểm của huyện, các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn cũng được huyện quan tâm. Thời kỳ 2006-2009, hoàn thành 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% số xã có điện, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện từ 99% năm 2006 lên 99,2% năm 2007 và đạt 99,4% trong 2 năm 2008 và 2009.
Nhìn chung, những thành tựu về kinh tế của huyện đạt được tuy còn khiêm tốn, chủ yếu vẫn dựa vào nông – lâm – ngư nghiệp nhưng đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã ổn định và cải thiện. Cơ cấu kinh tế của huyện đã phát huy lợi thế định hướng chuyên môn hoá sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngày càng rõ nét. Đặc biệt là bố trí cơ cấu một cách hợp lý để đảm bảo chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Quan tâm phát triển làng nghề, các mặt hàng đặc sản, truyền thống của địa phương, tăng cường xuất khẩu hàng hoá của địa phương ra nước ngoài. Tuy cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng mức độ chuyển dịch còn chậm, các lĩnh vực sản xuất còn manh mún, hạ tầng cơ sở vật chất còn yếu. Phát triển chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của huyện.Trong thời gian tới, Tĩnh Gia phấn đấu phát huy những thế mạnh của mình để phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng kinh tế, xây dựng huyện Tĩnh Gia phát triển nhanh, mạnh của tỉnh Thanh Hóa theo hướng công nghiệp – dịch vụ và nông nghiệp.
Bên cạnh những lợi thế, cơ hội và điều kiện phát triển, nền kinh tế Tĩnh Gia cũng đang đứng trước nhiều trở ngại, thách thức đòi hỏi phải có những giải pháp và nỗ lực rất lớn để khắc phục, vượt qua.
Nền kinh tế của huyện Tĩnh Gia cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, chất lượng và hiệu quả thấp, nhiều yếu tố mất cân đối và chưa thực sự ổn định để đảm bảo cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững. Cơ cấu kinh tế tuy có chuyển biến tích cực song vẫn thể hiện tính chất của cơ cấu kinh tế truyền thống. Nông, lâm, nghiệp và thuỷ sản đến năm 2009 chiếm tỷ trọng 11,22% trong GDP của huyện song lao động trong các lĩnh vực này hiện vẫn chiếm tới 72,15% tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế của huyện. Tỷ trọng lao động trong công nghiệp và xây dựng chỉ có 9,58% trong tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế của huyện.
Sản xuất hàng hoá phát triển mạnh song còn nhiều phân tán, quy mô sản xuất và trình độ công nghệ - kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm hàng hoá chưa cao (nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn). Nhiều tài nguyên, nguồn lực chưa được khai thác, sử dụng có hiệu quả, thậm chí còn lãng phí, thất thoát. Trình độ lực lượng sản xuất và trình độ trang thiết bị kỹ thuật còn thấp. 
Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm khá cao so với tỉnh Thanh Hoá và một số tỉnh trong vùng. Đến năm 2009, số lao động thiếu việc làm ở nông thôn là 28,6 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp trong dân số từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế ở khu vực thành thị trên địa bàn huyện chiếm 6,98% (tỷ lệ này của tỉnh Thanh Hoá là 6,3%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ sơ cấp, học nghề trở lên mới chỉ chiếm 14% (năm 2009) trong tổng số lao động nói chung của huyện (thấp hơn tỷ lệ trung bình của tỉnh là 27%). Do vậy, Tĩnh Gia vẫn là huyện nghèo so với các huyện trong tỉnh và so với cả nước. Đây đang là những hạn chế, trở ngại cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập phát triển kinh tế - xã hội của Tĩnh Gia hiện nay và trong giai đoạn tới.
CHƯƠNG VIII: CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC KINH TẾ CHỦ YẾU

I. NÔNG – LÂM – NGƯ – DIÊM NGHIỆP

1. Đặc điểm truyền thống nông - lâm - ngư - diêm nghiệp Tĩnh Gia trong lịch sử

1.1. Điều kiện tự nhiên, khai phá đất đai và cải tạo thiên nhiên

Tĩnh Gia là vùng đất nằm ở phía nam tỉnh Thanh Hóa tiếp giáp với Nghệ An, được hình thành từ khi lập nước và có người Việt cổ sinh sống, đất đai xưa đa phần là núi và đầm lầy ven biển. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào trồng lúa nước. Đồng bằng hẹp, ít độ phì nhiêu, độ dốc cao và bị chia cắt bởi các cồn cát, núi rải rác. 

Đến đời Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận 10 (1496) định bản đồ toàn quốc và đặt tên vùng đất này là phủ Thanh Ninh thuộc Thanh Hoa thừa tuyên gồm 3 huyện Ngọc Sơn (Tĩnh Gia ngày nay), Quảng Xương, Nông Cống, tổng cộng đất đai có 120.736 mẫu 3 thước 2 phân 7 ly
. 

Đến đời Lê Trung Hưng (1533) đổi là Tĩnh Giang, năm 1729 đổi lại là Tĩnh Gia và sau cách mạng Tháng Tám 1945 đổi phủ Tĩnh Gia thành huyện Tĩnh Gia như bây giờ, tổng cộng đất đai có 45.828,66 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 56,77%.

Đất đai ở Tĩnh Gia rất không bằng phẳng, đồng bằng được bồi đắp chủ yếu bởi phù sa ven biển. Trải qua nhiều biến cố tự nhiên nâng lên, sụt xuống, đổi dòng nhiều lần của biển cùng sự can thiệp của con người như đắp đê, phá đê đã tạo nên vùng đất Tĩnh Gia như ngày nay. Từ tây bắc sang đông nam đồng bằng có độ dốc khá lớn, thuận lợi cho việc xây dựng các công trình thủy nông tự chảy, dễ tiêu rút khi mưa lũ, nhưng bên cạnh đó việc rửa trôi, xói mòn, mất độ phì nhiêu dễ dàng xảy ra. Từ bao đời nay để tránh lũ lụt người dân Tĩnh Gia đã đắp đê ngăn lũ, cũng chính điều đó đã ngăn việc mang phù sa từ các con sông lớn vào đồng bằng. Đồng bằng Tĩnh Gia rải rác có nhiều đồi núi, đây là bộ phận thấp rời rạc của các hệ thống núi từ phía tây kéo về. Phía nam huyện Tĩnh Gia, dưới chân các đồi núi cát kết, đá vôi, đồng ruộng cao và ít bị ngập lụt. Trừ vùng chiêm trũng quá sâu, đây cũng là vùng trọng điểm lúa của Thanh Hóa, nhiều nơi có năng suất cao do thâm canh tốt. Dọc theo bờ biển từ bắc xuống nam, Tĩnh Gia là một vùng đất cát mịn với bề rộng ở phía bắc lớn hơn ở phía nam khoảng 1,5km. Vùng này cao hơn hẳn đồng ruộng ở phía trong đất liền, độ cao trung bình đạt khoảng 6-7m. Theo hướng từ biển vào đất liền, nhiều dải cồn cát và cánh đồng nhỏ hẹp xen nhau dọc theo bờ biển. Sự hình thành các cồn cát xen những cánh đồng ruộng thấp và hẹp liên quan đến các đợt biến động của biển. Ngày nay cồn cát đã bị san bằng và trở thành thôn xóm, giữa chúng là các cánh đồng hẹp trồng lúa và hoa màu. Ở đây cũng xảy ra hiện tượng cát bay lấn chiếm đồng ruộng, người dân ven biển từ bao đời nay đã biết cách trồng các loại cây chống cát bay như phi lao, dừa. 

Từ xa xưa Tĩnh Gia là huyện có diện tích rừng tự nhiên rộng lớn với nhiều loại động, thực vật quý. Cùng với sự tàn phá của chiến tranh, người dân còn xem rừng là một nguồn lợi vô tận nên đã ra sức khai thác mà không có ý thức bảo vệ nên diện tích rừng tự nhiên hiện nay không đáng kể. Nhờ có chủ trương phủ xanh đất trống, đồi trọc, nên diện tích rừng đã đạt 15.337,31 ha năm 2008
.

Từ khi được thành lập đến đầu thế kỷ XX, tình hình kinh tế xã hội ở Tĩnh Gia có nhiều biến động theo thăng trầm lịch sử của đất nước. Vào triều Lê, vua Lê đã huy động lực lượng rất lớn gồm nhân dân địa phương, quân lính và cả tù binh Chiêm Thành đào sông khơi ngòi, phát triển kinh tế. Hệ thống sông đào về cơ bản được dựa vào các dòng sông thiên nhiên từ đó nạo vét, khơi thông luồng lạch, mở rộng và đào mới một số đoạn mấu chốt, quan trọng uốn thẳng dòng chảy tự nhiên. Những con kênh đó tuy không dài nhưng nó có tác dụng rất lớn cho sản xuất nông nghiệp. Hệ thống các sông con ngang dọc có tác dụng tưới tiêu thuận tiện theo thời vụ, từ sản xuất một vụ lúa thì nay đã chuyển sang trồng lúa cả hai vụ trên một diện tích lớn. Cây lúa đã gồm nhiều chủng loại: lúa nước, lúa khô, lúa tẻ, lúa nếp, lúa ngắn ngày và chính vụ. Ngoài cây lúa, đồng bằng ven biển, châu thổ và thung lũng đồi núi thấp, bãi bồi ven sông còn trồng các loại cây lương thực ngắn ngày, các hoa màu phụ như khoai, sắn, đậu, lạc… Vùng duyên hải được khai phá thêm mạnh mẽ, cư dân ngày càng đông đảo, xóm làng mới liên tiếp được hình thành, trung tâm ven biển ngày càng sầm uất và phát triển như ở cửa biển Lạch Bạng. Đồng bằng tiếp tục được khai phá và mở rộng, các bãi lau sậy được nhân dân khai hóa làm đất canh tác.

Đến thời nhà Trần, hệ thống sông đào được tiếp tục nạo vét, tu bổ để thuận tiện cho mở mang diện tích, phát triển sản xuất. Năm 1255, nhà Trần lại cho bồi, đắp đê sông phòng chống lụt, úng, hạn đảm bảo cho nhân dân có điều kiện thuận lợi để phát triển, mở mang kinh tế. Nhà Trần cũng thực hiện việc thưởng công cho các quý tộc, tướng lĩnh có công trong kháng chiến bằng đất đai rải rác khắp tỉnh Thanh Hóa, và cho phép các vương hầu, công chúa, phò mã mộ người khẩn hoang, xây dựng các điền trang, thái ấp. Với chủ trương khai hoang, mở rộng diện tích đất đai các dòng họ được phép của nhà nước khẩn hoang, lập làng mới như dòng họ Lương, Nguyễn… Nhà Trần còn khởi xướng việc bán ruộng công cho nhà giàu làm ruộng tư, do đó một phần ruộng đất công xã biến thành của tư nhân.

Trong suốt thời kỳ đô hộ của nhà Minh, nền kinh tế nước ta nói chung và Tĩnh Gia nói riêng bị phá hoại nặng nề, đồng ruộng bỏ hoang, nạn đói và dịch bệnh khiến nhân dân không thể cày cấy được. Bên cạnh đó là thảm họa thiên nhiên lũ lụt, vỡ đê… làm cho người dân bị mất ruộng. Xung quanh lưu vực sông đê vỡ nhà cửa của nhân dân trôi dạt. Chính sách cướp ruộng để lập đồn điền, để cấp chức điền cho ngụy quan làm cho nhân dân nhiều nơi bị mất ruộng, bị phá sản. Những hành động cướp bóc của giặc, đặc biệt là cướp trâu bò, đã phá hoại sức sản xuất nông nghiệp, gây ra rất nhiều khó khăn trong việc cày cấy, trồng trọt. 

Sau khi đánh đuổi giặc Minh, nhà Lê đã nỗ lực phục hồi sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển. Quản lý đất đai, chia cấp ruộng và thu thuế là công việc quan trọng hàng đầu của nhà Lê. Nhà Lê hạ lệnh cho các phủ, huyện làm sổ ruộng, sổ hộ, tịch thu ruộng đất sung công, tổng diện tích ruộng đất thuộc sở hữu Nhà nước tăng lên và chiếm ưu thế trong diện tích ruộng đất của cả nước. Trên cơ sở ruộng đất mới, với việc lập điền bạ đã hoàn thành, nhà Lê đã ban hành một chính sách chia cấp ruộng đất rộng rãi. Nhà vua ra chế độ lộc điền ban cấp ruộng đất cho từ đại thần đến người già yếu, mồ côi, góa bụa đều phân ra từng hạng mà chia ruộng. Bên cạnh đó còn ban hành phép quân điền chia cấp ruộng đất đều nhau được thực hiện rộng rãi trong toàn quốc. Từ năm Quang Thuận thứ 2 (1461), các viên quan đồn điền chánh sứ Phan Thế Hợp, đồn điền phó sứ Uông Ngọc Châu, Tô Văn Bảo (tức Tô Chính Đạo), Đỗ Nhuận được cử phụ trách sở đồn điền Tĩnh Gia. Cho đến năm Hồng Đức thứ 3 (1472), thì sở đồn điền này đã quản lý được 11 khu đồn điền nằm rải rác ở các xã trong huyện
. Các khu đồn điền chuyên lo việc mộ dân lưu vong, khẩn hoang những ruộng đất còn chưa được khai phá. Công việc đắp đê ngăn nước lụt và những công trình thủy lợi như tháo nước, giữ nước là yêu cầu cấp thiết của sản xuất nông nghiệp được nhân dân và Nhà nước rất chú trọng. Việc đắp đê sông và đê biển được tiến hành khẩn trương hơn trước. Nhiều công trình thủy nông khác như đào mương, khơi kênh Trầm Mông, kênh Xước cũng được tiến hành. 

Sang thế kỷ XVI đất nước loạn lạc, chiến tranh triền miên, cuộc nội chiến Nam – Bắc triều đã để lại nhiều hậu quả tiêu cực. Sản xuất nông nghiệp ở Tĩnh Gia bị ảnh hưởng nặng nề, mất mùa, sâu bệnh, lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên. Nhà Mạc cố gắng trong công cuộc “trị thủy khẩn hoang”, tổ chức nhân dân đắp đê chống lũ, đào kênh mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu, quai đê lấn biển. Tuy nhiên tình hình chính trị xã hội loạn lạc, thuế má tăng cao, người dân khốn đốn không còn muốn sống. Những chính sách mới về đất đai như giới hạn ruộng tư, lập phép quân điền mới, xác lập địa bạ cho các làng, xã… nhằm củng cố kinh tế đã đem lại hiệu quả ngược lại. Quan lại và hào lý được dịp thả sức lấn chiếm ruộng đất công, biến thành của tư.

Trong suốt thời kỳ phong kiến mảnh đất Tĩnh Gia đã chứng kiến và thể nghiệm các hình thức sở hữu và kinh doanh nông nghiệp rất khác nhau như: đồn điền, điền trang, thái ấp, hộ gia đình. Nhưng vẫn chỉ là kinh tế tiểu nông nặng tính chất tự cấp tự túc vì lực lượng sản xuất chủ đạo vẫn là hộ nông dân với kỹ thuật và công cụ canh tác cũ kỹ, kém năng suất. 

Từ thế kỷ XVII đến những năm đầu thế kỷ XX, sản xuất nông nghiệp không có gì nổi bật. Đất trồng trọt đã ít và xấu lại bị bọn cường hào, địa chủ hùa nhau lập điền trang, thái ấp. Nông dân không có đất sản xuất lại phải chịu cảnh tô cao thuế nhiều. Ngư dân, diêm dân rơi vào cuộc sống cùng cực, phần lớn không có phương tiện đánh bắt bị chủ thuyền đè nén bóc lột. Người dân vào rừng khai hoang trồng lúa, ngô, sắn, đào các củ rừng để sống. 

Vào những năm đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đã tổ chức một hệ thống cai trị rất chặt chẽ. Năm 1915 Tĩnh Gia chỉ có hơn 6.300 ha ruộng đất, số ruộng đất này chủ yếu tập trung vào tay bọn địa chủ mà chủ yếu là bọn chức dịch, kỳ hào tay sai của chính quyền thực dân. Có 10 đại địa chủ kiêm tư sản chiếm đoạt hàng ngàn mẫu ruộng như Mactanh, Tôn Thất Hối, Nguyễn Hữu Tiệp, Quân Lục, Ký Hiền… Sự chiếm hữu ruộng đất của địa chủ đã đẩy phần lớn nông dân địa phương vào tình trạng không có “tấc đất cắm dùi”, quanh năm phải đi làm thuê kiếm sống. 

Từ khi có Đảng lãnh đạo (1930), chi bộ Đảng Tĩnh Gia được thành lập, các chiến sĩ cộng sản đã tích cực vận động quần chúng tham gia “Nông hội đỏ”. Nông dân gia nhập Nông hội đỏ, đấu tranh đòi giảm tô, giảm tức, giảm thuế ruộng đất, giảm thuế thân, thuế vườn, thuế chợ, thuế đò… đấu tranh chống lại việc bắt phạt, bỏ tù những người làm nghề buôn rượu, thuốc lá, muối; bắt dân đi làm các việc tạp dịch; bỏ lễ tết và làm công không cho địa chủ, quan lại; chia ruộng đất công và công khai tiền lúa công quỹ của làng, xã. 

Nhằm mở rộng diện tích canh tác, Đảng bộ huyện phát động phong trào khai hoang, phục hóa. Xã Nguyên Bình là một trong những đơn vị có phong trào phát triển mạnh nhất, đã vỡ hoang sân bay Nổ Giáp, trồng hàng chục mẫu khoai lang và rau mầu khác. Các xã Hải Yến, Hải Thượng… đã xây dựng những con đập để chống úng mặn cho hàng trăm hécta ruộng đất. Những chiến dịch nạo vét kênh mương, ao, hồ, để chống hạn cho hoa màu cũng được phát động trong các thôn, xã. Là huyện vùng duyên hải, Tĩnh Gia cũng rất chú trọng đến việc phát triển ngư nghiệp và diêm nghiệp. Hòa chung với phong trào tăng gia sản xuất của bà con nông dân, nhân dân các xã: Hải Thanh, Hải Thượng, Hải Bình, Hải Châu, Hải Ninh… miệt mài bám biển, đánh cá và làm muối. 

1.2. Sự thay đổi cây trồng, vật nuôi qua các thời kỳ

Cùng với sự phát triển của nông nghiệp cả nước qua các thời kỳ lịch sử, ngành nông nghiệp Tĩnh Gia cũng có nhiều thay đổi. 

Từ xa xưa, người dân Tĩnh Gia chỉ biết trồng lúa nước, săn bắn và hái lượm. Lương thực, thực phẩm chủ yếu là lấy từ thiên nhiên, sống dựa vào thiên nhiên, khi rừng và các sản vật khác từ tự nhiên vẫn còn phong phú. Họ quan niệm “cái gì chim ăn được thì người cũng ăn được”. Nhìn chung, trong một thời kì dài của lịch sử các loại cây trồng, vật nuôi của Tĩnh Gia không có nhiều biến đổi, nông nghiệp vẫn chủ yếu là độc canh cây lúa, còn các loại cây trồng khác được trồng xen canh và rải rác. Ngoài cây lúa, người dân Tĩnh Gia còn trồng các loại cây như: khoai, sắn, các loại rau, cây ăn quả. Bên cạnh đó người dân còn biết trồng dâu nuôi tằm lấy sợi. 
Vào cuối thế kỷ XVI, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan mang giống ngô (ngọc mễ) từ Trung Quốc về và được người dân trồng rộng khắp, bởi lẽ cây trồng trên đất khô rất thuận tiện cho việc canh tác ở các ruộng cao, vùng trung du và nơi không có nước. Cùng với những cây lương thực, người dân còn trồng cây thực phẩm như: đậu, cà, các loại rau (rau muống, rau cải, rau má, rau bầu,…), cây ăn quả (bưởi, chuối, ổi, chanh…). Ngoài ra, có một số loại cây công nghiệp như: lạc, mía, cói, đay, dâu, chè…. cũng được trồng ở Tĩnh Gia. 

Vào những năm 1850 trở đi, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ruộng đất rơi vào tay điền chủ Pháp. Các đồn điền chủ yếu vẫn độc canh cây lúa, một số đồn điền đã kết hợp trồng trọt với chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu sức kéo và phân bón cho cây trồng. Ngoài cây lúa, thực dân Pháp còn bắt người dân trồng đay để sản xuất bao tải, trồng bông, trồng chè và trồng ngô để đáp ứng nhu cầu của chúng. 
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp tăng cường bao vây hậu phương, chúng cho máy bay ném bom, bắn phá các cơ sở kinh tế, hoa mầu, nhiều công trình thủy lợi bị phá hỏng, hàng ngàn gia súc bị chết. Ngoài ra thiên tai, hạn hán kéo dài làm cho mùa màng bị thất bát trên diện rộng. Các tàu đánh cá cũng bị tàu tuần tiễu của thực dân Pháp phong tỏa và vây bắt. Để đối phó với giặc, Tĩnh Gia tập trung phát triển hậu phương nhằm chi viện cho tiền tuyến. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện cùng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, bà con nông dân, ngư dân và diêm dân Tĩnh Gia khắc phục mọi khó khăn, tăng gia sản xuất để đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho hậu phương và tiền tuyến. 

Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, các loại cây trồng, vật nuôi ở Tĩnh Gia cũng không có sự biến đổi nhiều, lúa vẫn là cây lương thực hàng đầu và chiếm hơn 80% tổng diện tích cây lương thực. Tuy nhiên, thời kỳ này, sản xuất thâm canh tăng vụ được chú trọng nhiều hơn, lúa đã được canh tác 2 vụ, 3 vụ/năm. 

Hiện nay, nông nghiệp Tĩnh Gia đã có nhiều thay đổi rõ rệt về cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đối với cây lúa, Tĩnh Gia đã chú trọng chuyển đổi từ 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa/năm với cơ cấu giống lúa mới; đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất giống; thực hiện tốt chương trình cấp I hóa giống lúa. Đặc biệt việc mở rộng diện tích lúa lai, lúa thuần có năng suất cao, kết hợp với các biện pháp thâm canh tổng hợp đã đưa năng suất lúa từng vụ tăng với tốc độ cao và ổn định. Đạt được yêu cầu đó có một yếu tố quan trọng là cơ cấu vào sản xuất bộ giống lúa có khả năng thâm canh, chống sâu bệnh, và cho năng suất cao như: NƯ838, Xi 23, NX30, X21, Q5, KD18… Lúa thuần chất lượng gạo tốt ngon cơm gồm: Xi23; X21; NX30; TH1; VD20. Lúa thuần chất lượng gạo thường không ngon cơm gồm: BTR1; Q5; BM9820, … nhóm giống này sản xuất bổ sung gạo làm nguyên liệu cho chế biến tinh bột. Lúa lai chất lượng gạo cao gồm: Nghi Hương 2308; một số giống mới đã sản xuất qua nhiều vụ, ở nhiều vùng trong huyện cho năng suất cao chất lượng gạo cao đang được khuyến cáo đưa vào sản xuất như: B- TE1; Văn Hương 7; SYN6. 

Bên cạnh trồng lúa, người dân Tĩnh Gia đã chuyển một phần diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu. Nhiều nơi đã thực hiện thủy lợi hóa đất màu biến những cồn, bãi không hiệu quả thành những vùng chuyên canh rau màu mang lại lợi nhuận cao. Với vùng trung du, nhiều hộ nông dân đã chuyển diện tích sản xuất 1 vụ lúa kém hiệu quả sang trồng rau mồng tơi, rau gia vị, hay trồng thuốc lá vụ đông xuân, ngô lai vụ hè thu, khoai lang vụ đông. Ở vùng đồng bằng, nhiều hộ nông dân chỉ sản xuất 1 vụ lúa đông xuân, tăng cường đầu tư thâm canh để đảm bảo lương thực, các vụ khác chuyển sang trồng xen lạc hoặc đậu cô ve với cây bông vải, thuốc lá, ngô lai cũng như mô hình dưa hấu, dưa leo, rau cao cấp... hoặc chuối, trồng rau ngót. Với vùng cát ven biển, có các mô hình chuyên canh rau như cải ngọt, cải cay, cải xà lách các loại, rau thơm, mướp ngọt, rau mùi…

 Quá trình chuyển đổi trên là một bước tiến đáng kể trên trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở Tĩnh Gia. Vì vậy, năm 2008 diện tích lúa đã giảm gần 10 % so với năm 1980 nhưng sản lượng lương thực có hạt tăng gần 143% so với năm 1980. 

Song song với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân Tĩnh Gia cũng chuyển chân ruộng lúa trũng hay bị ngập nước sang nuôi cá nước hoặc mô hình lúa cá kết hợp đã đem lại lợi nhuận cao. Nhiều nơi nông dân còn kết hợp thực hiện có hiệu quả mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại mang lại giá trị kinh tế cao... 

Về chăn nuôi, trâu, bò, lợn, gà, vịt là những vật nuôi phổ biến ở Tĩnh Gia từ trước tới nay. Trâu, bò là nguồn sức kéo chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp, vì vậy được người dân chú trọng chăn nuôi. Ngoài ra có một số ít các hộ nuôi dê, ngựa. Để phục vụ cho chăn nuôi, thời gian gần đây nông dân Tĩnh Gia đang thực hiện mô hình trồng cỏ nuôi bò trên chân đất lúa 1 vụ và đất màu, đây là tín hiệu mới trong việc tạo ra sản phẩm trồng trọt để phục vụ chăn nuôi, mang lại hiệu quả thu nhập cao, vừa giải quyết được lao động nông nhàn. 

1.3. Truyền thống và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy, hải sản của nông dân Tĩnh Gia

Theo sử sách xưa ghi lại, ở từng vùng khác nhau có những kinh nghiệm sản xuất khác nhau. Đối với vùng sát biển hoặc núi thì canh tác mỗi năm một vụ vào tháng 4, tháng 5; ở đồng bằng mỗi năm 2 vụ, với ruộng cao thì cấy vào tháng 6, gặt tháng 10, ruộng trũng cấy vào tháng chạp, gặt tháng 5; ở ruộng bãi sông cấy vào tháng 3, tháng 4. 

Trong sản xuất nông nghiệp, người dân Tĩnh Gia vẫn truyền cho nhau kinh nghiệm: “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. 
Yếu tố nước có vai trò rất quan trọng trong trồng lúa. Nước trồng lúa phải đủ để cho cây lúa sinh trưởng. Việc đảm bảo đủ nước, tránh khô hạn hoặc ngập úng đã buộc người dân Tĩnh Gia phải tiến hành xây dựng các công trình thủy nông phục vụ tưới, tiêu.

Bón phân là yếu tố quan trọng thứ hai trong canh tác lúa nước. Trước kia, phân bón chủ yếu được người dân Tĩnh Gia đúc kết lại là phân chuồng. Phân chuồng được làm từ trấu lúa, các loại cỏ được ủ trong khu vực chứa phân trâu, bò, lợn. Nhiều câu dân gian nói về kinh nghiệm bón phân được người dân Tĩnh Gia truyền lại như: “Trồng bí thì dùng phân trâu, trồng bầu thì bón phân lợn”; “Trồng mía dùng phân hoai, trồng khoai dùng phân rác”… 

Sau yếu tố chuyên cần là vấn đề về giống. Kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp của người Tĩnh Gia cũng cho thấy giống có vai trò rất quan trọng. Nếu giống không tốt, không đảm bảo chất lượng sẽ cho kết quả là năng suất không cao, chất lượng sản phẩm thấp. 
Một số kinh nghiệm dân gian được lưu truyền thành những câu ca dao như: “Ra đường thấy vỏ thị rơi, Tua rua quật lại thì thôi cấy mùa”; “bao giờ đom đóm bay ra, hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”; “Khoai đất lạ, mạ đất quen”.

Những năm rét nhiều, vùng Tĩnh Gia thường có sương muối xuất hiện ở nhiều nơi, gây tác hại rất lớn cho cây trồng lúc còn non, người dân Tĩnh Gia đã biết dùng các biện pháp như hun khói, đốt lửa, tưới nước, che phủ để tránh sương muối cho cây. 

Về chăn nuôi, trong suốt quá trình dài, cư dân Tĩnh Gia đã đi từ chỗ săn bắt rồi săn bắn, đến thuần dưỡng và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mỗi bước tiến của quá trình ấy gắn với quá trình phát triển của xã hội và sự tích lũy kinh nghiệm. Trong các vật nuôi thì trâu, bò và chó là những loài động vật được con người thuần dưỡng sớm nhất. 

Để phát triển chăn nuôi, chọn giống đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Kinh nghiệm chọn trâu là những con chùng đùi, thắt quản, ngắn đuôi, to ngà, móng hến, da đồng, lông móc thì cày bừa khỏe. Nuôi trâu ở những vùng có nước, trâu có thể dầm dưới nước, bò ở những nơi khô cạn, vì bò vốn không ưa nước, nhưng chuồng phải kín gió. 

Đối với lợn, kinh nghiệm cho thấy chọn giống lợn là lợn ỷ thuần chủng chân nhỏ, chum chúm (chân cu), bụng to (bụng bị) là loại có khả năng sinh trưởng tốt. Hoặc lợn có chấm trán, lọ đuôi, da giấy da mỏng, mồm gầu dai, tai lá mít, đít lồng bàn là những con phàm ăn, tai to, mông nở sẽ mắn đẻ khỏe mạnh, có giá trị kinh tế cao. Người dân Tĩnh Gia cũng tổng kết: “lợn ăn xong, lợn nằm lợn béo, lợn ăn xong, lợn réo lợn gầy”. Rõ ràng là khi được ăn no, lợn chỉ nằm ngủ, ít vận động, sẽ tiêu hao ít năng lượng nên chóng lớn. Khi bị đói hoặc ăn không đủ no, chúng sẽ réo ầm ĩ đòi ăn, vận động nhiều bởi thế chậm lớn. Khi làm chuồng lợn nên quay chuồng hướng đông, vì lợn ưa tắm nắng.

Nuôi gà phải chọn giống gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau, nhất to là giống gà nâu, lông dày thịt béo về sau đẻ nhiều… Nhiều câu tục ngữ được lưu truyền như: “Chó thiến già, gà thiến non”; “Chó liền da, gà liền xương”. Điểm khác biệt khi làm chuồng là không làm chuồng gà hướng đông vì gió đông làm cho gà xơ xác, gà dễ bị ốm, nguy cơ thiệt hại cao. 

Tĩnh Gia là vùng đất ven biển, dân cư ven biển là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm hiểu quy luật sinh học của các loài thủy, hải sản và từ đó chế tạo các loại ngư cụ để đánh bắt. Từ lâu đời ngư dân vùng biển đã dùng thuyền bè, lưỡi câu có ngạnh, chì lười bằng đá, lỗ buộc dây để đánh cá. Ngư dân đã biết đến 2 vụ đánh cá chính trong năm: Bắc và Nam. Vụ cá Nam thường đánh được các loài cá ăn nổi như trích, chim, thu, nục… người ta thường thả “rạo” (chà) cho cá trú ngụ. Nhìn vào thời tiết gió bấc thì nhiều cá thu, sương mù có nhiều cá nục để ra khơi. Ở ngoài khơi thì đánh thu, ngừ, nục; đánh lộng thì cá ve, đục, xòe. Khi đã dùng đến thuyền đánh cá lớn và ra khơi xa thì phải thả từng chùm câu nhiều lưỡi để bắt cho được nhiều cá. Người dân còn dự đoán thời tiết của biển qua nghe tiếng “rung” (tiếng ầm ì của biển), khi “rung trên gió bấc” tức là bất kể mùa nào, hễ nghe tiếng “rung” kêu ở hướng Đông Bắc là triệu chứng báo biển sắp “động”, còn “rung kêu đằng Nam, cá vàng cá bạc”. Mùa có gió may (gió bắc lạnh) là mùa cá sông nhiều, mùa có gió đông là mùa cá bể nhiều. Gió bắc đưa cá ở trên nguồn về xuôi, gió đông đưa cá ở biển đông vào gần bờ. Khi có gió nồm: gió dịu mát và ẩm ướt thổi từ đông nam tới nước biển bớt mặn hơn, ít cá, sản lượng đánh bắt thấp. Muốn đánh bắt được nhiều tôm thì phải đi vào lúc chạng vạng và trời giá. Những người đi biển lành nghề còn nhìn vào luồng đi của hải sản: ruốc (loại tép biển) có luồng đi màu đỏ, cá có luồng đi đen. Cùng với kinh nghiệm đánh bắt, người dân còn có nhiều biện pháp chế biến, bảo quản như: phơi, nướng… nhưng biện pháp hữu hiệu nhất là muối. Muối cá, tôm tép tránh sự xâm nhập của các vi khuẩn, chế biến hải sản thành các loại mắm: mắm tôm, mắm tép, chượp, nước mắm… là những thực phẩm dự trữ được lâu ngày lại đảm bảo lượng đạm rất bổ ích cho cơ thể.

Ngoài việc đánh bắt thì người dân Tĩnh Gia còn đào ao nuôi cá, đó là vừa thú vui điền viên tao nhã của các bậc quý tộc, vừa là một công việc lúc nông nhàn để có thêm thu nhập. Người dân đã đúc rút được một số kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản như: nuôi cá phải đào ao sâu, cao bờ. Cá rô mà gặp mưa rào thì nhanh phát triển. Ao chua là nơi không thích hợp với sự sinh trưởng của cá mè…. Khi đánh bắt cá đồng cũng có kinh nghiệm như: ao rậm lắm cá trê, cá cả ở vực sâu hay cá đối tháng bảy, cá gáy tháng 10. Sấm núi Các vác chạc (một dụng cụ đánh cá còn gọi là rập) đi đơm. 

1.4. Quá trình phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân ở Tĩnh Gia

Lịch sử đã khẳng định, gia đình có vị trí, vai trò rất quan trọng, nó không chỉ là “tế bào của xã hội”, mà còn là đơn vị sản xuất (chí ít cũng là một nhóm nhỏ những người lao động trong xã hội). Trong quá trình phát triển, cùng với sự phát triển của quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, kinh tế hộ gia đình ở Tĩnh Gia có những biến đổi thăng trầm.

Suốt thời kỳ phong kiến và Pháp thuộc tuyệt đại bộ phận kinh tế nông hộ sản xuất còn lạc hậu, thuần nông, tự nhiên, tự cấp tự túc. Đa phần nông dân làm rẽ ruộng của địa chủ và đi làm thuê. Một bộ phận lớn nông hộ còn sản xuất theo hướng cổ truyền với kinh nghiệm và kỹ thuật thô sơ.

Trong thời kỳ chiến tranh, hộ gia đình vừa cung cấp nguồn nhân lực, vừa là nguồn của cải vật chất cho cuộc chiến và đảm bảo cuộc sống cho gia đình (chỉ với 5% quỹ đất canh tác được chia cho hộ gia đình làm kinh tế phụ gia đình theo lối tự cấp, tự túc), là hậu phương lớn cho tiền tuyến. Trong giai đoạn này, trình độ sản xuất của kinh tế hộ còn lạc hậu, nhưng nông nghiệp có dấu hiệu phát triển và bước đầu xuất hiện tiền đề của sản xuất hàng hóa. Nhưng do chủ trương phát triển kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể nên vai trò của kinh tế hộ gia đình bị mờ nhạt và bị phủ nhận (chú trọng mô hình tập thể hóa và quốc doanh hóa). Các hộ nông dân cùng tham gia sản xuất trong hợp tác xã và cùng ăn chia sản phẩm. 

Vai trò của kinh tế hộ có nhiều thay đổi cả về phương thức quản lý lẫn tổ chức sản xuất, nhất là kể từ khi phong trào hợp tác xã mất dần động lực phát triển. Mốc quan trọng của sự thay đổi đó là sự ra đời của Chỉ thị 100, ngày 31/01/1981 của Ban bí thư về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã. Tiếp theo đó, Nghị quyết 10, ngày 05/04/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý nông nghiệp đã tạo cơ sở quan trọng để kinh tế hộ nông dân trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp. Kinh tế hộ nông dân bắt đầu được hình thành, người nông dân đã tự chủ ít nhiều về sức lao động và tư liệu sản xuất. Tuy nhiên kinh tế hộ nông dân ở thời kỳ này vẫn bị chi phối bởi kinh tế tập thể nhưng chính sách mới về khoán nông nghiệp đã phát huy tốt nguồn năng lực của hộ gia đình vào sản xuất, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn ở Tĩnh Gia. 

Từ cuối những năm 80 và những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước, kinh tế hộ nông dân đã trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp, từ đó đến nay với các chính sách về đất đai, vay vốn, khuyến nông, khoa học công nghệ và các chính sách khuyến khích kinh tế nông hộ phát triển đã tạo cho kinh tế hộ nông dân phát triển khá nhanh, từ chỉ sản xuất chủ yếu đáp ứng nhu cầu cuộc sống của hộ gia đình, ngày càng xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất hàng hóa, thoát dần thuần nông. Đến nay ở nông thôn đã xuất hiện nhiều hộ làm kinh tế tổng hợp, hộ chuyên làm dịch vụ nông nghiệp và xuất hiện hình thức kinh tế trang trại mỗi ngày một tăng dần về quy mô.

Trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta, kinh tế Tĩnh Gia cũng có những thay đổi rõ rệt, cùng với các thành phần kinh tế khác, kinh tế nông hộ đã từng bước phát triển. Hàng nghìn hộ nông dân Tĩnh Gia đã đóng vai trò chủ yếu sản xuất ra phần lớn các nông sản cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài huyện, thậm chí cả xuất khẩu (như tôm, mực, hải sản, lạc). Nhiều hộ nông dân đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dựng có kết quả tiến bộ khoa học công nghệ, đầu tư thâm canh nên thu nhập tăng, đời sống các hộ nông dân được cải thiện và nâng cao. Sản lượng lương thực qui thóc toàn huyện bình quân thời kỳ 1986-1990 đạt 28 triệu tấn, thời kỳ 1991-1995 đạt 33 triệu tấn. Lương thực bình quân đầu người đạt 154 kg (1986- 1990) và 157 kg (1991- 1995)
. 

Quá trình phát triển kinh tế hộ nông dân gắn liền với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ở các vùng nông thôn. Thời kỳ đầu do kinh tế nông thôn chưa phát triển các hộ nông dân tổ chức sản xuất chủ yếu dựa vào đất đai do huyện giao sử dụng (0,2-0,5 ha/hộ) nguồn lao động của gia đình (2-3 lao động/hộ) nguồn vốn tự có của gia đình. Nhưng trong quá trình tái sản xuất mở rộng các yếu tố sản xuất như đất đai, vốn, lao động… một số hộ đã phát triển kinh tế theo hình thức trang trại với quy mô đất đai, vốn, lao động, đều cao gấp nhiều lần. 

Về lao động và trình độ lao động của các hộ nông dân: hộ nông dân trước hết là một đơn vị tổ chức lao động, trong công việc đồng áng, các hộ sử dụng nhân công trong gia đình là chủ yếu. Lực lượng lao động chiếm khoảng 50% so với nhân khẩu của hộ, mỗi lao động nuôi từ 2-3 nhân khẩu.

Về cơ cấu kinh tế của hộ nông dân, lúc đầu chủ yếu lấy trồng trọt làm chính, trong cơ cấu cũng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp. Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản hướng đến xuất khẩu cũng được hộ nông dân quan tâm và đầu tư.

Chính vì vậy mà thu nhập của các hộ nông dân đã có sự gia tăng đáng kể, bình quân trong những năm qua thu nhập của các hộ nông dân huyện tăng từ 8-10%/năm. Tuy nhiên mức thu nhập của các hộ nông dân có sự chênh lệch giữa đồng bằng, miền núi, và ngay cả trong một vùng thu nhập giữa các nhóm hộ cũng có sự chênh lệch khá nhiều có nơi chênh lệch nhau từ 8 -10 lần.

Kinh tế hộ nông dân ở Tĩnh Gia là loại hình tổ chức sản xuất có hiệu quả về kinh tế xã hội, tồn tại, phát triển lâu dài, có vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 
2. Nông – lâm – ngư – diêm nghiệp Tĩnh Gia trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc sự nghiệp kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Lúc này, miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam vẫn bị đế quốc Mỹ và lực lượng tay sai thống trị. Trong bối cảnh đó, nhân dân miền Bắc vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước, vừa là hậu phương vững chắc cho miền Nam.

Thời gian này, Tĩnh Gia vẫn là huyện nghèo và có nhiều khó khăn so với các địa phương khác trong tỉnh. Sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào 5 mũi nhọn: cây lúa, khoai lang, lạc, luồng, lợn, trong khi hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu hầu như chưa có gì, trừ ở Tân Trường có đập Kim Giao nhỏ bé và đối mặt với thiên tai, bão lũ. Vốn là huyện miền biển nhưng nghề làm muối còn nhỏ bé, phụ thuộc vào thủy triều. Mặc dù có vùng biển rộng và 3 cửa lạch, nhưng phương tiện để khai thác cá chủ yếu là thuyền nhỏ (số lượng không đáng kể), bè mảng và lưới chân (lưới rùng). Nghề đánh bắt hải sản ở Tĩnh Gia còn rất thủ công, kém phát triển, nên chỉ hoạt động khai thác ở bãi ngang. 

Trước những khó khăn như vậy, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân trong huyện là khôi phục kinh tế, khẩn trương khắc phục hậu quả của chiến tranh, tu bổ hệ thống cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Tĩnh Gia đã tiến hành khai hoang, mở rộng diện tích canh tác để giải quyết tình trạng thiếu đói. Trong các thôn, xã người dân náo nức san lấp hầm hào, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, ổn định tăng gia sản xuất. Cải cách ruộng đất đã tạo cơ sở bền vững cho nông dân phát huy khả năng của mình trong lao động. Giờ đây trong tay người nông dân đã có ruộng, vườn, công cụ lao động và sức kéo. Họ khẩn trương sắp xếp lại lao động, phân loại từng thửa ruộng phù hợp với mỗi loại cây trồng. Nhiều thửa ruộng bỏ hoang, vắng chủ, nay được bàn tay cần mẫn của người nông dân cầy xới, vun trồng. Tận dụng lợi thế chiều dài 42 km đường biển, Tĩnh Gia tập trung khôi phục lại các nghề đánh cá, làm muối và một số nghề dịch vụ khác, bà con ngư nghiệp và diêm nghiệp tiếp tục mua sắm công cụ, tổ chức lại lao động để sản xuất có hiệu quả. 

Bảng 8.1: Số hộ tham gia hợp tác xã tính đến năm 1960

	Ngành nghề
	Số hợp tác xã
	Số hộ tham gia HTX (hộ)
	Tỉ lệ % hộ tham gia hợp tác xã (%)

	HTX nông nghiệp
	310
	13.076
	62,83

	HTX ngư nghiệp
	32
	993
	50,9

	HTX diêm nghiệp
	7
	204
	92


Nguồn: Lịch sử Đảng bộ huyện Tĩnh Gia 1930-2000. NXB Công ty Cổ phần In – vật tư Ba Đình Thanh Hóa, năm 2004, trang 147, 148.
Sau 6 năm tích cực khôi phục kinh tế, đến năm 1960 phong trào hợp tác hóa đã thu hút được nhiều hộ nông dân tham gia. Phong trào hợp tác hóa đã phát triển mạnh, đạt tỷ lệ 57,8% diện tích đất canh tác trong huyện, thu hút được số lượng sức kéo 11.642 con trâu, bò cùng hàng chục ngàn lao động. Các hợp tác xã diêm nghiệp sản xuất được 2.203 tấn muối. Sản lượng đánh bắt hải sản cũng tăng cao. Phong trào hợp tác hóa đã làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn. Tính cộng đồng và đoàn kết của các tầng lớp nhân dân được phát huy cao hơn bao giờ hết trong việc giải quyết hàng loạt vấn đề như xây dựng các công trình thủy lợi, các công trình công cộng, phát triển kinh tế, góp phần chi viện cho tiền tuyến.

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) kinh tế nông nghiệp Tĩnh Gia đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Việc cải tiến kỹ thuật và công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp có những bước tiến mới. Đáng chú ý là công tác thủy lợi, đã đào đắp được 813.677 m3 đất, bình quân một nhân khẩu nông nghiệp đào đắp được 11 m3 đất. Số lượng trâu bò có 12.224 con, bình quân mỗi con đảm bảo sức kéo cho 1,7 sào đất. Số lượng lợn, vịt chăn nuôi trong các hợp tác xã và cá thể cũng lên đến hàng chục ngàn con. Đây là nguồn thực phẩm dồi dào cung cấp cho nhân dân và đảm bảo phân bón cho các loại cây trồng. Khẩu phần lương thực bình quân theo đầu người tính đến năm 1965 là 290 kg lương thực (189 kg thóc, 101 kg màu). Sự đánh phá và phong tỏa của đế quốc Mỹ dọc bờ biển ngày càng dữ dội, trong thời gian này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của bà con diêm dân và ngư dân. Để có thể vừa sản xuất vừa chiến đấu, nhiều hợp tác xã muối đã chủ động cải tiến kỹ thuật, tổ chức đào hầm hố phòng không, phát động quần chúng ngày đêm bám trụ sản xuất. Đầu năm 1965 đã đào đắp được 60.000 m3 đê, 50.000 m3 mương lớn, nhờ đó sản lượng muối đạt 22.000 tấn. Các hợp tác xã sản xuất cá cũng phát huy tính sáng tạo của mình bằng cách huy động quần chúng tự bỏ vốn sắm ngư cụ, chuyển hướng phát triển thêm nghề trong ngư nghiệp. Sản lượng cá năm 1965 thu được là 7.800 tấn. Cũng trong giai đoạn này, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo quai đê lấn biển tạo ra hai vùng muối rộng lớn ở Hải Châu (100 ha với sản lượng muối hàng năm là 5.000 tấn); Bãi Ngọc (Hải Thượng, cho sản lượng muối hàng năm là 6.000 tấn).

Giai đoạn 1965 – 1968, nhân dân huyện Tĩnh Gia vừa trực tiếp chiến đấu vừa củng cố hậu phương, tích cực chi viện cho tiền tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất, củng cố và xây dựng hợp tác xã. Phong trào hợp tác hóa ngày càng được củng cố khi công tác khai hoang định cư có những chuyển biến tốt. Năm 1966, đã chuyển 1.125 hộ với 3.102 lao động đi khai hoang vùng kinh tế mới. Hợp tác xã nông nghiệp đã điều chỉnh lại lực lượng lao động, nơi ruộng đất ít, người đông, lực lượng lao động được điều sang những nơi ruộng canh tác nhiều, người ít. Những biện pháp kỹ thuật trong nông nghiệp đã có những bước tiến, nhất là công tác thủy lợi. Hệ thống mương máng tưới tiêu được quy hoạch lại. Đã xây dựng được 14 tuyến đập, đào đắp được 5.162.400 m3 đất. Như vậy, cứ mỗi khẩu nông nghiệp bình quân đào đắp được 57,5 m3 đất, và mỗi lao động trực tiếp đào được 156 m3 đất. Để cải tạo giống và các loại cây trồng, các hợp tác xã đã nhập một số loại giống cho năng suất cao, có khả năng chống các loại sâu bệnh như: Khe nam lùn, Chiêm trắng, Quyết tâm, Quyết tiến, Nông nghiệp I, Chiêm 3 lá và giống lạc Nghệ An. Thời kỳ này phong trào làm ruộng cao sản được đẩy mạnh, phong trào thanh niên nhận ruộng khu đồng 5 tấn phát triển khá sôi nổi. Sản lượng khoai lang, lạc tăng. Số lượng lợn, trâu bò cũng tăng lên đáng kể. Về ngư nghiệp, phát triển nghề lộng và nửa khơi, nửa lộng. Những loại hình đánh bắt cá quy mô nhỏ cho năng suất cao như dùng lưới hà, lưới nhặt, câu giăng, lưới dầm, súc kéo… Ở một số vùng, nhất là ở các cửa lạch đã tổ chức được một số cơ sở chế biến cá, xe gai, đan lưới cho chị em phụ nữ. Về diêm nghiệp, tổng diện tích đất làm muối năm 1967 đã tăng 24% so với năm 1964. Trong công tác thủy lợi, đã đào đắp được 116.710 m3 đất với hệ thống mương máng phù hợp. Quần chúng đã tự túc một số loại nguyên vật liệu quan trọng như vôi, nứa… phục vụ sản xuất. Năng suất muối bình quân năm 1967 đạt 80 tấn/ha, nếu so với năm 1964 thì đạt 201%. 

Giai đoạn 1969-1972, là giai đoạn toàn huyện đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân, tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tập trung sức người, sức của cho tiền tuyến, thực hiện triệt để khẩu hiệu “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, nhân dân Tĩnh Gia từng bước khắc phục hậu quả của chiến tranh, phát triển sản xuất. Bảo đảm chỉ tiêu gieo trồng, năng suất các loại cây trồng. Việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp có tiến bộ hơn trước. Công tác thủy lợi đã được chú trọng, diện tích canh tác được tưới tiêu, mở rộng. Phong trào làm phân xanh trong xã viên dần dần đi vào chiều sâu. Ngoài ra, đã phát triển thêm 121 lò vôi để giải quyết phân bón cho hàng loạt các loại cây trồng, đưa nhiều giống mới cho năng suất cao vào gieo trồng. Nhiều cơ sở chăn nuôi tập thể được củng cố và phát triển, số lượng đàn lợn, đàn trâu bò tăng cao. Công tác trồng cây gây rừng đảm bảo được chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ ươm, gieo trồng cây đạt mức cao. Nhờ có chính sách đúng đắn về ký hợp đồng 2 chiều trong sản xuất cá, nên đã phát huy được tính tự chủ, sáng tạo của ngư dân, đã giải quyết được một bước công ăn việc làm cho ngư dân. Tình trạng vụ lợi và những nhược điểm khác dần dần được khắc phục. Nghề làm muối luôn đạt chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước. 

Giai đoạn 1973-1975, miền Bắc tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tích cực tăng gia sản xuất chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Tĩnh Gia, kinh tế nông nghiệp của huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Năng suất và sản lượng lúa đã có những thành tích đáng kể. Sản lượng và năng suất của các loại cây công nghiệp tăng rõ rệt. Năng suất khoai lang tăng 5 tạ/ha, lạc tăng thêm 2 tạ/ha. Ngành chăn nuôi, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã có những bước đột phá. Những kết quả của ngành trồng cây, gây rừng là một trong những thành tích trên mặt trận nông nghiệp của Tĩnh Gia. Số lượng cây xanh phủ đồi trọc đã tăng từng năm. Tính đến năm 1973, đã phủ được 511,8 ha đồi trọc với số lượng cây là 5.778.885 cây. Ngành sản xuất cá, muối gặp nhiều khó khăn trong chiến tranh, đã trở lại hoạt động bình thường và ngày càng phát triển. 

Nhìn chung, sự phát triển kinh tế của huyện ở giai đoạn này mang tính tập thể hóa cao. Số lượng hợp tác xã bậc cao có quy mô lớn chiếm khoảng 50%. Ngành nông nghiệp đã chú trọng đến phát triển chăn nuôi, nhất là các đàn gia cầm, phát triển đánh bắt thủy hải sản, làm muối. Nền nông nghiệp hợp tác hóa cao trong giai đoạn này đã giữ vai trò to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tuy giá trị tổng sản lượng không cao, nhưng số lượng lương thực, thực phẩm mà các hợp tác xã cung cấp cho quốc phòng và các ngành khác rất lớn. Nhưng đóng góp lớn nhất của nông thôn Tĩnh Gia trong giai đoạn tập thể hóa cao là cung cấp lực lượng thanh niên hùng hậu cho tiền tuyến. Khẩu lệnh hành động “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” đã thể hiện quyết tâm cao của người dân Tĩnh Gia đối với những nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên chiến công vĩ đại của toàn dân tộc, đánh bại đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3. Nông – lâm – ngư – diêm nghiệp Tĩnh Gia trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

3.1. Vai trò của nông – lâm – ngư – diêm nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ và nhân dân huyện Tĩnh Gia cùng với cả nước đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Mặc dù trong thời gian thực hiện kế hoạch 5 năm (1976-1980) điều kiện thiên nhiên không thuận lợi, nhưng sản xuất lương thực đã có những bước tiến nhất định. Diện tích trồng lúa toàn huyện được mở rộng và gần đạt kế hoạch đề ra, năng suất và tổng sản lượng đều tăng, nhiều đơn vị đạt năng suất cao như Hợp tác xã Thanh Xuân (Thanh Sơn) đạt năng suất cao nhất huyện (37 tạ/ha/vụ). Diện tích và năng suất các loại cây trồng khác cũng được nâng cao. Nhân dân toàn huyện bắt tay vào “Chiến dịch đồng khởi khai hoang”, “Khai hoang phục hóa”, mở rộng diện tích trồng trọt. Tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, biện pháp thâm canh, ứng dụng cơ cấu giống phù hợp cho từng địa phương. Công tác chăn nuôi có những chuyển biến tốt, số lượng đàn lợn, vịt, trâu bò đều tăng. Huyện đã cố gắng đầu tư trồng cây thông tập trung trên những vùng được quy hoạch; tăng cường bảo vệ và chăm sóc rừng mới trồng, áp dụng một số biện pháp kỹ thuật mới, từ khâu ươm giống, đến các biện pháp trồng và chăm bón. Huyện còn phát động phong trào trồng cây phân tán, nhất là trồng cây vào dịp đầu xuân. Ngành muối cũng đạt được sản lượng cao, đạt 23.457 tấn với diện tích sản xuất muối toàn huyện là 200 ha. Toàn huyện có hơn 1.000 lao động tham gia sản xuất muối, tạo nên những tụ điểm dân cư mới trong ngành muối ở các xã Hải Bình, Hải Châu, Hải Thượng. Nghề cá là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Huyện khẩn trương tổ chức lại sản xuất nghề cá, đầu tư thêm phương tiện; công tác quản lý sản xuất, sắp xếp lại lao động được cải tiến lại có phần hợp lý hơn. Từ khi có chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu, người dân Tĩnh Gia đã nhanh chóng chuyển từ đánh bắt theo lối truyền thống sang khai thác tôm mực phục vụ xuất khẩu.
Thực hiện kế hoạch 5 năm 1981-1985, kết quả đạt được trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất mặc dù còn khiêm tốn, nhưng đã chứng tỏ khả năng vươn lên của địa phương. Tĩnh Gia đã khắc phục khó khăn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đưa sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp phát triển đi lên. Kết thúc kế hoạch 5 năm, tổng diện tích canh tác đạt 19.700 ha, trong đó lúa 12.200 ha, khoai lang 3.100 ha, sắn 503,4 ha, cây công nghiệp 2.310 ha, riêng cây lạc là 2.090 ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc vào năm 1985 đạt 30.072 tấn. Lúa vẫn chiếm ưu thế nổi trội trong tổng diện tích gieo trồng: 12.288 ha. Năng suất lúa đạt 18,77 tạ/ha/năm, sản lượng đạt 20.715 tấn. Kết quả này cho thấy cả năng suất lẫn sản lượng lúa đều tăng. Một tiến bộ khác trong sản xuất nông nghiệp là vào thời điểm này nhiều hợp tác xã đã bình tuyển được một số giống mới cho năng suất cao như Xuân 2, V4, 13/2, CR203,… Đặc biệt là với mục tiêu luân canh hợp lý, huyện đã thực hiện chuyển đổi thêm 200 ha đất canh tác 1 vụ lúa và 1 vụ màu sang 3 vụ màu, mở rộng diện tích trồng khoai lang hè thu. Do vậy, cùng với cây lúa, một số cây màu lương thực cũng có chiều hướng gia tăng như khoai lang 3.900 ha, với sản lượng 17.399 tấn, cây sắn 507 ha với sản lượng 3.599 tấn. Tổng sản lượng màu lương thực đạt 6.998 tấn/năm, chiếm tỷ trọng 23,2% trong tổng sản lượng lương thực quy thóc của huyện. Cây màu đã được coi trọng và có vai trò tích cực trong việc ổn định lương thực trên địa bàn. Các loại cây công nghiệp xuất khẩu cũng đã có chỗ đứng nhất định. Diện tích trồng rau các loại của cả huyện là 305 ha với sản lượng 2.064 tấn, chỉ số tương ứng của các loại đậu là 280 ha và sản lượng 76 tấn.

Chăn nuôi thời gian này phát triển chậm, nhưng chăn nuôi trâu bò được chú ý hơn trước nhằm cung cấp sức kéo cho sản xuất. Đặc biệt số lượng trâu bò của dân nuôi riêng có sự tăng lên đáng kể với 6.299 con trâu, 10.866 con bò, trong đó số trâu bò sử dụng cày kéo là 12.588 con. Huyện đã quan tâm đến việc lai tạo đàn gia súc, nhập về một số giống bò, giống lợn lai có năng suất cao. Chăn nuôi gia cầm cũng đã đem lại một số kết quả, đàn vịt thời vụ lên tới 15.000 con. Tuy vậy, việc phát triển chăn nuôi nói chung vẫn chưa được tổ chức chỉ đạo chặt chẽ. 

Do có sự điều chỉnh về giá cả và chính sách đổi lương thực trong thu mua hải sản nên nghề biển đã có những biến chuyển tích cực. Bình quân thời kỳ 1981-1985, sản lượng hải sản đánh bắt đã đạt 4.000 tấn, trong đó cá 1.198,8 tấn, tôm 45 tấn, mực khô xuất khẩu 6,2 tấn. Ngành muối đã sản xuất và giao nộp được 17.074 tấn muối. Nhiều HTX đã phấn đấu hoàn thành tốt và kịp thời kế hoạch Nhà nước giao cho như Yên Châu, Quyết Tâm, Đoan Hùng…

Nhân dân đã tích cực tham gia công tác trồng cây với kết quả trồng được 2.318.200 cây trên diện tích 1.200 ha, trong đó có 400 ha trồng cây tập trung. Đồng thời huyện đã triển khai xong công tác giao đất, giao rừng; diện tích đất lâm nghiệp được rà soát lại là 18.682,6 ha; có đến 3.820 hộ gia đình được giao đất giao rừng, bắt đầu thực hiện kinh doanh phát triển nghề rừng theo xu hướng nông – lâm kết hợp. 

Để có được những thành quả như trên, là do huyện đã kịp thời tổ chức lại sản xuất, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chú trọng đầu tư các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Tổ chức lại các đội đánh bắt, đầu tư thuyền bè, chài lưới, ngư cụ, tiến hành cơ giới hóa các đội thuyền đánh bắt xa bờ, chuyển hướng khai thác các loại hải sản có giá trị xuất khẩu. Huyện cũng đã tăng cường chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất, cải tạo đồng muối, tổ chức và quản lý sản phẩm đầu ra…

Năm 1986 - năm khởi đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1986-1990, công tác quản lý sản xuất nông nghiệp ở Tĩnh Gia đã có sự đổi mới. Huyện thực sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, coi trọng thâm canh, tăng vụ, phát huy năng lực hộ gia đình trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa. Kinh tế biển đã phát triển thành ngành kinh tế tổng hợp, giải quyết được việc làm cho người lao động, phát huy tiềm năng và thế mạnh của huyện.
Năm 1987, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI về xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện chính sách khoán trong nông nghiệp. Tháng 9 năm 1987, huyện chủ trương triển khai hoàn thiện mở rộng khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp bằng hình thức thù lao sản phẩm ở các điểm làm thử
. Từ những điểm làm thử về điều chỉnh và giao khoán ruộng đất, trâu, bò, dụng cụ sản xuất, đã tiến tới hoàn thành việc phân loại hộ và phân chia quỹ đất. Hợp tác xã và đơn vị kinh tế quốc doanh chuyển sang làm dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất của các hộ nông dân (như dịch vụ thuỷ nông, cung ứng giống, vật tư, phân bón, bảo vệ thực vật…). Từ những chuyển biến đó, năm 1987, huyện đã mở rộng diện tích gieo trồng lên 20.000 ha, tăng 19,10% so với năm 1986, đạt sản lượng lương thực quy thóc là 30.000 tấn
. Đến năm 1988, 1989, diện tích gieo trồng cây lương thực giảm còn 16.119 ha, sản lượng lương thực quy thóc cả năm đạt 27.733 tấn. Nguyên nhân là do cơn bão số 3 và cơn bão số 6 đổ bộ vào Tĩnh Gia gây mưa và lụt lội cho huyện, mùa màng bị thất thu.
Bảng 8.2: Một số kết quả phát triển nông nghiệp huyện Tĩnh Gia 

giai đoạn 1986-1990

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	1986
	1987
	1988
	1989
	1990

	Diện tích cây màu lương thực
	Ha
	4.736
	4.747
	5.133
	4.934
	4.138

	Sản lượng màu lương thực
	Tấn
	9.637
	9.658
	10.211
	7.789
	7.814

	Diện tích trồng lúa
	Ha
	12.057
	-
	10.986
	-
	11.059

	Sản lượng lúa cả năm
	Tấn
	26.212
	-
	17.522
	-
	21.751

	Diện tích khoai lang
	Ha
	4.200
	4.427
	4.689
	4.796
	4.350

	Sản lượng khoai lang
	Tấn
	25.518
	27.134
	28.161
	22.746
	23.439

	Diện tích các loại rau
	Ha
	-
	-
	-
	480
	610

	Sản lượng các loại rau
	Tấn
	-
	-
	-
	3.044
	4.404

	Diện tích các loại đậu
	Ha
	-
	-
	-
	102
	131

	Sản lượng các loại đậu
	Tấn
	-
	-
	-
	36
	46

	Diện tích trồng lạc
	Ha
	2.068
	2.055
	1.981
	1.825
	1.855

	Sản lượng lạc
	Tấn
	1.588
	2.457
	1.873
	1.369
	1.929

	Diện tích trồng mía
	Ha
	35
	27
	33
	29
	21

	Sản lượng mía
	Tấn
	1.050
	756
	891
	696
	493

	Tổng số đàn lợn
	Con
	44.939
	44.901
	43.103
	44.313
	45.246

	Tổng số đàn trâu
	Con
	5.817
	5.840
	5.837
	7.270
	7.486

	Tổng số đàn bò
	Con
	11.401
	11.981
	12.958
	16.642
	17.099

	Sản lượng cá
	Tấn
	-
	5.500
	4.500
	4.000
	6.000

	Sản lượng muối
	Tấn
	-
	21.000
	20.000
	10.000
	10.000


Nguồn: Cục Thống kê Thanh Hóa, 1991, Số liệu thống kê Kinh tế- văn hóa- xã hội 1986-1990
Tiếp thu và vận dụng sáng tạo Nghị quyết 10 của BCT TW Đảng (ngày 5 tháng 4 năm 1988) về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp”. Năm 1990, huyện Tĩnh Gia đã đề ra nhiệm vụ: về chương trình lương thực - thực phẩm, thực hiện đổi mới cơ cấu mùa vụ, cây con, đa dạng hoá sản phẩm như sản xuất lúa hè thu và mùa sớm, đậu tương hè thu, khoai tây vụ đông; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm… Vì vậy, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực cả năm tăng lên và đạt 15.197 ha, trong đó diện tích trồng lúa là 11.059 ha; sản lượng lương thực quy thóc là 36.919 tấn (riêng thóc đạt 21.751 tấn). Diện tích canh tác các loại cây màu lương thực là 4.138 ha, với sản lượng đạt được 7.814 tấn (bảng 8.2).
Năm 1990, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 15.197 ha, trong đó trồng lúa là 11.059 ha. Sản lượng lương thực quy thóc là 36.919 tấn, thóc đạt 21.751 tấn. Cũng năm này, đã có 4.138 ha diện tích canh tác các loại cây màu lương thực với sản lượng đạt 7.814 tấn. Diện tích lạc 1.855 ha, sản lượng đạt 1.929 tấn. Tĩnh Gia trở thành huyện có diện tích và sản lượng cây lạc cao nhất Thanh Hóa. Tình hình sản xuất các loại rau, đậu của huyện qua thời kỳ này cũng tăng nhanh cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Năm 1990, diện tích rau các loại đạt 610 ha với sản lượng 4.404 tấn, đậu là 131 ha với sản lượng đạt 46 tấn. Chăn nuôi cũng có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là trâu, bò. Năm 1986 số lượng trâu có 5.817 con, năm 1987 tăng thêm 23 con lên 5.840 con, năm 1988 tăng lên đến 5.837 con, đặc biệt trong hai năm 1989 và 1990, số lượng trâu tăng thêm gần 2.000 con lên 7.270 con vào năm 1989 và 7.486 con vào năm 1990. Tổng đàn bò năm 1986 là 11.401 con, năm 1987 tăng lên 11.981 con, năm 1988 tăng lên đến 12.958 con, trong 2 năm 1989 và 1990, số lượng bò tăng tương ứng là 16.642 con và 17.099 con (xem bảng 8.2).
Ngư nghiệp cũng đạt tốc độ phát triển nhanh, sản lượng cá tăng lên hàng năm. Bên cạnh muối và cá thì các loại hải sản có giá trị xuất khẩu cao như mực (300 tấn), tôm (80 tấn) vào năm 1990. Các ngành nghề khác cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Toàn huyện đã có nhiều hộ gia đình đạt danh hiệu sản xuất giỏi, nhiều hộ giàu lên nhờ phát triển kinh tế nông nghiệp, thực hiện mô hình VAC, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ sản xuất.

Giai đoạn 1991-1995, kinh tế nông nghiệp Tĩnh Gia tiếp tục được đổi mới với cơ chế khoán “khoán 10”. Huyện xác định hộ gia đình là đơn vị sản xuất kinh doanh tự chủ, từ đó tiến hành giao đất ổn định lâu dài và giao quyền sử dụng các tư liệu sản xuất chủ yếu cho từng hộ gia đình. Vai trò của Hợp tác xã chuyển sang chức năng điều hành và dịch vụ ở một số khâu chủ yếu. Tiếp tục đầu tư thâm canh, đổi mới cơ cấu cây con, mùa vụ ở vùng lúa, vùng màu, tăng sản lượng lương thực và nông sản xuất khẩu.

Thời kỳ này, công tác thủy lợi được quan tâm và đầu tư nhiều hơn. Trên địa bàn đã có nhiều công trình lớn được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả như đê Cầu Vằng, Cầu Hổ, cống ngăn mặn Bình Minh… Nhờ vậy, diện tích trồng cây lương thực đã tăng từ 18.381 ha năm 1991 lên 20.535 ha năm 1995, trong đó diện tích lúa tăng tương ứng từ 10.447 ha lên 11.545 ha. Sản lượng lương thực qui thóc đã tăng từ 27.225 tấn (1991) lên 37.599 tấn (1995), trong đó sản lượng lúa cả năm tăng từ 19.677 tấn lên 28.571 tấn. 
Bảng 8.3: Một số kết quả kinh tế nông nghiệp huyện Tĩnh Gia

thời kỳ 1991-1995

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995

	Diện tích trồng cây lương thực
	Ha
	18.381
	19.766
	19.724
	19.403
	20.535

	Sản lượng lương thực quy thóc
	Tấn
	27.225
	30.705
	33.749
	33.291
	37.599

	Diện tích trồng lúa
	Ha
	10.447
	11.405
	10.977
	11.666
	11.545

	Năng suất lúa cả năm
	Tạ/ha
	18,8
	20,3
	25,1
	23,1
	24,7

	Sản lượng lúa cả năm
	Tấn
	19.677
	23.192
	23.567
	26.932
	28.571

	Diện tích trồng lạc
	Ha
	2.333
	2.177
	2.307
	2.565
	2.787

	Sản lượng lạc
	Tấn
	2.583
	1.884
	2.680
	1.577
	3.449

	Tổng số đàn lợn
	Con
	46.256
	49.277
	48.837
	56.753
	54.977

	Tổng số đàn trâu
	Con
	7.501
	7.610
	7.037
	6.822
	6.986

	Tổng số đàn bò
	Con
	17.069
	19.151
	19.777
	23.645
	23.645

	Diện tích trồng rừng (PAM)
	Ha
	
	
	1.027
	3.800
	5.200

	Sản lượng khai thác hải sản
	Tấn
	5.936
	5.810
	5.935
	5.876
	4.900

	Diện tích nuôi trồng thủy sản
	Ha
	-
	250
	500
	540
	620

	Sản lượng muối
	Tấn
	-
	-
	17.000
	17.800
	18.000


Nguồn: Số liệu thống kê Kinh tế - văn hóa - xã hội 1991-1995, CụcThống kê Thanh Hóa, 1996
Đối với người dân vùng biển, hầu hết các cơ sở đã thực hiện khoán bán thẳng phương tiện, ngư cụ cho các đội thuyền, mỗi thuyền nghề là một đơn vị hạch toán độc lập. Ngư dân chủ động lo vốn, vật tư, mua sắm thuyền lưới và tổ chức sản xuất. Thực hiện đổi mới nghề biển theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, hướng ra ngư trường xa khơi; kết hợp đánh bắt, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ thủy sản ngày càng mang lại kết quả cao hơn.

Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp góp phần giải quyết công ăn việc làm cho một số lớn lao động, đời sống nhân dân phần nào được cải thiện. Số hộ nông dân, ngư dân có thu nhập khá ngày càng tăng. Đến năm 1993, trên toàn huyện đã có trên 70% dân số có mức sống từ trung bình trở lên. Số hộ thực sự khó khăn, thiếu đói đã giảm từ 15% vào năm 1991 xuống khoảng 8% vào năm 1993
, bộ mặt nông thôn nhiều nơi đã có bước đổi mới.

Thời kỳ 1996-2000, Tĩnh Gia quyết tâm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Công tác đổi mới cơ cấu cây trồng và mùa vụ, áp dụng các loại giống mới có năng suất cao, mở rộng diện tích gieo trồng, đẩy nhanh công tác thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, thực hiện chương trình “dồn điền, đổi thửa”… đã làm biến đổi một cách căn bản bộ mặt nông thôn. Sản xuất nông nghiệp đã có những bước tiến nhất định. Sản lượng lương thực quy thóc bình quân năm của huyện là 33.100 tấn, trong đó năm 1997 đạt cao nhất 39.800 tấn. 

Trong trồng trọt, tỷ trọng nhóm cây lương thực giảm dần, nhóm cây công nghiệp, cây ăn quả có chiều hướng gia tăng. Năm 1995 diện tích lạc toàn huyện là 2.300 ha, đến năm 2000 là 3.100 ha; cây vừng cũng từ 270 ha (năm 1995) tăng lên 1.200 ha vào năm 2000. Tỷ trọng giữa trồng trọt và chăn nuôi cũng có sự chuyển biến tích cực, ngành trồng trọt vào năm 2000 chiếm 69% (giảm 8%) còn chăn nuôi chiếm 29,5% (tăng 10%) so với giai đoạn trước.

Nghề rừng cũng được chú trọng hơn và được tổ chức lại theo hướng lâm nghiệp xã hội. Huyện đã thực hiện kết hợp trồng mới, khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng với phát triển kinh tế vườn rừng, đồi rừng, khôi phục lại vốn rừng, giải quyết việc làm cho nhiều gia đình và phân bố lại lực lượng lao động cần thiết. Trong giai đoạn này, toàn huyện trồng mới được 2.100 ha rừng tập trung và hàng triệu cây phân tán, nâng độ che phủ rừng lên tới 38%. 

Hiện nay, nông nghiệp vẫn là ngành chủ chốt của huyện, năm 2009 chiếm tới 54,5% tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Đây là lĩnh vực kinh tế truyền thống, luôn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống dân cư cũng như trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Theo số liệu thống kê năm 2009, lao động đang làm việc trong các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 72,15% và đóng góp 11,22% trong cơ cấu GDP trên địa bàn. Hiện có hơn 97,65% dân số Tĩnh Gia sinh sống ở khu vực nông thôn, hơn 80% số hộ nông nghiệp; 85% số hộ có nguồn thu nhập chính từ các nghề nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

Bảng 8.4: Cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp huyện Tĩnh Gia 

thời kỳ 2000-2009

	Chỉ tiêu
	2000
	2002
	2004
	2006
	2008
	2009

	Giá trị (Triệu đồng-Giá cố định 1994)

	GTSX toàn ngành
	178.480,7
	255.499,2
	327.791,2
	357.812
	404.075
	465.241

	Giá trị SX N.nghiệp
	119.092,8
	162.010
	212.265,2
	214.687
	242.445
	253.345

	Giá trị SX L. nghiệp
	6.640,9
	7.909,2
	9.300 
	50.093
	56.570
	62.113

	Giá trị SX thủy sản
	52.747
	85.580
	106.226
	93.032
	105.060
	149.783

	Cơ cấu GTSX (%)

	Toàn ngành
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Nông nghiệp
	66,73
	63,41
	64,76
	60
	60
	54,5

	Lâm nghiệp
	3,72
	3,1
	2,84
	14
	14
	13,3

	Thủy sản
	29,55
	33,49
	32,4
	26
	26
	32,2


Nguồn: - Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2000 – 2005

 - Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng Bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV Nhiệm kỳ 2010-2015.
 - Tình hình kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2010, Cục Thống kê Thanh Hóa, tháng 6/2010.

Theo số liệu thống kê huyện năm 2009, Tĩnh Gia có diện tích đất nông nghiệp là 26.015,9 ha, chiếm 56,77 % diện tích đất tự nhiên. Trong đó, diện tích trồng cây hàng năm là 10.724,81ha, chiếm 41,22 % diện tích đất nông nghiệp; đất trồng cây lâu năm 720 ha; còn lại là đất nông nghiệp khác. Tuy nhiên, do dân số đông diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người (507m2/khẩu), thấp hơn so với bình quân toàn tỉnh (673m2/khẩu). Nhiều năm nay, diện tích trồng lúa của huyện tương đối ổn định, nhưng năng suất và sản lượng năm 2009 đã tăng khoảng 1,5 lần so với 2000. Điều đó không chỉ góp phần cân đối nhu cầu lương thực trên địa bàn mà còn dư thừa để cung cấp cho thị trường khác (bảng 8.5).
Bảng 8.5: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2000 – 2009

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2000
	2002
	2004
	2006
	2008
	2009

	Diện tích
	Ha
	11.339
	11.704
	11.094
	10.874,3
	11.598
	10.733,6

	Năng suất
	Tạ/ha
	30,1
	36,8
	44,4
	47,3
	46,8
	46,2

	Sản lượng
	Tấn
	34.150
	43.028,5
	49.232,3
	51.411
	 47.915,5
	49.589


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia 2000 – 2009
Hiện nay, ngành trồng trọt có những chuyển biến khá rõ nét, cơ cấu cây trồng ngày càng có xu hướng đa dạng hóa, với sự phát triển mạnh của các loại rau màu, cây công nghiệp. Nguyên nhân của những chuyển biến này một phần là do đất đai và hệ sinh thái cây trồng của Tĩnh Gia khá phong phú, đa dạng, lại đảm bảo ngày càng tốt hơn về mặt thủy lợi, thủy nông nên việc trồng cấy các loại cây thuận lợi và chủ động hơn nhiều so với trước. Điều này cho phép có thể giảm một phần diện tích sản xuất cây lương thực để chuyển sang đầu tư trồng các loài cây khác. Mặt khác là do tác động lớn của thị trường đối với các hoạt động trồng trọt của nông dân, các loài rau đậu, cây ăn quả và cây trồng có giá trị hàng hóa, dễ tiêu thụ trên thị trường ngày càng được nông dân chú trọng nhiều hơn (bảng 8.6).

Bảng 8.6: Tình hình sản xuất thực phẩm huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2006-2008

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008

	Diện tích rau xanh
	Ha
	1.398,2
	1.232,7
	1.408,6

	Sản lượng rau xanh
	Tấn
	8.329,3
	7.141,9
	8.023,6

	Diện tích đậu các loại
	Ha
	736,8
	701,9
	673,4

	Sản lượng đậu các loại
	Tấn
	315,9
	787,7
	536,5


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia 2008
Cây công nghiệp được trồng ở Tĩnh Gia bao gồm các loại như: mía, sắn, lạc, đay, cói, chè… Năm 2009, diện tích các loại cây công nghiệp hàng năm của huyện là 7.243,5 ha, tăng 165,33% so với năm 1991 (2.730 ha). Nhưng do tác động của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn ra mạnh trên địa bàn huyện, nên diện tích cây công nghiệp có xu hướng giảm mặc dù sản lượng vẫn ổn định (bảng 8.7). 

Bảng 8.7: Tình hình sản xuất cây công nghiệp thời kỳ 2000-2008

	Chỉ tiêu
	2000
	2002
	2004
	2006
	2008
	2009

	1. Cây mía
 - Diện tích (ha)

 - Sản lượng (tấn)
	260

14.690
	-

-
	131

3.419
	89,4

2.367
	98

5.820
	213,5

10.063

	2. Cây lạc

 - Diện tích (ha)

 - Sản lượng (tấn)
	3.294

5.597
	4.753,4

9.331,6
	6.367

9.813
	5.645,8

6.754
	5.381

9.647
	5.464

8.598,2

	3. Cây cói
 - Diện tích (ha)

 - Sản lượng (tấn)
	-

-
	15

113
	15

113
	72

469
	72

469
	36

275,4


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia 2000 – 2008.
Cùng với trồng trọt, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng là hoạt động kinh tế truyền thống có từ lâu đời của dân cư Tĩnh Gia. Đến nay, chăn nuôi vẫn được xếp vị trí thứ hai sau trồng trọt. Do áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống và đầu tư đúng hướng nên đàn gia súc, gia cầm phát triển nhanh và ổn định. Đặc biệt, đàn bò tăng từ 26.290 con năm 2000 lên 25.869 con năm 2009, đàn lợn tăng tương ứng từ 61.733 con lên 75.683 con. Cơ cấu đàn trâu, bò có sự thay đổi đúng hướng. Chăn nuôi bò đã chuyển từ chăn nuôi lấy sức kéo cho nông nghiệp là chủ yếu sang chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi lấy thịt, lấy sữa và phát triển kinh tế hàng hóa (bò lai Sin chiếm 27,9% tổng đàn bò). Chăn nuôi bò được phát triển ở tất cả các xã trong huyện, nhưng nó được phát triển mạnh hơn ở những vùng đất màu, đất bãi ven sông và vùng đồi núi bán sơn địa. Chăn nuôi bò đang mang lại lợi ích và hiệu quả cho nhiều hộ nông dân trong huyện. Không ít hộ đã thoát nghèo hoặc vươn lên đạt mức kinh tế khá giả nhờ phát triển chăn nuôi gia súc này. 

Bảng 8.8: Phát triển chăn nuôi huyện Tĩnh Gia thời kỳ 2000-2009

Đơn vị: con

	Chỉ tiêu
	2000
	2002
	2004
	2006
	2008
	2009

	Đàn trâu
	6.538
	6.063
	6.083
	5.740
	5.241
	4.562

	Đàn bò
	26.290
	26.428
	28.909
	31.994
	33.744
	25.869

	Đàn lợn
	61.733
	82.575
	86.505
	92.700
	99.357
	75.683

	Đàn gia cầm (1000 con)
	693
	622,3
	595
	459
	525
	446


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia 2000 – 2009
Tuy nhiên, số lượng trâu có xu hướng giảm đi nhiều trong giai đoạn 2000-2009 (bảng 8.8). Sự giảm sút của đàn trâu chủ yếu do sự tiến bộ của việc cơ giới hóa trong khâu làm đất và vận chuyển, càng ngày người dân càng trang bị nhiều máy kéo hơn. Ruộng đất sản xuất nông nghiệp đang ít dần, quy mô canh tác của mỗi hộ gia đình quá manh mún và nhỏ bé so với sức cày kéo của một con trâu, nếu nuôi trâu để lấy thịt bán thì kém hiệu quả hơn nhiều so với nuôi bò và các loại vật nuôi khác. 
Bảng 8.9: Một số chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp huyện Tĩnh Gia 2006-2009
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Trồng rừng tập trung
	ha
	322
	268
	366,67
	106

	Trồng rừng theo dự án
	ha
	577
	38,5
	366
	-

	Khoanh nuôi tái sinh
	ha
	957
	1.127
	1.000
	-

	Bảo vệ rừng
	ha
	15.337
	15.337
	15.337
	14.253,29

	Khai thác lâm sản

 - Gỗ tròn

 - Tre luồng
	m3

1.000 cây
	246
1.437
	707

890
	779
540
	970

230


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia 2006 – 2009
Tĩnh Gia hiện có 14.253,69 ha đất lâm nghiệp, chiếm 31% diện tích đất tự nhiên của toàn huyện, nhưng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp chỉ đạt hơn 13% trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Số liệu bảng 8.9 cho thấy, diện tích rừng trồng, khoanh nuôi, bảo vệ có xu hướng giảm. Hiện nay, ngoài các dự án, chương trình hỗ trợ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng (các Dự án PAM, 4304, các chương trình 327, 611…), huyện Tĩnh Gia cũng đang đẩy mạnh quá trình xã hội hóa lâm nghiệp, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển nghề rừng. Nhiều hộ gia đình đã được giao khoán trồng rừng hoặc nhận rừng để khoanh nuôi bảo vệ. Toàn huyện đã có 26 trang trại kinh tế vườn rừng hoạt động hiệu quả, vừa phát triển rừng vừa phát triển cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm… giải quyết việc làm cho người lao động, có nhiều gia đình đã giàu lên từ kinh tế đồi rừng.

Là một huyện duyên hải ven biển nên từ xa xưa, việc khai thác, đánh bắt và nuôi trồng, chế biến thủy hải sản đã là những hoạt động kinh tế vốn có của các cộng đồng dân cư Tĩnh Gia. Sản lượng khai thác thủy, hải sản của Tĩnh Gia thời gian qua luôn có biến động tăng (bảng 2.10). Tổng số phương tiện khai thác là 3.054 phương tiện với công suất đạt 73.034 CV tăng 1.437 chiếc so với năm 2005; trong đó 90 CV trở lên là 231 chiếc. Hoạt động khai thác thủy sản đã thu hút gần 9.000 lao động. Ngành thủy sản đã có bước chuyển biến mạnh trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, chú trọng đến việc nâng cấp phương tiện khai thác phù hợp với trình độ và vùng khai thác, qua đó nâng cao hiệu quả của hoạt động khai thác. Công tác phổ biến khoa học kỹ thuật nuôi trồng thủy sản được chú trọng, huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho hàng trăm lao động, đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, phổ biến kinh nghiệm nên người dân đã chủ động hơn trong việc xử lý vệ sinh môi trường, chăm sóc phòng trừ dịch bệnh. Nghề nuôi cá lồng trên biển được chủ hộ đầu tư về cơ sở vật chất, mở rộng diện tích và bổ sung chủng loại nên đã cho kết quả tốt. Năm 2004 số lồng cá là 120 lồng, năm 2005 tăng lên 190 lồng, với tổng sản lượng thu hoạch từ 40-50 tấn sản phẩm, năm 2009 số lồng cá tăng lên 482 lồng, với tổng sản lượng đạt 55-60 tấn sản phẩm. Nghề chế biến thủy sản phát triển mạnh, sản phẩm chế biến với nhiều hình thức đa dạng phong phú, chất lượng cũng không ngừng được nâng cao. Nhờ vậy, các sản phẩm hải sản của Tĩnh Gia đã từng bước tiếp cận với thị trường nước ngoài. Dịch vụ kinh tế biển phát triển tương đối đồng bộ, huy động được nhiều thành phần tham gia, các cơ sở đóng mới, sữa chữa tàu thuyền phát triển, hệ thống chế biến tiêu thụ được mở rộng. Nơi đậu tàu thuyền cảng cá Lạch Bạng được nạo hút nhằm mở rộng diện tích tiếp nhận tàu neo đậu. Cảng nước sâu Nghi Sơn được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho vận chuyển và neo đậu tàu thuyền. 

Sản xuất muối năm 2008 đạt 15.000 tấn tăng 15,38% so với năm 2000 (13.000 tấn) trong đó muối sạch chiếm 50%. Sản xuất muối đang được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng muối và tập trung thâm canh. Nhưng những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi thời tiết, thị trường bấp bênh nên sản xuất muối của Tĩnh Gia vẫn chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có.

Bảng 8.10: Kết quả sản xuất ngành ngư nghiệp 2006-2008

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	2006
	2007
	2008

	Sản lượng khai thác
	Tấn
	15.880
	16.420
	18.800

	Sản lượng nuôi mặn lợ
	Tấn
	960
	858
	892

	Sản lượng nuôi nước ngọt
	Tấn
	110
	306
	308

	Diện tích nuôi mặn lợ
	Ha
	862
	862
	862

	Diện tích nuôi nước ngọt
	Ha
	232
	232
	232

	Sản xuất giống tôm sú 
	Triệu con
	13
	13
	13


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia 2006 – 2008
Từ những năm 1970, một số HTX nông nghiệp, các trạm, trại, các nông trường quốc doanh được giao nhiệm vụ sản xuất giống cây trồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở Tĩnh Gia. Dịch vụ nông nghiệp ngày càng được mở rộng và phát triển, các trạm, trại dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp ở huyện được thành lập: Trung tâm dịch vụ cây trồng (gồm trại giống cây, cung ứng phân bón, bảo vệ thực vật, có sự liên kết với Công ty, trạm thuỷ nông, trạm máy kéo) và Trung tâm dịch vụ chăn nuôi (gồm trại giống con, trạm thụ tinh nhân tạo, cơ sở chế biến, cung ứng thức ăn gia súc, trạm thú y).

Về dịch vụ giống cây trồng: các cơ sở sản xuất giống cấp 1 của tỉnh có nhiệm vụ khảo nghiệm giống mới, tiến hành sản xuất nhân giống tốt cung cấp cho nông dân trong tỉnh. Các trạm (hoặc trung tâm) bảo vệ thực vật huyện Tĩnh Gia có các mạng lưới của mình là các đội (tổ) bảo vệ thực vật ở cơ sở sản xuất, trực tiếp chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của trạm bảo vệ thực vật. Các trạm bảo vệ thực vật có nhiệm vụ cung cấp thuốc và vật tư chuyên dùng theo hợp đồng dịch vụ hoặc yêu cầu kỹ thuật của cơ sở sản xuất.

Về dịch vụ chăn nuôi: trạm thú y huyện, ban chăn nuôi xã. Các cơ quan thú y cấp trên có nhiệm vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các kỹ thuật viên cơ sở, tổ chức đưa các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi vào sản xuất. Ban chăn nuôi xã tổ chức mọi hoạt động dịch vụ kỹ thuật thú y, tổ chức tiếp nhận các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi thông qua các hợp đồng kinh tế - kỹ thuật với các cơ quan thú y cấp trên.

Về phương tiện, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp: trong những năm 1970 trên toàn huyện đã đưa các loại máy cày kéo vào sản xuất, cày bừa được trên 7.800 ha, chiếm 34 % diện tích gieo trồng cả năm (năm 1979). Số lượng đầu máy có 35-40 chiếc, số sử dụng thường xuyên chiếm từ 70-80%, do vậy phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất và đạt chất lượng
. Sang thời kỳ đổi mới kinh tế các máy móc phát triển sản xuất trong huyện ngày càng tăng nhanh do sự phát triển sản xuất của các hộ gia đình. Tính đến năm 2008, toàn huyện có: 76 đầu máy kéo và máy cày tay, 82 máy tuốt lúa có động cơ và 412 máy xát nghiền
.

Các máy móc, phương tiện sản xuất, dịch vụ nông nghiệp đã được gia tăng, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế và là một bước đột phá về cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật trong sản xuất của huyện.

3.2. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới

Tổ chức hội nông dân ở các xã của Tĩnh Gia đã tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi dưới nhiều hình thức, thu hút được đông đảo hội viên tham gia với ý thức tự giác; tích cực tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tham quan và giới thiệu nhiều mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao để nhân dân học tập, ứng dụng vào điều kiện cụ thể của từng gia đình. Nhờ đó huyện đã khai thác có hiệu quả những tiềm năng về đất, vốn rừng của mỗi địa phương. Hàng năm ở Tĩnh Gia có hàng trăm hộ đăng ký tham gia phong trào thi đua hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi (đạt khoảng 56% tổng số hộ nông nghiệp). Tỷ lệ hộ nông dân đạt gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi cũng tăng qua từng năm. Hiện nay, toàn huyện đã có 4.526 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp. Trong đó có 154 hộ đạt cấp tỉnh, 525 hộ đạt cấp huyện và 3.847 hộ đạt cấp xã. Trong phong trào thi đua, các hội viên đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất vật nuôi, cây trồng, làm chủ sản xuất, làm chủ ruộng đồng, làm giàu chính đáng. Tập trung trồng và bảo vệ rừng, đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế trang trại, vườn rừng. Đưa nhiều giống cây trồng có năng suất, giá trị thu nhập cao vào sản xuất như mía, ngô, lạc... Đầu tư nhiều máy móc thiết bị mới, hiện đại cho ngành thủy sản để việc đánh bắt xa bờ có hiệu quả kinh tế cao. Nghề chăn nuôi ở Tĩnh Gia có sự phát triển, đã hình thành nhiều mô hình gia trại. Bên cạnh đó, các ngành, nghề tiểu - thủ công nghiệp, dịch vụ... đã có những bước phát triển mới với nhiều tổ hợp sản xuất như sản xuất vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, chế biến nông sản, kinh doanh xăng dầu...

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cũng được các cấp hội gắn với các hoạt động văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh như xây dựng gia đình nông dân văn hóa, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Nhờ đó các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng vào đời sống của nhân dân.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp hội nông dân trong huyện đã triển khai những phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2009 - 2012 là tiếp tục thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, chương trình xóa đói, giảm nghèo, sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong huyện mà còn hướng tới xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Với những kết quả đã đạt được và những định hướng đã đề ra, phong trào thi đua phấn đấu trở thành gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi sẽ mở ra những triển vọng mới trong thời gian tới, thực sự trở thành giải pháp quan trọng để thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên quê hương Tĩnh Gia trong xu thế phát triển và hội nhập.
II. CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG 

1. Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề

1.1. Tiểu thủ công nghiệp

Trong nhiều năm qua, tiểu thủ công nghiệp của huyện phần lớn dựa trên cơ sở tài nguyên thiên nhiên sẵn có và những nguyên liệu là sản phẩm được khai thác, sản xuất trên địa bàn. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp địa phương chủ yếu là sử dụng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ lạc hậu nên chưa khai thác hết thế mạnh của địa phương. 

Khu vực tiểu thủ công nghiệp ở đây gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn, các doanh nghiệp tư nhân, các hộ sản xuất cá thể và tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn nông thôn. Tính đến năm 2004 huyện Tĩnh Gia có 3.290 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, với 2.080 cơ sở sản xuất muối, 1.262 cơ sở chế biến thực phẩm, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân và hộ sản xuất cá thể. Các sản phẩm chủ yếu là muối, nước mắm, lương thực thực phẩm chế biến,…Trong đó, sản lượng muối đạt khoảng từ 14.500 đến 16.500 tấn/năm tuỳ thuộc vào thời tiết, sản lượng nước mắm đạt trên 4 triệu lít/năm. 

Quy mô sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng đều qua các năm nhưng mức tăng là chưa ổn định và không nhiều do trong ngành có một số lĩnh vực sản xuất phụ thuộc nhiều vào các điều kiện tự nhiên như sản xuất muối, hải sản chế biến,... (xem biểu 8.1).
Biểu 8.1: Qui mô sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2000-2005


[image: image1.emf]50

44

37

31

27.5

26

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Năm

Quy mô sản xuất tiểu thủ công nghiệp


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia 2006.
Phân bố không gian của khu vực tiểu thủ công nghiệp: tập trung chủ yếu ở các vùng ven biển, lạch, bãi và vùng đồng bằng. Vùng ven biển, lạch, bãi bao gồm các xã: Hải Thanh, Hải Châu, Hải Hà, Hải Thượng, Nghi Sơn… chiếm đến 50% giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của huyện và tập trung 45% số lao động của ngành. Các mặt hàng thế mạnh của vùng này là muối và chế biến hải sản. Vùng đồng bằng chiếm tới 30% giá trị sản xuất của tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện, với các ngành sản xuất chủ yếu như chế biến lương thực, thực phẩm. Các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp khác như cơ khí chế tạo với các sản phẩm chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt tập trung ở khu vực trung tâm huyện. Vùng bán sơn địa là nơi tập trung sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến lâm sản (xem bảng 8.11).
Bảng 8.11: Phân bố không gian lãnh thổ tiểu thủ công nghiệp 
trên địa bàn huyện Tĩnh Gia năm 2008
Đơn vị tính: %

	TT
	Ngành
	Lao động
	GTSX

	1
	Khu trung tâm huyện
	5
	10

	2
	Vùng bán sơn địa
	15
	10

	3
	Vùng đồng bằng
	35
	30

	4
	Vùng ven biển, lạch, bãi
	45
	50

	
	Tổng số
	100
	100


Nguồn: Phòng thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2008

Nhìn chung, các ngành tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là chế biến hải sản, làm muối và chế biến lương thực thực phẩm. Tiểu thủ công nghiệp sản xuất phân tán, chủ yếu tập trung ở vùng ven biển, lạch, bãi và vùng đồng bằng, như các xã ven biển: Hải Châu, Hải Hà, Hải Bình, Hải Thượng với các sản phẩm muối và hải sản chế biến, tính đến năm 2008 chiếm khoảng 85% giá trị sản xuất của tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện (xem bảng 8.12). Các ngành cơ khí chế tạo chủ yếu tập trung ở trung tâm huyện và chiếm khoảng 10% giá trị sản xuất của tiểu thủ công nghiệp. Xu hướng tích cực trong việc khai thác các làng nghề truyền thống như nước mắm, làm muối… và du nhập những nghề mới như thêu ren, nhưng sản xuất tiểu thủ công nghiệp vẫn còn manh mún.
Bảng 8.12: Các xã có hoạt động tiểu thủ công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đến năm 2008

	Các xã
	Lao động (người)
	Giá trị sản xuất (triệu đồng)
	Mặt hàng

	Hải Châu
	1.521
	5.116
	Muối - Hải sản chế biến

	Hải Hà
	903
	3.950
	Muối - Hải sản chế biến

	Hải Bình
	936
	3.783
	Muối - Hải sản chế biến

	Hải Thượng
	621
	1.951
	Muối - Hải sản chế biến

	Tổng số
	3.981
	14.800
	


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2008.

1.2. Một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp

Trong lịch sử phát triển kinh tế của Thanh Hoá nói chung và Tĩnh Gia nói riêng, bên cạnh các hoạt động nông nghiệp truyền thống, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được hình thành và phát triển từ rất sớm. Từ thế kỷ thứ XVII - XVIII, Tĩnh Gia đã phát triển các nghề thủ công như sản xuất gạch, ngói, nghề rèn, mộc, đan lát, thực phẩm, ngư cụ, v.v... Một số nghề và làng nghề thủ công được biết đến rộng rãi, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến: nước mắm Ba Làng là một đặc sản nổi tiếng cả nước. 
Cho đến thế kỷ XIX, tiểu thủ công nghiệp ở Tĩnh Gia đã phát triển khá đa dạng, với nhiều ngành nghề, hàng chục loại sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho sản xuất và đời sống của dân cư. Ngoài các nghề thủ công truyền thống còn có sự phát triển đa dạng của các nghề đan lát (lưới, rổ, rá, nong, nia, thúng, mủng, kết võng, đan chiếu...), các nghề sản xuất nông cụ (cày, bừa, cuốc, thuổng, liềm, hái, bện dây thừng, đan lưới, vó, nơm...), các nghề thợ mộc, thợ xây, chế biến nông sản, thực phẩm (muối, nước mắm)...
Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, một số nghề không còn tồn tại như: thêu ren, đan lát, làm áo tơi… Các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp hình thành trong thời kỳ kế hoạch hoá đã bị phá sản do hoạt động không hiệu quả. Cho đến nay (năm 2010) chỉ còn một số nghề phát triển, nhất là nghề sản xuất nước mắm, làm muối và chế biến hải sản xuất khẩu và đây được coi là những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp mũi nhọn, cần được gìn giữ và phát triển lâu dài.
· Nghề sản xuất nước mắm: Vào đầu thế kỷ XX, cuộc sống của ngư dân và diêm dân trong huyện rất cùng cực. Người đánh cá phần lớn không có phương tiện kiếm sống và bị chủ thuyền đè nén bóc lột. Ở ba làng Du Độ, Bộ Đầu, Như Áng (xã Hải Thanh) có khoảng 400 nóc nhà. Tĩnh Gia là vùng giàu tài nguyên nhưng người dân không có thuyền bè ra biển phải đi làm thuê cho các chủ thuyền ở Du Xuyên (xã Hải Thanh). Một số gia đình khác vừa làm ruộng, vừa buôn bán vặt ở các chợ. Làng Biện Sơn (xã Nghi Sơn) chỉ có 250 nóc nhà với 50 chiếc thuyền, mảng nhỏ bé, chuyên sinh sống bằng nghề làm nước mắm và đánh cá. Thuyền của họ dài độ 8m và mỗi thuyền chỉ có từ 8–10 người. Mảng đóng bằng luồng, thường khoảng 17-18 cây, dài 6m, rộng 2,8m và mỗi mảng có 4-5 người điều khiển để khai thác hải sản. Vì vậy, các gia đình ở vùng này đã tận dụng tài nguyên và khả năng của mình để làm ra sản phẩm nổi tiếng là nước mắm. Sản phẩm nước mắm chủ yếu được sản xuất ở Ba Làng (50 hộ), Du Xuyên (80 hộ) và đã trở thành một đặc sản quý nổi tiếng khắp nước. Trong kháng chiến chống Pháp, từ nước mắm thông thường nhiều hộ đã đun lại thành nước mắm cô (tương tự như viên magi của Trung Quốc sản xuất), rất tiện cho bộ đội khi hành quân và được ngành hậu cần Quân khu IV đặt hàng tiêu thụ (Xem hộp 8.1).
	Hộp 8.1: Nghề làm nước mắm ở Ba Làng, Hải Thanh, Tĩnh Gia

Để làm được nước mắm ngon, việc đầu tiên là chọn cá. Trước đây phần lớn là cá đốm, cá trích nhập từ các thuyền lưới rút, lưới rê là loại cá làm được nhiều nước, thơm ngon, có độ đạm cao. Các nhà làm nước mắm đều phải sắm thùng đựng, thùng thường được làm bằng gỗ vàng tâm hay dổi, chịu được mặn, ghép lại từng mảnh với nhau rồi xảm thật kín, có 4–5 hàng đai nén chặt từ miệng đến chân thùng. Đai bện bằng tre hay nứa chẻ nhỏ từ 3–4cm đường kính. Thùng mắm thông thường đóng loại cao 1,4–1,5m, đường kính từ 1,5-2m có sức chứa 3–5 tấn cá. Chân thùng có nõ, nút đậy chặt. Cá đánh từ biển về thường phải trải qua 5–7 ngày, nên đều phải ướp muối chứa trong thùng để ở khoang thuyền. Khi muối cá phải xem độ mặn đã ướp để định số lượng muối bổ sung, theo công thức cứ 3–3,5 phần cá/phần muối là vừa. Do đó khi cá đem về phải nếm thử độ mặn đã ướp để định tỷ lệ bổ sung. Khi đổ cá vào thùng kèm theo thính, thường 10 phần cá có 2 phần thính. Thính làm bằng gạo hay ngô đem rang lên ở độ gần cháy (nổi tinh dầu). Muối và cá trộn thật đều với thính rồi mới đổ vào thùng, mỗi thùng đều có “lấp” (nắp đậy thùng) để che mưa, lấp lớp bằng lá kè có cốt đan hình chóp nón để phía trong và ngoài lá và buộc chặt để giữ lá. Sau khi đổ cá vào thùng có vỉ đậy và xếp đá đè nén xuống cho chặt cá để cá ngấm muối đều và không bị ươn thối. Cá đã muối hàng ngày đem phơi nắng. Thường thường đối với loại cá đốm phải từ 8 tháng đến một năm, không còn vị chượp thì rút nõ hứng lấy nước – được gọi là nước mắm cốt, loại nước mắm đặc biệt ngon. Chượp còn lại đem nấu làm nước mắm. Các nhà nấu nước mắm đều phải xây lò, nồi nấu thường là chảo to và phải đặt khoang thùng ở trên để nấu được nhiều. Chượp lấy ra hoà tan với nước để nấu, để có được nước mắm ngon thường phải 3 chượp 10 nước. Nấu chảo lớn nên củi nấu phải to, thường gọi là củi sài, từng đoạn to bằng bắp đùi. Khi đun làm cho lửa cháy đều, nhỏ lửa và khi sôi phải khuấy đều không để nước tràn ra ngoài, khuấy đều tan hết bọt là chín, nước mắm đã nấu chín được đổ ra bể lọc. Bể là một thùng có nõ, thùng được lót bằng cây chổi xể, chung quanh có bỏ ngao sò để lọc tạp chất và nước lọc chảy ra không bị bí. Nước mắm được lọc đổ vào chum vại, bã lấy ra tức là cấn mắm để bán làm phân trong nông nghiệp. Cấn mắm là loại phân hữu cơ rất có giá trị, trước đây khi chưa có các loại phân hoá học. Để có nước mắm thơm, ngon ngọt phải có thính rang bằng vừng, có nhà còn lấy xương thịt rang lên gói vào vải bỏ vào chum nước mắm, mặt khác phải có mật mía thật quánh, khi bán thì pha vào cùng với nước cốt. Nước mắm ngon vừa phải có chất lượng chượp nấu, nước cốt và nước hàng để phân loại 1, 2, 3 theo ý định pha chế. Kỹ thuật làm nước mắm ngon phải tuân theo công thức và người có kinh nghiệm chỉ đạo.


· Nghề chế biến hải sản xuất khẩu: nghề chế biến hải sản chủ yếu ở hai thôn Như Áng và Bộ Đầu thuộc xã Hải Bình, trong đó có nghề làm nước mắm, mắm tôm, phơi cá khô - lớn nhất là làm nước mắm. Hầu hết các hộ làm nước mắm kiêm luôn buôn nước mắm, hoặc vừa trực tiếp đánh cá. Năm 1945, cả xã Hải Bình có 20 hộ làm nước mắm, trong đó 11 hộ ở Như Áng và 9 hộ ở Bộ Đầu.

Ngoài sản xuất nước mắm ở đây còn nghề phơi cá khô. Cá khô có loại có giá trị như cá chà, cá ông bầu, nhưng thông dụng nhất là cá cơm, trích, lầm, nục phần lớn cho tiêu thụ ở vùng xa. Cá khô cũng phải ướp muối mới đem phơi như trỏng, trích, đốm theo công thức 3-3,5 cá 1 muối. Các gia đình phơi cá đều sắm nhiều nong, trành thưa, những khi cá được nhiều, trời nắng, trên sân, tường rào, đường đi, bờ biển la liệt nong trành phơi cá. Các loại cá tạp, dập nát được loại phơi riêng, dùng làm thức ăn gia súc. Bên cạnh làm cá khô còn làm cá nướng, tiêu thụ nội tỉnh vì không đi được xa, để được lâu. Ngoài phơi cá còn phơi moi, cứ mỗi chiều xăm, gỗ mang moi về còn tươi được đem trải ra sân, nóc nhà mái bằng, ô đồng muối, chỉ cần một nắng là được, moi thu về phải vừa khô không bị nát và giữ được màu sắc tươi hấp dẫn để bán cho người thu mua.

Năm 1958, trong phong trào hợp tác hoá, nghề chế biến hải sản được tổ chức thành hợp tác xã, hợp tác xã Liên Hải nhập chuyển thành một đội sản xuất của hợp tác xã, khi có trạm hải sản Hải Bình và Hải Thanh việc thu mua và chế biến hải sản do trạm tổ chức và quản lý. Năm 1970, lại tách một số lao động của Liên Hải lập hợp tác Liên hợp có 3 tổ sản xuất gồm tổ làm nước mắm, tổ làm tơ tằm và tổ làm sứa khô do ông Ngô Thái Ninh phụ trách, khi chia nhỏ, hợp tác xã này cũng giải thể, lao động trở về hợp tác xã mới. Khi lập hợp tác xã Tân Thịnh cũng tổ chức làm nước mắm và bố trí một số lao động chuyên trách. 

Từ năm 1989, chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, và nhất là khi hợp tác xã nghề cá tan rã vào năm 1990-1991, nghề chế biến hải sản được tư nhân hoá, nhiều hộ bỏ vốn vào chế biến nước mắm nhưng qui mô nhỏ, nhà làm nhiều cũng chỉ dăm ba tấn, thùng gỗ lớn hầu như không còn, cá mua về được muối vào các chum vại đúc bằng xi măng.

Từ năm 1996 đến nay, tuy thuyền nghề trong huyện giảm nhưng từ 200 -300 thuyền từ các tỉnh phía nam ra hoạt động dở khơi dở lộng bằng gấp 2 lần tàu thuyền của huyện trước đây, đậu và tiêu thụ sản phẩm tại huyện làm cho lượng cá trong huyện tăng hơn trước rất lớn, đã đưa nghề chế biến hải sản của huyện phát triển. Ngoài 4 tổ chế biến mực khô, tôm khô, cá khô thu hút 80 lao động chuyên nghiệp còn tăng thêm số hộ làm nước mắm nhút và phơi cá, nướng cá.

· Nghề sản xuất mắm tôm: sản xuất mắm tôm chủ yếu tập trung trên địa bàn xã Hải Thanh. Ở thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh có đến 100% số hộ chuyên sản xuất mắm tôm. Người dân bao đời ở đây luôn coi trọng nghề biển và sản xuất mắm tôm, trung bình cung cấp cho thị trường 200-300 tấn mắm tôm/tháng. Và nguồn thu nhập cho mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đây là chủ yếu. Theo quy trình thì cứ 3kg moi tươi trộn với 1kg muối, ngâm ủ đúng kỹ thuật trong 5-6 tháng sẽ cho sản phẩm mắm tôm có thể ăn được. Sản phẩm mắm tôm của Hải Thanh ngon nổi tiếng, đi khắp trên thị trường cả nước. 
·  Nghề mộc xẻ: trước cách mạng chưa phát triển, ở mỗi làng có từ 2-5 lao động chuyên nghiệp làm nhà tranh tre là chính, đóng bàn ghế, giường tủ theo đặt hàng của bà con trên địa bàn, tương ứng có 2-3 cặp thợ xẻ. Thợ mộc đều biết cắt sào mực, định kích thước của cột kèo, đục, đẽo, sàm. Nếu là nhà xây hay nhà gỗ đủ tay chân có xoi, chạm, vẽ đòi hỏi kỹ thuật cao thường phải mời thợ ở nơi khác, nhất là thợ Đạt Tài, Hạ Vũ của Hoàng Hoá vốn có tiếng là làng nghề giỏi của tỉnh. Ở vùng biển có thêm thợ sửa chữa tàu thuyền, thay thế chỗ hỏng nát và xảm thuyền cho kín. Nếu đóng thuyền mới thường phải đặt ở vùng Trung Kiên, Cửa Lò, Nghệ An. Nghề thợ nề ở mỗi thôn cũng chỉ có một số ít lao động vì nhu cầu xây dựng nhà không nhiều.

Năm 1959, trong phong trào hợp tác hoá, xã Hải Bình có một tổ hợp tác chuyên lo xây dựng và làm mộc xẻ, nhưng năm 1960 cũng sát nhập vào hợp tác xã Liên Hải thành một ngành sản xuất của hợp tác xã mới. Năm 1979 thành lập hợp tác xã thủ công nghiệp Thành Công đã thu hút số thợ mộc, thợ nề và kèm cặp thêm một số thanh niên con em xã viên chuyên sản xuất nung vôi phục vụ cho các hợp tác xã muối và nhận thầu xây dựng. Nhưng do trình độ quản lý và công việc thường xuyên thiếu thốn nên năm 1981 giải thể hợp tác xã, tuy vậy cũng đã kèm cặp và đào tạo đội ngũ thợ xây, thợ mộc đông đảo đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn, số này được hình thành các tổ thợ ở từng làng hay 1-2 làng gần nhau. Đến năm 1996 nhiều tổ đã trang bị cơ khí để xẻ, bào, tiện. Đội ngũ thợ mộc trong huyện ngoài phục vụ phần mộc trong xây dựng nhà cửa, còn có thể đóng các hàng gia dụng cao cấp khác như bàn, ghế, xa lông, giường tủ có xoi, khắc, tiện không thua kém nơi khác. Cho đến nay, nghề thợ mộc vẫn tồn tại và phát triển với quy mô và kỹ thuật hiện đại, phục vụ nhu cầu cao hơn của người dân địa phương.
· Nghề sơn tràng: trước đây khi rừng chưa bị tàn phá, có điều kiện khai thác gần như vùng Đại Thuỷ giáp Như Xuân với nhiều loại gỗ quý như lim, gụ, các loại gỗ thuộc nhóm 3-5, nên trong mỗi làng đều có một số lao động chuyên đi chặt, đẽo và vận chuyển về bán cho bà con làm nhà, đóng đồ dùng. Từ những năm 1905, sau khi có đường sắt và quốc lộ 1 đi qua, trong xã có một số người đứng ra nhận thầu cung cấp tà vẹt, gỗ cầu và tuyển mộ khoảng 30 người gọi là thợ cội vào các rừng thuộc Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lạc là những nơi có đường vận chuyển chặt cây, xẻ gỗ, khoảng vài chục năm hết hợp đồng nhận thầu mới thôi. Nghề chặt gỗ vác bộ từ sau 1975 không còn vì rừng hầu như không còn để khai thác nữa.
· Nghề làm nước đá: từ sau năm 1991, mạng lưới điện quốc gia được đưa về xã, hoạt động sản xuất nước đá lạnh được mở rộng và phát triển hơn. Năm 1998 số lượng cơ sở sản xuất đá lạnh có 32 cơ sở sản xuất tập trung. Đặc biệt, từ năm 1999-2009 có tới 44 cơ sở sản xuất đá lạnh tập trung ở các xã Hải Châu, Hải Thanh, Hải Bình, Tân Dân 1, Hải An 1 và Xuân Lâm 1. Việc sản xuất nước đá hiện nay đủ cung cấp cho nhu cầu sử dụng nước đá của các tàu thuyền đến neo đậu ở vùng cửa lạch ra khơi đánh cá. 

· Nghề may: trước kia hầu như chỉ có khâu vá bằng tay trong từng gia đình. Năm 1958 hình thành tổ hợp tác may đo và sau đó phát triển thành một ngành kinh doanh trong hợp tác xã Liên Hải, chủ yếu là may vá thông thường và may buồm cho các thuyền của hợp tác xã. Từ khi xoá chế độ cung cấp tem phiếu vải, hầu hết các thôn đều có từ 2-5 cơ sở nhận may đo, phần nhiều thợ may được đào tạo ở các cơ sở của tỉnh và thành phố, nhưng hầu hết chưa may được các loại hàng cao cấp. Đến nay, các cơ sở may mặc phần lớn vẫn tồn tại với quy mô hộ gia đình, phục vụ nhu cầu may mặc của người dân địa phương.

· Nghề dệt chiếu cói: trong những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ XX, Hợp tác xã Liên Hải đã tổ chức bộ phận dệt chiếu và thảm cói, với sự hướng dẫn của các thợ giỏi ở Nga Sơn, nhưng phải đến năm 1979 nghề này mới phát triển và lập ra hợp tác xã thủ công nghiệp Tân Thịnh, chủ yếu là làm bao manh và thảm, sau đó làm thêm mành ốc cườm. Để đáp ứng nhu cầu với số lượng lớn của thị trường nước ngoài, mà cụ thể là Liên Xô, nên ngoài số lao động là xã viên, hợp tác xã đã thu hút hàng ngàn lao động là con em xã viên và các hợp tác xã khác gia công, nhưng do không còn thị trường tiêu thụ nên hợp tác xã đã giải thể vào năm 1993. Hiện nay, do cạnh tranh cũng như nguồn nguyên liệu khó khăn nên nghề dệt chiếu cói không còn được phát triển rộng rãi mà chỉ còn được sản xuất trong một số ít hộ gia đình trên địa bàn với quy mô nhỏ.
Nhìn chung, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện dần có nhiều chuyển biến mới và có bước phát triển nhanh. Kể từ khi có chủ trương đổi mới, nhiều ngành tiểu thủ công nghiệp mới xuất hiện phục vụ nhu cầu của nhân dân trong huyện và cả trong vùng. Song còn một số hạn chế, như: 1) Do trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật thấp, vốn đầu tư nhỏ nên các mặt hàng chưa có sức cạnh tranh cao trên thị trường, chỉ mới phục vụ được một phần nhu cầu, điều này đang đặt ra nhiều bức xúc trong công tác tổ chức đào tạo. 2) Là một huyện có truyền thống nghề biển lâu đời, nước mắm Ba Làng có tiếng trên thị trường miền Bắc xưa kia chưa được coi trọng tổ chức phục hồi, nhất là khi nguồn nguyên liệu nhiều hơn trước. 3) Công tác tuyên truyền và giới thiệu tiềm năng phát triển TTCN chưa được coi trọng nên chưa thu hút được các nhà đầu tư vào kinh doanh, mở rộng sản xuất và giải quyết một phần lao động dôi dư hiện nay.

2. Công nghiệp

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia chưa phát triển. Hầu hết các cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở Tĩnh Gia vẫn chỉ là các nhà xưởng có quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất thủ công đa số do thực dân Pháp và một số nhà tư sản cai quản, dựa chủ yếu vào bóc lột sức lao động của nhân công. Sau kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nước lại phải đối mặt với công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một mặt huyện tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho các cơ sở sản xuất khỏi sự đánh phá của kẻ thù, mặt khác duy trì và mở rộng sản xuất. Giai đoạn này, các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu phục vụ cho kháng chiến và cho các ngành như: nông nghiệp, giao thông vận tải và sản xuất hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đã mở ra một trang sử mới của đất nước, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh của thời kỳ mới, tháng 10-1976, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tĩnh Gia lần thứ XIV đã nghiêm túc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hai năm 1975-1976 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển trong giai đoạn 1977-1978, chú trọng vào phát triển công nghiệp.
Trong thời kỳ 1975 - 1986 sản xuất công nghiệp trên địa bàn tập trung khai thác những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, củng cố lại sản xuất, thay đổi phương thức quản lý.Với điều kiện khó khăn của nền kinh tế sau chiến tranh, thiên nhiên không thuận lợi nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã có những bước tiến nhất định. Thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh uỷ Thanh Hoá, khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng cường đẩy mạnh sản xuất, lập thêm 14 hợp tác xã mới, củng cố lại các hợp tác xã đã có. Số lao động tăng đến 3.100 người, giá trị sản lượng tăng nhanh qua các năm, một số mặt hàng mới như chiếu cói, thảm cói, mành trúc… được đưa vào sản xuất. Huyện cũng đã tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố một số xí nghiệp, trạm trại sản xuất liên quan đến tàu thuyền, vận tải, xây dựng, gạch ngói, vôi đá… nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Năm 1987, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XII, Tĩnh Gia bước vào thực hiện tiến trình đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền huyện đã tuyên truyền vận động nhân dân đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, đổi mới cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh, xác lập cơ chế thị trường định hướng XHCN, xác lập cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Dù vào thời gian này có không ít khó khăn về vốn, vật tư, công nghệ… nhưng các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản cũng đã có nhiều cố gắng. Thực hiện Quyết định số 217/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, các xí nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bắt đầu từng bước đổi mới cơ chế quản lý, phương thức kinh doanh, chủ động phát triển sản xuất hàng hoá tiêu dùng, mở rộng các ngành nghề truyền thống, tìm tòi sáng tạo để sản xuất các mặt hàng mới và cố gắng tăng cường số lượng sản phẩm đưa ra thị trường, tăng kim ngạch xuất khẩu. Giá trị sản lượng công nghiệp ngoài quốc doanh năm 1986 từ 79,3 triệu đồng đến năm 1987 tăng lên 93,6 triệu đồng. Đến giai đoạn 1988–1990 giảm xuống còn 75,0 triệu đồng (xem biểu 8.2), một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này là do đất nước mới đang bắt đầu quá trình đổi mới cơ chế quản lý, hậu quả khó khăn và thiếu thốn của giai đoạn kinh tế, kế hoạch hoá vẫn còn vì vậy mà các đơn vị sản xuất còn lúng túng và chưa dám mạnh dạn đầu tư sản xuất.

Biểu 8.2: Giá trị tổng sản lượng công nghiệp ngoài quốc doanh của huyện Tĩnh Gia giai đoạn 1986-1990 (theo giá cố định năm 1982)
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá năm 1990
Sau 5 năm đầu tiến hành công cuộc đổi mới, nền kinh tế nhiều thành phần bước đầu hình thành và vận hành, nguồn lực tăng cường, từng bước đẩy lùi khủng hoảng kinh tế, văn hoá xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc... Đầu giai đoạn 1991-1995, do những khó khăn trong cơ chế quản lý cũng như bài toán nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ dần được tháo gỡ, số lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh tăng lên nhanh chóng. Năm 1991, số lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của huyện Tĩnh Gia là 5.528 cơ sở, chiếm 20% tổng số các cơ sở sản xuất công nghiệp cuả Thanh Hoá, năm 1992 tăng lên 6.758 cơ sở, tăng hơn 22% so với năm 1991. Nhưng đến năm 1995 giảm còn 3.082 cơ sở, chỉ chiếm 8% tổng số các cơ sở sản xuất công nghiệp của tỉnh và đến năm 1999 tổng số cơ sở chỉ còn 2.694, chiếm 6,4% so với toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do sau một thời gian tăng nhanh về số lượng đơn vị sản xuất kinh doanh nhưng kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh còn hạn chế, quy mô vốn nhỏ nên nhiều cơ sở không đáp ứng yêu cầu của thị trường vì vậy đã giải thể hoặc sát nhập với nhau. Những cơ sở khác qua đó cũng nhận thức được yêu cầu phải đổi mới, kiện toàn doanh nghiệp để giảm lãng phí, từng bước nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, cải tiến công nghệ, phát triển chiều sâu… nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Điều này đánh dấu bước phát triển mới cho ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Tĩnh Gia (xem biểu 8.3).

Biểu 8.3: Số cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh

của Tĩnh Gia giai đoạn 1991-1999
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá năm 1991-1995 và năm 2000.

Giai đoạn 1996–2000 là giai đoạn chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nói chung, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nói riêng. Trên cơ sở Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Đại hội Đảng bộ huyện Tĩnh Gia đã đề ra 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, gồm: chương trình lương thực - thực phẩm, chương trình xuất khẩu, chương trình sản xuất hàng tiêu dùng, chương trình dân số và các vấn đề xã hội. Các ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giữ được tốc độ phát triển khá và ổn định qua các năm, các nghề truyền thống dần được khôi phục, đồng thời mở thêm các ngành nghề mới, tăng cường sản xuất các loại máy công cụ trong nông nghiệp và ngư nghiệp. 

Năm 1995, số cơ sở sản xuất trên địa bàn là 3.082, năm 1999 giảm xuống còn 2.694. Trong đó, các cơ sở sản xuất cá thể chiếm tỷ lệ cao, trên 90% tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp trong huyện. Mô hình tổ chức sản xuất hợp tác xã hoàn toàn không còn và doanh nghiệp nhà nước chỉ có 02 đơn vị, 01 do trung ương và 01 do huyện quản lý (xem bảng 8.13). 

Bảng 8.13: Số lao động và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia giai đoạn 1995-1999

Đơn vị tính: Cơ sở
	Chỉ tiêu
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	
	Số cơ sở
	Số lao động (người)
	Số cơ sở
	Số lao động (người)
	Số cơ sở
	Số lao động (người)
	Số cơ sở
	Số lao động (người)
	Số cơ sở
	Số lao động (người)

	Tĩnh Gia
	3.082


	8.115


	2.837


	8.088


	2.497


	6.912


	2.539


	5.629


	2.694


	5.634



	Nhà nước
	01
	100
	02
	156
	02
	259
	02
	146
	02
	122

	TW quản lý
	01
	100
	01
	63
	01
	65
	01
	65
	01
	65

	Địa phương quản lý
	-
	-
	01
	93
	01
	194
	01
	81
	01
	57

	Tư nhân
	02
	09
	02
	09
	02
	10
	02
	09
	02
	08

	Cá thể
	3.080
	8.006
	2.833
	7.923
	2.493
	6.643
	2.535
	5.114
	2.690
	5.504


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá năm 1999.

Việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có những bước phát triển mới dù chủ yếu vẫn ở quy mô sản xuất nhỏ trong phạm vi kinh tế hộ, nhưng giá trị kinh tế đem lại là đáng kể, tạo công ăn việc làm cho một số đông lao động của địa phương, góp phần ổn định an sinh xã hội. Sự phát triển của khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh hơn. Số lao động của khu vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện năm 1995 có 8.115 người, đến năm 1999 giảm còn 5.634 người, trong đó số lao động thuộc thành phần kinh tế cá thể năm 1995 là 8.006 người, đến năm 1999 là 5.504 người (xem bảng 8.13). Mặt khác, các cơ sở sản xuất cá thể đã chú trọng nhiều hơn đến việc cải tiến công nghệ sản xuất, các loại máy móc hiện đại dần thay thế sức người.

Năm 1995, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn huyện đạt 19.783 triệu đồng, năm 1997 tăng lên là 29.733 triệu đồng, đến năm 1999 đạt 31.105 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của cả tỉnh Thanh Hoá là 6,8%/năm. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp trên địa bàn huyện, năm 1995 đạt 14.783 tỷ đồng (chiếm 75%), đến năm 1999 đạt 21.071 tỷ đồng (chiếm 68%) (xem bảng 8.14).
Bảng 8.14: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyệnTĩnh Gia giai đoạn 1995-1999 (Theo giá cố định năm 1994)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	- Nhà nước
	5.000
	5.580
	9.446
	8.232
	10.034

	+ TW quản lý
	5.000
	5.000
	3.500
	4.500
	4.700

	 + Địa phương quản lý
	-
	580
	5.946
	3.732
	5.334

	- Ngoài quốc doanh
	14.783
	21.186
	20.287
	20.010
	21.071

	Tổng GTSX công nghiệp 
	19.783
	26.766
	29.733
	28.242
	31.105


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá năm 1999
Kết quả giá trị sản xuất công nghiệp đạt được đã khẳng định các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn này hoạt động có hiệu quả hơn. Các cơ sở sản xuất đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, hình thành và liên kết các cơ sở sản xuất với nhau, tập trung vào việc nâng cao chất lượng, cải tiến sản xuất. 
Nhìn chung, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào, thị trường tiêu thụ hẹp, giá cả không ổn định, cộng với tình hình khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997,… nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định, mạnh dạn đầu tư và đổi mới công nghệ và có tốc độ tăng trưởng khá. 

Đến năm 2000, các cơ sở sản xuất công nghiệp do huyện quản lý gồm các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể. Trong đó, các doanh nghiệp quốc doanh chỉ còn 01 doanh nghiệp thuộc huyện quản lý, 02 cơ sở sản xuất tư nhân và còn lại là các cơ sở sản xuất cá thể (xem bảng 8.15). Đến năm 2001, doanh nghiệp quốc doanh đã không còn hoạt động và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có Nhà máy xi măng Nghi Sơn chính thức đi vào hoạt động. Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể. Số cơ sở sản xuất cá thể tăng từ 3.378 trong năm 2000 lên 3.703 cơ sở trong năm 2001. Đến 31/12/2009, số cơ sở sản xuất công nghiệp cá thể tiếp tục tăng lên gần 4.000 cơ sở. Các hộ sản xuất cá thể chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, sử dụng lao động tại chỗ, hoạt động khá hiệu quả, không chỉ đóng góp vào kết quả kinh doanh của công nghiệp huyện mà còn góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho một số lao động địa phương. Có thể nói, các hộ kinh doanh cá thể ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp của huyện. Các loại hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp mãi đến năm 2003 mới hình thành với 28 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp này thay đổi không ổn định, năm 2005 có 76 doanh nghiệp sản xuất nhưng đến năm 2009 chỉ còn 21 doanh ngiệp còn hoạt động. 

Bảng 8.15: Số cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện

Tĩnh Gia giai đoạn 2000-2009
Đơn vị tính: Cơ sở

	Chỉ tiêu
	2000
	2003
	2005
	2007
	2008
	2009

	I. Khu vực kinh tế trong nước
	
	
	
	
	
	

	1. Nhà nước
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	 + Trung ương quản lý
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 + Địa phương quản lý
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Tập thể
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	3. Tư nhân
	2
	2
	1
	2
	2
	2

	4. Cá thể
	3.378
	3.100
	3.362
	3.825
	3.921
	3.809

	5. Hỗn hợp 
	-
	39
	76
	21
	21
	21

	+ Công ty TNHH
	-
	36
	74
	18
	18
	18

	+ Công ty cổ phần
	-
	3
	2
	3
	3
	3

	II. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	-
	1
	1
	1
	2
	2

	Tổng số
	3.382
	3.143
	3.440
	3.849
	3.946
	3.831


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia 2000-2009

Số lượng lao động làm việc trong ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là không lớn, cho đến hết năm 2009 là gần 9.000 lao động. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là lao động làm việc ở khu vực tư nhân, cá thể chiếm phần lớn trong tổng số lao động của ngành. Năm 2000, lao động làm việc trong khu vực cá thể có 7.325 người, chiếm gần 94% số lao động của ngành và giảm còn 5.997 người - chiếm 87,5% số lao động của ngành trong năm 2004. Ngược lại, số lao động ở khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và công ty TNHH và cổ phần lại tăng, đặc biệt trong những năm gần đây 2006-2009 tổng số lao động trong khu vực công ty TNHH và cổ phần đã tăng gấp hơn 4 lần giai đoạn 2002-2004. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng nhẹ từ 387 lao động trong năm 2001 lên 563 lao động trong năm 2009 (bảng 8.16).

Bảng 8.16: Lao động sản xuất công nghiệp trên địa bàn

huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2000-2009

Đơn vị tính: người

	Chỉ tiêu
	2000
	2003
	2005
	2007
	2008
	2009

	I. Khu vực kinh tế trong nước
	7.529
	6.230
	6.769
	7.927
	7.997
	7.569

	1. Nhà nước
	182
	-
	-
	-
	-
	-

	 + Trung ương quản lý
	117
	-
	-
	-
	-
	-

	 + Địa phương quản lý
	65
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Tập thể
	-
	87
	-
	392
	392
	357

	3. Tư nhân
	8
	8
	4
	25
	25
	25

	4. Cá thể
	14
	5.910
	6.157
	7.753
	6.804
	6.840

	5. Hỗn hợp 
	7.325
	156
	304
	676
	776
	776

	+ Công ty TNHH
	-
	145
	297
	391
	491
	491

	+ Công ty cổ phần
	-
	11
	7
	285
	285
	285

	II. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	-
	393
	393
	463
	563
	563

	Tổng số
	7.529
	6.623
	7.162
	8.390
	8.560
	8.132


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia 2000-2009.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2000-2009 tăng trưởng rất nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân là hơn 30%/năm. (xem biểu 8.4).

Biểu 8.4: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2000-2009 (theo giá so sánh năm 1994)
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá 2000-2009
Năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp của Tĩnh Gia mới chỉ đạt 419 tỷ đồng nhưng sang đến năm 2001 đã tăng gần 3 lần đạt giá trị là 1.245 tỷ đồng. Bước sang giai đoạn 2005-2009 giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành vẫn giữ vững được đà tăng trưởng liên tục của các năm trước đó và tăng cao trong năm 2009 đạt 2.936,3 tỷ đồng. Công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu do thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và liên doanh tạo ra và nét nổi bật của ngành công nghiệp huyện chính là sự phát triển của khu vực sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước. Năm 2000, tổng giá trị sản xuất của khu vực này là 412,996 tỷ đồng, chiếm hơn 98% giá trị sản xuất của toàn ngành. Liên tục trong những năm 2005-2009, tốc độ và quy mô sản xuất của khối doanh nghiệp này đều tăng xấp xỉ và cao hơn tốc độ phát triển công nghiệp nói chung của tỉnh. Năm 2009, giá trị sản lượng của khu vực công nghiệp ngoài Nhà nước (không kể khu vực có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn là 222 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 1994), tăng hơn 1,75 lần so với năm 2005 và tăng 35% so với năm 2007, trong khi mức tăng của tỉnh Thanh Hoá năm 2009 rất cao nhưng chỉ đạt 24,1% (xem biểu 8.5).

Biểu 8.5: Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh Tĩnh Gia giai đoạn 2005-2009 (theo giá so sánh năm 1994)
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá năm 2009
Năm 2001, việc ra đời của Nhà máy Xi măng Nghi Sơn liên doanh với Nhật Bản đã khiến cho giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tăng đột biến, dù chỉ có một doanh nghiệp là Nhà máy Xi măng Nghi Sơn cũng đã chiếm đến 92,3% giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. Khi công suất của nhà máy tăng lên 4,6 triệu tấn thì tỷ trọng đóng góp của nhà máy trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện còn tăng lên rất nhiều (xem hộp 8.2). 

	Hộp 8.2. Nhà máy Xi măng Nghi Sơn

 Nhà máy Xi măng Nghi Sơn (XMNS) thành lập năm 1995, là liên doanh giữa Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Nhà sản xuất xi măng hàng đầu trong nước, Tập đoàn Xi măng Taiheiyo và Công ty Vật liệu Mitsubishi - những tập đoàn đa quốc gia có uy tín của Nhật Bản, Xi măng Nghi Sơn đã trở thành thành viên mới của ngành Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Cho đến nay đây là dự án đầu tư lớn nhất của Nhật Bản tại Việt Nam. Mục tiêu phát triển của Nhà máy là trở thành Nhà sản xuất & Phân phối Xi măng số 1 Việt Nam.

Đóng góp vào quá trình phát triển của cộng đồng tại địa phương và của cả Việt Nam.
 - Tổng vốn đầu tư:



373 Triệu USD

 - Công suất của Nhà máy chính:


2,15 triệu tấn / năm

 - Công suất của Trạm Phân phối:

1,5 triệu tấn / năm

Dây chuyền sản xuất số 1 của XMNS có công suất lắp đặt 2,15 triệu tấn xi măng chất lượng cao một năm và trạm phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh có công suất 1,4 triệu tấn một năm, cùng với cầu cảng chuyên dùng đa chức năng cho tàu có sức chở 3,5 vạn tấn ra vào an toàn rất tiện lợi cho nhập vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, với tổng số vốn đầu tư 347 triệu USD, đã chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 7-2000. Chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế; đạt năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất. XMNS đang hướng tới là nhà sản xuất và phân phối xi măng số 1 tại Việt Nam và khu vực trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đang hội nhập ngày càng sâu vào thị trường khu vực và quốc tế.

 Năm 2009, Công ty Xi măng Nghi Sơn đã sản xuất và tiêu thụ 2,8 triệu tấn xi măng chất lượng cao, tăng hơn năm trước trên 320.000 tấn; đồng thời chính thức đưa dây chuyền sản xuất số 2 có công suất lắp đặt 2,15 triệu tấn một năm vào sản xuất. 


Như vậy, sau gần 10 năm mở rộng và phát triển, khu vực sản xuất công nghiệp của Tĩnh Gia không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và giá trị tạo ra. Tĩnh Gia là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá (đứng thứ 3 sau thành phố Thanh Hoá và thị xã Bỉm Sơn). Sản xuất công nghiệp đã có những chuyển biến rõ rệt. Tốc độ phát triển năm sau luôn cao hơn năm trước. Điều này đã góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH. Tuy nhiên, số lượng quy mô sản lượng công nghiệp nhìn chung còn nhỏ, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công nghiệp phát triển ở tất cả các thành phần kinh tế, bước đầu đã huy động được tương đối hợp lý lợi thế tiềm năng địa lý, tài nguyên và lao động trong vùng, kết hợp các phương thức sản xuất từ nhỏ đến lớn, huy động vốn và nhân lực xã hội trong và ngoài huyện vào sản xuất kinh doanh. 

Về phân bố không gian của khu vực công nghiệp: Hầu hết các cơ sở sản xuất công nghiệp đều tập trung ở thị trấn Tĩnh Gia và các xã ven biển như: Nghi Sơn, Hải Châu, Hải Hà, Hải Bình và Hải Thượng. Ở khu trung tâm huyện, tập trung phần lớn các cơ sở sản xuất các mặt hàng cơ khí, chế tạo, vật liệu xây dựng. Chế biến lâm sản chủ yếu tập trung ở vùng bán sơn địa như: Sơn Lâm, Trúc Lâm, Mai Lâm, Phượng Cát,… Các sản phẩm muối, chế biến hải sản chủ yếu tập trung ở các xã ven biển như Hải Châu, Hải Hà, Hải Bình, Hải Thượng, Hải Thanh,… Hiện tại khu kinh tế Nghi Sơn mới có Nhà máy Xi măng Nghi Sơn hoạt động. Khu vực này đã được quy hoạch thành trung tâm kinh tế và trung tâm sản xuất công nghiệp trọng điểm, là động lực cho vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ (xem hộp 8.3).

	Hộp 8.3. Khu kinh tế Nghi Sơn

Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn được thành lập theo Quyết định số 102/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích trên 18.600 ha thuộc 12 xã của huyện Tĩnh Gia. KKT Nghi Sơn ra đời giữ vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tĩnh Gia và của tỉnh Thanh Hoá cũng như cả nước. Mục tiêu xây dựng và phát triển KKT Nghi Sơn được xác định sẽ trở thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản như: công nghiệp lọc hoá dầu, công nghiệp luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo, sửa chữa và đóng mới tàu biển, công nghiệp điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến xuất khẩu… gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn, hình thành các sản phẩm mũi nhọn, có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, các loại hình dịch vụ cao cấp đẩy mạnh xuất khẩu; mở rộng ra thị trường khu vực và thế giới.

 Xuất phát từ những lợi thế của khu vực này, KTT Nghi sơn giữ một ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, là một trong rất ít những địa điểm ở miền Bắc có điều kiện để xây dựng cảng biển nước sâu, là điều kiện để thu hút những dự án có quy mô lớn, các dự án công nghiệp nặng gắn với cảng như lọc hoá dầu, luyện cán thép, đóng mới và sửa tàu thuyền, sản xuất nhiệt điện... và là cửa ngõ để giao lưu quốc tế. Chính phủ đã có chủ trương sẽ xây dựng một sân bay tại Nghi Sơn để đáp ứng nhu cầu phát triển của KKT, hiện tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tiến hành khảo sát và nghiên cứu địa điểm để thực hiện. Đánh gía về tiềm năng của Nghi Sơn, đoàn chuyên gia thuộc Viện phát triển kinh tế quốc tế Nhật bản (JICA) khảo sát năm 1996 đã nhận định: “... Nằm ở cuối phía nam bờ biển Thanh Hoá, Nghi Sơn có tiềm năng về xây dựng một cảng biển nước sâu có độ sâu từ 15-18m. Sau khi xây dựng một nhà máy xi măng lớn, một cảng chuyên dùng và tuyến kỹ thuật hạ tầng vào KCN, đồng thời với sự đầu tư tổng hợp sẽ cho phép vùng Nghi Sơn trở thành một trong các trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Bắc Trung Bộ và của cả nước, sẽ là cửa ngõ chính của tam giác kinh tế phía Bắc...” 

Biển Nghi Sơn gắn với vịnh đảo tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, là điều kiện để có thể phát triển du lịch sinh thái, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đó chính là món quà thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất và con người nơi đây.

Ngoài những lợi thế về vị trí địa lý, Nghi Sơn còn có địa hình cao, nằm cạnh những mỏ đá vôi lớn vào loại nhất trong cả nước làm vùng nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; Nguồn lao động dồi dào, có thể tiếp thu tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu về lao động cho sản xuất công nghiệp hiện đại. 

Nhằm khuyến khích thu hút các dự án đầu tư vào Nghi Sơn, Chính phủ đã ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng cho các KKT nói chung và KKT Nghi Sơn tỉnh Thanh Hoá nói riêng. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi cao nhất theo khung quy định của Nhà nước, được hưởng môi trường đầu tư thuận lợi và thông thoáng để sản xuất kinh doanh.

Xây dựng thành công KKT Nghi Sơn không chỉ biến vùng này thành hạt nhân của các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước mà còn là động lực quyết định bước nhảy vọt về kinh tế của tỉnh Thanh Hoá và của khu Nam Thanh - Bắc Nghệ. Với tiềm năng thế mạnh sẵn có, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và sự quyết tâm của những cán bộ có trình độ và tâm huyết, chắc chắn Nghi Sơn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn và tin tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cho đến nay (năm 2010), tổng số dự án đầu tư vào Khu Kinh tế là 29 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng gần 10 tỷ USD.


Nhìn chung, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện còn rất nhỏ bé và manh mún, chủ yếu đáp ứng nhu cầu ở địa phương, ngoại trừ Xi măng Nghi Sơn và một số sản phẩm chế biến thuỷ sản như nước mắm, hải sản chế biến và gạch chịu lửa xuất khẩu. Vì vậy, vấn đề cơ bản đặt ra ở đây là sắp xếp, xác định các mặt hàng đặc trưng và thay đổi yếu tố công nghệ sản xuất phù hợp để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, phấn đấu đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và quy trình sản xuất.

Về yếu tố công nghệ, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện: Tĩnh Gia là một huyện có thế mạnh về sản xuất vật liệu xây dựng với chất lượng cao và chi phí sản xuất thấp, nhưng sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ nên khả năng cạnh tranh của những sản phẩm này còn hạn chế ngay trên thị trường địa phương. Về mặt công nghệ, ngoài trừ Nhà máy xi măng Nghi Sơn sử dụng công nghệ hiện đại tiên tiến, còn hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp trên địa bàn huyện đều có quy mô nhỏ và trình độ kỹ thuật – công nghệ lạc hậu.

Như vậy, có thể nói đặc trưng của sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia giai đoạn từ năm 2000 đến nay như sau: 1) Các loại hình doanh nghiệp khá đa dạng, gồm doanh nghiệp của trung ương, tỉnh, huyện và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoại trừ Nhà máy xi măng Nghi Sơn có quy mô lớn, còn hầu hết các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất khác đều có quy mô nhỏ và manh mún. 2) Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có thế mạnh trên địa bàn huyện là VLXD (xi măng, đá xây dựng) và công nghiệp chế biến thuỷ sản (tôm, cá, nước mắm). Riêng Nhà máy xi măng Nghi Sơn và một số sản phẩm nước mắm có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao, còn hầu hết các sản phẩm khác chất lượng thấp, chủ yếu tiêu thụ ở thị trường địa phương. 3) Sự phân bố không gian chủ yếu tập trung ở trung tâm huyện và Khu công nghiệp Nghi Sơn, là điều kiện mở rộng và thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong tương lai.

3. Xây dựng 

Đồng thời với quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng ở Tĩnh Gia đã xuất hiện từ rất sớm, tồn tại liên tục qua từng thời kỳ, phong phú về loại hình của các cộng đồng dân cư trên địa bàn. Thời phong kiến, nghề xây dựng đã có những tiến bộ nhất định trong việc xây dựng nhà ở, các công trình đền, chùa, miếu mạo, công trình kiến trúc lịch sử, văn hoá và một số công trình phục vụ nông nghiệp, giao thông đi lại và phòng chống thiên tai (như cầu, cống, hồ, đập…). Vật liệu xây dựng chủ yếu là đá, cát, gạch, ngói nung thủ công, gỗ, mây, tre, luồng và các vật liệu từ sản phẩm nông, lâm nghiệp khác. Phần nhiều các làng xã đều có người biết làm nghề xây dựng hay chế tác vật liệu xây dựng thủ công… 

Ở thời kỳ này, Tĩnh Gia đã có một số công trình kiến trúc đặc sắc, một số công trình còn được gìn giữ đến ngày nay như: Đền Lạch Bạng (đền thờ Tứ Vị Thánh Nương). Điểm nổi bật trong kiến trúc của đền Đền Lạch Bạng là sự thấp hẹp, các kiến trúc, hoa văn đều xây kiểu cổ điển 2 tầng. Nhìn tổng thể kiến trúc không nặng nề, trái lại rất thanh thoát, nhưng cũng rất hoành tráng, bề thế, các vì kèo kết cấu theo nguyên tắc chung gồm: cột cái, cột con, cột hiên, kẻ bẩy và các đường xà là lối kẻ truyền, giá chiêng như vẫn thường gặp ở các đền miếu khác, với các hình trang trí là Long, Ly, Quy, Phượng và hoa lá cách điệu. Đáng chú ý hơn cả là kẻ bẩy ở nhà tiền đường đều chạm khắc hình rồng nổi với bút pháp điêu luyện. Người sĩ nhân sử dụng tài tình lối chạm rồng bềnh kết hợp với chạm bẹt đã thể hiện được toàn thân rồng nhô hẳn trên mặt phẳng của gỗ, thoạt nhìn như một mảng chạm khắc ghép vào kẻ bẩy, song thực tế nó là một khối gỗ được tỉa tót công phu. Toàn thân rồng trong tư thế như đang quan sát để rồi vùng lên với sức mạnh của một con vật quyền quý. Phong cách thể hiện tinh tế với lối bố cục tạo ra các đường nét trông rất thoáng. Đây là nghệ thuật thế kỷ XVII còn lưu giữ được trong toàn bộ kiến trúc ở Đền Lạch Bạng.

Gần một trăm năm dưới thời thực dân Pháp đô hộ, các công trình xây dựng chủ yếu là một số cơ sở hạ tầng, rất ít công sở, hệ thống giao thông kém phát triển. Việc quy hoạch, kiến trúc, các công trình xây dựng cơ bản hầu như không có gì. Trong thời kỳ chống thực dân Pháp (1945-1954) một số người dân huyện Tĩnh Gia đã tự phá nhà cửa thực hiện “tiêu thổ kháng chiến”. Sau năm 1954, nhân dân huyện Tĩnh Gia bắt tay vào việc khôi phục và xây dựng lại nhà cửa, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện…

Trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, việc xây dựng cơ sở hạ tầng phải dừng lại, nhiều địa điểm trên địa bàn, nhất là hệ thống cầu, đường bị Mỹ đánh bom. Ngành xây dựng cùng với nhân dân trong huyện đã huy động vật tư, nguyên liệu và lao động tại chỗ, vừa tập trung xây dựng cơ sở đảm bảo an toàn cho sản suất và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời khôi phục các công trình xây dựng bị đánh phá và xây dựng nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn. Ngân sách dành cho xây dựng cơ bản chủ yếu để đầu tư, sửa chữa cầu, đường, đảm bảo giao thông liên tục.

Trong công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986, lĩnh vực xây dựng cơ bản có nhiều khởi sắc. Cơ cấu đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn này đã không ngừng có sự biến đổi về chất. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng cao trong chi ngân sách nhà nước. Bên cạnh nguồn vốn của nhà nước đã xuất hiện nhiều nguồn vốn đầu tư khác như đầu tư nước ngoài, nhà nước và nhân dân, liên doanh, dân tự đầu tư… làm cho quy mô đầu tư xã hội tăng mạnh. Huyện cũng đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của nhân dân, như: Hệ thống đường giao thông trên địa bàn được sửa chữa, nâng cấp, nhựa hóa một số tuyến giao thông trục chính, đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông trong huyện, hệ thống cầu cống và hệ thống giao thông liên xã, tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn từ huyện đến các xã.

 Công tác quy hoạch kiến trúc, xây dựng tiếp tục được triển khai thực hiện, huyện Tĩnh Gia tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là ở thị trấn Tĩnh Gia, tiến hành xây dựng một số công trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Ngoài các công trình mới với kiến trúc hiện đại ra đời góp phần tôn tạo vẻ đẹp của vùng đất Thanh Hóa, chủ yếu là trụ sở của các cơ quan chính quyền địa phương, có thể kể đến như: trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng giúp việc, trường học, trung tâm y tế…được Nhà nước đầu tư xây dựng, còn một số nhà cửa của người dân cũng được xây dựng khá khang trang. Việc quy hoạch và xây dựng, kiến thiết nông thôn mới trong huyện được chú trọng.

Từ năm 2000-2002, ngoài các nhóm thợ xây dựng, đã hình thành các doanh nghiệp xây dựng có quy mô nhỏ chỉ có khả năng xây dựng các công trình phục vụ dân sinh như: trụ sở làm việc các xã, các công trình cầu cống, thuỷ lợi nhỏ. Luật Xây dựng ra đời năm 2003 đã thúc đẩy hoạt động xây dựng trong huyện. Các doanh nghiệp xây dựng tư nhân có bước phát triển mới và mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô lớn. Có thể kể đến một số doanh nghiệp xây dựng hoạt động trên địa bàn huyện như: Công ty TNHH Dũng Lân (xã Hải Châu), Công ty TNHH Văn Hoa (xã Hải Thượng), Công ty TNHH Chức Phú (xã Hải Bình), Công ty TNHH Phương Nam (xã Mai Lâm), Công ty TNHH Giang Sơn (xã Trường Lâm), Công ty TNHH Trường Sơn (xã Hải Hoà), Công ty TNHH Tự Lập (xã Ninh Hải)…

Hiện nay, các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn phát triển, quy mô ngày càng mở rộng, có khả năng đáp ứng yêu cầu xây dựng những công trình lớn và phức tạp, như Công ty TNHH Dũng Lân - Hải Châu đã thi công công trình đê ngăn mặn sông Bạng trị giá 30 tỷ đồng; Công ty TNHH Trường Sơn xây dựng nhiều công trình lớn trong nội thị và làm đường giao thông… 

Bảng 8.17: Các công trình xây dựng hạ tầng xã hội trên

địa bàn huyện Tĩnh Gia đến năm 2009

	TT
	Loại công trình
	Đơn vị
	Số lượng
	Quy mô (ha)

	1
	Nhà ở
	Nhà
	46.949
	2.709,25

	2
	Bệnh viện
	Bệnh viện
	01
	3,60

	3
	Trạm xá xã
	Trạm xá
	33
	2,64

	4
	Trường THCS
	Trường
	35
	26,94

	5
	Trường trung học
	Trường
	5
	9,63

	6
	Trường dạy nghề
	Trường
	01
	1,20

	7
	Nhà văn hoá
	Nhà
	01
	-

	8
	Thư viện
	Thư viện
	01
	-

	9
	Công trình thể thao
	Công trình
	01
	72,50

	10
	Sân bóng đá huyện
	Sân
	01
	3,10

	11
	Sân chơi thể thao xã
	Sân
	209
	69,40

	12
	Khách sạn
	Khách sạn
	20
	430 phòng


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2009.

Hệ thống cơ sở hạ tầng xây dựng trong vùng mới chỉ đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu về học tập, sinh hoạt văn hoá, thể thao và chăm sóc sức khoẻ. Mới đây, nhờ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ bắt đầu thực hiện ở Tĩnh Gia từ năm 2008, trên địa bàn huyện đã xây mới được 24 trường học (năm 2008), 20 trường (năm 2009) và dự kiến hoàn thành thêm 14 trường trong năm 2010. Điều này sẽ có tác dụng tích cực đến việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo ở địa phương. 

Xây dựng cơ bản ở Tĩnh Gia gồm lực lượng xây dựng cơ bản của tỉnh và của huyện dưới các hình thức khác nhau. Dù rằng xuất hiện từ khá sớm nhưng ngành xây dựng của Tĩnh Gia chưa phát triển, chủ yếu là dưới hình thức các nhóm xây dựng nhỏ có quy mô gia đình. Giá trị xây lắp của ngành đã tăng từ 12,333 triệu đồng năm 2001 lên 16,864 triệu đồng năm 2004 và chiếm chưa đến 1% giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Từ năm 2003, ngành xây dựng mới khởi sắc song chưa theo kịp tốc độ và nhu cầu phát triển của địa phương. Giá trị xây lắp của ngành xây dựng từ 116,8 tỷ đồng năm 2005 tăng lên 309,4 tỷ đồng vào năm 2009.

Tuy chưa phát triển lớn mạnh đủ để đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành xây dựng trong giai đoạn đổi mới nhưng cũng đã xuất hiện những công trình xây dựng hiện đại, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chẳng hạn một số công trình tiêu biểu như: Đập hồ Hao Hao, Đập Yên Mỹ, Khu kinh tế Nghi Sơn...

III. THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - DỊCH VỤ

1. Thương mại 

Trước năm 1954, hoạt động thương mại trên địa bàn hầu như chưa phát triển, hoạt động nhỏ lẻ, chỉ phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn huyện là chủ yếu. Từ sau ngày hoà bình lập lại năm 1954, miền Bắc tiến hành khôi phục sản xuất và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 1958, hợp tác xã mua bán đầu tiên của huyện ra đời và phát triển đã đem lại những hiệu quả nhất định. Thời gian này, các hợp tác xã mua bán mới hình thành sơ khai, mức độ và quy mô hoạt động còn hạn hẹp. Năm 1959-1960, các xã viên hợp tác xã nông nghiệp, diêm nghiệp và ngư nghiệp tự nguyện đóng góp cổ phần gia nhập hợp tác xã mua bán. Hệ thống hợp tác xã mua bán từ huyện đến các xã đã phối hợp với mậu dịch quốc doanh tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng gia sản xuất trong nông nghiệp, làm muối và đánh cá. Trong thời kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), các HTX mua bán và tín dụng đã có những bước phát triển đáng kể, số hộ tham gia vào loại hình HTX này chiếm tỷ lệ 80%, trong đó số hộ vào HTX mua bán là 52%, tỷ lệ này vượt xa năm 1960. Các HTX tín dụng đã góp phần thúc đẩy sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Phân hoá học, thuốc trừ sâu và các loại nông cụ được phân phối từ HTX đến tận tay người lao động. Những năm 1960, nhiều bà con giáo dân trong huyện cũng đã tin tưởng và tham gia đông đảo vào các HTX mua bán. Những năm 1970, các HTX mua bán cũng phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện.

Năm 1978, ngành thương nghiệp huyện đã bắt đầu chấn chỉnh lại hoạt động lưu thông phân phối, triển khai thực hiện hợp đồng kinh tế hai chiều, tạo ra được đòn bẩy kích thích sự phát triển. Nhân dân trong huyện nói chung rất phấn khởi, tích cực đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm.

Sau năm 1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra đường lối đổi mới toàn diện: cơ chế thị trường định hướng XHCN được xác lập thay thế cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Chế độ cấp phát bị xoá bỏ, quan hệ hàng hoá - tiền tệ được sử dụng đúng đắn và phát huy tác dụng trong nền kinh tế thị trường. Từ đó, lưu thông hàng hoá ở Tĩnh Gia thông suốt, thị trường phát triển, các thành phần kinh tế “bung ra” sản xuất kinh doanh theo cơ chế mới, hàng hoá ngày càng phong phú đa dạng; các tụ điểm kinh tế, các thị tứ và hệ thống chợ nông thôn hình thành, mở rộng giao lưu phát triển kinh tế - xã hội, năng suất lao động và tổng sản phẩm xã hội tăng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Năm 1995, hoạt động thương mại - dịch vụ đã được quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách. Các nghề sản xuất nông, ngư cụ, vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, vận tải, xay xát, chế biến nông - hải sản ngày càng mở rộng đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút lao động, tăng ngân sách nhà nước. Các lĩnh vực thương mại phát triển phong phú, đa dạng phục vụ đời sống và sản xuất.

Theo Quyết định số 847/TTg, ngày 10/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm Nam Thanh – Bắc Nghệ, Tĩnh Gia là một địa bàn nằm ở cực Nam của tỉnh Thanh Hoá, sẽ kết hợp với huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An dần hình thành một khu kinh tế trọng điểm vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Thanh Hoá - Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ. Do đó, trong những năm gần đây, các hoạt động thương mại, dịch vụ ở Tĩnh Gia đã có bước khởi sắc và phát triển đáng kể, đặc biệt là tại các xã thuộc quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn. Tuy nhiên, do đặc trưng về vị trị địa lý, Tĩnh Gia được xem là điểm đầu phía Nam, nằm cách khá xa so với tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hoá, nên các cơ sở thương mại, dịch vụ phát triển chủ yếu nhờ vào sự đầu tư có tính chất tự phát của tư nhân, số lượng nhiều song quy mô lại hạn chế. Trong năm 1997 tổng giá trị hoạt động lưu thông trong lĩnh vực dịch vụ mới chỉ đạt 35 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2003 các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn huyện Tĩnh Gia chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể, chỉ có hai doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại - dịch vụ, một ở Thị trấn huyện Tĩnh Gia và một ở bãi biển Hải Hoà, mỗi doanh nghiệp sử dụng khoảng 10 lao động. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của hai cơ sở này rất thấp, chiếm từ 9–9,3% so với tổng doanh số bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn. 

Cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn huyện Tĩnh Gia năm 2005 chủ yếu là hộ kinh doanh cá thế với 2.529 hộ (xem bảng 8.18), thu hút 3.426 lao động. Trong đó, 1.842 hộ kinh doanh thương nghiệp, sửa chữa động cơ, mô tô xe máy, 215 hộ kinh doanh dịch vụ và 472 hộ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ. Tỷ trọng các hộ nói trên lần lượt chiếm khoảng 53,8%, 8,5% và 37,7% tổng số hộ kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ. Số hộ kinh doanh thương nghiệp bán lẻ là 1.757 hộ, chiếm tới 95,4%. Số hộ kinh doanh thương mại đến năm 2009 tăng lên là 3.658 hộ.

Bảng 8.18: Số hộ kinh doanh thương nghiệp trên địa bàn

huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2001-2009

 Đơn vị tính: Hộ

	Chỉ tiêu
	2001
	2003
	2004
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số hộ kinh doanh thương nghiệp
	1.474
	2.059
	2.304
	2.401
	3.555
	3.627
	3.658

	Trong đó, số hộ có đăng ký kinh doanh
	866
	668
	548
	2.196
	2.014
	2.016
	2.016

	Chia ra: 
	
	
	
	
	
	
	

	 - Chuyên nghiệp
	866
	2.059
	2.304
	2.196
	2.014
	2.016
	2.016

	 - Không chuyên nghiệp
	588
	2.059
	-
	205
	1.541
	1.661
	1.642


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2000-2009

Xét về sự phân bố các hộ kinh doanh thương nghiệp dịch vụ thì có sự phân bổ không đồng đều giữa các vùng, các xã trong huyện, chủ yếu tập trung mật độ cao vào các vùng, các xã có điều kiện lưu thông hàng hoá tốt như Thị trấn Tĩnh Gia và các xã dọc theo quốc lộ 1A hay các xã ven biển như Hải Ninh, Hải Thanh, Hải Bình… là những xã có cảng cá hay các đầu nút giao thông biển.

Kết quả hoạt động kinh doanh thương mại cho thấy giá trị sản xuất tăng hàng năm không đều: năm 2003 tăng 17,0% so với năm 2002, nhưng năm 2004 lại chỉ tăng có 10,3% so với năm 2003 (tính theo giá cố định 1994). Hơn nữa, xét trong cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn huyện thì thương mại chỉ chiếm một tỷ trọng quá nhỏ trong tổng giá trị sản xuất (4% năm 2004), chưa tương xứng với tiềm năng. Đến giai đoạn 2006–2009 quy mô hoạt động của ngành thương mại tăng lên rất nhanh. Năm 2006 trên toàn huyện có 2.898 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có 2.401 cơ sở hoạt động thương mại, 497 nhà hàng. Đến năm 2009 toàn huyện có 3.157 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó cơ sở hoạt động thương mại tăng lên 3.165 và 498 nhà hàng (xem bảng 8.19). Đặc biệt từ khi có khu kinh tế Nghi Sơn các doanh nghiệp thương mại phát triển nhiều hơn và đa dạng hơn.

Đối với các hộ kinh doanh thương nghiệp bán lẻ, năm 2000 trên toàn huyện đạt 276 tỷ đồng, và tăng dần ở những năm tiếp theo, đến năm 2008 tăng lên 1.021 tỷ đồng và năm 2009 là 1.289 tỷ đồng (xem biểu 8.6). Có thể thấy các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tương đối đa dạng, với nhiều mặt hàng phong phú, dưới nhiều hình thức khác nhau. So với các hộ bán buôn, các hộ bán lẻ có mức doanh thu thấp hơn nhiều và mức lợi nhuận không cao. Đa số các hộ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bán lẻ hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, các loại tạp phẩm phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày của dân cư nông thôn.

Bảng 8.19: Tình hình phát triển ngành thương mại trên địa bàn huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2006- 2009

ĐVT: Cơ sở

	Chỉ tiêu
	2006 
	2007
	2008
	2009

	Tổng số cơ sở kinh doanh 
	2.898
	3.557
	3.628
	3.655

	1. Phân theo loại hình
	
	
	
	

	 - Cá thể
	2.307
	3.555
	3.625
	3.652

	 - Công ty TNHH
	2
	2
	3
	3

	2. Phân theo ngành
	
	
	
	

	 - Thương mại
	2.401
	3.557
	3.165
	3.157

	 - Khách sạn, nhà hàng
	497
	497
	498
	498


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2009.

Biểu 8.6: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2000-2009 (theo giá thực tế)
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá 2000- 2009

Có thể nói, việc phát triển mạng lưới thương mại trên địa bàn huyện Tĩnh Gia còn mang tính tự phát, mới đáp ứng những nhu cầu cần thiết của người dân, chưa đi sâu vào các giải pháp đa dạng hoá mặt hàng, nâng cao chất lượng. Hầu hết các hộ kinh doanh thương mại đều có quy mô nhỏ, chủ yếu là tận dụng lao động nhàn rỗi trong gia đình, lao động mùa vụ nông nghiệp. Đặc biệt, trong lĩnh vực dịch vụ, nhìn chung các hộ có doanh thu rất thấp và tình trạng khá phổ biến là không đăng ký kinh doanh, một vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý. 

Mạng lưới chợ: hiện nay, trên địa bàn huyện có 24 chợ, với khoảng 2.500 hộ cá thể hoạt động kinh doanh thương mại thường xuyên (xem bảng 8.20). Hàng năm, lệ phí chợ thu nộp cho ngân sách của huyện khoảng 300 – 350 triệu đồng. Cả huyện không có chợ loại I, có 7 chợ loại II, đó là các chợ nằm trên địa phận xã: Trường Lâm, Hải Ninh, Thanh Sơn, Trúc Lâm, Hải Bình, Xuân Lâm và Thị trấn, còn lại là các chợ loại III nông thôn. Ở một số xã vẫn còn tình trạng chợ tạm như ở xã: Mai Lâm, Ninh Hải, Hải Lĩnh, Hải Châu,… Đa số các hộ kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật và chính quyền sở tại, nhận thức được chữ tín trong kinh doanh nên bước đầu đảm bảo về chất lượng hàng hoá, giá cả cũng được đánh giá là hợp lý so với các địa phương khác trong tỉnh.

Ngoại trừ chợ Thị trấn Tĩnh Gia là có quy mô khá lớn, được tổ chức với cơ sở hạ tầng tương đối quy củ, còn lại hầu hết hệ thống chợ hoạt động chủ yếu theo hình thức chợ nông thôn, tạm bợ với cơ sở hạ tầng còn thấp kém, diện tích quá nhỏ, không có quy hoạch ổn định và khối lượng hàng hoá trao đổi không cao, chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cháy nổ, hoạt động kinh doanh trong các chợ còn thiếu tính chuyên nghiệp chủ yếu là phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương. Cơ cấu mặt hàng tại các chợ nói chung còn nghèo, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng có giá trị không cao, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân. Còn thiếu vắng các địa điểm kinh doanh tập trung các mặt hàng có giá trị, chưa hình thành được các khu kinh doanh theo nhóm mặt hàng. Các chợ nông thôn chủ yếu kinh doanh các mặt hàng lương thực thực phẩm tươi sống và rau quả. Đặc thù của các hộ kinh doanh là bán lẻ, có quy mô nhỏ, đầu tư hạn chế. Tuy nhiên, có một số hộ kinh doanh còn lưu hành các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…

Bảng 8.20: Mạng lưới chợ hiện có trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

	TT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Số ngày họp chợ/tháng
	Tổng số hộ KD tại chợ
	Tổng số lượt người/ngày

	1. 
	Kho
	Hải Ninh
	Thường xuyên
	280
	800

	2. 
	Hải Châu
	Hải Châu
	Thường xuyên
	30
	550

	3. 
	Chào
	Thanh Sơn
	15 ngày
	300
	700

	4. 
	Cung
	Tân Dân
	Thường xuyên
	50
	500

	5. 
	Còng
	Thị trấn
	Thường xuyên
	700
	1500

	6. 
	Ngọc Lĩnh
	Ngọc Lĩnh
	Thường xuyên
	30
	300

	7. 
	Đồn
	Hùng Sơn
	15 ngày
	80
	400

	8. 
	Hải Thanh
	Hải Thanh
	Thường xuyên
	160
	800

	9. 
	Hải Bình
	Hải Bình
	Thường xuyên
	160
	800

	10. 
	Trúc
	Xuân Lâm
	Thường xuyên
	250
	850

	11. 
	Thông
	Tùng Lâm
	Thường xuyên
	70
	300

	12. 
	Phú Sơn
	Phú Sơn
	15 ngày
	45
	230

	13. 
	Phú Lâm
	Phú Lâm
	15 ngày
	45
	210

	14. 
	Trường Lâm
	Trường Lâm
	Thường xuyên
	120
	500

	15. 
	Tân Trường
	Tân Trường
	15 ngày
	35
	210

	16. 
	Hải Thượng
	Hải Thượng
	Thường xuyên
	100
	500

	17. 
	Nghi Sơn
	Nghi Sơn
	Thường xuyên
	50
	350

	18. 
	Diệc
	Tĩnh Hải
	15 ngày
	150
	700

	19. 
	Các Sơn
	Các Sơn
	15 ngày
	150
	700

	20. 
	Hải Hà
	Hải Hà
	Thường xuyên
	100
	500

	21. 
	Hiền
	Hải Lĩnh
	Thường xuyên
	30
	300

	22. 
	Rơm
	Ninh Hải
	Thường xuyên
	30
	300

	23. 
	Nguyên Bình
	Nguyên Bình
	15 ngày
	50
	350

	24. 
	Mai Lâm
	Mai Lâm
	Thường xuyên
	50
	350


Nguồn: Phòng Công thương huyện Tĩnh Gia, năm 2006.

 Về phương thức quản lý, hầu hết các chợ thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân các xã, thông qua hình thức khoán cá nhân. Mỗi chợ có một Ban quản lý, đội ngũ cán bộ và nhân viên quản lý chợ là nhân viên hợp đồng với Ủy ban nhân dân xã. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của nhiều chợ hầu như không có gì đáng kể, chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, lưu thông hàng hoá.Trên địa bàn huyện còn thiếu các cơ sở thương mại được tổ chức theo hình thức hiện đại, theo kiểu các trung tâm thương mại, trung tâm bán buôn… 

2. Xuất - nhập khẩu

Trước thời kỳ đổi mới, Tĩnh Gia cũng như hầu hết các huyện khác trong tỉnh Thanh Hoá chủ yếu sản xuất nông nghiệp, công nghệ sản xuất nghèo nàn, lạc hậu. Do vậy, ngoài mặt hàng chiếu cói được xuất khẩu với giá trị xuất khẩu không lớn thì hoạt động xuất khẩu hầu như không có. 

Sau năm 1986, sản phẩm làm ra có chất lượng hơn, mẫu mã đa dạng phong phú đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước, thậm chí có sản phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài. Giá trị xuất khẩu tăng bình quân hàng năm là 8,5%, năm 1995 đạt 2,5 triệu USD. Giá trị xuất khẩu năm 1996 đạt 2,6 triệu USD và năm 1997 đạt 2,5 triệu USD. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất tăng gấp 4 lần thời kỳ 1986-1990. Năm 1999, huyện đã cố gắng tạo nguồn hàng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm địa phương; các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, chiếu cói xuất khẩu đều tăng trưởng cao, giá trị xuất khẩu đạt 957.531 USD. 

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa về công tác xuất khẩu, giai đoạn 2000 - 2004 huyện Tĩnh Gia đã thực hiện hàng loạt các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá dành cho xuất khẩu. Nếu như năm 2000 tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2,53 triệu USD thì đến năm 2004 tăng lên 1,89 lần đạt 4,8 triệu USD. Điều này khẳng định các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có hiệu quả. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch xuất khẩu của giai đoạn này chưa tương xứng với tiềm năng của huyện nhưng cũng có sự tăng trưởng ổn định. Bước sang giai đoạn 2005 - 2009 kim ngạch xuất khẩu tăng lên nhanh chóng, năm 2005 tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 9,0 triệu USD, đến năm 2009 tăng lên đạt 12,0 triệu USD tăng lên so với năm 2004 là 2,66 lần. Trong đó, các sản phẩm chủ lực có giá trị xuất khẩu cao phải kể đến là lạc, vừng, hải sản, đá chịu lửa… Hoạt động xuất khẩu phát triển còn tạo điều kiện khuyến khích phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, bao tiêu, chế biến, nâng cao tỷ trọng giá trị sản phẩm hàng hoá dành cho xuất khẩu (xem bảng 8.21).
Bảng 8.21: Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu

của huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2000 - 2009

Đơn vị tính: Nghìn USD

	Chỉ tiêu
	2000
	2001
	2003
	2005
	2007
	2009

	Kim ngạch XK
	2.530
	2.900
	4.091
	9.000
	11.000
	12.000

	Kim ngạch NK
	3.100
	3.213
	7.345
	7.277
	8.740
	9.781


Nguồn: Phòng Công thương huyện Tĩnh Gia năm 2000 – 2009 và Cục Thống kê Thanh Hóa, tháng 6/2010.
Đạt được kết quả nói trên là do huyện đã xác lập lại quy hoạch vùng sản xuất, tạo thế chủ động đẩy mạnh sản xuất sản phẩm hàng hoá nói chung và cho xuất khẩu nói riêng. Bước đầu đã hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, nhất là trong sản xuất nông, lâm và ngư nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động xuất khẩu trên địa bàn huyện còn phải đối mặt với khá nhiều khó khăn: các tổ chức chính thức thu mua sản phẩm xuất khẩu chưa mạnh và hầu như chưa vào cuộc trong việc hỗ trợ sản xuất và bao tiêu tiêu thụ sản phẩm trong khi giá cả thị trường lại thường xuyên biến động, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý xuất khẩu gây nên sự thay đổi thất thường về chủng loại từ phía các hộ sản xuất. Xuất khẩu hàng hoá chủ yếu được thực hiện qua tư thương, thu mua thông qua các “đầu nậu”; tình trạng chèn giá, ép giá,… xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến lợi ích người sản xuất. Mặc dù trong quy hoạch huyện Tĩnh Gia đã xác định các vùng kinh tế rõ ràng, nhưng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ chưa ổn định và chưa đồng bộ, sản xuất nhỏ, phân tán còn khá phổ biến, sản phẩm hàng hoá chưa nhiều, khó khăn trong thu mua sản phẩm xuất khẩu. Nguồn vốn đầu tư cho nuôi trồng thuỷ sản còn thấp, quy hoạch phát triển không đồng bộ, chưa chủ động được nguồn nước ngọt, nguồn giống cho nuôi trồng tiếp thu khoa học, kỹ thuật chưa đầy đủ, nên tình trạng dịch bệnh tôm còn xảy ra thường xuyên, hiệu quả nuôi tôm chưa cao. Ngành chế biến hải sản chậm đổi mới về công nghệ, quy mô còn nhỏ, tình trạng phổ biến vẫn là sơ chế và bán nguyên liệu thô, giá trị và chất lượng hàng hoá hải sản chưa đáp ứng được yêu cầu cho xuất khẩu.

3. Du lịch

Tĩnh Gia là địa bàn có nhiều tiềm năng du lịch, với những ưu đãi của thiên nhiên ban tặng, với nhiều địa danh để có thể khai thác du lịch, trong đó có hệ thống các núi (núi Bợm, núi Các, núi Chùa Hang, núi Khoa Trường, núi Thề, núi Long Cương, núi Nga Mi...) với nhiều hang động đẹp như động Trúc Lâm, động Trường Lâm; và các địa điểm đảo (hòn Biểu, hòn Biện Sơn, hòn Mê, hòn Bung, hòn Sổ, hòn Sập, hòn Sảnh,…); mạng lưới sông hồ rộng lớn và phong phú (hồ Khe Nhồn, sông Lạch Bạng, sông Yên, kênh Than, kênh Xước). Hệ thống núi non và hang động là nguồn tài nguyên quý để khai thác, phát triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm. Huyện có bờ biển dài gần 42 km với những dải cát trắng phẳng, dài, thoải và nước trong tạo nên những bãi tắm đẹp, hấp dẫn khách du lịch như biển Hải Hoà, biển Nghi Sơn. Có thể nói, hệ thống sông, kênh, bãi biển và hòn trên biển tạo thành tiềm năng phát triển du lịch tham quan, nghỉ hè, nghỉ dưỡng,…

Về di tích lịch sử văn hoá, tại đây hội tụ nhiều địa điểm lịch sử văn hoá như: Pháo đài Tĩnh Hải, Thành Ông Ninh, Thành Thổ Sơn, Cung trạm Phố Cung, Trạm Cung Hiều, Trạm Thanh Khoa, Cụm Di tích lịch sử thắng cảnh gồm: đền thờ Quang Trung, đền Cửa Lạch, chùa Đót Tiên, nhà thờ Bùi Thị Xuân, nhà thờ xứ Ba Làng, di tích thờ quận công Lê Đình Châu, đền thờ danh nhân Đào Duy Từ…Nếu biết tôn tạo, gìn giữ những di tích lịch sử và văn hoá này sẽ là những điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn du khách, đặc biệt là đối với du khách nước ngoài. 

Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của ngành du lịch gồm: các cơ sở lưu trú, ăn uống, phương tiện vận chuyển, cơ sở vui chơi giải trí và cơ sở hạ tầng khác phục vụ cho hoạt động chung của nền kinh tế như giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc trên địa bàn bước đầu được đầu tư phát triển.

Các hoạt động vui chơi, giải trí: tính đến nay, trên địa bàn huyện hầu như chưa có gì, ngoài một số điểm nhỏ ở Thị trấn Tĩnh Gia với trang thiết bị nghèo nàn, chất lượng dịch vụ kém, phần lớn do tư nhân quản lý. 

Phương tiện vận chuyển chuyên biệt cho du lịch chưa có, do không có một doanh nghiệp nào đăng ký kinh doanh loại hình du lịch. Số lượng các phương tiện cũng như chất lượng phục vụ cho giao thông hàng ngày của cư dân trong huyện cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn.

Hệ thống giao thông đường bộ được xác định là hết sức có ý nghĩa với hoạt động du lịch. Tuy nhiên, mật độ đường trên một đơn vị diện tích còn thua kém so với nhiều địa phương và bình quân chung của cả nước. Tình trạng phổ biến của các tuyến đường là mặt đường hẹp, chưa đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Trừ đoạn quốc lộ 1A, còn lại cường độ nền mặt đường mới chỉ đảm bảo 40–50% so với yêu cầu tải trọng, chất lượng kém. Trong khi đó hầu hết các điểm có thể khai thác, phát triển du lịch sinh thái đều nằm ở khu vực đi lại khó khăn, nhiều nơi chưa có đường ô tô.

 Về điều kiện lưu trú cho khách du lịch: dịch vụ kinh doanh khách sạn nhà nghỉ khá đông về số lượng (xem biểu 8.7).

Biểu 8.7: Số lượng khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2001-2009
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Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2006, 2009
Giai đoạn trước năm 2000 trên địa bàn huyện số lượng khách sạn, nhà nghỉ chưa phát triển, trang thiết bị đầu tư lạc hậu. Đến giai đoạn 2001-2005 số lượng khách sạn, nhà nghỉ phát triển nhanh chóng, nhưng trang thiết bị và tiện nghi vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Tính đến năm 2001 có 338 phòng nghỉ, đến năm 2005 có 493 phòng nghỉ (tăng 155 phòng so với năm 2001). Bước sang giai đoạn 2006 – 2009, hoạt động đầu tư cho hệ thống khách sạn, nhà nghỉ được cải thiện đáng kể, trang thiết bị và tiện nghi được đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên với tiềm năng về du lịch của huyện thì hiện nay, lượng khách sạn trên địa bàn còn ít. Đến năm 2009, toàn huyện có 18 khách sạn, nhà nghỉ với tổng 430 phòng nghỉ, trong số đó 70% số phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi như điều hoà, ti vi,... Năm 2010, số lượng khách sạn, nhà nghỉ tăng lên 20 đơn vị. Hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ đều có các phòng ăn phục vụ du khách. Hiện nay, trên địa bàn huyện, hệ thống các nhà hàng chủ yếu do tư nhân đầu tư, nhưng chất lượng phục vụ không cao, chưa có những đầu tư đáng kể về trang thiết bị và tiện nghi. Đặc điểm này xuất phát từ một thực tế là mạng lưới du lịch trên địa bàn huyện phát triển còn chậm, mặc dù xét một cách tổng thể huyện có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. 

Nhìn chung, tiềm năng và vận hội cho du lịch của Tĩnh Gia lớn nhưng chưa được coi trọng đầu tư phát triển tương xứng. Tĩnh Gia đã hội đủ các điều kiện cần để có thể phát triển thành một trung tâm du lịch của vùng. Cần phải có kế hoạch gìn giữ và khai thác tài nguyên, tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của du khách. Đặc biệt, cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và các cơ sở du lịch trọng tâm trên địa bàn. Kinh nghiệm của nhiều địa phương cho thấy các dự án du lịch có sự mạnh dạn trong đầu tư, có kế hoạch khai thác triệt để và hợp lý đều mang lại hiệu quả cao.

4. Tài chính, tín dụng, ngân hàng

4.1. Tài chính
Giai đoạn trước năm 1954, Nhà Nguyễn thi hành chính sách thuế nặng nề, gồm 3 thứ thuế chính là thuế điền thổ, thuế thân và thuế tạp dịch. Thuế điền thổ là loại thuế đánh vào ruộng công và ruộng tư, thu bằng hiện vật (thóc lúa). Thuế thân đánh vào người, gồm các loại tráng hạ, lão tật, dân đinh… thu bằng tiền. Thuế tạp dịch là chế độ lao động bắt buộc một số ngày công nhất định trong một năm. Về sau thuế này thu bằng tiền, mỗi năm 2 kỳ và mỗi kỳ thu 6 tiền.

Sau khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp từng bước thiết lập ách thống trị, dần dần thâu tóm mọi hoạt động tài chính của nhà Nguyễn, thực hiện chính sách “đồng hoá thuế quan” giữa Pháp và ba xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ của Việt Nam, ban hành chế độ ngân sách Nhà nước Đông Dương để Đông Dương tự trang trải mọi chi phí và phải nộp cho ngân sách Nhà nước Pháp ở chính quốc. Ở Thanh Hoá thực dân Pháp duy trì chế độ lang đạo làm cơ sở xã hội cho chính sách cai trị của chúng, thực hiện chính sách “dùng thổ lang trị thổ dân” thiết lập bộ máy hành chính ổn định từ tỉnh, huyện, đến xã, thôn bản. Người dân Thanh Hoá nói chung và Tĩnh Gia nói riêng phải chịu chế độ bóc lột hà khắc của chế độ thực dân phong kiến. Thổ lang tìm mọi cách bóc lột nông dân thông qua chế độ lao dịch. Khi mới đặt chân lên đất Thanh Hoá thực dân Pháp bắt các lang đạo hàng năm phải nộp cho chúng 8.000 đồng tiền bằng bạc, mỗi đồng nặng 27 gam. Trên thị trường lúc này ngoài tiền đồng, tiền kẽm, còn có ba loại đồng bạc đồng thời lưu hành là: 1) Bạc con rồng thời vua Gia Long; 2) Bạc Mêhicô (do người Tây Ban Nha đưa vào Việt Nam); và 3) Đồng đôla bạc (do Mỹ đúc để tiêu dùng ở Viễn Đông). 

Từ năm 1864, thực dân Pháp cho lưu hành ở Tĩnh Gia đồng 5 phơrăng và đồng xu. Năm 1875, khi Ngân hàng Đông Dương thành lập và đồng bạc Đông Dương được phát hành thì thực dân Pháp không cho lưu hành các đồng tiền khác, chỉ giữ lại trên thị trường tiền đồng và tiền kẽm. 

Khi hất cẳng Pháp, trên địa bàn Thanh Hoá, phát xít Nhật một mặt duy trì chế độ thuế má từ thời trước, mặt khác bắt người dân trồng đay, bông bán cho chúng với giá do chúng đặt ra rất rẻ mạt, đồng thời vơ vét tiền của khiến nền tài chính của Thanh Hoá nói chung và Tĩnh Gia nói riêng càng kiệt quệ hơn. Cùng với đó, năm 1945-1946 thiên tai liên tiếp, nạn đói xảy ra đã khiến nhiều người thiệt mạng. Song không vì vậy mà nhân dân Tĩnh Gia chịu khuất phục. Tháng 11-1945, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước phát động “Tuần lễ vàng” và “Tuần lễ đồng”, nhân dân Tĩnh Gia đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân. Nhiều người dân đã tự nguyện đem tài sản, thậm chí những đồ vật thờ cúng linh thiêng của gia đình như đỉnh đồng, tượng đồng, cây đèn… ủng hộ chính quyền cách mạng. Ngay cả những vật trang sức quý giá cũng được nhân dân ủng hộ kháng chiến. Cuộc vận động đã thu được 146 đồng cân vàng, 4.656kg đồng, 2.000 đồng 1 hào và 819 đồng hào đôi
. Sự đóng góp này đã là nguồn tài chính quý giá góp phần giúp chính quyền vực dậy nền tài chính huyện nhà vượt qua giai đoạn khó khăn.

Giai đoạn năm 1954 đến năm 1985, ngay sau hoà bình lập lại, tình hình tài chính của Tĩnh Gia hết sức khó khăn, giai đoạn này ngành tài chính tập trung cho việc khôi phục, đẩy mạnh sản xuất. Từ năm 1976 huyện thực hiện chủ trương tổ chức lại các hợp tác xã có quy mô lớn hơn nhằm đầu tư tập trung và hiệu quả hơn, từ 82 HTX nông nghiệp đến năm 1977 hợp nhất thành 36 HTX, thu hồi 51 ha ruộng đất bị lấn chiếm, thu nợ được 79.000 đồng. Từ đây, ngành tài chính Tĩnh Gia không ngừng được củng cố, phát triển, tham mưu và hỗ trợ đắc lực cho sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền đồng thời phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của cả nước... 
Từ năm 1986 đến nay, tình hình tài chính của Tĩnh Gia còn rất khó khăn do xuất phát điểm là một địa phương nghèo, đất đai khô cằn, việc tìm những giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng là vấn đề nan giải. Các làng nghề truyền thống sản xuất manh mún, chủ yếu là tự cấp, tự túc. Việc cân đối thu chi cũng gặp nhiều khó khăn, các khoản thu chi ngân sách của huyện không đủ trang trải được các khoản chi hàng năm. Tuy vậy, ngành tài chính huyện vẫn cố gắng tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách và thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách để đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Trong suốt thời kỳ 1986-2000 tình hình chi ngân sách thường xuyên vượt thu. Tĩnh Gia tập trung một phần lớn ngân sách cho sự nghiệp phát triển kinh tế và đặc biệt chi phí cho hoạt động văn hóa, xã hội của huyện. Riêng trong năm 2005, chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế và văn hóa là hơn 55 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng chi ngân sách. Tình hình thu trên địa bàn tuy tăng cao qua các thời kỳ nhưng nguồn thu lớn nhất vẫn là thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên, như năm 2005 thu trợ cấp từ ngân sách cấp lên tới hơn 75 tỷ đồng trong số 100 tỷ đồng tổng thu ngân sách toàn huyện.

Biểu 8.8: Tình hình thu chi ngân sách do huyện quản lý
giai đoạn 1986-2009
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Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia giai đoạn 1986-2009.
Từ năm 2005 đến năm 2009 ngành tài chính tập trung cho các mục tiêu ưu tiên, khai thác thế mạnh của huyện, xây dựng cơ bản, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường các biện pháp để tăng nguồn thu cho ngân sách. Theo số liệu thống kê, năm 2006 tổng thu ngân sách đạt 157.779 triệu đồng, tổng chi ngân sách là 153.346 triệu đồng. Sau 4 năm tổng thu ngân sách tính đến năm 2009 đạt 347.091 triệu đồng (gấp 2,2 lần so với năm 2006), chi ngân sách đạt 320.409 triệu đồng (gấp 2,09 lần). Khối lượng thu ngân sách những năm gần đây tăng cao nhằm đảm bảo các nguồn thu đủ bù chi. Các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng phát triển mạnh góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư trên địa bàn. 

4.2. Tín dụng - ngân hàng

Đầu năm 1959, cùng với việc xây dựng quan hệ sản xuất mới trong nông - ngư - diêm - tiểu thủ công nghiệp và thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư TW Đảng, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia chỉ đạo ngân hàng huyện xây dựng các hợp tác xã tín dụng trong toàn huyện. Đến năm 1960, hầu hết các xã trong huyện đều có hợp tác xã tín dụng. Hợp tác xã tín dụng đã phối hợp với ngân hàng huyện vay vốn từ ngân sách Nhà nước để đầu tư vốn cho sản xuất, hỗ trợ tích cực trong việc phát triển các ngành kinh tế khắc phục thiên tai liên tiếp trong các năm 1962-1963 và đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp, thâm canh gối vụ. Năm 1963, hợp tác xã tín dụng bắt đầu hoạt động hiệu quả trong việc thúc đẩy sản xuất. Năm 1965, việc quản lý tài chính của huyện trong sản xuất đã có nhiều tiến bộ hơn. Tình trạng lãng phí, mất mát tài sản được hạn chế. Việc thực hiện chính sách ăn chia, phân phối dần đi vào nền nếp, giúp cho công tác tài chính và phân phối sản phẩm có những chuyển biến tốt. Đến năm 1967-1968 đã có hơn 70 hợp tác xã vào được sổ đối chiếu thu chi hàng tháng, hàng vụ theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, giai đoạn này sản lượng một số nông sản giảm sút nhiều so với năm 1965 nên nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước không đạt yêu cầu, đời sống nhân dân nhiều vùng gặp khó khăn. Những năm tiếp theo, do những thay đổi cơ cấu tổ chức của hệ thống tín dụng trung ương và ở địa phương, hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện đã kịp thời thay đổi theo yêu cầu của thực tiễn và các quy định của pháp luật trong mỗi thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đặc biệt giai đoạn 1973-1975, ngành tín dụng đã có những bước phát triển rõ rệt, phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân tốt hơn. Một số hợp tác xã có phong trào hoạt động tín dụng tương đối mạnh, có số dư hàng năm cao như Hải Thượng, Hải Nhân, Hải Yến,… Có thể nói, hoạt động tín dụng này đã góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất, ổn định đời sống của người dân trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Cho đến cuối những năm 1980 đầu những năm 1990, vì nhiều nguyên nhân mà hệ thống hợp tác xã tín dụng đã bộc lộ những mặt hạn chế, hoạt động không hiệu quả và tan rã. 

Sau năm 1991, hệ thống ngân hàng trên địa bàn rút kinh nghiệm và tổ chức lại hệ thống, thời điểm này, hệ thống ngân hàng được phân thành hai cấp: 1) Ngân hàng Nhà nước trung ương là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, độc quyền in ấn và phát hành giấy bạc ngân hàng cũng như điều tiết tiền tệ lưu thông. 2) Các ngân hàng thương mại đóng vai trò là các doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.

Lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong huyện làm mục tiêu phấn đấu, trong suốt thời kỳ đổi mới hệ thống ngân hàng huyện đã có nhiều cố gắng trong việc huy động các nguồn vốn, mở rộng mạng lưới tín dụng ngân hàng đến các vùng sâu, vùng xa, bám sát các chương trình mục tiêu, phương án sản xuất kinh doanh của từng cơ sở sản xuất, từng hộ gia đình. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn của người vay chưa cao do các đối tượng được vay chủ yếu là các tiểu dự án của các doanh nghiệp, các hộ gia đình cá thể nên chưa đủ sức để tiêu thụ tốt hàng hoá trên thị trường.

Bảng 8.22: Các chỉ tiêu tín dụng ngân hàng trên địa bàn

huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2001-2009

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2001
	2003
	2005
	2007
	2008
	2009

	1. Cho vay, dư nợ trung, dài hạn
	
	
	
	
	
	

	- Cho vay - Tổng số
	21.475
	82.063
	64.800
	92.873
	105.220
	98.779

	- Dư nợ đến 31/12
	34.688
	118.074
	58.615
	92.262
	105.220
	102.615

	2. Cho vay, dư nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	
	

	- Cho vay - Tổng số
	20.525
	63.980
	98.700
	36.262
	41.500
	56.875

	- Dư nợ đến 31/12
	32.397
	56.580
	78.443
	96.262
	108.200
	132.327


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia 2001-2009.

Trong thời gian qua, các cơ sở ngân hàng trên địa bàn huyện đã có những chú trọng đầu tư, hiện đại hoá các nghiệp vụ ngân hàng với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, bước đầu cung cấp nhiều dịch vụ thuận lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, các dịch vụ ngân hàng còn đơn điệu, chưa tạo thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho các khách hàng thuộc các thành phần kinh tế tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng. 

 Dịch vụ tín dụng, được các ngân hàng thực hiện bao gồm: dịch vụ cho vay, dịch vụ cho thuê tài chính, dịch vụ bảo lãnh. Trong đó dịch vụ cho vay và bảo lãnh chiếm tỷ trọng lớn, còn dịch vụ cho thuê tài chính đối với các ngân hàng ở huyện vẫn chưa có điều kiện để phát triển. Để tạo điều kiện cho nông dân được vay vốn sản xuất, năm 1999 ngân hàng huyện đã hình thành các tổ cho vay vốn, nông dân có thể vay vốn đơn giản hơn qua hoạt động này. Hướng cho vay là phục vụ thâm canh cây lương thực, phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất hàng xuất khẩu, du lịch, phát triển tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp, phát triển trồng rừng. 

Nếu như tổng dư nợ năm 2000 là 60 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 1995, thì tổng dư nợ của năm 2004 là 180 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2000. Đến giai đoạn 2005 – 2009 tổng số dư nợ là 528 tỷ đồng vào năm (2009) gấp 2,93 lần so với năm 2004. Mặc dù dư nợ cao nhưng nợ quá hạn, nợ khó đòi vẫn chiếm tỷ lệ lớn, tỷ lệ thu hồi đúng hạn thấp. Nợ quá hạn của toàn bộ hệ thống ngân hàng khoảng 8-10%/năm, vốn thu hồi đúng hạn so với doanh số cho vay thường đạt từ 86%- 88%.

Lượng vốn huy động và cho vay của hệ thống ngân hàng đối với phát triển kinh tế huyện chiếm tỷ trọng ngày càng cao, đã góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng dần bù đắp, thay thế cho nguồn vốn đầu tư ngày càng hạn chế của ngân sách nhà nước. Tỷ trọng vốn tín dụng ngân hàng trên tổng vốn đầu tư toàn huyện hiện nay chiếm vào khoảng 25%. Điều này thể hiện hoạt động tín dụng ngân hàng đang ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân địa phương.

Đến năm 2009, trên địa bàn huyện có 2 ngân hàng cấp II: 01 chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn với 2 phòng giao dịch và 01 chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (ngân hàng phục vụ người nghèo) có văn phòng giao dịch đặt tại thị trấn Tĩnh Gia. Với sự phân bố hiện nay, về cơ bản các cơ sở ngân hàng đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho phát triển sản xuất, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân trong huyện. Năm 2010, trên địa bàn huyện có thêm 02 chi nhánh ngân hàng: 01 chi nhánh của Ngân hàng Công thương đặt tại khu kinh tế Nghi Sơn, 01 chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở xã Hải Ninh.

Dịch vụ thanh toán: Các hình thức thanh toán truyền thống vẫn được các ngân hàng sử dụng một cách rộng rãi, gồm: séc, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thư tín dụng, hối phiếu, lệnh phiếu và thẻ thanh toán. Thanh toán bằng hình thức uỷ nhiệm chi - chuyển tiền chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 70%) trong tổng phương tiện thanh toán, tiếp đến là các hình thức thanh toán bằng séc và uỷ nhiệm thu. Thanh toán thẻ và một số hình thức thanh toán khác đến ngân hàng cơ sở cấp II của huyện còn rất hạn chế. Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu vẫn chỉ tập trung ở khu vực các tổ chức kinh tế. Đối với khu vực dân cư, tỷ lệ thanh toán qua ngân hàng còn rất thấp, cho thấy tâm lý ưa chuộng sử dụng và tích trữ tiền mặt của người dân vẫn là chủ yếu. 

IV. HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

1. Giao thông vận tải

1.1. Sự phát triển của giao thông vận tải trước thời kỳ Đổi mới

Tĩnh Gia là địa phương có điều kiện thuận lợi phát triển hệ thống giao thông không chỉ với hệ thống đường bộ, mà còn có hệ thống giao thông đường thủy. Đây là những yếu tố hết sức quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

Về hệ thống giao thông đường bộ: hệ thống đường bộ của huyện Tĩnh Gia hầu hết có trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và phần lớn là đường đất. Đây là thời kỳ nền kinh tế hàng hóa chưa phát triển, đường giao thông đi lại khó khăn, giao thông đường bộ là hoạt động chính trong giao lưu hàng hóa giữa các vùng của người dân. Ngoài ra, người dân tận dụng hệ thống đường thủy phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại.

Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, Tĩnh Gia cũng như các địa phương khác đã tập trung vào việc tu sửa đường xá, phát triển mạng lưới giao thông nông thôn và giải phóng đôi vai cho người lao động bằng các phương tiện chuyên chở thô sơ như : xe đạp, xe cải tiến, xe bò kéo... Đến cuối những năm 1960 hầu hết các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện được tu sửa, bảo dưỡng đảm bảo giao thông thuận tiện; cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên xã... 

Trong thời kỳ chiến tranh đánh phá miền Bắc của Mỹ, ngày 07 tháng 5 năm 1965, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ đã chủ trương phải đảm bảo công tác giao thông vận tải cho các tỉnh Khu 4, cho chiến trường miền Nam và Lào. Nhận thức đầy đủ vai trò của công tác giao thông vận tải thời chiến, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đảng bộ, quân, dân huyện Tĩnh Gia đã tập trung sức người, sức của cho công tác đảm bảo giao thông vận tải.

Với tinh thần “Mở đường mà tiến, đánh địch mà đi”, “Địch cứ đánh, ta cứ đi”, nhân dân Tĩnh Gia, trong đó lực lượng dân quân là nòng cốt đã tham gia phá núi, bạt đồi đào đắp hàng trăm km đường chiến lược, đường tránh, đường rẽ đảm bảo cho các đoàn quân, các đoàn xe ngày đêm ra tiền tuyến. Tại bến phà Ghép, đường tránh được mở vòng về phía Tây – Nam đi qua xã Thanh Thuỷ bằng cầu phao vượt sông Yên về đường số 8 từ Thanh Sơn - Hải Ninh và nối với đường 15B tại huyện Nông Cống. Khu vực Cầu Đồi đường tránh được mở từ xa – đó là các cung đường từ phố Còng đi Văn Trai (Hải Nhân) được đặt tên là đường Nguyễn Văn Trỗi. Đường từ Hải Nhân - Nguyên Bình – Phú Lâm được gọi là đường Lê Hồng Gấm nối với đường chiến lược 2B đi Tân Trường - Trường Lâm đến quốc lộ 1A. Đường tránh cầu Vằng, cầu Hổ được mở từ phía bắc cầu Vằng đến cầu phao bến đò Trại đi Mai Lâm vào đường số 4 nối với Quốc lộ 1A tại cầu Hổ. Các tuyến giao thông vượt Ngọc Trà, Cầu Đồi, Cầu Vằng, Cầu Hổ là những điểm nút quan trọng (nếu địch đánh phá gây ách tắc bất kỳ điểm nào thì toàn tuyến sẽ bị ách tắc). Vì vậy, cùng với việc mở đường, sửa đường, Huyện uỷ đã chỉ đạo Huyện đội và các xã có cầu tổ chức các đội tháo lắp bảo vệ cầu (trời sáng thì tháo, gần tối thì lắp). Đó là đội cầu xã Triêu Dương tháo lắp bảo về cầu Đáy, đội cầu xã Hải Lĩnh tháo lắp bảo vệ cầu Hang, đội cầu xã Xuân Lâm tháo lắp bảo vệ cầu Đồi, đội cầu xã Trúc Lâm tháo lắp bảo vệ cầu Đen, đội cầu xã Tùng Lâm tháo lắp bảo vệ cầu Vằng, đội cầu xã Tùng Lâm tháo lắp bảo vệ cầu Hổ. 

Ở Tĩnh Gia, vào giai đoạn này đường làng được sử dụng làm nơi cất giấu xe, nhà dân là kho cất giữ hàng hoá, mỗi xã đảm nhận sửa chữa bảo vệ một đoạn đường chiến lược, đảm bảo an toàn cho hàng hoá và phương tiện của Nhà nước khi địch đánh phá, với quyết tâm “Xe chưa qua, nhà cũng dỡ” để dùng vào việc lót đường làm cầu. Có những lần địch đánh phá hỏng tàu chở gạo, ngư dân đã bỏ đánh cá để vớt gạo cho Nhà nước, hoặc một số vùng bị mất mùa, dân đói trong khi đó gạo và thực phẩm hàng hoá của Nhà nước cất giữ chật nhà nhưng không hề tổn thất… Trong khó khăn gian khổ, hy sinh, quân và dân Tĩnh Gia đã sáng tạo ra những phương thức đảm bảo giao thông vận tải kịp thời và hiệu quả. Một trong những sáng tạo đó là “Phong trào Hòn đá chống Mỹ” (xem Hộp 8.4).

	Hộp 8.4: Câu chuyện Hòn đá chống Mỹ

Vào 20 giờ ngày 16 tháng 6 năm 1965, máy bay giặc Mỹ đánh bom xuống khu vực đường Quốc lộ 1A thuộc xã Hải Lĩnh, trong đó có một hố bom sâu 4m, rộng 20m làm đường bị tắc, tất cả đoàn xe vào chiến trường phía Nam phải dừng lại và sơ tán. Đảng uỷ xã Hải Lĩnh kịp thời chỉ đạo dân quân và nhân dân trong xã lấp hố bom sửa đường. Đoàn xe lại tiếp tục hành quân nhưng chỉ qua chiếc thứ 3 thì xe bị lún, đoàn xe vẫn tiếp tục kéo dài trên đường Quốc lộ 1A. Làm sao để thông đường, thông xe nếu không trời sáng máy bay Mỹ phát hiện sẽ đánh phá? “Cái khó ló cái khôn” quân dân xã Hải Lĩnh đã lấy đá xây nhà lót đường cho xe ra tiền tuyến. Đường thông, từng đoàn xe lại tiếp tục hành quân. Đảng bộ, quân dân xã Hải Lĩnh phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ sửa đường thông xe. Từ kinh nghiệm thực tiễn ấy, Đảng bộ đã phát động phong trào thi đua “Hòn đá chống Mỹ”. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, quân dân trong xã Hải Lĩnh sử dụng xe bò, xe đạp lên núi lấy đá xếp dự trữ thành khối 2 bên đường quốc lộ 1A. Thi đua với dân quân, các bà, các chị, các em cũng tìm nhặt đá đóng góp. Nhờ đó, khi máy bay giặc Mỹ dội bom phá đường, dân quân Hải Lĩnh đã có sẵn đá vá đường. Vào một đêm cuối tháng 10 năm 1965, máy bay giặc Mỹ dội bom phá cầu Hang. Hai bên cầu chồng chất hố bom đường lại bị tắc,… nhưng chỉ sau vài giờ, quân dân xã Hải Lĩnh đã vận chuyển đá lấp lại hai bên đầu cầu thông xe. Lần khác bọn Mỹ phá nát đoạn đường dài 2 km, nhưng chỉ sau một đêm, đoạn đường đã được kịp thời sửa chữa hàn gắn lại đảm bảo cho các đoàn xe nối đuôi nhau ra tiền tuyến.

Phong trào “Hòn đá chống Mỹ” của dân quân xã Hải Lĩnh được Huyện uỷ, Huyện đội chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Và từ đó, trên các trục đường giao thông chiến lược trên địa bàn toàn huyện dày đặc những khối đá dự trữ để sửa đường khi máy bay giặc Mỹ đánh phá. Tính đến cuối năm 1967, toàn Huyện đã có đủ vật liệu (chủ yếu là đá) sửa chữa thường xuyên 150 km đường chiến lược mà giặc Mỹ thường xuyên đánh phá, làm mới hàng chục km đường tránh, đường rẽ và 212km đường liên thôn, liên xã đảm bảo giao thông vận tải “Thông suốt liên tục”.

Nhân rộng phong trào này của xã Hải Lĩnh, Tỉnh uỷ Thanh Hóa đã chỉ đạo 43 xã có đường chiến lược đi qua, thực hiện phong trào thi đua “Hòn đá chống Mỹ”, nhờ đó đã đảm bảo tốt công tác giao thông vận tải thời chiến. Bằng sự sáng tạo và thành tích to lớn trong công tác giao thông vận tải, quân dân huyện Tĩnh Gia đã trở thành lá cờ đầu toàn tỉnh và được Chính phủ tặng thưởng 4 Huân chương lao động.


Giai đoạn 1968–1975, với “Quyết tâm đảm bảo giao thông vận tải đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” toàn huyện đã đóng góp 6 triệu ngày công đào đắp 2 triệu m3 đất đá, đóng góp 43.000 m3 đá hộc, 80.000 cọc tre, cọc gỗ để sửa chữa cầu đường, huy động 1.700 xe đạp thồ, 860 chiếc thuyền, 8 xe trâu bò và gần 5.000 dân công hoả tuyến vận chuyển 120.000 tấn hàng hoá.

Trong công tác giao thông vận tải đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như: Đội tháo bom đạn chưa nổ, từ năm 1965–1975 tháo gỡ và rà phá 5000 quả bom nổ chậm và hàng vạn bom bi. Quân dân xã Hải Lĩnh với phong trào “Hòn đá chống Mỹ” đảm bảo giao thông vận tải thông suốt liên tục. Chiến sĩ dân quân Đậu Văn Tuất, một mình với khẩu đại liên, tự nấu ăn 6 tháng liên tục để bảo vệ cầu Đen, phối hợp với bộ đội bắn rơi 1 máy bay giặc Mỹ. Đồng chí Đậu Thị Thảo, Xã đội phó Ngọc Lĩnh đã mưu trí, dũng cảm dùng Chảo Cày trói rốc két, tháo ngòi nổ an toàn - mở đầu phong trào tháo gỡ bom đạn Mỹ trong toàn huyện. Đồng chí Lê Hữu Lắm - xã đội phó Tân Trường đã tự tháo gỡ 21 quả bom; Chiến sĩ Nguyễn Văn Luật – xã Hùng Sơn tự tháo gỡ 10 quả bom chưa nổ của giặc Mỹ. Đặc biệt xã đội trưởng Tân Trường Lê Thị Mịch ngày đêm lặn lội với phong trào, cùng dân quân rà phá bom đạn, sửa chữa cầu đường đảm bảo thông xe, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, hàng hoá của Nhà nước (riêng đồng chí Nguyễn Thị Mịch đã tháo gỡ 36 quả bom chưa nổ). Với thành tích xuất sắc đồng chí Nguyễn Thị Mịch được tuyên dương “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Về hệ thống giao thông thuỷ: Tĩnh Gia có hệ thống giao thông đường thủy với 3 hệ thống sông ngòi chính giúp người dân đi lại và giao thương, đó là: 

1) Sông Yên là ranh giới giữa huyện Quảng Xương và huyện Tĩnh Gia, một nhánh bắt nguồn từ Nghệ An chảy vào sông Yên tại Ba Tuần (sông Thị Long). Sông Yên dài 89km bắt nguồn từ Như Xuân đổ ra lạch Ghép.

2) Sông Bạng dài 35km khởi nguồn từ vùng núi Huôn xã Phú Lâm có độ cao 100m chảy qua vùng núi Tĩnh Gia, tới Khoa Trường bắt đầu đổ xuống đồng bằng và đổ ra biển ở cửa Bạng.

3) Sông Yên Hoà (Lạch Hà Nẫm) dài 4km bắt nguồn từ dãy núi Xước. Lưu vực sông rộng 37km2 thuộc 2 xã Hải Hà, Hải Thượng.

Trước đây, vùng đất Tĩnh Gia còn có một tuyến giao thông thuỷ quan trọng đầu tiên (sông đào) được khởi công từ thời tiền Lê (thế kỷ thứ X), cư dân Tĩnh Gia cùng triều đình tiền Lê đào sông Kênh Than (từ Nam sông Yên đến Lạch Bạng vào Quỳnh Lưu, Nghệ An). Từ đó đã nâng cao vị thế của Tĩnh Gia trong tiến trình phát triển của mảnh đất này. Tĩnh Gia – Hòn Mê – Nghi Sơn, vùng đất - biển - đảo là nơi dừng chân của nhiều đoàn quân của các vua đời Lý, Trần, hậu Lê, trong những lần “vào Nam ra Bắc”. 

Dưới thời Lý, vua Lý Thái Tổ đã cử tướng quân Lý Phật Quang đến vùng Biện Sơn. Theo sự chỉ huy của tướng quân, cư dân Tĩnh Gia tiến hành nạo vét sông ngòi, đặc biệt là nạo vét, mở rộng tuyến kênh Than. Từ xưa, các sông đào này là một tuyến giao thông thuỷ nội địa quan trọng, đồng thời là hệ thống tiêu nước về mùa mưa của huyện Tĩnh Gia.

Giao thông vận tải là một yếu tố quan trọng không chỉ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội mà còn là yếu tố quan trọng để đảm bảo vấn đề an ninh, quốc phòng. Giao thông thuỷ - bộ trên địa bàn huyện khá thuận lợi. Tuy nhiên, cũng có thời điểm ngành giao thông, một trong những lĩnh vực nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội còn chưa được chú trọng, thuần tuý chạy theo phong trào
. Nhưng đến năm 1984, công tác giao thông thuỷ lợi được đẩy mạnh và gắn liền với nhiệm vụ sản xuất. Dựa vào nguồn kinh phí và vật tư do Nhà nước hỗ trợ và sự đóng góp về lao động của toàn dân, Tĩnh Gia đã phát động phong trào làm mới và tu bổ các công trình thuỷ lợi lớn và nhỏ, hoàn chỉnh các tuyến đường trục trong thôn xóm, tăng cường đào đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp sửa chữa mạng lưới giao thông trong huyện. Nhờ vậy, trong 5 năm (1981 – 1985), toàn huyện đã tu sửa, nâng cấp và làm mới hàng trăm km đường liên thôn, liên xã đảm bảo cho các loại phương tiện vận chuyển thô sơ đến tận trụ sở các HTX, hỗ trợ cho việc cung cấp nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất cũng như phân phối, lưu thông sản phẩm được thuận tiện, dễ dàng hơn.

1.2. Giao thông vận tải trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Giao thông đường bộ trên địa bàn huyện bao gồm các tuyến đường giao thông chiến lược quốc gia và giao thông nội tỉnh. Đường Quốc lộ 1A, con đường huyết mạch nối liền các miền trong nước chạy qua địa bàn huyện dài 34km từ Trường Lâm đến Hải Châu. Quốc lộ 1A chia cắt huyện thành hai phần riêng biệt: phía Đông là vùng gần biển và phía Tây là ruộng đồng. Có thể nói, quốc lộ 1A là huyết mạch chính của huyện, có vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đường nối quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh và nối với cảng nước sâu Nghi Sơn. Đường sắt Bắc Nam chạy trên địa bàn huyện dài 20 km từ xã Các Sơn đến xã Trường Lâm với 3 ga tàu hoả Văn Trai, Khoa Trường và Trường Lâm. 

Ngoài ra, tuyến đường nối đô thị Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh với chiều dài toàn tuyến là 56km, đoạn đi qua Tĩnh Gia dài 22km có vai trò rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia nói riêng và vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ nói chung.

Bên cạnh đó, ở Tĩnh Gia còn có đường chiến lược 2B là tuyến đường liên xã từ Hùng Sơn đi Trường Lâm. Tuyến đường 2B đi qua các xã Hùng Sơn, Định Hải, Hải Nhân, Nguyên Bình, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Phú Lâm, Tân Trường và Trường Lâm. Đường tỉnh lộ số 4 từ cầu Hổ đến Nghi Sơn, còn có đường liên huyện số 8 từ chợ Kho (Hải Ninh) đến chợ Chào (Thanh Sơn) và hệ thống đường liên thôn, liên xã dài hàng trăm km. Đó là những đường giao thông chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện. 

- Về giao thông đường bộ: Trên toàn địa bàn huyện, tính đến năm 2005, đã làm được đường nhựa chữ F trước UBND huyện dài 1,5km, đường từ quốc lộ 1A đi cảng cá Lạch Bạng (xã Hải Thanh) dài 5km, đường Hải Hoà đi ga Văn Trai dài 7km. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có trên 270,2km đường liên thôn, liên xã, trong đó đường đã rải nhựa và bê tông là 21,2km, đường cấp phối và đường đất là 247,5km.

Giai đoạn 2006 – 2009, hệ thống giao thông đường bộ phát triển hơn, khoảng 80% các tuyến đường tới các thôn, xã đều được đổ bê tông. Tính đến năm 2009 có 34 tuyến đường ô tô, trong đó đường đi các xã có 428,38 km đường liên thôn và 250,2km đường liên xã. Với lợi thế có đường quốc lộ 1A chạy qua 16 xã với tổng chiều dài là 34km, có thể nói Tĩnh Gia có hệ thống tuyến đường giao thông khá thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá.

Nhìn chung, mạng lưới giao thông nông thôn đã góp phần tích cực vào việc đáp ứng nhu cầu giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn huyện.Ttuy nhiên, mặt đường còn hẹp, sức chịu tải thấp, đường rải nhựa còn ít, phần lớn vẫn là đường đất và đường cấp phối. Điều này làm hạn chế khả năng khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương. 

- Giao thông đường thuỷ: bao gồm đường sông và đường biển. Kênh Than có từ thời tiền Lê đã vận chuyển lương thực, hàng hoá, vũ khí phục vụ cuộc kháng chiến và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cửa Bạng, cửa Ghép, cửa Hà Nẫm nối liền giao thông đường biển và nội địa thông qua sông Ghép, sông Bạng, sông Hà Nẫm. Hiện nay, huyện có 3 cảng, đó là: cảng nước sâu, cảng chuyên dùng ở Nghi Sơn và cảng cá ở xã Hải Thanh. Đây là những tiềm năng để phát triển giao thông đường biển. Nhìn chung, lợi thế về vận tải đường thuỷ rất lớn, nhưng chưa được khai thác đáng kể. Cần tập trung khai thác loại hình giao thông này để tạo ra những điều kiện thuận lợi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch, mở rộng giao lưu trong nước và quốc tế.

- Về vận tải: thời kỳ đổi mới, sản xuất của các lĩnh vực kinh tế được đẩy mạnh phát triển. Giai đoạn này, cùng với sự gia tăng nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hoá của xã hội đòi hỏi sự đáp ứng của ngành vận tải. Trong cơ chế kinh tế mới số lượng phương tiện vận tải và năng lực vận tải trong huyện ngày càng được cải thiện và gia tăng về số lượng. Giai đoạn 1990 - 2000 các phương tiện vận tải và xe chở khách phục vụ cho sản xuất và nhu cầu đi lại của người dân còn hạn chế, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu của xã hội. Xuất phát từ những nhu cầu đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải trên địa bàn có bước nhảy vọt lớn. Trong cơ chế thị trường, có nhiều thành phần tham gia, sự phát triển mạnh mẽ của các lực lượng vận tải ngoài quốc doanh đã làm cho năng lực vận tải của huyện tăng thêm sức mạnh. Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh vận tải đã đem lại cho người sử dụng dịch vụ nhiều thuận lợi với những điều kiện vận chuyển hàng hoá hành khách ngày càng tốt hơn. 

Đến giai đoạn 2001 – 2009 số lượng phương tiện vận tải phát triển nhanh chóng, (bảng 8.23) nhu cầu vận chuyển hàng hoá cũng tăng lên nhiều. Số lượng ôtô tải vận chuyển hàng hoá trên địa bàn huyện Tĩnh Gia từng bước tăng lên, nếu năm 2001 có 72 chiếc thì đến năm 2008 là 123 chiếc. Đối với ôtô vận tải hành khách, năm 2009 tăng hơn 37 chiếc so với năm 2001.

Bảng 8.23: Phương tiện và khối lượng vận tải của huyện Tĩnh Gia

giai đoạn 2001 – 2009

	Năm
	Phương tiện vận tải
	Vận tải hàng hoá
	Vận tải hành khách

	
	Xe ô tô vận tải

Cái/tấn
	Xe ô tô khách

Cái/chỗ
	Công nông

Cái/tấn
	Khối lượng vận chuyển 

( tấn)
	Khối lượng luân chuyển

(tấn.km)
	Khối lượng vận chuyển 

(hành khách)
	Khối lượng luân chuyển

(hk.km)

	2001
	72
	29
	155
	249.260
	22.379.840
	597.310
	54.649.000

	2002
	80
	29
	250
	290.996
	29.869.888
	704.516
	80.654.000

	2003
	80
	29
	255
	311.075
	30.741.167
	743.053
	85.671.000

	2004
	80
	29
	245
	348.404
	34.430.107
	757.914
	87.384.420

	2005
	116
	46
	170
	976.000
	9.570.000
	833.000
	92.627.485

	2006
	116
	47
	170
	524.272
	5.242.718
	349.515
	13.980.583

	2007
	118
	50
	170
	540.000
	5.400.000
	360.000
	14.400.000

	2008
	123
	54
	170
	648.000
	6.480.000
	367.000
	14.680.000

	2009
	125
	56
	-
	1.050.000
	12.600.000
	421.175
	16.847.000


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2001- 2009
Cùng với sự gia tăng các phương tiện vận tải, năng lực vận tải trong huyện đã tăng lên khá lớn, so với năm 2001 khối lượng hàng hoá vận chuyển năm 2009 là 1.050.000 tấn hàng hoá, tăng 4,21 lần, khối lượng hàng hoá luân chuyển năm 2009 đạt 12.600.000 tấn/km, giảm 1,7 lần so với năm 2001. 

2. Điện lực

Sau giải phóng miền Nam năm 1975, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã có những bước phát triển mới. Nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ngày càng cấp bách, tuy nhiên trên địa bàn huyện hệ thống cung cấp điện năng hoàn toàn chưa có. Trước yêu cầu cấp bách đó, năm 1983 việc xây dựng điện lưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân được xúc tiến. Dự án đường dây 35KV Minh Khôi - Tĩnh Gia đã được UBND tỉnh Thanh Hoá và Bộ Điện lực phê duyệt và khởi công xây dựng ngày 27/9/1983. Đường dây 35KV đi từ Minh Khôi (huyện Nông Cống) đến Xuân Lâm (Tĩnh Gia) dài 27 km với số vốn đầu tư 7.700.000 đồng và 2 trạm biến áp ở Triêu Dương và Xuân Lâm với 2 máy, công suất mỗi máy 1.000KVA có số vốn đầu tư là 2.300.000 đồng cùng một số phụ kiện, phụ tải khác… Đến ngày 2/9/1986, công trình đã hoàn thành theo đúng tiến độ, hòa vào điện lưới quốc gia và được đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân Tĩnh Gia.

Trước yêu cầu phát triển, lĩnh vực điện lực trên địa bàn huyện đã không ngừng phát triển, mở rộng mạng lưới, tăng công suất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới mô hình quản lý điện năng nông thôn từ Ban điện năng xã sang mô hình hợp tác xã dịch vụ điện năng. Tất cả các xã trong huyện đã hoàn tất thủ tục thành lập hợp tác xã dịch vụ điện năng, nhiều hợp tác xã đã được cấp giấy phép hành nghề điện lực ở nông thôn. Việc ra đời các hợp tác xã dịch vụ điện năng đã góp phần đẩy mạnh công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển, nâng cấp cải tạo lưới điện nông thôn, nhằm nâng cao chất lượng điện phục vụ nông thôn, giảm tổn thất điện năng và ổn định giá điện… Đến năm 2004, mạng lưới điện Tĩnh Gia bao gồm 01 trạm biến áp với công suất (1x125) MVA-220/110KV. Có 88 trạm biến áp 110 KV với dung lượng 16.150 KVA. Tổng chiều dài đường dây cao thế là 118,2 km, đường dây hạ thế là 509,7 km. Số công tơ 03 pha là 122 cái và công tơ 01 pha là 1.444 cái. 

Đến năm 2005, 100% số xã có điện, trong đó có 42.334 hộ sử dụng điện chiếm 86% số hộ của toàn huyện. Nhìn chung, giá bán điện vẫn còn cao. Ngành điện lực Tĩnh Gia phấn đấu hết năm 2010 sẽ đảm bảo 100% số hộ được sử dụng điện với giá điện hợp lý. Tổn thất điện năng còn cao, tổn thất bình quân là 35% do mạng lưới điện hiện đã quá cũ, lại chưa được đầu tư nâng cấp, không chỉ làm tổn thất điện cao, tăng chi phí cung ứng điện, chất lượng phục vụ chưa đảm bảo, mà còn thường xuyên xảy ra hiện tượng quá tải làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Vì vậy, một trong các vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới là đầu tư thêm các trạm biến áp để đảm bảo chất lượng quản lý điện. Tĩnh Gia đặt kế hoạch hết năm 2010 tập trung nguồn lực cho việc cải tạo và nâng cấp mạng lưới điện hạ thế 0,4KV để nâng cao chất lượng cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng. Đồng thời, kiện toàn mô hình hợp tác xã dịch vụ điện năng ở nông thôn nhằm huy động vốn cho phát triển mạng lưới điện nông thôn.

3. Thông tin bưu chính - viễn thông, truyền thanh- truyền hình
Theo số liệu thống kê đến hết năm 2005, hệ thống thông tin, bưu chính - viễn thông bắt đầu phát triển nhanh chóng. Đến thời điểm này, toàn huyện có 36 trạm bưu cục và đại lý bưu điện, có 10 điểm điện thoại công cộng dùng thẻ. Điện thoại thuê bao cố định là 2,5 chiếc/100 dân, điện thoại di động là 01 chiếc/100 dân. Hiện nay, mỗi xã đều có điện thoại đến Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn, 100% số xã có trạm bưu điện để phục vụ cho nhu cầu thông tin liên lạc của người dân trên địa bàn. Tính đến hết năm 2009, tổng số thuê bao cố định trên địa bàn huyện là 38.718 thuê bao. Đây là một tỷ lệ khá khiêm tốn nếu so với mức trung bình của cả nước (xem biểu 8.9).

Biểu 8.9: Số lượng thuê bao điện thoại cố định của Tĩnh Gia

giai đoạn 2000 - 2009
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá năm 2000 -2009.

Theo số liệu thống kê năm 2005, cả huyện mới có 7 điểm có thể truy cập Internet. Nhìn một cách tổng thể, hệ thống thông tin liên lạc ở Tĩnh Gia mới phát triển ở mức độ thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội trên địa bàn. 

Về hoạt động phát thanh, truyền hình: 
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoạt động của Đài truyền thanh – truyền hình là những kênh chuyển tải thông tin quan trọng và kịp thời giúp đồng bào các dân tộc nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Xuất phát từ những nhu cầu cấp bách đó, ngày 19/5/1967 Đài truyền thanh Tĩnh Gia được thành lập. Cơ sở vật chất của đài thời điểm này chỉ có một máy tăng âm Liên Xô 600W, một Radio thu tín hiệu, một máy nổ 12kw. Hệ thống đường dây được kéo dài đến một số xã trong huyện với gần 40 loa nén. Nhiệm vụ của Đài trong thời gian này là thu phát các trương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam và các bản tin của huyện tập trung tuyên truyền, động viên nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, ngày đêm chắc tay súng, vững tay cày, sẵn sàng đánh trả máy bay, tầu chiến của giặc Mỹ, giữ vững bầu trời, vùng biển quê hương, đồng thời làm ra nhiều lương thực, thực phẩm, động viên sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến.
Sau khi giải phóng đất nước 30/4/1975, Đài tập trung củng cố cơ sở vật chất, tuyên truyền động viên nhân dân, truyền tải những tin tức thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là những chương trình khuyến nông, khuyến lâm, cùng nông dân bàn cách làm giàu, khắc phục những hậu quả của chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, giúp người dân nhanh chóng tiếp cận với các phương pháp sản xuất mới, tiến bộ hơn. Năm 1993, Đài Tĩnh Gia được nhà nước cấp đầu tư lắp đặt trạm phát lại truyền hình qua vệ tinh, công suất máy phát hình mầu 100w. Năm 2000 và 2004, thực hiện Chương trình Quốc gia về phủ sóng truyền hình tới vùng xa, vùng sâu, huyện Tĩnh Gia tiếp tục được nhà nước đầu tư xây dựng trạm phát lại truyền hình tại 2 xã Phú Sơn và Tân Trường. Đến năm 2004, Đài Tĩnh Gia có 3 trạm phát lại truyền hình gồm 4 máy phát hình mầu với tổng công suất gần 1000w. Diện phủ sóng ngày càng được mở rộng, hàng ngày các trạm thu – phát sóng đầy đủ các trương trình của Đài truyền hình Việt Nam trên kênh VTV1, VTV3, và các trương trình của Đài phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa.
Đến hết năm 2009, 100% các xã đã có trạm truyền thanh và đã phủ sóng phát thanh, truyền hình 100%. Phần lớn các hộ gia đình đã có ti vi màu để phục vụ nhu cầu giải trí và tiếp cận thông tin phục vụ hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhìn chung, các nội dung thông tin tuyên truyền phong phú, chất lượng, đúng định hướng chính trị, đạt hiệu quả cao.
Tuy nhiên, hệ thống bưu chính - viễn thông của Tĩnh Gia sẽ còn phải nỗ lực rất lớn để theo kịp với nhịp độ phát triển của bưu chính - viễn thông của tỉnh và của cả nước.
CHƯƠNG IX:
TỔ CHỨC PHÂN BỐ KHÔNG GIAN LÃNH THỔ KINH TẾ

I. HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC PHÂN BỐ CÁC TIỂU VÙNG KINH TẾ

Trong không gian lãnh thổ của mỗi quốc gia, các vùng kinh tế và tiểu vùng kinh tế được hình thành do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội, mang tính khách quan, nhưng việc phân chia các vùng, tiểu vùng kinh tế lại là sản phẩm chủ quan, mang tính lịch sử và thay đổi theo từng giai đoạn phát triển nhất định của đất nước.

Thời kỳ phong kiến, Tĩnh Gia là cửa ngõ phía Nam của Thanh Hóa nên có ý nghĩa quan trọng trong việc giao lưu, buôn bán hàng hóa. Cửa biển Lạch Bạng là nơi giao thương kinh tế từ ngày xưa.

1. Tĩnh Gia trong tổ chức lãnh thổ vùng Bắc Trung Bộ

Giai đoạn 1975-1980: Cả nước thống nhất, lần đầu tiên một sơ đồ phân vùng kinh tế trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia được xác lập do Ban chỉ đạo phân vùng nông lâm nghiệp (dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ) đã phối hợp các ngành liên quan điều tra, nghiên cứu thực hiện công tác phân vùng nông lâm nghiệp và công nghiệp chế biến. Cơ sở cho việc phân vùng lúc này chủ yếu dựa vào các yếu tố địa hình, sinh thái, môi trường và sản xuất nông nghiệp. Theo sơ đồ này, toàn bộ lãnh thổ nước ta được chia thành 7 vùng kinh tế:


1. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ


2. Vùng đồng bằng sông Hồng


3. Vùng khu Bốn cũ


4. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ


5. Vùng Tây Nguyên


6. Vùng Đông Nam Bộ


7. Vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Theo cách phân vùng này, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa thuộc vùng khu Bốn cũ.

Giai đoạn 1980 - 1990: Trên quan điểm phát triển kinh tế tổng hợp, đồng bộ và cân đối, dựa trên những cơ sở các nguồn lực: cơ cấu tài nguyên, nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, có thành phố, trung tâm công nghiệp làm hạt nhân tạo vùng nhằm đảm bảo việc chuyên môn hoá và phát triển tổng hợp kinh tế mỗi vùng, toàn bộ lãnh thổ quốc gia được tổ chức thành 4 vùng kinh tế lớn:

1. Vùng Bắc Bộ: gồm 16 tỉnh, được chia làm 2 tiểu vùng: 


1.1- Trung du, miền núi gồm 10 tỉnh: Hà Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu, Quảng Ninh, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Thái, Lạng Sơn, Vĩnh Phú và Hà Bắc.


1.2- Đồng bằng Sông Hồng gồm 6 tỉnh, thành: Hà Nội, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Hải Hưng, Hải Phòng, và Thái Bình.


2. Vùng Bắc Trung Bộ gồm 3 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên.


3. Vùng Nam Trung Bộ gồm 7 tỉnh chia làm 2 tiểu vùng:


3.1- Duyên hải Nam Trung Bộ gồm 4 tỉnh: Quảng Nam - Đà Nẵng, Phú Khánh, Nghĩa Bình và Thuận Hải.


3.2- Tây nguyên gồm 3 tỉnh: Gia Lai - Kon Tum, Đắc Lắc và Lâm Đồng.


4. Vùng Nam Bộ gồm 14 tỉnh, chia làm 2 tiểu vùng:


4.1- Đông Nam Bộ gồm 5 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Bé, Tây Ninh, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.


4.2- Đồng bằng Sông Cửu Long gồm 9 tỉnh: An Giang, Bến Tre, Cửu Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang và Minh Hải.

Lúc này, huyện Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa và nằm trong vùng kinh tế Bắc Trung Bộ.

Sơ đồ 4 vùng kinh tế lớn này do Uỷ ban phân vùng kinh tế Trung ương tiến hành điều tra, nghiên cứu và thực hiện.

Giai đoạn 1990 - 2000: Bước sang thời kỳ "đổi mới", để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, nhằm xử lý chỉ đạo thực hiện những vấn đề liên tỉnh trên phạm vi cả nước, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện tổ chức phân vùng lãnh thổ, Việt Nam chia thành 8 vùng kinh tế lớn:


1. Vùng Đông Bắc.


2. Vùng Tây Bắc.


3. Vùng Đồng bằng Sông Hồng.


4. Vùng Bắc Trung Bộ.


5. Vùng Duyên hải Trung bộ.


6. Vùng Tây Nguyên.


7. Vùng Đông Nam Bộ.


8. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Giai đoạn 2001 đến nay: tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 2001), trong văn kiện của Đại hội, lãnh thổ Việt Nam được chia thành 6 vùng kinh tế. Hệ thống phân vùng này như sau:


1. Vùng Trung du miền núi phía Bắc, gồm vùng Đông Bắc (có 13 tỉnh là: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc và Phú Thọ) và vùng Tây Bắc (có 4 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình).


2. Vùng Đồng bằng Sông Hồng, gồm 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình.


3. Vùng Duyên hải miền Trung, gồm vùng Bắc Trung Bộ (có 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế) và Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (có 6 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà).


4. Vùng Tây Nguyên, gồm 5 tỉnh: Kom Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng.


5. Vùng Đông Nam Bộ, gồm 8 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận.


6. Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long, gồm 13 tỉnh: Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long , An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Giai đoạn này Tĩnh Gia nằm trong tiểu vùng kinh tế Bắc Trung Bộ thuộc vùng kinh tế Duyên hải miền Trung. Tĩnh Gia có cảng biển Nghi Sơn và nhiều tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế, với thế mạnh về ngành ngư nghiệp và diêm nghiệp, là cầu nối giữa Thanh Hóa với các tỉnh miền Trung. Tĩnh Gia góp phần xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành một trung tâm đầu mối ở Bắc Trung Bộ, phát triển trong thế gắn kết với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

2. Tĩnh Gia trong vùng kinh tế tổng hợp Nam Thanh – Bắc Nghệ

Ngày 10/10/1997, Chính phủ đã phê duyệt định hướng quy hoạch Khu Kinh tế Nam Thanh – Bắc Nghệ (Quyết định số 847/TTg), bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân của tỉnh Thanh Hóa; các huyện: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa của tỉnh Nghệ An với diện tích tự nhiên là 3.413,4 km2. Ngày 16/09/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1447/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2025, nhằm phát triển vùng mang tầm quốc gia và quốc tế, có vị thế ảnh hưởng đặc biệt với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Trung Bộ và các nước trong khu vực. Đây cũng sẽ là một vùng trọng điểm của chiến lược biển Việt Nam; là khu vực phát triển năng động, có môi trường đầu tư thuận lợi, khả năng cạnh tranh cao trong khu vực.

Vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thương mại du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và quốc gia, kết nối hiệu quả với các thị trường quốc tế lân cận; có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, cảnh quan, nghỉ dưỡng cấp quốc gia, quốc tế gắn liền với các cảnh quan thiên nhiên và các di tích lịch sử văn hóa. Vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ sẽ phân vùng tổ chức không gian và định hướng phát triển đô thị theo hai vùng kinh tế chính:

Vùng kinh tế đồng bằng ven biển lấy khu kinh tế Nghi Sơn và khu đô thị - công nghiệp Hoàng Mai làm trung tâm và động lực phát triển với các ngành kinh tế chính là cảng nước sâu, công nghiệp lọc hóa dầu, cơ khí chế tạo, vật liệu xây dựng, gang thép, nhiệt điện, chế biến thủy, hải sản, ngư nghiệp, nông nghiệp áp dụng công nghệ sinh học…

Vùng kinh tế trung du miền núi lấy đô thị Bãi Trành và Thái Hòa làm trung tâm với các ngành chủ đạo là khai khoáng luyện kim, chế biến nông – lâm sản, dịch vụ du lịch…

Hệ thống đô thị động lực của vùng gồm hai thành phố và thị xã: thành phố Nghi Sơn: đô thị loại II với dân số đến năm 2025 là 400.000 người với diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 15.000 ha, là đô thị động lực trung tâm vùng với tính chất chủ yếu là công nghiệp – thương mại dịch vụ - du lịch; thành phố Thái Hòa: đô thị loại III với dân số đến năm 2025 là 100.000 người với diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 2.000 ha, là đô thị động lực của vùng, tính chất đô thị là công nghiệp – thương mại, dịch vụ - du lịch; thị xã Bãi Trành: đô thị loại IV với dân số đến năm 2025 là 50.000 người, quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 1.000 ha, là đô thị động lực của vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ, tính chất đô thị là công nghiệp – thương mại, dịch vụ - du lịch.

Với chiến lược quy hoạch như trên Tĩnh Gia là huyện quan trọng của vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ về cả vị trí địa lý và chiến lược phát triển.

3. Tĩnh Gia trong tổ chức lãnh thổ tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa là tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, phía Bắc giáp các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La với đường ranh giới dài 175 km. Phía Nam và Tây Nam nằm liền kề Nghệ An với đường ranh giới hơn 160 km. Phía Tây nối liền sông núi với tỉnh Hủa Phăn của nước cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với đường biên giới dài 192 km. Phía Đông mở ra phần giữa của vịnh Bắc Bộ thuộc biển đông, với đường bờ biển dài trên 102 km và một thềm lục địa khá rộng. Phần đất liền của Thanh Hóa chạy dài theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Thanh Hóa có tổng diện tích vùng đất nổi rộng 11.168 km2 (theo Dư địa chí Thanh Hóa) và một thềm lục địa rộng 18.000 km2. Chiều rộng hướng Bắc - Nam gần 100 km (đo theo đường thẳng gần bờ biển). Đường chéo lớn nhất của lãnh thổ từ phía Tây Bắc đến điểm cực Nam kéo dài 200 km. Về diện tích, Thanh Hóa đứng thứ hai (sau Nghệ An) trong tổng số 63 đơn vị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính đến năm 2009, dân số Thanh Hóa có 3.400.239 người, đứng thứ 3 cả nước (sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh). 

Thanh Hóa là tỉnh có vị trí giao thông thuận lợi, có nhiều tuyến đường quốc lộ chạy qua, với sân ga, bến cảng. Có đủ dạng địa hình: từ núi tương đối cao đến đồi trung du, đồng bằng, đồng chiêm trũng, đến bãi bồi, cồn cát, ruộng vùng ven biển, các đảo ven bờ và ngoài khơi thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại hình kinh tế. Các loại tài nguyên: sông ngòi, khoáng sản, lâm sản, tài nguyên biển và thủy sản của Thanh Hóa cũng rất đa dạng và phong phú. Với những lợi thế đó có thể phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay Thanh Hóa có 27 huyện, thị, thành phố trong đó có: 3 đô thị (thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn), 8 huyện thuộc vùng đồng bằng trung du, 5 huyện ven biển và 11 huyện miền núi.

Tĩnh Gia là huyện ven biển, nằm về phía đông nam của tỉnh Thanh Hóa gồm 34 xã, thị trấn. Phía bắc giáp huyện Quảng Xương có ranh giới là sông Ghép, phía tây giáp huyện Nông Cống và Như Thanh có ranh giới là sông Thị Long, phía nam giáp huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), phía đông giáp biển. Đất liền chiều dài từ Bắc đến Nam là 42 km, có quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam xuyên suốt, đông tây tính từ cửa biển đến ranh giới huyện Như Xuân 22km, có đường Nghi Sơn – Bãi Trành đi qua. Địa hình bán sơn địa, bao gồm những hang động hoang sơ, vùng đồng bằng và đất bãi ven biển, đường bờ biển dài với những dải cát mịn, cùng quần thể các hòn đảo nhỏ, ba cửa lạch, hai cảng biển lớn đã tạo cho Tĩnh Gia tiềm năng và lợi thế “đặc biệt”. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác định Tĩnh Gia là một trong bốn vùng động lực lớn của tỉnh. Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025. Khu kinh tế này có vị trí đặc biệt quan trọng, tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế của huyện Tĩnh Gia, cũng như của tỉnh Thanh Hóa: như sự ra đời của Nhà máy xi măng Nghi Sơn, cảng cá Đảo Mê – Lạch Bạng, cảng thương mại Nghi Sơn, dự án Liên hiệp Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Với lợi thế hơn hẳn các huyện khác như Nông Cống, Quảng Xương, Như Thanh “mở” ra cho Tĩnh Gia thực hiện quan hệ kinh tế không những liên tỉnh mà còn liên vùng, là “cực tăng trưởng” quan trọng của Thanh Hóa và vùng Bắc Trung Bộ.

4. Tổ chức phân bố các tiểu vùng kinh tế của Tĩnh Gia

Tổ chức kinh tế theo lãnh thổ là nhằm phân chia lãnh thổ thành các vùng không gian liên tiếp, có những đặc điểm tương đồng về mặt tự nhiên, kinh tế xã hội, nhằm tận dụng các thế mạnh vốn có để phát triển kinh tế của vùng theo hướng hiệu quả nhất. Phương án phân bổ đất đai và tổ chức không gian lãnh thổ trên địa bàn huyện Tĩnh Gia được lập trên cơ sở phân tích xác định mô hình phát triển kinh tế của huyện theo hướng nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ và trên cơ sở quy mô dân số, chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định. Hiện nay, theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia thì phân chia thành các tiểu vùng kinh tế như sau: 

- Vùng đồng bằng gồm các xã: Thanh Thủy, Thanh Sơn, Triêu Dương, Anh Sơn, Ngọc Lĩnh, Hùng Sơn, Tân Dân, Định Hải, Hải Nhân, Nguyên Bình, Bình Minh, thị trấn Tĩnh Gia.

- Vùng trung du và bán sơn địa gồm các xã: Các Sơn, Phú Sơn, Phú Lâm, Tùng Lâm, Tân Trường, Trường Lâm.

- Vùng ven biển gồm các xã: Hải Châu, Hải Ninh, Hải An, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Hòa, Hải Thanh.
- Khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn: Hải Bình, Tĩnh Hải, Hải Yến, Hải Thượng, Hải Hà, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Mai Lâm, Nghi Sơn và một phần của 3 xã phụ cận: Tân Trường, Tùng Lâm và Trường Lâm.

II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC TIỂU VÙNG KINH TẾ

1. Đặc điểm tự nhiên

1.1. Vùng đồng bằng

Vùng đồng bằng của Tĩnh Gia gồm 11 xã và thị trấn Tĩnh Gia trải dài từ bắc xuống nam của huyện có diện tích tự nhiên là 14.749,24 ha chiếm 32,18% diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. Phía bắc của vùng là xã Thanh Thủy giáp huyện Quảng Xương, phía đông giáp vùng ven biển, phía tây giáp vùng trung du và bán sơn địa, phía nam giáp vùng kinh tế Nghi Sơn. Vùng có Quốc lộ 1A chạy qua hầu hết các xã, thuận tiện cho việc trao đổi, lưu thương hàng hóa.

Vùng đồng bằng có một phần là đất phù sa cổ được hình thành sớm nhất ở vùng châu thổ phân bố rìa đồng bằng, nơi tiếp giáp với các xã miền núi. Địa hình cao, thoát nước, bị rửa trôi, xói mòn mạnh. Tầng đất dày, song phía dưới bị kết von, đá ong đã hình thành ở mức độ khác nhau, thành phần cơ lý lớp mặt từ cát pha đến đất thịt trung bình. Chất dinh dưỡng tổng, dễ tiêu đến nghèo, đất chua đến chua nhiều. Phù hợp để trồng các loại cây ăn quả, một số cây công nghiệp dài ngày, cây màu lương thực. Một phần là đất mới hình thành, phù sa bồi đắp hàng năm. Tầng đất dày được bổ sung hàng năm vào mùa mưa lũ, thành phần tầng đất bồi không đồng nhất, phụ thuộc vào thời gian và tốc độ dòng chảy (thời gian ngập lâu bồi đắp nhiều, tốc độ chảy chậm thì bồi đắp hạt mịn), đất tốt cả về lý tính và hóa tính, không chua. Cây trồng chủ yếu là rau màu, cấy công nghiệp hàng năm. Một phần đất phù sa không được bồi, tầng đất dày, địa hình bằng phẳng, chế độ nước và không khí trong đất điều hòa, phản ứng hóa học tầng đất mặt cân bằng. Thành phần cơ lý lớp đất mặt từ cát pha đến đất thịt trung bình. Đất ít chua, độ mùn trung bình tới khá, các chất dinh dưỡng tổng và dễ tiêu trong đất khá. Là loại đất thuận lợi nhất cho canh tác nông nghiệp. Cũng có một phần là đất rửa trôi, xói mòn bị bạc màu, tầng đất dày, từ 25 cm trở xuống xuất hiện kết von mangan, sắt từ 10 % trở lên, thành phần cơ lí tầng mặt cát pha đến đất thịt nhẹ, màu sắc xám nâu nhạt đến xám sáng, đất chua, nghèo mùn, các chất dinh dưỡng tổng, dễ tiêu nghèo. Ở những nơi thoát nước trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày, ở những nơi thấp trồng lúa. Nhìn chung đây là vùng đất đai màu mỡ với nhiều con sông rạch chạy qua, rất thích hợp cho việc trồng cấy lúa, cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả cũng như chăn nuôi gia súc, gia cầm phong phú. 

Bị bao bọc bên trong hệ thống núi dốc cao ở phía Tây, với bề ngang rất hẹp làm cho vùng này trở thành “cái rốn” của miền Trung và của Tĩnh Gia, điều kiện thời tiết khí hậu trở nên khắc nghiệt so với các vùng khác. Mưa nhiều kết hợp với các lòng sông hẹp làm khả năng gây lụt úng rất lớn. Thời gian nóng kéo dài hơn lại kèm theo gió Lào rất khó chịu.

1.2. Vùng trung du và bán sơn địa

Đây là vùng nằm ở phía tây nam huyện, địa thế khá cao, được bao trùm bởi một số dãy núi chạy dài, tạo nên địa hình bán sơn địa rất rõ nét. Diện tích đất tự nhiên của vùng là 15.932,75 ha chiếm 34,77% diện tích đất tự nhiên của toàn huyện và có diện tích lớn nhất cả huyện. Phía đông bắc giáp vùng đồng bằng, phía tây giáp huyện Nông Cống và Như Thanh của tỉnh Thanh Hóa, phía nam giáp huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An. Vùng trung du và bán sơn địa trải rộng trên địa phận của 6 xã, trong đó có 5 xã địa hình núi non hiểm trở là: Tùng Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Tân Trường và Trường Lâm và xã Các Sơn có địa hình bán sơn địa – rừng.

Đất của vùng này phát triển trên trầm tích thô, xói mòn trơ sỏi đá, hình thành chủ yếu trên các loại đá kết, bột kết. Địa hình dốc thoải, tầng đất mỏng. Thành phần cơ lý lớp đất mặt từ đất thịt nhẹ đến cát pha, màu sắc lớp đất mặt từ xám nâu đến xám sáng, thoát nước tốt, giữ nước kém, cây tự nhiên chủ yếu là cây lùm bụi. Đất chua do rửa trôi mạnh các ion kiềm thổ. Mùn rất nghèo, chất dinh dưỡng tổng và dễ tiêu đều nghèo đến rất nghèo. Cây trồng chủ yếu là cây thông và các loại cây gỗ ưa điều kiện khô hạn, vùng thấp trồng màu và cây công nghiệp hàng năm. Vùng xói mòn trơ sỏi đá chủ yếu khai thác đá xây dựng.
Thời tiết, khí hậu vùng này cũng chịu ảnh hưởng chung với thời tiết của huyện, nắng nóng và mưa nhiều.

1.3. Vùng ven biển

Vùng này nằm ở phía đông của huyện với diện tích tự nhiên là 4.536,64 ha, chiếm 9,9% diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. Vùng có địa thế giáp biển, trong đó có một số xã có cửa lạch chạy qua, tạo ra một kiểu dáng khác hẳn so với 2 vùng trên, địa hình thấp và xu hướng nghiêng ra biển. Phía đông giáp biển, phía bắc là xã Hải Châu giáp với huyện Quảng Xương, phía tây giáp vùng đồng bằng, phía nam giáp vùng kinh tế Nghi Sơn.

Đây là vùng đất ven biển ảnh hưởng của thủy triều và nước mạch chứa muối, được tạo nên bởi phù sa biển và phù sa sông Yên. Địa hình bằng phẳng, và thấp, đất bị mặn do mạch nước ngầm chứa muối dâng lên mặt thường xuyên vào mùa khô, một phần do nước mặt tràn vào. Tầng đất dày, thành phần cơ lý lớp đất mặt từ cát pha đến thịt trung bình, tầng đất kết cấu kém, màu sắc từ xám nâu đến xám sáng, các chất dinh dưỡng tổng và dễ tiêu từ trung bình đến nghèo, đất chua. Một phần chịu ảnh hưởng khô, hạn, thành phần chủ yếu là cát pha, ven biển cát tơi, tầng đất chủ yếu là cát, màu xám sáng, thoát nước tốt, hấp thu nhiệt nhanh; chất dinh dưỡng tổng và dễ tiêu đều từ nghèo đến rất nghèo. Ở vùng này thường xuyên xảy ra bão, những cơn bão thường kéo dài và tốc độ mạnh.

1.4. Khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn
Được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động số 102/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006, khu kinh tế Nghi Sơn đóng vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hoá và cả nước. Nằm ở phía Nam của tỉnh Thanh Hoá, cách Hà Nội 200 km, có đường bộ và đường sắt Quốc gia chạy qua, có cảng biển nước sâu. Nghi Sơn được đánh giá là trọng điểm phát triển phía Nam của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời là cầu nối giữa vùng Bắc Bộ với Trung Bộ, với thị trường Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.
Vùng này bao gồm các xã với nhiều địa hình khác nhau. Phía đông giáp biển, phía bắc giáp vùng đồng bằng và vùng ven biển, phía tây giáp vùng trung du bán sơn địa, phía nam giáp huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An. Nằm ở cuối phía nam bờ biển Thanh Hoá, Nghi Sơn có tiềm năng về xây dựng một cảng biển nước sâu có độ sâu từ 15-18m. Sau khi xây dựng một nhà máy xi măng lớn, một cảng chuyên dùng và tuyến kỹ thuật hạ tầng vào khu công nghiệp, đồng thời với sự đầu tư tổng hợp sẽ cho phép vùng Nghi Sơn trở thành một trong các trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng bắc Trung Bộ và của cả nước, sẽ là cửa ngõ chính của tam giác kinh tế phía Bắc. Biển Nghi Sơn gắn với vịnh đảo tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, là điều kiện để có thể phát triển du lịch sinh thái, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đó chính là món quà thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất và con người nơi đây.

Ngoài những lợi thế về vị trí địa lý, Nghi Sơn còn có địa hình cao, nằm cạnh những mỏ đá vôi lớn vào loại nhất trong cả nước làm vùng nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của các tiểu vùng kinh tế

2.1. Vùng đồng bằng

Vùng đồng bằng có tổng số dân là 71.903 người (năm 2007), chiếm 30,88% tổng số dân toàn huyện, đây cũng là vùng có mật độ dân số cao thứ hai toàn huyện (sau vùng ven biển) với khoảng 885 người/km2, trong đó ở thị trấn Tĩnh Gia là 4.199 người/km2, các xã khác như Bình Minh, Triêu Dương cũng có mật độ dân số khá cao gần 900 người/km2. Mức sống dân cư của tiểu vùng kinh tế hàng năm tăng lên bình quân khoảng 5% và được xác định vào nhóm 3 – nhóm trung bình (xếp theo 5 nhóm thu nhập) của tỉnh. Mức sống thực tế có sự chênh lệnh đáng kể giữa các xã trong tiểu vùng. Khu vực thị trấn có mức sống cao, thu nhập dân cư được cải thiện rõ rệt thông qua phát triển kinh tế. Dân cư vùng này toàn bộ là dân tộc kinh có trình độ học vấn cao nhất so với các tiểu vùng khác. 

Đây là vùng có đất đai tương đối bằng phẳng và màu mỡ, chuyên canh trồng lúa và cây lương thực, thực phẩm. Diện tích đất nông nghiệp toàn vùng là 9.535,52 ha chiếm 36,65 % diện tích đất nông nghiệp của toàn huyện, trong đó xã Nguyên Bình có diện tích lớn nhất cả huyện (2.196,43 ha). Trong những năm qua vùng đồng bằng là vựa lúa lớn nhất của cả huyện, cung cấp lương thực, thực phẩm không những trong địa bàn huyện mà còn các địa bàn khác trên toàn tỉnh, cũng như những vùng phụ cận của tỉnh Nghệ An. Vùng đồng bằng tăng trưởng khá, thực hiện mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, tăng nhanh diện tích lúa lai, tích cực làm vụ đông, kết hợp trồng lúa với nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển ngành nghề phụ; phát triển mạnh cây lạc vụ xuân và vụ đông, cây ngô xen khoai, xen lạc, cây đậu xanh, cây vừng hè thu, rau, quả thực phẩm, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là phát triển mô hình nuôi lợn hướng nạc, nuôi bò có hiệu quả cao.

Bảng 9.1: Tình hình sản xuất các cây trồng chủ yếu của vùng đồng bằng (Tĩnh Gia) năm 2008

	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)
	% so toàn huyện
	Sản lượng (tấn)
	% so toàn huyện

	Cây lương thực có hạt
	-
	-
	23.353,9
	45,6

	Sản xuất lúa cả năm
	4.966,9
	46,08
	22.084,1
	46,09

	Ngô
	697,3
	41,52
	1.269,8
	38,45

	Khoai lang
	980,5
	38,23
	5.403
	39,38

	Lạc
	2.260
	41,98
	4.546,6
	47,13


Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2008
Qua bảng 9.1 cho thấy: năm 2008 vùng đồng bằng có diện tích và sản lượng lúa cũng như lương thực chiếm tỷ lệ cao so với toàn huyện. Sản xuất lúa cả năm đạt 46,09% về sản lượng so với cả huyện, bên cạnh đó cây công nghiệp ngắn ngày như lạc cũng chiếm 41,98% về diện tích gieo trồng và 47,13% về sản lượng.

Về chăn nuôi năm 2008, đàn bò của vùng chiếm 39,4% đàn bò của toàn huyện trong đó Nguyên Bình là xã nuôi nhiều bò nhất (1.958 con) chỉ đứng sau Phú Lâm (1.991 con). Bên cạnh bò, thì trâu và lợn cũng chiếm tỷ trọng khá cao (trâu: 37,82% và lợn: 35,8%), xã Nguyên Bình có tổng số đàn trâu đứng thứ nhất cả huyện với 655 con.

Ngoài sản xuất nông nghiệp vùng còn có thế mạnh về dịch vụ nông nghiệp và các dịch vụ khác, vì trên địa bàn của vùng có thị trấn Tĩnh Gia là trung tâm kinh tế, xã hội, văn hóa, thương mại của toàn huyện. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động có hiệu quả nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển cao hơn như Công ty Cổ phần Thủy sản Tĩnh Gia, Công ty Cổ phần Phú Mỹ, Công ty thương mại, xuất nhập khẩu Ngọc Thảo, Hợp tác xã dịch vụ điện Nguyên Bình (xã Nguyên Bình)… Các hộ kinh doanh thương nghiệp bán lẻ cũng tương đối đa dạng, với nhiều mặt hàng phong phú với nhiều hình thức khác nhau. 

2.2. Vùng trung du và bán sơn địa

Vùng này có dân số trung bình là 35.858 người, thấp nhất so với cả huyện, mật độ dân cư thưa thớt chỉ có khoảng 240 người/km2. Có khoảng 150 hộ dân tộc ít người sinh sống chủ yếu ở hai xã miền núi là Phú Sơn, Tân Trường, bao gồm chủ yếu là dân tộc Thái, Mường. Đặc trưng cơ bản của bộ phận dân cư này là sống ở vùng núi cao, thuộc đại bộ phận các bản nghèo nhất huyện, có đời sống vật chất và tinh thần thấp kém, điều kiện sinh sống rất khó khăn. Vào mùa mưa bão, một số thôn trong vùng bị cô lập với bên ngoài do giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng đến đời sống và phát triển kinh tế của toàn vùng.

Đây là vùng có địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, có thế mạnh về lâm nghiệp và chăn nuôi đại gia súc. Vùng núi, bán sơn địa thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kết hợp phát triển kinh tế đồi rừng với kinh tế trang trại, chăn nuôi đại gia súc.

Bảng 9.2: Tình hình chăn nuôi gia súc của vùng trung du và bán sơn địa (Tĩnh Gia) năm 2008
Đơn vị tính: Con

	Các xã
	Đàn trâu
	Đàn bò
	Đàn lợn

	Tổng số
	2.495
	8.357
	18.431

	Các Sơn
	300
	1.368
	4.205

	Phú Lâm
	447
	1.991
	2.013

	Phú Sơn
	340
	1.770
	1.404

	Tùng Lâm
	282
	638
	4.825

	Tân Trường
	778
	1.319
	2630

	Trường Lâm
	348
	1.271
	3354


Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2008
Từ số liệu bảng 9.2 cho thấy, đàn trâu của vùng tương đối cao 2.495 con và phân bố đều trên toàn vùng, riêng xã Tân Trường có số lượng lớn nhất vùng (778 con). Đàn trâu của vùng chiếm tỷ lệ 47,61 % cao nhất huyện. Chăn nuôi bò chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có của vùng, năm 2008 đàn bò chỉ có 8.357 con chiếm 24,77 % so với cả huyện đứng sau vùng đồng bằng. 

Ngoài nông nghiệp trong vùng còn có tài nguyên đất sét ở khu vực Trường Lâm và Tân Trường phục vụ sản xuất gạch ngói.

2.3. Vùng ven biển

Dân số trung bình của vùng theo số liệu thống kê năm 2008 là 62.599 người, mật độ dân cư đông nhất huyện khoảng 1.812 người/km2, phân bố rải rác trên toàn vùng, riêng xã Hải Thanh có mật độ dân đông nhất so với cả vùng và toàn huyện (6.103 người/km2). Dân cư vùng ven biển có cuộc sống khá hơn so với các vùng còn lại trong huyện.

Với thế mạnh tài nguyên biển của Tĩnh Gia phong phú và đa dạng nên nghề nghiệp chủ yếu của người dân vùng này là khai thác hải sản và làm muối. Mỗi năm toàn vùng khai thác gần 20.000 tấn thủy hải sản, sản xuất hơn 5.000.000 lít nước mắm, xuất khẩu từ thủy sản trên 10.000.000 USD. Sản xuất từ 13.000 đến 15.000 tấn muối trắng. Trên địa bàn của vùng hiện có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và làm muối như: Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh muối sạch Yên Châu (Hải Châu), Công ty Tân Thịnh, Công ty Trường Sơn (Hải Hòa), Hợp tác xã Đại Hải, Xí nghiệp Nam Thanh (Hải Thanh). Vùng biển, cửa lạch đẩy mạnh phát triển phương tiện khai thác xa bờ, đa dạng hóa nghề khai thác, kết hợp giữa khai thác với chế biến, phát triển mạnh mẽ hậu cần, dịch vụ nghề biển.

2.4. Khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn

Dân số của khu kinh tế Nghi Sơn là 80.590 người, trong đó dân số trong độ tuổi lao động khoảng 43.598 người (chiếm 54,1% dân số khu vực). Đặc điểm lực lượng lao động tại đây phần lớn là lao động trẻ, có trình độ văn hóa được phổ cập giáo dục tốt nghiệp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật và đào tạo thành lao động có tay nghề cao.

2.4.1. Công tác lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng
Tính đến nay khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn đã phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết 16 khu chức năng. Đồng thời hoàn chỉnh và trình duyệt quy hoạch chi tiết 15 khu chức năng khác. 
Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn và đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu và thống nhất đề xuất Chính phủ chuyển vị trí cảng xuất sản phẩm của dự án Lọc hoá dầu lên phía Bắc đảo Biện Sơn (gần mặt bằng nhà máy). Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lập quy hoạch sân bay dân dụng Thanh Hoá.
2.4.2. Kết quả thu hút đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn
 
Với sự nỗ lực cố gắng trong công tác vận động, kêu gọi đầu tư, theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó tập trung biên soạn các tài liệu giới thiệu tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế Nghi Sơn; tổ chức giới thiệu, quảng bá, vận động xúc tiến đầu tư thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế, nên trong thời gian qua đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn. Đến nay có 29 dự án đã và đang đầu tư tại khu kinh tế Nghi Sơn, với tổng vốn đăng ký đầu tư 29.767,2 tỷ đồng tương đương khoảng 8,54 tỷ USD. Đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Khu liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, Trung tâm Nhiệt điện Nghi Sơn, KCN luyện kim và công nghiệp sản xuất xi măng... 43 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu kinh tế và các khu công nghiệp trong tỉnh do Ban Quản lý làm chủ đầu tư. Trong số này có 13 dự án chuyển tiếp, 11 dự án khởi công mới, 15 dự án chuẩn bị đầu tư và 4 dự án sử dụng vốn ứng trước của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Cùng với các dự án đã được cấp phép đầu tư, hiện nay có hàng chục dự án đầu tư khác đã được thỏa thuận địa điểm, đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ để xin cấp phép đầu tư, với tổng mức vốn dự kiến đăng ký đầu tư khoảng trên 2 tỷ USD; trong đó, có nhiều dự án lớn số vốn đăng ký đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng hoặc hàng trăm triệu USD. Hiện nay đã có những dự án đầu tư đi vào hoạt động như Nhà máy xi măng Nghi Sơn, Xi măng Công Thanh, Nhà máy chế biến nguyên liệu giấy, Nhà máy gạch Tuynen Trường Lâm, Bia Thanh Hoa, Cảng biển nước sâu và nhiều dự án lớn đang triển khai xây dựng như: Liên hợp lọc hóa dầu, Trung tâm nhiệt điện.

Các dự án sử dụng vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam: Vốn thanh toán cho các dự án phục vụ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được cấp theo giá trị khối lượng đã hoàn thành và đã thực hiện giải ngân hết cho các nhà thầu.

- Khu tái định cư Mai Lâm (giai đoạn 1): Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư với qui mô 7,034 ha đảm bảo bố trí cho khoảng 168 hộ dân. Với qui mô đầu tư các hạng mục: san nền, giao thông, cấp điện nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng công cộng. Tổng mức đầu tư của dự án là 50,8 tỷ đồng.
- Khu tái định cư Tĩnh Hải (giai đoạn 1): có qui mô 10,17 ha, đảm bảo bố trí cho khoảng 324 hộ; Tổng mức đầu tư là 90,7 tỷ đồng.

- Khu tái định cư Xuân Lâm – Nguyên Bình: Qui mô 23,06 ha, đảm bảo bố trí cho 633 hộ dân. Tổng mức đầu tư là 119,3 tỷ đồng.

- Khu tái định cư Hải Bình (giai đoạn 1): Tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng.

- Mở rộng đường 513: tổng mức đầu tư của dự án là 543,5 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 1 năm 2009 và dự kiến hoàn thành tháng 7 năm 2010. Mở rộng đường 513 đạt tiêu chuẩn đường đô thị cấp II với tổng chiều dài 11,84 km:

+ Điểm đầu: Km 0 + 135,83 hết phạm vi cầu vượt quốc lộ 1A xã Mai Lâm

+ Điểm cuối: Km 11+ 846,31 tại cầu Yên Hòa, xã Hải Hà.

+ Đoạn km 0 + 118 – km 0 + 924,72 : Bn = 60m (chiều ngang mặt đường).
+ Đoạn km 0 + 924,72 – km 11+846,31: Bn = 34m

Các dự án chuyển tiếp:
- Nạo vét luồng tàu bến số 2 cảng Nghi Sơn: Luồng tàu và khu quay trở tàu bến số 2 cảng Nghi Sơn (giai đoạn 2) được thiết kế cho tàu 30.000 tấn. Tiến độ thực hiện: được khởi công tháng 12 năm 2007 và hoàn thành tháng 6 năm 2009.

- Nhà máy cấp nước sạch cho khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1): công suất 30.000m3; tổng diện tích chiếm đất là 184.203 m2. Được khởi công tháng 2 năm 2009 và hoàn thành tháng 9 năm 2010.

- Cầu Đò Dừa: được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép tiêu chuẩn 22 TCN 272-05; tổng mức đầu tư 74,9 tỷ đồng; Đường Đông Tây 2 (Đoạn phía Đông Cầu Đò Dừa): Đường đô thị cấp 2, tổng mức đầu tư của dự án: 156 tỷ đồng.

- Đê chắn sóng cảng Nghi Sơn: có chiều dài L = 600m, đảm bảo cho khu cảng và luồng tàu hoạt động bình thường trong điều kiện gió cấp 7, cấp 8. Tổng mức đầu tư là 102,9 tỷ đồng.

- Khu tái định cư Thôn Tiền Phong xã Hải Bình: tổng diện tích 112.041m2. Tổng mức đầu tư của dự án: 55,1 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện cơ bản đã hoàn thành.

- Đường vào Nhà máy Xi măng Công Thanh: Đường cấp IV đồng bằng, tổng mức đầu tư: 34,2 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: khởi công tháng 2 năm 2007 và hoàn thành tháng 4 năm 2008. Hoàn thành giai đoạn 1 và phần láng nhựa mặt đường đưa vào sử dụng. Hạng mục cầu tràn và tuyến đường dân sinh đang triển khai thi công đáp ứng đúng tiến độ.

- Xây dựng khu nghĩa trang, sữa chữa nâng cấp và láng một số tuyến đường trong KKT Nghi Sơn: Hoàn thành trong quí II năm 2009.

Các dự án khác: Đường Bắc Nam 2, đường Bắc Nam 1B, tuyến cấp nước sinh hoạt cho 3 khu tái định cư, nghĩa trang Hải Thượng...).
III. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC TIỂU VÙNG KINH TẾ HIỆN NAY

1. Đặc điểm phát triển của các tiểu vùng kinh tế

1.1. Vùng đồng bằng

Hiện nay, hướng phát triển chính của vùng đồng bằng là tập trung thâm canh, tăng năng suất cây trồng chính là cây lúa, đưa diện tích gieo trồng lên 3 vụ (hai lúa + một màu) thông qua chương trình tăng cường trồng lúa ngắn ngày đại trà trên diện rộng sẽ cho phép tăng năng suất, tăng mùa vụ, tăng hệ số sử dụng đất và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Chuyển dịch mạnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển chăn nuôi. Chủ yếu là chăn nuôi đại gia súc, trâu, bò, chăn nuôi lợn, dê và phát triển đàn gia cầm, nuôi thủy sản nước ngọt. Đây sẽ là vùng được ưu tiên thí điểm đầu tư chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sử dụng đất. Xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi như: chăn nuôi lợn, gia cầm… như vậy vừa tiết kiệm diện tích đất, vừa tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Với một huyện còn nghèo và đang phát triển thì việc lấy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa làm bàn đạp để tăng trưởng kinh tế là một hướng đi đúng cho vùng đồng bằng. Vì đây là con đường cần lượng vốn đầu tư không lớn như đối với ngành công nghiệp, nhưng lại cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhiều người nhất, vì dân cư Tĩnh Gia chủ yếu vẫn là dân cư nông thôn và lao động chủ yếu vẫn tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp.

1.2. Vùng trung du và bán sơn địa

Hiện nay, vùng trung du và bán sơn địa kết hợp phát triển nông nghiệp với lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, tiểu gia súc và gia cầm, phát triển cây lâu năm, cây ăn quả, trồng rừng sản xuất. Trong những năm tới sẽ mở rộng diện tích trồng cây lâu năm trên cơ sở cải tạo vườn tạp, chuyển diện tích lúa màu trong các khu vực có giá trị thấp sang trồng cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao như lạc, vừng, đậu các loại.

Trên chân đất 1 lúa, 2 màu được bố trí cây trồng theo công thức lạc xuân – mùa sớm (hoặc mùa muộn) – ngô đông. Diện tích cây lâu năm hiện có 285,84 ha. Để mở rộng diện tích và nâng cao hiệu quả của đất trồng cây lâu năm, sẽ chuyển 200 ha đất vườn tạp sang trồng cây ăn quả, với cơ cấu cây trồng đa dạng như nhãn, vải… kết hợp nuôi ong mật và một số loại sinh vật có giá trị kinh tế khác. Bố trí diện tích trồng cây lâu năm đến năm 2015 là 485,84 ha. Để phục vụ chương trình phát triển đàn bò sữa, dự kiến sẽ chuyển 50 ha đất lúa không ăn chắc ở các xã Các Sơn, Phú Lâm thành đồng cỏ.

Hiện tại vùng đang tiến hành xây dựng cụm công nghiệp xã Trường Lâm – Tân Trường với ngành nghề chính là vật liệu xây dụng, đá ốp lát, khai thác quặng chì.

Đối với vùng này, việc tập trung phát triển sản xuất của vùng cần phải đi đôi với việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào các dân tộc nhằm nâng cao dân trí, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng xa. Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, điện, nước, và những công trình phúc lợi công cộng khác. Từng bước ổn định đời sống các vùng dân cư. Dần xóa bỏ những tập quán canh tác, phong tục lạc hậu, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào tiếp cận được với những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật… nhằm từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa vùng và các vùng khác trong huyện.

1.3. Vùng ven biển
Đặc điểm phát triển của vùng ven biển là: phát triển kinh tế biển, khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng ven biển để biến nơi đây thành mũi nhọn kinh tế của huyện. Chú trọng phát triển toàn diện các ngành nghề bao gồm nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Tiếp tục đầu tư phát triển phương tiện để khai thác hải sản toàn diện hơn, tăng năng lực khai thác, kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Gắn khai thác nuôi trồng với chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu. Đầu tư thâm canh diện tích đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đồng thời khai thác đất có mặt nước chửa sử dụng đưa vào nuôi trồng thủy sản.
Vùng ven biển đang tập trung thu hút vốn đầu tư, quan tâm phát triển thủy lợi cho vùng nuôi thủy sản để chủ động điều hòa nguồn nước mặn, lợ phục vụ nuôi trồng thủy sản, tận dụng khả năng chuyển đổi cơ cấu nhanh đầu tư nuôi thủy sản góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Diện tích quy hoạch nuôi tôm là: Hải Ninh 70 ha, Hải Châu 150 ha; nuôi tôm trên cát: Hải Lĩnh 50 ha, Ninh Hải 30 ha, Hải An 80 ha.

1.4. Khu kinh tế Nghi Sơn

Khu kinh tế Nghi Sơn hiện nay đang phát triển theo hướng như sau:

1.4.1. Quy mô đất đai: 
Tổng diện tích đất toàn khu kinh tế 18.611,8 ha, trong đó:

- Khu bảo thuế: có diện tích 550 ha.

- Khu vực thuế quan: có diện tích khoảng 10.498 ha, trong đó:

+ Đất xây dựng công nghiệp: có diện tích khoảng 2.965 ha;

+ Khu cảng biển: có diện tích khoảng 860 ha;

+ Đất các khu du lịch tập trung khoảng 350 ha;

+ Đất xây dựng các khu dân cư (tái định cư, đô thị và dân cư nông thôn) có diện tích khoảng 1.516 ha; 

+ Đất các khu trung tâm khoảng 368 ha, bao gồm các trung tâm dịch vụ 121 ha, trung tâm chuyên ngành phục vụ chung toàn khu kinh tế 131 ha, đất trung tâm các khu đô thị khoảng 116 ha;

+ Đất cây xanh khu đô thị khoảng: 428 ha;

+ Đất giao thông: 1.201 ha;

+ Đất khu đào tạo: 195 ha (trong đó bao gồm 102 ha đất khu ở dành cho sinh viên và cán bộ). 
+ Đất sân golf, vui chơi giải trí: 330 ha;

+ Đất cây xanh cảnh quan mặt nước, cây xanh sinh thái...: khoảng 2.121 ha;

+ Đất dự trữ phát triển khoảng: 100 ha;

+ Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: khoảng 40 ha;

+ Đất nghĩa trang nhân dân: khoảng 25 ha.

- Đất khác trong khu kinh tế: có diện tích khoảng 7.563,8 ha bao gồm đất quân sự, đồi núi, cây xanh sinh thái tự nhiên ven sông, mặt nư​ớc sông, hồ, cây xanh sinh thái lâm nghiệp…

1.4.2. Đặc điểm phát triển

- Khu vực bờ biển từ cửa sông Lạch Bạng về phía Nam tới chân núi Răng Cưa: tập trung xây dựng phát triển hệ thống cảng và dịch vụ cảng, phát huy hiệu quả khai thác hệ thống cảng Nghi Sơn (gồm cảng tổng hợp và các cảng chuyên dùng) để phục vụ phát triển khu kinh tế, vùng phụ cận và khu vực.

- Khu vực phía Bắc sông Lạch Bạng: là khu vực thuận lợi cho phát triển đô thị tập trung tại khu vực hạ lưu sông Lạch Bạng, về 2 phía quốc lộ 1A và về phía Bắc giáp thị trấn Tĩnh Gia; kết hợp giữa phân bố dân cư tại khu đô thị trung tâm với một số cụm dân cư ngoài khu đô thị.

- Khu vực phía Nam sông Lạch Bạng:

+ Phía Đông quốc lộ 1A, phát triển khu công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản như: lọc hóa dầu, xi măng, nhiệt điện, luyện cán thép... có nhu cầu lớn về vận chuyển đường biển; 

+ Phía Tây quốc lộ 1A: phát triển các khu công nghiệp đa ngành như: cơ khí, lắp ráp ô tô xe máy; công nghiệp giấy, bê tông thương phẩm, chế biến lương thực thực phẩm, đặc biệt là phát triển các ngành công nghiệp sau hoá dầu.

- Khu vực đồi núi phía Tây: kết hợp hệ thống đồi núi, hồ nước phát triển các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn kết với cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên.
- Khu vực đảo biển:
+ Phát triển du lịch sinh thái tại đảo Nghi Sơn;

+ Khai thác khu vực đảo Mê kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Vị trí, vai trò và mối liên kết giữa các tiểu vùng kinh tế

Đồng bằng Tĩnh Gia được định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp với cây lúa là chính. Cùng với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc cũng là một nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế của vùng. Đây là vùng cần được ưu tiên đầu tư chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị sử dụng đất gắn với thị trường. Vùng đồng bằng không chỉ đảm nhận vai trò ổn định lương thực, thực phẩm trong vùng mà còn cung cấp cho các vùng khác trong và ngoài huyện. Sự liên kết vùng còn thể hiện ở việc cung cấp một số lao động nông nhàn cho khu kinh tế Nghi Sơn và tiếp nhận hoặc tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp khác hoặc sản phẩm công nghiệp do vùng khác đem lại. 
Vùng trung du và bán sơn địa được định hướng phát triển theo hướng kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp. Nông nghiệp ở đây cần phát triển theo hướng nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác, như chuyển diện tích trồng lúa, màu ở khu vực có giá trị thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hoặc phục vụ chăn nuôi đại gia súc. Ngoài ra, vùng còn có nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp để ổn định môi trường sinh thái. Sự liên kết của vùng được thể hiện ở việc cung cấp sức kéo (đại gia súc), cung cấp vật liệu xây dựng cho vùng đồng bằng, ven biển và cung cấp lao động cho khu kinh tế Nghi Sơn. 

Vùng ven biển được định hướng phát triển trở thành mũi nhọn kinh tế biển của huyện. Vùng có vai trò cung cấp sản phẩm thủy sản cho các vùng khác và xuất khẩu. Cùng với sự phát triển của khu công nghiệp Nghi Sơn, vùng ven biển sẽ có vai trò lớn trong việc tạo doanh thu trên địa bàn và góp phần tạo ra diện mạo mới cho huyện. Sự liên kết của vùng ven biển còn thể hiện và khẳng định ở khả năng hợp tác quốc tế của huyện, tỉnh với các đối tác nước ngoài. Vùng đồng bằng, ven biển sẽ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các vùng núi, khu công nghiệp Nghi sơn, Hoàng Mai trên cơ sở lợi thế về tiềm năng của nông, lâm, thủy sản có giá trị cao, phù hợp với thị trường. 

Khu kinh tế Nghi Sơn trong chiến lược phát triển, khu công nghiệp kinh tế tổng hợp Nghi Sơn là một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch…gắn liền với cảng biển lớn của vùng Bắc bộ và Bắc Trung bộ, có ý nghĩa không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Đây sẽ là một thành phố biển hiện đại, có kiến trúc tiêu biểu độc đáo mang đậm bản sắc riêng của tỉnh Thanh Hóa, là đô thị kiểu mẫu ở khu vực ven biển Bắc miền Trung. Cùng với lợi thế sẵn có, trong chiến lược phát triển, Tĩnh Gia sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp gắn với sự phát triển của cảng biển. Theo hướng này, sự liên kết được thể hiện ở việc đào tạo nghề, tạo việc làm cho một số lao động khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp. Với định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, đây sẽ là tiểu vùng trọng điểm của huyện để “bứt phá”, tạo ra diện mạo mới cho Tĩnh Gia nói riêng và Thanh hóa nói chung. 

Phát triển các loại hình dịch vụ tương xứng với sự phát triển của các ngành, để trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sự chuyển dịch căn bản về cơ cấu kinh tế của Tĩnh Gia, đồng thời hỗ trợ và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác. 

Sự liên kết được thể hiện ở liên kết ngành – ngành, liên kết nông thôn – đô thị, nông thôn – nông thôn … giữa các tiểu vùng, cụ thể:

Trên cơ sở lợi thế về tiềm năng của nông, lâm, thủy sản, sự phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng đầu tư thâm canh, phát triển sản xuất hàng hóa gắn với các sản phẩm có giá trị cao và phù hợp với thị trường. Cơ cấu lại sản xuất theo hướng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Hình thành các vành đai sản xuất nông, lâm nghiệp sinh thái (gồm: vành đai rau, hoa, cây cảnh, vành đai lương thực – thực phẩm – chăn nuôi và vành đai cây ăn quả - cây lâm nghiệp) để cung cấp cho nhu cầu thị trường khu công nghiệp và đô thị. Vùng đồng bằng, ven biển sẽ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các vùng núi, khu công nghiệp Nghi sơn, Hoàng Mai ... 
Trong liên kết đô thị – nông thôn, quá trình đô thị hóa, khu vực nông thôn sẽ được bố trí, sắp xếp lại, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp theo hướng đạt hiệu quả sử dụng đất đai và tài nguyên cao nhất, nâng cao giá trị và tỷ trọng sản phẩm hàng hóa. Khu vực nông thôn trở thành vành đai thực phẩm, rau xanh, hoa quả tươi, vùng sinh thái có chức năng phục vụ và hỗ trợ phát triển cho các đô thị và các vùng phụ cận. Khu vực đô thị là nơi giao thương hàng hóa, cung cấp dịch vụ nông nghiệp cho khu nông thôn. 

Trong liên kết nông thôn – nông thôn là sự chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất nông, lâm, thủy sản sẽ giúp cho đời sống của nông dân khu vực nông thôn phát triển tốt hơn. 
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